
TS. NGUYỄN ĐỨC Q UANG
THẦY THUỐC uu  TÚ

BÌ^OCHC
Đông Dược

0  NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC



TS. NGUYỄN ĐỨC QUANG

Thầy Thuốc ưu Tú

BÀO CHẾĐÒNG DƯỢC

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 
HÀ NÔI - 2008



LỜI GIỚI THIỆU

Năm 2006, Thầy thuốic ưu tú, Tiến sĩ Dược học Nguyễn Đức 
Quang ra mắt hạn dọc cuô'n “Sổ tay chế biến Đông dược”. Sách 
giới thiệu các phương pháp chế biến cổ’ truyền để chuyển cây, 
con và động vật làm thuôh, sau khi thu hoạch, thành các vị 
thuôc Đông dược. Sách dưỢc bạn đọc và những người quan tâm 
đến Y Dược học phương Đông hoan nghênh, đặc biệt Tổ chức Y 
tê Thê giới -  Tây Thái Bình Dương coi đây là cuô"n sách tham 
khảo đế xây dựng các phương pháp chê biến chung vê thuốc Y 
Dược học phương Đông.

Lần này, tác giả giối thiệu cuô’n “Bào chế Đông dược”. Sách 
nói vê bào chê các dạng thuôc phương Đông, là phần tiếp nôi 
của chê biến đê chuyên từ thuôc chín thành các dạng thuôc sử 
dụng trực tiếp cho người bệnh, đó là các dạng Cao, Đơn, Hoàn, 
Tán, Đĩnh, Lộ ... và Thuôc sắc. Trước đây, các dạng thuôc này 
được coi là bí mật, gia truyền của các lương y, vì thế còn thiếu 
sự thông nhất và chuẩn hoá vê phương pháp bào chế. Trong 
cuôn sách này, tác giả trình bàv kỹ thuật bào chê các dạng 
thuôc trên cơ sở lý luận của Y Dược học phương Đông, có chứng 
minh bằng các dữ liệu khoa học; đồng thòi giói thiệu các bài 
thuôc của các lương y công hiến cho Bộ Y tế, các bài thuôc cổ 
phương được giới thiệu trong Dược điển của một sô" nưóc, các 
bài thuôc đã qua nghiên cứu của các trường đại học và các bài 
thuôc sở trường của một sô’ cơ sở Đông y.



“Bào chế Đông dược” là kôt quả chuyên tâm nghiên cứu, sưu 
tầm, tham khảo và kinh nghiệm sản xuất thuổic Đông dược của 
tác giả tại Viện Y học cô truyền Quân đội.

Sách giúp bạn đọc hiểu về các dạng thuôc Đông dược; giúp 
các lương y tăng cường áp dụng các kỹ thuật bào chê hiện đại, 
để khi thuôh đến tay người bệnh, được nâng cao về chất lượng, 
an toàn, hiệu quả và tiện sử dụng.

Một cuô"n sách chuyên khảo viết về bào chê Đông dược, một 
đóng góp quý báu về kỹ thuật bào chê góp phần vào việc tiêu 
chuẩn hoá thuôc Đông dược, tôi rất hân hạnh giói thiệu cùng 
bạn đoc.

Chủ tịch Hội đồng DưỢc điển Viêt Nam  

Thầy thuốc nh ãn  dân , PGS, TS Trinh Văn Quỳ



LỜI NÓI ĐẦU

Cao, đơn, hoàn, tán,...và thuôh sắc là các dạng thành phẩm 
Đông dược, được bào chê từ thuôc chín theo đơn thuôc cố định, 
được dùng trực tiếp để phòng và chữa bệnh.

Trưốc đây, kỹ thuật sản xuất cao, đơn, hoàn, tán... thường 
được giữ kín; là nét riêng biệt của cơ sỏ sản xuất hay hiệu 
thuốic. Ngày nay, các dạng thành phẩm này muôn lưu hành 
trên thị trường phải tuân theo một sô" quy định chung của Nhà 
nước. Vói mong muôn có tài liệu chuyên vê bào chê Đông dược, 
chúng tôi tiến hành biên soạn cuô"n “Bào chế Đông dược”. Trong 
tài liệu này, chúng tôi đề cập đến các nội dung sau:

-  Một sô" vấn đê liên quan đến bào chê Đông dược.
-  Các dạng thuôc Đông dược.
Vấn đê liên quan đến bào chê Đông dược là y lý Đông y, công 

nghệ sản xuất thuôc và cơ sở khoa học nhằm hiện đại hoá kỹ 
thuật bào chê" Đông dược.

Phần kỹ thuật bào chê một sô"dạng cao, đơn, hoàn, tán,... thuốc 
sắc, chúng tôi chủ yếu giói thiệu kỹ thuật bào chê" chung của từng 
dạng thuốc và một sô' đơn thuốc đã được các lương y, công hiến đơn 
cho Hội Đông y, Bộ Y tế; các đơn thuốc thành phẩm Đông dược 
trong nưốc và tham khảo tài liệu nước ngoài. Biên soạn cuốh sách 
chuyên vê bào chê Đông dược là vấn đê khó, nên trong quá trình 
biên soạn không thể tránh khỏi sai sót, mong nhận được sự đóng 
góp của bạn đọc gần xa và những người quan tâm đến Y Dược học 
phương Đông để khi tái bản sách được hoàn thiện hơn.
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Chương 1

MỘT SỐ VẤN ĐỂ
LIÊN QUAN đ Ển b à o  CHẾĐÔNG dược

Y Dược họ.c cố truyền Việt Nam hình thành và phát triển 
trong quá trình dựng nước, giữ nước nên có nhiêu kinh nghiệm 
phong phú, nhiều sắc thái trong công tác phòng bệnh và chữa 
bệnh. Cũng như Y Dược học hiện đại, Y Dược học cồ truyền sử 
dụng hai phương pháp; dùng thuốc và không dùng thuôc. 
Phương pháp dùng thuốc chữa bệnh chiếm tỷ trọng lớn trong 
công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Thầy thuôc chữa bệnh phải 
thực hiện hôn khâu chính: Lý, Pháp, Phương, Dược.

-  Lý là vận dụng nhận thức lý luận cơ bản đế xem xét cho 
được: tại sao mắc bệnh, bệnh ở đâu, bệnh nặng nhẹ ở mức độ 
nào. Từ việc vận dụng tri thức phân tích rõ bệnh tật và luận 
tìm ra được cách chữa tôt nhất gọi là biện chứng luận trị.

-  Pháp: là căn cứ biện chứng luận trị mà xác lập phương 
pháp chữa bệnh: dùng thuôh hay không dùng thuôc hoặc kết 
hỢp các phương pháp.

-  Phương: là nghiên cứu xem nên dùng bài thuôh nào hay 
nhất, phù hỢp nhát để chữa bệnh (còn gọi là sử phương).

-  Dược: là sau khi sử phương để lựa chọn đơn thuôh đáp 
ứng yêu cầu chữa bệnh tốt nhất, nên gia giảm liều lượng và vị 
thuôh như thê nào, các vị thuôc được chê biến ra sao, bào chê 
phương thuôh theo dạng thuôc nào đế sử dụng hiệu quả và an 
toàn nhất gọi là dụng DưỢc.



Việc sử phường và dụng dược liên quan nhiều vấn để: Các 
dạng phương Ihuôc, cách lập phương, cơ sở tác dụng chữa bệnh 
của dạng thuôc theo y lý đông y và theo y học hiện đại. Những 
phần này, chúng tôi cô' gắng trình bày tóm tát các nội dung có 
liên quan dến hào chế đông dưỢc.

I. CÁCH LẬP PHƯƠNG THUỐC VÀ PHƯƠNG Dược

1. Cách lập một phương thuốc

Lập một phương thuôc là một nội dung rất quan trọng, là kết 
quả trong bôn bước: lý, pháp, Ị)hương, dược. Phương thuôc theo y 
học cổ truyền còn được gọi là đơn thuốc hay phương dược.

Phương thuôc có nhiều vị thuôc thường tố chức theo quân, 
thần, tá, sứ:

* “Quân” là một hay nhiều vỊ thuôc có tác dụng chính trong 
phương thuôc, có tác dụng chữa nguyên nhân gây bệnh hoặc 
triệu chứng chính của bệnh.

* “Thần” là các vị thuốc có tác dụng hỗ trỢ cho vỊ “quân” 
trong việc chữa nguyên nhân hay triệu chứng chính của bệnh.

* “Tá” gồm các vỊ thuốc trong nhóm thuốc khác nhau, có tác 
dụng:

+ Tham gia chữa các triệu chứng khác của bệnh.

+ Làm giảm độc tính, tác dụng phụ của vị thuô'c “quân, 
thần” trong phương thuôc.

* “Sứ” là vị thuôc làm chức năng dẫn thuốc đến các bộ phận 
bị bệnh.

Câu tạo một phương thuôc nhằm;

-  Kết hỢp điều trị nguyên nhân và triệu chứng.
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-  Phôi liỢp các vị ihuôh Iheo cd chế khác nhau nhằm táng 
lác dụng chữa bệnli của tluiôc.

-  Làm giam dộc tính và tác dụng phụ không mong muôn 
của thuôh.

Việc phôi hỢp các vỊ thuôL dê xây dựng |)hương thuôc được 
gọi là phôi ngũ. Khi phôd ngũ, có thề xảy ra bảy tình huông 
khác nhau, gọi là thất tình hoà hỢp:

a. Đơn hành: Dùng một vỊ thuôc có tác dụng chữa hệnh, 
thường dùng với bệnh lý dơn giản (Thanh kim tán là dùng 
Hoàng kỳ chữa chứng phô nhiệt gây ho nhẹ ra máu; Độc sâm 
thang dùng vị Nhân sâm dể hố khí cố thoát ...).

b. Tương tu: Dùng hai vị trở lên có tác dụng giông nhau để 
nâng cao tác dụng của thuôc (dùng Thạch cao với Tri mẫu làm 
tăng tác dụng thanh nhiệt tả hoả sinh tân; Đại hoàng với Mang 
tiêu làm tăng tác dụng thanh nhiệt tả hạ).

c. Tương sứ: Hai vỊ thuôc có công dụng khác nhau, có tác 
dụng hỗ trỢ nhau (Hoàng kỳ với Phục linh, Phục linh có tác 
dụng kiện tỳ lợi thuỷ, làm tăng tác dụng bổ khí lợi thuỷ của 
Hoàng kỳ. Hoàng cầm với Đại hoàng, Đại hoàng làm tăng tác 
dụng thanh nhiệt tả hoả của Hoàng cầm)

d. Tương uý (huý, uý): Muôn dùng vị thuôc mà có độc hoặc có 
tác dụng phụ không mong muôn, người ta thường dùng thêm vị 
thuôc khác có tác dụng làm giảm độc và giảm tác dụng phụ của 
vị thuôh đó (Bán hạ có độc gây ngứa, dùng Sinh khương để 
giảm độc gọi là Bán hạ uý Sinh khương).

e. Tương ô" (ghét): Khi kết hỢp hai thuôc sẽ làm giảm tác 
dụng của nhau (Nhân sâm ố La bạc tử, là làm giảm tác dụng bổ 
khí của Nhân sâm).

g. Tương sát: Dùng một thuôh làm tiêu trừ phản ứng trúng 
độc của vị thuốíc kia (Phòng j)hong trừ độc của Thạch tín chẽ).
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h. Tương phản: Khi kết hỢp các vị thuốc sẽ có phản ứng kịch 
liệt vói nhau (() dầu phản Bán hạ).

Tương ố, tương sát, tương phản chỉ mức độ đôl kháng và ức 
chê khi kết hỢp các vỊ thuôc. Trong quá trình sử dụng thuôh, 
các thầy tlìuôc dã thông kê dược 18 vỊ thuôh phản nhau:

+ Bôì mẫu, Bạch cập, Bạch liễm, Bán hạ, Qua lâu nhân 
phản Thảo ô và Xuyên ô đầu.

+ Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại, Nguyên hoa phản 
Cam thảo.

+ Các loại sâm, Xích thược, Bạch thược, Tế tân phản Lê 
lô; nếu dùng chung có thể chết người.

Hiện nay, người ta đã bổ sung thêm 31 loại thuổc phản nhau:

Cam thảo phản Hải tảo, Đại kích, Cam toại, Nguyên hoa, 0  
đầu, Phụ tử.

Thảo ô và Xuyên ô phản Bôi mẫu, Bạch cập, Bạch liễm, Bán 
hạ, Qua lâu bì, Qua lâu tử, Thiên hoa phấn.

Lê lô phản Nhân sâm, Sa sâm, Đơn sâm, Xích thược, Huyền 
sâm, Khố sâm Bạch thược, Tê tân, Đảng sâm.

Có 19 vị thuôc sỢ nhau:

Lưu huỳnh sỢ Phác tiêu

Uất kim sỢ Đinh hương

Thảo ô, Xuyên ô sỢ Tê giác

Nha tiêu sỢ Tam lăng

Quan quế sỢ Thạch chi

Khi bào chê các vị thuôh này cần đặc biệt lưu ý và thường đê 
xa nhau.

Thuỷ ngân sỢ Phê sương 

Ba đậu sỢ Khiên ngưu 

Lang độc sỢ Mật đà tăng 

Nhân sâm sỢ Ngũ linh chi

12



Với các vị thuốc tương phản, theo nguyên tắc là không thê 
dùng chung dược, nhưng tuỳ theo khả năng phối ngũ của thầv 
thuôc mà vẫn được dùng chung trong một bài thuôc. Bài Cam 
toại Bán hạ thang, Trọng cảnh đã dùng chung Cam toại và 
Cam thảo, với mục dích lợi dụng tác dụng đôi kháng đê kích 
thích công hiệu trục dòm ám. Muôn bài thuôc phù hỢp với 
người bệnh, phải biết cách tăng giảm, thav đổi liều lượng của 
các vỊ thuôc hoặc thav dổi dạng thuôc.

Qua phần trình bày trên cho thâV một phương thuôc thường 
gồm 2 phần;

+ Phần điêu hoà cơ thể: Thực hiện điều hoà theo tính 
chất hư thực (hư thì bổ, thực thì tả) hoặc theo tính chất hàn 
nhiệt của bệnh (bệnh thuộc hàn dùng thuốic nhiệt, bệnh thuộc 
nhiệt dùng thuôc hàn ...).

+ Phần tấn công bệnh thường căn cứ vào nguyên nhân 
và triệu chứng của bệnh mà chọn các vị thuốc chữa bệnh đó.

Thầy thuôc xem xét bệnh trạng của người bệnh, đôl chiếu với 
lý luận (Lý). Từ bệnh trạng và lý luận tìm ra cách chữa (Pháp). 
Lựa chọn vị thuôc và bài thuôc, lập đơn thuôc (phương) theo các 
hướng công tán bệnh tà hay bồi bố chính khí để điều hoà âm 
dương; do đó thuốc phải có khí hay vị hoặc cả khí vị để tác dụng 
theo hướng trên.

2. Phương thuốc

2.1. Các dạng phuơng thuốc

+ Các thuật ngữ và nội dung thuật ngữ hiện nay

Thuôd cổ phương, tân phương, gia truyền... được ghi rõ trong 
“Quy chế đánh giá tính an toàn và hiệu lực thuôc cổ truyền” 
của Bô Y tê như sau:
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-  Thuôc cố truyền là một vị thuôc sông hoặc chín hay chế 
phẩm thuôc được phôi ngũ (lậ]) ])hương) và hào chô theo phương 
pháp của y liọc cô truyền từ một hav nhiều vị thuôc có nguồn 
gô"c thực vật, động vật, khoáng vật, có tác dụng chữa bệnh hoặc 
có lợi cho sức khoẻ con người.

-  Thuôc gia truyền là những môn thuốic, bài thuốc trị một 
chứng bệnh nhát định có hiệu ciuả và nối tiêng một vùng, một địa 
phương dược sản xuâ't lưu truyền lâu đời trong gia đình.

-  Cổ phương là thuôc dược sử dụng dứng như sách vở cố 
(cũ) đã ghi vê: sô' vị thuôc, lương từng vị, Ctách chê, liều dùng, 
cách dùng và chỉ định của thuôc.

-  Cổ phương gia giảm là thuôc có cấu trúc khác với cố 
phương vể; sô' vị thuôc, lượng từng vị, cách chế, cách dùng, liều 
dùng theo biện chứng của thầy thuôc trong đó cô phương vẫn là 
cơ bản (hạch tâm). ■

-  Tân phương (thuôc cố truyền mới) là thuôc có câu trúc 
khác hoàn toàn vối cố phương về: Sô' vị thuôc, lượng từng vị, 
dạng thuôc, cách dùng, chỉ định.

Thuôc cố phương được phép sản xuất và lưu thông mà không 
phải qua khâu tô chức đánh giá tính an toàn và hiệu lực; tuy 
vậy phải xác định thê nào là “Thuốc cổ phương”. Thuôc cô 
phương thường được xác định bằng khoảng cách thời gian và 
tính lặp lại trong các sách vở cũ. Khoảng cách thời gian là 200 
hay 300 năm hay hơn ?. Theo dược sĩ Trương Xuân Nam, Đại 
danh y Tuệ Tĩnh (1329- ...) viết tập sách “Thập tam phương gia 
giảm”, ông đã vận dụng cách gia giảm vào một sô' đơn cô 
phương nhất định để thông trị các bệnh phù hỢp vối người Việt 
Nam, ông đã sáng chê thêm bài “Bô âm đơn” để chữa các chứng 
âm hư lao. Bài thuôc này được các thầy thuôc ưa díing và viết 
lại trong các sách, được coi là một bài cô phương. Các bài thuốc
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có tuổi đời ngắn hđn, có giá trị chữa chứng bệnh nào dó, có đưỢc 
gọi là cố phương hay không cũng cần được xác định rõ.

Thuôc gia truvển thường có tuổi đời từ 100 đến 200 năm (3 
đến 4 thô hệ) không được viết thành sẩch, thường đưỢc chuyền 
giao cho các thê hệ có môi quan hệ thân thiết trong dòng họ.

Các thuốc tân phương (nghiệm phương), thuốc gia truyền hay 
cô phương gia giảm muốn đưỢc lưu hành trôn thị trường nhất 
thiết phải tổ chức đánh giá tính an toàn và hiệu lực của thuốc.

+ Các phương thuôc thường gặp:

Tuỳ theo sô lượng vị thuôc trong phương thuôh mà người xưa 
đặt ra: Cơ phương, ngẫu phương, phức phương.

• Cơ phương là dùng một vị thuôh (Độc sâm thang dùng 
cho trường hỢp cấp cứu. Độc thánh tán là dùng vị Bạch cập 
chữa chứng phế ung).

. Ngẫu phương là trong bài thuốic có từ 2 đến 9 hoặc 10 
vị thuôc.

• Phức phương thường phôi hỢp 2 hay 3 bài thuổc với nhau.

Trong tập “Dược phẩm vậng yếu” và “Y phương hải hội “ của 
đại danh y Lê Hữu Trác có 233 phương thuôh từ 1 đến 10 vị 
thuôc, 49 phương thuôc có từ 11 đến 17 vị. Râ't ít phương thuôh 
có trên 20 vỊ. Cuô"n “Kim quỹ yếu lược tâm điển“ của Vưu Tại 
Kinh thì đa sô các phương thuôc chủ yếu từ 2 đến 6 vị thuôc. 
Các đơn thuốic cô phương thường có ít sô’ vỊ thuốc và liều lượng 
của các vị thuôc cũng râ’t thấp.

2.2. Liều lượng các vị thuốc trong phương thuốc

Các vỊ thuôc cô truyền có khoảng cách liều lượng khá lốn. 
Liều lượng thường dùng ghi cụ thể trong các sách thuôc. Tuy 
nhiên, dù tính an toàn cao nhưng ở các liều khác nhau có tác 
dụng khác nhau nên không thể dùng thuổc tuỳ tiện dược.
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Ví dụ: Bạch Iruật dùng ỏ liều 8 g dến 12 g dế’ chữa tiêu chảy, 
nếu dùng liều 30g đến 40g có tác dụng chữa táo bón; Hoàng kỳ 
có tác dụng lợi tiểu với liều trung bình, liều thấp không có tác 
dụng nhưng liều cao làm cho lượng nước tiếu giảm.

Liều dùng khác nhau căn cứ vào: tính chíít vị thuôc, sự phối 
ngũ trong bài thuôc; tuỳ thuộc vào bệnh tình (nặng hay nhẹ), 
thể chất bệnh nhân (khoẻ hay yếu), từng nơi, từng mùa mà tính 
toán cân nhắc toàn diện mới quyết định dược.

Phôi hỢp các thuôh trong điểu trị để tàng tác dụng chữa 
bệnh hoặc làm giảm độc tính, giảm tác dụng phụ của thuôh. 
Tuy nhiên, lạm dụng sự Ị)hôì hỢp này sẽ gây ra nhiều tai biến; 
tỷ lệ tai biến thường tỷ lệ thuận vói số thuôc phôi hỢp. Theo 
nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giói (WHO) về thuôc Tây y: Sô' 
lượng thuốic phô'i hỢp tôi ưu cho một lần kê đơn là 1,5 thuôc. 
Nếu phô'i hỢp 8 loại, tỷ lệ tai biến có thể là 10 %; nêu dùng 16 
loại tỷ lệ có thể là 40%. Kết quả phối hỢp thuô'c tây ở nưóc ta 
tương đôi cao (6 đến 10 thuôc và chiếm hơn 30%) nên tai biến 
do dùng thuôc cũng khó tránh khỏi. Một sô người cho rằng 
thuôc cổ truyền không độc và không có tác dụng phụ; nhưng 
nhiều nghiên cứu cho thây một sô' thuôc cổ truyền gây ra nguy 
cơ trực tiếp hoặc gián tiếp có hại đến sức khoẻ con người. Hiện 
nay, sô' lượng và liều lượng các vị thuôc trong phương thuốc táng 
(16 đến 18 vị); thuốc thang chiếm khôi lượng lớn trong các dạng 
thuổc cổ truyền. Theo thông kê của Nguyễn Vàn Đoàn: Dị ứng 
do thuổc cổ truyền chiếm 5,13 % trong tổng sô' dị ứng do dùng 
thuô'c, xếp thứ ba sau kháng sinh và Corticoid. Dị ứng thuôc cố 
truyền thường xuất hiện muộn: 11,6 ± 4,7 ngày. Sự tăng sô vị 
thuốc và liều lượng thuốc trong phương thuổc liên quan đến chiều 
hướng gia tăng tai biến; do đó cần phải có nghiên cứu kỹ hơn về 
sử dụng thuôc cố truyền.
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II. CHẤT LƯỢNG THUỐC, Mốl LIÊN QUAN GIỮA HỢP CHẤT THIÊN 
NHIÊN VỚI TÁC DỤNG CHỮA BỆNH CỦA THUỐC cổ TRUYỀN

1. Mối liên quan giữa các hợp chất thiên nhiên với tác dụng chữa 
bệnh của thuốc cổ truyền

-  Dược học hiện đại nghiên cứu tác dụng chữa bệnh của 
thuôc dựa vào hỢp chất có tác dụng cụ thể; vì vậy, người ta cố 
gắng sử dụng các phương pháp phân tích hiện đại (vật lý, hoá 
học, phân lập, xác định câ\i trúc hoá học...) dê xác dịnh châd có 
tác dụng trong dược liệu (Alcaioid, Tanin, tinh dầu, 
Anthraglycosid, FIavonoid,....). Thuôc cổ truyền thường xác 
định các châ’t sau;

+ Hoạt tính sinh học là hoạt tính liên quan đến sự thay 
đôi vê chức năng cơ bản của động vật (hay tiêu bản động vật) 
khi cho thử nghiệm thuôc cố truvển trên động vật đó.

+ Tác dụng điều trị là tính tác dụng có liên quan dến 
việc cải thiện tình trạng sức khoẻ của người bệnh khi có sự tác 
động của thuôc cố truyền.

+ Chất dặc trưng là một thành phần tự nhiên của thuôc 
cổ truyền, dùng làm tiêu chuẩn để xác định đảm bảo chát lượng 
cho chê phẩm thuốc cổ truyền. Chất đặc trưng không nhất thiết 
phải là chất có tác dụng sinh học hay tác dụng điều trị của 
thuôc.

Trong các nhóm hỢp chất trên, đáng chú ý là tinh dầu, 
Alcaloid, Plavonoid có nhiều trong thuôc cố truyền (Trần bì, Sa 
nhân, Quế, Hương nhu, Bạc hà, Mã tiền, Hoàng liên, Hoàng bá, 
Phụ tử, Hoàng cầm, Hoàng kỳ ... ). Một số thuôc cô truyền có 
Alcaloid được xếp vào nhóm thuôc độc mạnh, có trong quy chê 
thuôh độc và cần lưu ý khi sử dụng. Các nhóm châT có tác dụng 
Antioxidant (Tỏi, Thiên thảo, nấm Linh chi, rau má, Hà thủ ô,
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bài thuôc Sinh mạch tán, thuốic bổ huyết, bổ âm, tân lương giải 
biểu...), hay có tác dụng trên hệ thông miễn dịch....

Các chất trên phù hỢp vối tác dụng dược lý của thuôc cổ 
truyền nhưng chưa giải thích được tất cả môi liên hệ giữa tác 
dụng chữa bệnh và hỢp chất chiết ra. Ví dụ: các chất chiết từ 
Nhân sâm không có tác dụng như củ Nhân sâm...

Mỗi thành phần trong thuôc đều có tác dụng phôi hỢp với 
nhau. Ví dụ: khổ Hạnh nhân là thuôc chỉ khái bình suyễn; có 
người cho rằng dầu Hạnh nhân không chứa chất có tác dụng chỉ 
khái bình suyễn nên ép lấy dầu dùng vào mục dích khác; nhưng 
khổ Hạnh nhân ngoài chỉ khái bình suyễn còn có tác dụng 
nhuận tràng thông tiện, là tác dụng của dầu. Theo lý luận Y 
Dược cổ truyền, phê có quan hệ biểu lý với đại tràng nên đàm 
trọc ứ tắc, phê khí không thông sinh chứng ho suyễn kiêm bí 
đại tiện hoặc kiết lỵ. Ngược lại, đại tiện bí kết cũng gây ra phế 
khí suyễn mạn. Làm đại tiện thông thì ho suyễn cũng tiêu theo. 
Dùng khổ Hạnh nhân vói tác dụng chỉ khái bình suyễn là chữa 
chính bệnh, tác dụng nhuận tràng thông tiện giúp cho ho suyễn 
bị tiêu trừ.

Trong một thuôc có nhiều thành phần hoạt chất, mỗi hoạt 
chất có tác dụng dưỢc lý khác nhau; khi dùng ở liều nhỏ, thành 
phần có hoạt tính mạnh phát huy tác dụng; khi tăng liều, các 
thành phần khác cũng đạt đến liều tác dụng, do đó thuốc có tác 
dụng khác khi dùng ở liều nhỏ.

ở những thuôc có các thành phần tác dụng đô'i kháng cùng 
tồn tại thì biểu hiện tác dụng khác nhau càng rõ rệt. Đại hoàng 
ở liều 0,05 g đến 0,03 g, thuôc có tác dụng táo bón do lượng 
Tanin nhiều, có tác dụng thu liễm; trong khi đó Anthraglycosid 
lại quá ít không đủ tác dụng tảy xổ; nhưng ỏ liều cao, 
Anthraglycosid đạt liều tác dụng nên Đại hoàng có tác dụng tảy 
sổ ở liều cao. Nếu tách chiết riêng các chất để nghiên cứu không
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hoàn toàn đánh giá dược tác dụng của thuôc cô truvền; vì vậy, 
thiết kê niô hình nghiên cứu cần thể hiện dược đặc diểm riêng 
của thuốíc cổ truvển.

DưỢc học cố’ truyền Xtác định tác dụng của thuôh do khí, vị 
quyết dịnh. Thuôh có khí hoặc vị khác nhau cho tác dụng khác 
nhau.

Tứ khí là bô"n tính chất của thuôh mà ta cảm nhận được khi 
dùng thuôc: hàn (lạnh), lương (mát); nhiệt (nóng), ôn (ấm). Quy 
nạp tứ khí vào âm dương: hàn, lương thuộc âm; ôn, nhiệt thuộc 
dương.

Ngũ vị là năm mùi vị của thuốc mà vị giác của người dùng 
thuôh cảm nhận được. Thuôh có năm vị chính: tân (cay), cam 
(ngọt), toan (chua), khố (dắng), hàm (mặn). Quy nạp ngũ vỊ vào 
âm dương: vị cay, ngọt, nhạt thuộc dương; chua, đắng, mặn 
thuộc âm.

Thuôh có vị cay tính ôn, tác dụng phát tán phong hàn trị 
chứng biểu phong hàn; vị cay tính lương có tác dụng phát tán 
phong nhiệt trị chứng biêu phong nhiệt.

Khí vị của thuôh cũng thay đôi trong quá trình sao tẩm chê 
biến (Sinh địa và Thục địa, Chích Hoàng kỳ và Hoàng kỳ, Cam 
thảo và Chích thảo...). Vì vậy, sử dụng thuôh có hiệu quả phải 
biết cả khí, vị và tập hợp các vị thuôc theo nguyên tắc phôi hỢp 
nhâ't định (quân, thần, tá, sứ).

Khí và vị cũng là một khái niệm tương đôì trừu tượng nên 
nhiều thuôh có khí và vị giông nhau nhưng tác dụng khác nhau. 
Ví dụ; Hoàng liên, Hoàng bá, Hoàng cầm đều cùng là thuốíc 
đắng hàn có tác dụng thanh nhiệt tả hoả; nhưng Hoàng liên có 
tác dụng táo thâ'p, Hoàng cầm có tác dụng thanh phế chỉ khái, 
Hoàng bá có tác dụng lợi thấp thoái hoàng.
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VỊ của thuôc tạo ra do tỷ lệ các chất hoá học có trong thuôc. 
Nếu nhiều chất cay ngọt và ít chất chua đắng mặn thì thuôc có 
khí ôn hoặc nhiệt, đểu thuộc dương; ngược lại nhiểu chất chua 
đắng mặn và ít chất cay ngọt sẽ thành thuôc hàn hoặc lương, 
đều thuộc âm; nên khí và vị cũng có thế cụ thể hoá được bằng 
tỷ lệ các chất có trong thuôh cố truyền.

Ví dụ: Hoàng liên, Hoàng bá đểu là thuôh hàn lương, có các 
Alcaloid tương đối giông nhau, nhưng tỷ lệ các chất khác nhau 
nên mức độ hàn lương có khác nhau và chữa bệnh ở các vỊ trí 
khác nhau; nếu tâm nhiệt dùng Hoàng liên, bàng quang nhiệt 
dùng Hoàng bá....

Đa sô thuôh cổ truyền chứa tinh dầu có vỊ cay thuộc nhóm 
ôn nhiệt (Quế, Gừng, Bạch chỉ, Tía tô, Khương hoạt, Đương 
quy, Xuyên khung, Ngô thù du, Hậu phác, Mộc hương, Địa liền, 
Ngải diệp, Trần bì...). Một sô' thuô'c có tinh dầu thuộc nhóm 
lương (hơi hàn): Mẫu đơn bì, Cúc hoa, Liên kiều, Bạc hà, Trắc 
bách ...; do trong các dược liệu này thường có thêm các 
riavonoid, Glycosid và tinh dầu dễ bay hơi. Thuôc ngọt và bình 
thường có nhiều Protid, Acid amin và Vitamin hơn các vị thuôc 
cay ôn và đắng hàn. Thuôc chua chát thường có nhiều Tanin và 
Acid hữu cơ. Thuôc mặn thường là các loài tảo có lod và muối 
vô cơ. Thuôc có vỊ đắng thường có tinh dầu, Alcaloid ...

Thuốc cổ truyền có tác dụng tại một sô' vỊ trí nhất định, gọi 
là quy kinh. Phần lớn thuôc hàn lương có tác dụng lợi tiểu và 
chông dị ứng. Các thuốc hàn lương làm giảm hoạt động của 
thần kinh giao cảm, thuốc ôn nhiệt làm tăng hoạt động thần 
kinh giao cảm. Lục Quang Vỹ khảo sát sự phân bô các thành 
phần hữu hiệu trong 23 loại thuôc theo quy kinh: 14 loại có sự 
thông nhất vói quy kinh (61 %), 6 loại phân bô' gần vối quy kinh 
(26 %), có 3 loại không liên quan đến quy kinh (13%). Điều đó 
cho thấy: Thành phần hữu hiệu của thuốc tác dụng có chọn lọc 
trên cơ sở quy kinh. Có tác giả cho rằng: Học thuyết quy kinh
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của Đông y gần giống học thuyết thụ thể của dược lý học hiện 
đại; nghĩa là trên bề mặt hoặc trong tê bào có các thụ thể: Thụ 
thê hàn lương, thụ thể ôn nhiệt thuôc và thụ thể tương ứng 
có ái lực khá mạnh, sự kết hỢp đó quyết định hiệu lực của 
thuốc. Khái niệm âm dương trùng hỢp vói thuyết nhị phân 
đang ứng dụng trong toán học, tin học và kỹ thuật sô hiện 
nay....

Sự giao thoa giữa khí vỊ và tỷ lệ các châT hoá học có trong 
thuôh cho phép chúng ta dùng các kỹ thuật hiện đại (sắc ký 
lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí ...) để kiêm tra và giám sát 
thành phẩm thuổíc cô truyền đang được lưu hành.

2. Chất lượng thuốc

Dược học hiện đại và dưỢc học cố truyển giải thích tác dụng 
của thuôd theo quan điểm riêng của mình, nhưng chưa lý giải 
đầy đủ tác dụng chữa bệnh của thuôd. Nghiên cứu các đơn cổ 
phương có cùng sô’ vị thuôc, nhưng liều lượng khác nhau cho tác 
dụng khác nhau ở trong bảng 1.1.

Bảng 1.1: Các đơn cổ phương có cùng số vị thuốc

Tên bài thuốc Liều lượng của vị thuốc ( g ) Tác dụng chữa 
bệnh của bài 

thuốcĐại
hoàng

Hậu
phác

Chỉ thực

Tiểu thừa khí 
thang

16 08 12 Tả nhiệt, nhuận 
tràng

Hậu phác tam vật 
thang

08 32 12 Đau bụng, viêm 
ruột, kiết lỵ, 
táo bón

Hậu phác đại 
hoàng thang

20 20 12 Có nước ỏ màng 
phổi, màng tim
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Bảng 1.1. cho thấy: Các vỊ thuốc phải có chất lượng rất ồn 
định nên đã tạo ra tý lệ các chất khác nhau dê có tác dụng chữa 
bệnh khác nhau. Việc sắ]) XÔỊ) các vỊ thuôc công tán bệnh tà, bồi 
bố chính khí và diều hoà âm dương thực chất tạo ra tỷ lệ các 
chất hoá học có tác dụng chữa một bệnh cụ thể, như một đơn 
thuốc hay phác đồ điều trị của Y dược hục hiện đại.

Nhiều yếu tô" ảnh hương dến sử dụng thuôc an toàn và hiệu 
quả trong y học hiện đại có liên quan đến thuôc cô truyền một 
cách rõ nét:

-  Phôi hỢp các vị thuôc trong điểu trị (đơn thuôc).
-  DưỢc động học của thuôc dùng theo đường uô"ng (liều 

lượng, cách dùng, thời gian dùng thuôc).
-  Sử dụng thuôc cho người già, phụ nữ có thai, trẻ em, 

người bị bệnh gan hay bệnh thận...
Khi đưa một dược chát vào sử dụng, dược học hiện đại 

nghiên cứu kỹ về dược động học (hâ"p thu, phân bô", chuyến hoá, 
thải trừ), được phản ánh qua các thông sô' dược động học (diện 
tích dưới đường cong, thể tích phân bô, hệ sô" thanh thải, thời 
gian bán thải). Trong các yếu tô này, diện tích dưới đường cong 
biểu diễn nồng độ chất còn hoạt tính trong máu theo thòi gian 
bằng đường uô"ng, thể hiện ở đồ thị 1.1:

Mô hình này liên quan đến thuổc sắc vì thuốc sắc là dạng thuốc 
dùng theo đường uông. Thuốc sắc là dạng thuôc cô truyền dùng 
uống trực tiếp nên nồng dộ thuốc có tác dụng sẽ tăng nhanh trong 
máu như đồ thị mẫu trên. Thuốc có phạm vi tác dụng càng rộng thì 
càng an toàn và ngược lại. Nếu uô"ng thuốc sắc có khối lượng các vị 
thuôc vượt quá quy định chung, làm nồng độ thuốc trong máu vượt 
quá giới hạn có tác dụng sẽ gây ngộ độc. Tăng sô" vỊ thuốc là tàng 
nồng độ thuốc có tác dụng, đồng thòi cũng tăng các chất có tác dụng 
không mong muôn; kết quả gâv ngộ độc và sẽ gây nhiêu tai biến.
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Đồ thị 1.1: Đồ thị biến thiên nồng độ của thuốc trong cơ thể 
theo thời gian (theo đường uống).

Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy tài liệu nào nghiên cứu vê 
dược động học của thuôh cổ truyền; nhưng qua những điểm 
chung trên, có thể dùng đồ thị này để giải thích môi liên quan 
giữa sô lượng, khối lượng các vỊ thuốc trong phương thuốc, cách 
dùng, thòi gian dùng và xem xét tính an toàn, hiệu quả của 
thuôc cô truyền, đặc biệt là thuôb sắc.

Hiện nay, khi dùng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
trong nghiên cứu thuôb cổ truyền, người ta thường căn cứ vào 
thành phần có tác dụng sinh học đưỢc phân bô" trong các cơ 
quan nội tạng nhiều hay ít bằng cách dùng đồng vị phóng xạ, 
phóng xạ tự hiện ảnh hay kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên 
tử để phân tích các nguyên tô" vi lượng; hoặc quan sát tác dụng 
dưỢc lý trên súc vật thí nghiệm để xác định thuôc có tác dụng 
vào bộ phận đó (quy kinh).
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Những phân tích sinh hoá học hiện dại luy chưa lý giai hoàn 
toàn môi liên quan giữa tác dụng thuốc đông dược với các chất 
chiết ra, nhưng rất có ích cho;

+ Giải thích ])hần nào tác dụng dược lý của thuôc với sự 
có mặt của các hỢp châ't thiên nhiên (tinh dầu, Alcaloid, 
Antioxidant ...)•

+ Góp phần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thuôc (định 
tính, định lưỢng, xác định phố trong sắc ký lớp mỏng hiệu năng 
cao, sắc ký khí ..., xác định thuôh thật thuôh giả với sự có mặt 
của các chất như những chất dặc trưng).

+ Xây dựng kỹ thuật bào chế phù hỌp với thuôh lấy khí 
và lấy vị, lựa chọn cách dùng bảo đảm an toàn và l îệu quả.

Kết quả tìm hiểu mối quan hệ giữa các hỢp châ’t thiên nhiên 
và tác dụng chữa bệnh của tliuôh cồ truyền cho thấy:

Tác dụng của thuốc cổ’ truyền phụ thuộc vào khí vị. Khí vỊ của 
thuốc là do tỷ lệ các chất có tác dụng sinh học trong thuốc tạo 
nên. Tỷ lệ các chất có trong thuôc phụ thuộc vào chất lượng dược 
liệu, cách sao tẩm chế biến và kỹ thuật bào chế. Vì vậy ổn định 
chất lượng dược liệu, thông nhất quy trình sản xuất và cách sử 
dụng là yếu tô' quan trọng để sử dụng thuô'c cổ truyền hiệu quả 
và an toàn.
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Chương II

CÁC DẠNG THUỐC ĐÒNG Dược

I. THUỐC SẮC

1. Định nghĩa

Thuôc sắc là dạng thuốc nước, dườc bào chê bằng cách nấu 
(sắc) thang thuôc (])hương thuôc) vói nưốc ở nhiệt độ sôi, ở áp 
suâT thường, trong thòi gian nliất định. Y dược học cô truyền 
thưòng gọi là thuốc thang.

Thuôc thang là dạng thuôc bám sát biện chứng luận trị (Lý, 
Pháp, Phương, Dược) nên thầy thuôc và bệnh nhân ưa dùng. 
Thuôc cần khí hay vị hoặc cả khí và vị đê công tán bệnh tà, bồi 
bô chính khí. Trong Y dược học cô truyền, có kỹ thuật sắc khác 
nhau cho thuôc lấy khí hay lây vỊ. Việc thực hiện các quy định 
trong quá trình sắc có vai trò đặc biệt quan trọng như nhận xét 
của Lý Thòi Trân, danh y Trung Quôc: "... uôhg thuốc thang, 
dẫu phẩm chất thuốc tốt và hào chế đúng phép, nhưng sắc lỗ 
mãng vội vàng, dùng lửa không đúng độ thi thuốc củng không 
công hiệu...".

Trong kỹ thuật chiết xuất hiện đại, thường xác định môi liên 
quan giữa tỷ lệ dung môi ngấm vào dược liệu và lượng dung 
môi chiết ra:

Khi các chất đã hoà tan trong dung môi, ở trạng thái bão hoà, 
các chất thu được phụ thuộc vào tỷ lệ dịch chiết ra và lượng dung 
môi ngấm vào dược liệu. Lượng dịch chiết lây ra bằng lượng dung 
môi ngấm vào dược liệu ta có hệ sô a = 1, nếu lớn gấp hai lần ta có a 
=2 ... . Hiệu suâ't (%) các chất thu dược theo hộ sô" trên vối một lần 
chiết như bảng 1.2:
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Bảng 1.2: Hiệu suất (%) hoạt chất theo tỷ lệ dung mỏi 
với một lấn chiết

Hệ sô dung 
môi (a)

Lượng dịch 
chiết rút ra (Si)

% hoat chất thu đươc
(Q,)

1 1 50,00

2 2 66,66

3 3 75,00

4 4 83,33

Nếu chiết nhiều lần với hệ dung môi a = l(q 1 -  q2 ) ta có 
bảng 1.3;

Bảng 1.3: Hiệu suất (%) hoạt chất theo số lần chiết

Sô lẩn 
chiết

Lương dich chiết rút ra 
' (S,)

% hoạt chất thu được ( Qi )

1 1 50,00

2 1 25,00

3 1 12,50

Tổng lượng hoạt chất sau ba lẩn chiết: 87,50 %

Dược học cố truyền bào chê thuổíc sắc vối dung môi là nước; 
thuôd cổ truyền có bản chất đa dạng (thực vật, động vật, 
khoáng vật), do đó sẽ lấy ra hỗn hỢp các chất có tỷ lệ theo một 
cấu trúc nhất định. Nếu lượng nưốc lấy ra bằng lượng nước 
ngấm vào dược liệu thì kỹ thuật sắc thuốc cổ truyền; sắc lấy một 
nước, sắc lấy hai nước và sắc lấy ba nưốc gần giông kỹ thuật 
chiết xuất một lần và nhiều lần của dược học hiện đại. Mỗi lần 
chiết cũng lây được tỷ lệ các châd. tương tự như bảng 1.3.
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2. Một sò vấn đề liên quan đến chất lượng thuốc sắc

Muôn nâng cao chái lượng Ihuốc sác, cần tham khảo một sô 
ưu điểm của kỹ thuật sắc thuôc cố truvên:

+ /\m đất nung hình trái cam có dung tích 1,5 lít đến 2,5
lít, dung tích này phù hỢp với thang thuôc có khôi lượng 80 g 
đôn 150 g; khi sắc nước dầu, đố ba hát nước (tương đương 600 
đên 750 ml nước), lượng nước này chiêni khoảng nửa thề tích 
ấm sắc nên khi nước sôi, thuôc không trào ra ngoài. Dạng ấm 
hình trái cam là dạng khí động học có diện tích tiêp xúc nhiệt 
lớn (trên 50%) nên có hiệu suíVt sử dụng nhiệt cao.

Nhiều chát có tác dụng sinh học, có nhiệt độ chảv từ 150 đến 
200‘*c và sẽ J)hân huỷ ở nhiệt độ 250 đên 300'*c. Trong quá 
trình sắc, các chất này hoà tan trong nước sắc và tiếp xúc trực 
tiếp vởi bề mặt trong của ấm, do đó yêu cầu vê nhiệt dộ của bê 
mặt phía trong của ấm không được vượt quá 250”c . Đất nung 
là vật liệu truvền nhiệt chậm nên mặc dù nhiệt độ của mặt 
ngoài ấm sắc có thể tăng lên đến 300"C cũng không làm cho 
nhiệt độ hề mặt trong của â’m sắc tảng nhanh được. Khi ta 
dùng nhôm hay inox mỏng hoặc dun lửa to liên tục, bề mặt 
trong vật liệu cũng đạt tói nhiệt độ đó, làm cho chất có tác dụng 
sinh học tiếp xúc trực tiếp bê mặt vật liệu sẽ bị phân huỷ hoặc 
chuyên thành chất khác (thuôc có mùi cháy khê).

Bên cạnh ưu điểm trên, đất nung hầu như không phản ứng 
vối các chất có trong thuôc.

+ Nhiên liệu là than hoa, qua thử nghiệm cho thấy; 
Cách bê mặt than cháy khoảng 5 cm (khoảng cách đặt ấm) 
thường có nhiệt độ từ 150°c đến 250 °c, nhiệt độ này không 
làm cho các châT có tác dụng sinh học bị phân huỷ, vẫn đạt yeu 
cầu của ngâm chiết nóng trong kỹ thuật sắc thuốc.
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+ Kỹ thuật sắc thuốc: có hai loại thuôc sắc chính tương 
ứng hai kỹ thuật sắc;

-  Loại thuốc phát tán hay thuôc lấy khí (công tán bệnh tà) 
gồm các vị thuôc có tinh dầu,-chất ít tan trong nước và dễ biến 
đổi bỏi nhiệt hoặc bay theo hơi nước khi chúng chưa hoà tan. 
Các chất này thường có trong túi tiết hay lông tiết, các tô chức 
phía ngoài dưỢc liệu. Mục dích của kỹ thuật Scắc là làm cho các 
chất này hoà tan nhiều trong nước Sắc. Đê tăng khả năng hoà 
tan và hạn chế các chất bay mất theo hơi nước, người ta thường 
ngâm thuôc trưốc khi sắc hoặc tăng nhiệt độ từ từ; khi nhiệt độ 
nước tàng dần, các chất ít tan sẽ tăng tỷ lệ hoà tan trong nước 
sắc và không bị bay đi khi sắc thuổic với thời gian ngắn.

-  Loại thuôh lây vị hay thuôc bố’ (bồi bố chính khí) gồm các 
vị thuôc có chất không bay hơi, không biến đổi nhiều trong quá 
trình sắc (Alcaloid, Anthraglycosid, Plavonoid ...), thường có 
nhiệt độ phân huỷ: 250 đến 300“C, các châ’t này nằm trong các 
tố chức rắn chắc (thân, cành, củ, rễ ...). Trước khi sắc, thường 
ngâm 15 đến 20 phút để làm trương nở các tồ chức rắn chắc, 
tăng khả năng hoà tan các chất trong nước sắc. Phân nhỏ dược 
liệu rắn chắc đến kích cỡ cần thiết, ngâm thuốc trước khi sắc 
hoặc kéo dài thời gian sắc ... là các biện pháp thường dùng khi 
sắc thuôc lấy vỊ đế tăng khả năng chiết xuất các chất có hoạt 
tính sinh học trong thuôc.

Khi sắc thuốc lây vị, người ta thường đô ba bát, sắc đến khi 
lâV ra đưỢc một bát nưốc thuốc. Tỷ lệ nước ngấm vào dược liệu 
sau khi bão hoà là 1,65 g ± 0,5 g (1,65 g nước trên một gam 
dược liệu). Do đó, các đơn thuôc có khôi lượng 100 g đến 120 g 
sẽ có lượng nưóc ngấm vào dưỢc liệu 150 g đến 200 g. Lượng 
nưốc nãy bằng một bát nưốc sắc lấy ra sau mỗi lần sắc (vì trong 
thời giarí sắc cũng đã làm bay hơi mất một bát nước). Với thòi 
gian sắc vừa đủ, các chất tan sẽ bão hoà trong dược liệu và 
nước; nếu lượng nước lấy ra bằng lượng nưóc ngâ'm vào dược
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liệu, ta lấy ra được 50 % các chất; nhưng các chất dễ tan sẽ có 
nhiều trong nước sác dầu, các chất khó tan dưỢc lấy ra ở nước 
sắc hai và ha (do các chất hoà tan cạnh tranh). Hợp ba nước và 
cô lại nhằm giảm thể tích, ta lấy ra dưỢc đến 87,5 % các châ't có 
tác dụng sinh học tan trong nước; nói cách khác: đã lâV được 
gần hết các châ"t có tác dụng chữa bệnh trong thang thuôc. Đây 
là ưu diêm của kỹ thuật sắc ba nước cố truyền. Điểu này cũng 
phù hỢp vối nguyên tắc chiết xuất của Dược học hiện đại.

Có bô)i vấn để liên quan mật thiết đến chát lưỢng thuốc sắc:

-  Chất lượng và kích cỡ dược liệu.

-  Dụng cụ sắc thuôc.

-  Nguồn cung cấp nhiệt.

-  Kỹ thuật sắc .

2.1. Lụà chọn dụng cụ sắc thuốc

+ Nhiều công trình nghiên cứu khảng định sắc thuôc ỏ 
nhiệt độ sôi, ở áp suất khí quyển cho chất lượng tôt nhất, do đó 
nên sắc thuôc ở nhiệt độ sôi và áp suất thường.

+ Lựa chọn vật liệu làm dụng cụ sắc thuốc: ấm đất nung, 
gô"m sứ thuỷ tinh, sắt tráng men, inox hoặc nhôm dẻo tinh 
khiết cao có độ dày tôi thiểu 0,8 đến 1 ly (xoong, ấm nhôm Liên 
Xô). Không dùng dụng cụ bằng sắt, đồng hoặc nhôm gia công 
(hỢp kim nhôm sắt đồng...). Nhôm có độ tinh khiết cao (nhôm 
dẻo) sẽ tạo Oxit nhôm lưỡng tính trên bể mặt, chất này trơ ở pH 
acid hoặc kiềm nhẹ (pH = 4 đến 10), khả năng hoà tan Oxid 
nhôm trong thuốc sắc rất tháp, do trong dược liệu cũng có muối 
nhôm, nên ít ảnh hưởng đến chất lượng thuôc sắc. Nếu dìing 
nhôm gia công, trên bề mặt vật liệu sẽ tạo ra những điện cực 
(do chênh lệch điện thê giữa các kim loại) sẽ làm tăng hoà tan
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các ion kim loại trong thuôc sắc, do dó làm tliay dôi chất lượng 
thuôh sắc.
2.2. Nguồn cung cấp nhiệt

Tướng dôì đa dạng (than, củi, điện, ga...) nhưng phải đảm 
bảo nhiệt độ sắc trong khoảng 150 ‘'C đến 250 "C dể không làm 
phân huỷ các châ’t có tác dụng sinh học (hạn chế cháy khê). Có 
thê điểu chỉnh nguồn nhiệt để thực hiện theo cách văn hoả hay 
vũ hoả.

2.3. Lựa chọn kỹ thuật sắc phù hợp

+ Kỹ thuật sắc thuôc phát tán: Có thể ngâm trước 10 
đến 15 phút sau dó dun từ từ đên sôi, khi nước tlìuôh sôi đun 
tiếp 10 đến 30 phút rót thuôc ra cho bệnh nhân uô’ng nóng.

+ Kỹ thuật sắc thuôc lấy vị (thuôc bồ): Các dược liệu cần 
được bào thái, phân nhỏ đến kích thưốc cẩn thiết đê r-út ngắn 
thòi gian sắc (sắc trong 30 phút). Khôi lượng thuôc sắc lấy ra 
tuỳ thuộc vào khôi lượng thang thuôc; nếu thang thuốc 120 đến 
150 g thì khôi lượng thuôc sắc lấy ra khoảng 200 đến 300 ml 
cho một lần sắc. Nên sắc hai nưóc hoặc ba nước, trộn các nưốc 
thuôc lại với nhau trước khi uô"ng, khi đó sẽ có thuôc sắc đồng 
đều vê châT lượng; nếu dùng kỹ thuật sắc một nưóc, ta sẽ bỏ phí 
50 % các chất và chỉ lấy được các chất dễ hoà tan, không theo tỷ 
lệ các vị thuôd trong đơn. Có thể dùng kỹ thuật sắc lâV một 
nưốc nhưng sắc lâu hơn và lượng nước sắc lấy ra gấp ba lần 
lượng nưốc ngấm vào dược liệu, sau đó cô đặc lại, ta cũng lấy 
được 75 % các chất theo bảng 1.2 và lấy được cả các chất có tác 
dụng sinh học khó tan.

+ Kỹ thuật sắc thuôd vừa lấy vị, vừa lấy khí: Thường 
được kết hỢp giữa hai cách sắc. Ví dụ: Bài thuốc Quế chi thang 
(Quế chi, Bạch thược, Đại táo, Cam thảo, Gừng tươi), để điều 
hòa dinh vệ, Quê chi và Bạch thược đều là chủ dược. Quê chi có
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khí thịnh, Bạch thược có vị thịnh. Nếu Bạch thược thái dàv thì 
thời gian sắc rất khó điều chỉnh; nêu sắc nhanh đế giữ được khí 
của Quế chi thì vị của Bạch thược chưa ra, nếu sắc lâu để được 
vị của Bạch thược thì mất khí của Quế chi nên Bạch thược phải 
thái phiên mỏng, đồng thời Đại táo phải cắt thành nhiều 
miếng, Gừng tươi thái lát và thời gian sắc thích hỢp để đạt được 
khí vị tương đắc.

Sắc thuôh đóng túi; Tuỳ theo thuôc cần lây khí hay lấy vị mà 
sử dụng kỹ thuật sắc cho phù hỢp. Khi đóng túi cần thực hiện 
đảm bảo vô trùng trưốc và trong khi đóng túi. Bảo quản thuôh 
đóng túi trong tủ lạnh, thời gian không quá lõ đến 20 ngày, 
tránh ôi thiu làm thay dổi chất lượng thuôh.

Ngoài ra, khi sắc thuôh cần lưu ý:

-  Các loại thuôc thơm cần lấy khí, khi sắc thuốc gần dược 
mói bỏ vào sau (Bạc hà, Tía tô, Kinh giói ...).

-  Các loại kim thạch (Thạch cao, Đại giả thạch, Thạch 
quyết minh) cần giã nát, cho vào â'm sắc trước 10 đến 15 phút, 
sau đó mới bỏ dược liệu khác vào sắc.

-  Thuôh thang có A giao, Xuyên bôi mẫu, Tam thất tán bột, 
cho vào nưốc sắc sau khi sắc xong, khuấy tan rồi uô"ng.

-  Vối Ma hoàng (Ma hoàng thang) cho vào sắc trước, loại 
bỏ bọt sau đó mới cho thuổic khác vào.

Các kỹ thuật sắc thuốíc trên kết hỢp vối chê biến thuốc phiến 
có kích cỡ cần thiết sẽ đảm bảo tỷ lệ các chất trong thuôc sắc 
tương ứng vối tỷ lệ các dược liệu có trong đơn thuôc. Có dược 
liệu tôt, bào chê đúng phép và thực hiện đúng các bưốc trong 
quy trình sắc ta sẽ có thuôh sắc chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm 
và an toàn hơn.
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3. Cách dùng thuốc sắc

Cách dùng thuỗc sắc rất khác nhau tuỳ theo bệnh hàn hay bệnh 
nhiệt. Một thang, chia làm hai dên l)a lần, uông trước hay sau 
bữa ăn, uông nóng hav lạnh...); bệnh gíYp, bệnh nặng nhất là 
bệnh ngoại cảm sôY nặng, ngày có thê dùng hai đến ba thang. 
Thuỗc trị chứng hàn nên uông lúc thuốc; còn nóng; thuốc chữa nóng 
sổt nên uô)rg lúc nguội; thuốc tảy số hay làm ra mồ hôi nên theo dõi 
thâV có hiệu quả thì dừng thuốc; thuốc chông ncni nên uô"ng từng ít 
một và uổng nhiêu lẩn. Thuôc có Anthraglycosid (Đại hoàng) thường 
đưỢc uông nóng do hoạt chất ít tan trong nưỏc lạnh. Thuốc trị sôt rét 
nên uô"ng trước khi lên cơn. Thông thưctng mỗi ngày dùng một 
thang, thang trên 120 g, cho vào siêu hoặc âYn, đổ ba bát nước 
(600 ml) sắc còn một bát (200 ml) sắc 2 dến 3 lần và cô lại, chia 
uô'ng hai đến ba lầi\.

+ Thuôh dùng trước bữa ăn là những thuôc chữa bệnh 
thuộc đường tiêu hoá (đau dạ dày hành tá tràng, viêm đại 
tràng), các loại thuôh bồ để dễ hấp thu và không bị ảnh hưởng 
của thức ăn.

+ Thuốc uô'ng sau bữa ăn là những thuôh dễ gây kích 
thích đường ruột và thuôc tiêu thực.

+ Thuôc uông trước lúc đi ngủ là những thuôh bô tâm an
thần.

+ Uô"ng lúc đói là thuôh tảy giun (hạt bí ngô, sử quân tử, 
Binh lang) và thuôh tảy sổ (Đại hoàng, Mang tiêu...).

4. Kiêng ky khi dùng thuốc

Một sô" thực phẩm có tính vị phản lại vói tính vị của thuốc 
nên trong thòi gian uông thuốc cần phải kiêng: Bạc hà kỵ thịt 
Ba ba, Phục linh kỵ dấm, Miết giáp kỵ rau dền, thịt gà kỵ sáp 
ong, mật ong kỵ hành.... Khi uông thuôc ôn trung khứ hàn
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không nên dùng thực phẩm sông lạnh; uô'ng thuôc tiêu đạo kiện 
tỳ không nên dùng thức ăn béo nhờn, tanh hôi và khó tiêu; 
uô’ng thuôh trân tĩnh, an thần không dùng thực phẩm có tính 
kích thích. Bệnh lở loét nên hạn chê ăn châ"t dường ngọt, các 
chát tanh (cá, cua, tôm dỗ gây dị ứng) và châd cay nóng.

Không dùng Cam thảo trong khi đau bụng do giun (đau 
tăng); Không dùng Thục dịa cho người ăn kém, ỉa lỏng do tỳ 
càng hư gây rô’i loạn tiêu hoá thêm. Không dùng Bạch chỉ cho 
người âm hư vì tính ôn, vị cay của Bạch chỉ có thế làm cho âm 
hư hơn và sinh nhiệt. Không dùng Can khương cho người âm 
hư vì hư hoả càng tăng ...

5. Một sô bài thuốc dùng dạng thuốc sắc

5.1. Bạch hổ gia Nhân sâm thang (Trọng cảnh)

Công thức:
Tri mẫu 
Cam thảo 
Nhân sầm

24 g 

8 g  
12 g

Trạch cao 
Ngạnh mễ

120 g
1 chén

Cách dùng: Đun vối mười bát nưóc, khi nào gạo chín tức là 
thuốc được, bỏ bã, uông nóng một bát, ngày uông ba lần.

Công dụng: Chữa về chứng Thái dương trúng tà nhiệt, mồ 
hôi ra, ô hàn, mình nóng và khát.

5.2. Bạch hổ thang

Công thức:

Thạch cao 40 g Tri mẫu 12 g
Ngạnh mễ 20 g Cam thảo 4 g

Cách dùng: sắc đên khi gạo nhừ, hỏ hã, uông ấm.
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Công dụng: Thuôc có tác dụng thanh nhiệt ở phần khí và vị 
hoả, tác dụng sinh tân. Chữa nhiệt ỏ kinh Dương minh hay 
nhiệt ỏ phần khí (ôn bệnh). Dùng cho bệnh truyền nhiễm, 
nhiễm trùng giai đoạn toàn phát nhưng chưa có biên chứng vê 
mâ't nước hay chảy máu.

5.3. Đại Thanh long thang (Trọng cảnh)

Công thức:
Ma hoàng 24 g Hạnh nhân 12 g
Cam thảo 8 g Thạch cao 40 g
Sinh khương 12 g (giã nát)

12 quảQuê chi 8 g Đại táo

Cách dùng-. Dùng chín bát nước, đun trước vói Ma hoàng cho 
cạn hai bát, gạt bỏ bọt, cho các vị thuôh kia vào, đun đến khi còn 
ba bát, bỏ bã, uô'ng nóng một bát, để cho có nhâm nhấp mồ hôi. 
Nếu mồ hôi ra quá nhiều, thì dùng “ôn phấn” xoa cho bớt đi.

Công dụng-. Chữa chứng kinh Thái dương bị thương về cả 
phong, hàn, vinh, vệ cùng mắc bệnh, ớ trong mạch của bệnh 
Thương hàn mà phát hiện ra chứng Thương phong, ở trong 
mạch của chứng Trúng phong, mà phát hiện ra chứng Thương 
hàn. Cả hai chứng đều không ra mồ hôi mà phiền táo, nên dùng 
bài này để giải cả hai phương diện mà làm cho phát hãn.

5.4. Đại Thùa khí thang (Trọng cảnh)

Công thức:
Đại hoàng 16 g Hậu phác 32 g
Chỉ thực 20 g Mang tiêu 40 g

C á c h  dùng-. D ù n g  m ười b á t nước đun trước vói H ậu  phác,
Chỉ thự c và  cho cạn  bớt h a i bát. Cho Đ ại h o à n g  vào , đ u n  cạn
bớt h a i bát. Lọc bỏ bã, cho M an g  tiêu  vào, đun  n hỏ  lử a  cho tan .
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Chia uống làm hai lần. Nếu đã dại tiện được rồi thì thôi không 
uông nưóc sau nữa.

Công dụng-. Chữa các chứng ở Dương minh trào nhiệt, tay 
chân nhâm nhấp có mồ hôi, nói mê lảm nhảm, có lúc như trông 
thấy ma quỷ, hơi thở gâ’p không thê nằm được, bụng đầy và 
đau, mạch hoạt, thực. Chữa cả chứng trong mắt tờ mờ trông 
không rõ và bệnh ở kinh Thiêu âm khi mới phát, miệng ráo, 
họng lưỡi khô, bụng trướng và đau không chịu được v.v...

5.5. Đào nhân Thừa khí thang (Trọng cánh)

Công thức:
Đào nhân 50 hạt Đại hoàng 16 g
Cam thảo 8 g Quê chi 8 g
Mang tiêu 8 g

Cách dùng-. Đun Đào nhân, Cam thảo, Đại hoàng, Quê chi 
vối bảy bát nước, cạn còn hai bát rưõi, bỏ bã, cho Mang tiêu 
vào, đun nhỏ lửa cho tan Mang tiêu, khi còn hai bát, uô"ng nóng 
một bát.

Công dụng-. Chữa về chứng huyết kết ỏ trong mà hung, tay 
không thể mó gần vào được; hoặc ở trung tiêu có súc huyết, ô" 
hàn, phát nhiệt, hung mãn, chỉ muôn súc miệng mà không . 
muôn nuôt nước, hay quên, hôn mê như cuồng.

5.6. Điều vị Thừa khí thang Ợrọng cành)

Đại hoàng 16 g

Cam thảo 8 g
Mang tiêu 12 g
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Cách dừng: Dùng ba bát nước đun trưốc vói Đại hoàng và 
Cam thảo đến cạn bốt một bát, bỏ bã, cho Mang tiêu và đun cho 
tan Mang tiêu rồi chia uô"ng làm hai lần,

Công dụng: Chữa vê chứng ngoài biểu đã giải, có mồ hôi, mà 
lý nhiệt vẫn không hết, khiến cho trong vị vẫn không được thật 
hoà, nên dù bệnh khỏi mà vẫn chưa thật khỏi.

5.7. Ma Hạnh Thạch Cam thang

Công thức:

Ma hoàng 8 g Thạch cao 24 g
Hạnh nhân 12 g Cam thảo 6 g

Cách dùng: sắc uống, ngày hai lần. Có thể nâ'u thành cao 
lỏng dùng dần.

Công dụng: Tuyên phế uất nhiệt; thanh phế bình suyễn. 
Chữa viêm phê quản cấp, hen phê quản, viêm phôi (sau ban 
sởi). Chữa viêm mũi dị ứng, dị ứng nổi ban.

5.8. Ma hoàng Phụ tử Tế tàn thang (Trọng cảnh)

Công thức:

Ma hoàng 8 g
Tế tân 8 g
Phụ tử 1 củ

Cách dùng: Đun sáu bát nước với Ma hoàng đến khi cạn bớt 
còn ba bát, gạn bỏ bọt. Cho nô4 hai vỊ thuốc kia vào. Đun cạn 
còn hai bát, bỏ bã, chia làm ba phần, uông nóng làm ba lần 
trong ngày.
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Công dụng: Chữa vê bệnh ỏ kinh Thiếu âm mối phát sinh lại 
phát nhiệt, mạch trầm, bệnh đã tới hai, ba ngày nhưng không 
có chứng gì ỏ trong lý.

5.9. Ma hoàng thang (Trọng cảnh)

Công thức:
Ma hoàng 12 g Cam thảo 4 g
Quê chi 8 g Hạnh nhân 20 g

Cách dùng: Dùng chín bát nưóc, đun trưóc Ma hoàng để cạn 
bớt hai hát, gạt bỏ bọt, cho các vị còn lại vào, đun cạn còn hai 
bát rưởi, bỏ bã, uô"ng hơi nóng nửa bát, đắp chăn cho ra nhâm 
nhấp có mồ hôi, không cần phải húp cháo. Sau khi mồ hôi đã 
ra, thòi thôi không uô’ng nước sau nữa. Nếu mồ hôi ra quá 
nhiều dùng “ồn phấn” để xoa.

Công dụng'. Chữa các chứng bệnh thuộc kinh Thái dương, 
phong hàn ở ngoài biểu, đầu, cổ cứng và đau, phát sốt, thân thể 
đau nhức, ngang lưng đau, các khốp xương đều đau, ô" phong 
hàn, không có mồ hôi, hung mãn mà xuyễn, mạch phù, khẩn 
hoặc phù, sác. Dùng bài này để phát hãn.

5.10. Quê chi thang (Trọng cảnh)

Bài thuốc:

Quê chi 12 g Sinh khương 12 g
Bạch thược 12 g Đại táo 12 quả
Cam thảo 8 g

Cách dùng'. Đun nhỏ lửa với bảy bát nước, đun cạn còn ba 
bát, bỏ bã, để nóng vừa uô"ng một bát. Uô"ng xong một lát, thời 
húp một bát cháo loãng nóng để tiếp sức thuôd, đắp chăn kín 
chừng một giờ, khiến cho thân mình nhâm nhâ'p mồ hôi mới
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được và rất hay. Không để mồ hôi ra đầm dìa như tắm, bệnh sẽ 
không khỏi, ưôiig một nước mà mồ hôi ra được thời thôi không 
uô"ng nữa, nếu mồ hôi chưa ra thì uô"ng thêm bát nữa, hoặc 
uô"ng tiếp, nghĩa là trong nửa ngày uôrig hết ba bát sẽ có mồ hôi 
mà khỏi.

Công dụng: Chữa các chứng phong hàn ỏ ngoài biếu, mạch 
phù, nhược, tự hãn, đầu nhức, phát nhiệt, ố phong, ô" hàn, hơi 
thở trong mũi khò khè, nôn khan .v.v...

Uô"ng thuốc này kiêng ăn các thức ăn sông lạnh, có chất dính, 
chất nhờn, các thứ thịt, miến, các vị cay và rượu, dấm .v.v...

5.11. Tả tâm thang

Công thức:

Đại hoàng 8 g
Hoàng liên 8 g
Hoàng cầm 8 g

Cách dùng: sắc uô"ng, ngày một thang.

Công dụng: Chữa nhiễm trùng toàn thân có biến chứng xuất 
huyết. Mụn nhọt, đinh râu, hoàng đản nhiễm trùng kèm theo 
táo bón.

5.12. Tang cúc ẩm

Công thức:

Tang diệp 10 g Cát cánh 8 g
Cúc hoa 4 g Liên kiều 6 g
Bạc hà 4 g Rễ sậy 10 g
Hạnh nhân 8 g Cam thảo 4 g
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Cách dừng-, sắ c  uông, ngày có thể dùng dến hai thang.

Công dụng-. Giải biêu, thanh nhiệt, tuyên phế.

5.13. Tê giác Đại hoàng thang

Công th ức:
Tê giác 12 g Đơn bì 12 g
(hoặc Sừng trâu) 40 g Bạch thược 12 g
Sinh địa 16 g

Cách dùng-, sắc kỹ, sắc ba lần, uô"ng hai lần trong ngcàv.

Công dụng-. Thuôh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương 
huyết, tán ứ.

-  Chữa nhiệt vào phần huyết trong ôn bệnh (bệnh truyền 
nhiễm ở giai đoạn toàn phát cộ biến chứng; nhiễm độc thần 
kinh, chảy máu).

-  Viêm gan, hôn mê gan.
-  Nhiễm trùng huyết, ure huyết, đinh râu, bạch hầu cấp.
-  XuâT huyết tử ban do giảm tiêu cầu.

5.14. Thanh tàm liên tử ẩm

Công thức:
Tâm sen 8g Hoàng kỳ 8g
Hoàng cầm 8g Mạch môn 8g
Liên nhục 10 g Đảng sâm 12 g
Phục linh 8g Cam thảo 4 g
Địa cô"t bì 8g

Cách dùng-, sắc , uô"ng ngày một thang.
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Công dụng-. Dùng chữa nhiễm trùng gây sôt cao, người mệt 
mỏi; hoặc sô’t cao gây xuất huyết, rong huyết. Do thuôc có tác 
dụng ích khí, thanh tâm hoả.

5.15. Thanh tỳ ẩm

Công th ức:

Phục linh 15 g Hậu phác 8 g
Thanh bì 8 g Bạch truật 8 g
Thảo quả 8 g Hoàng cầm 8 g
Sài hồ 8 g Sinh khương 3 lát
Bán hạ chê 8 g

Cách dùng: sắc uông ngày một thang.
Công dụng: Chữa sô’t rét kéo dài.

5.16. Thông tả yếu phuong

Công thức:

Bạch truật 12 g Trần bì 8 g
Bạch thưọc 12 g Phòng phong 8 g

Cách dừng: Ngày uô"ng một thang chia làm hai lần.

Công dụng: Chữa viêm đại tràng gây tiêu chảy (do can 
vượng, tỳ hư). Tiêu chảy do viêm ruột cấp tính.

5.17. Thuửng sơn ẩm

Công thức:
Thường sơn 12 g Tri mẫu 8 g
Thảo quả 8 g Bôi mẫu 8 g
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ổ  mai 8 g Sinh khương 3 lát
Binh lang 8 g Đại táo (cắt lát) 3 quả

Cách dùng: sắ c  uô"ng mỗi ngàv một thang, uông trước khi 
lên cơn sôt rét ha giờ.

Công dụng: Chữa S()t rét.

II. CHÈ THUỐC

1. Định nghĩa

Chè thuôc là dạng thuôc bào chê theo công thức định sẵn, 
gồm một hay nhiều loại dược liệu, dược sao tẩm chê biến và 
phân chia đến mức độ nhất dịnh. Sử dụng bằng cách hãm với 
nước sôi hoặc sắc với nước.

Chè thuôc là dạng thuốc thang đã làm giảm thể tích; hình 
dáng gọn, dễ bảo quản. Chè thuôc bào chê từ các dược liệu có 
cấu tạo mỏng manh (lá, hoa), thường được sao dòn, vò nát qua 
sàng hay rây và sấv khô. Ngoài dược liệu chính, thường cho 
thêm vào chè thuôc các chất điểu hương: Hoa nhài, tinh dầu ...

Nếu thang thuôc làm chè có nhiều dược liệu là rễ, thân, vỏ (có 
tinh bột, khó vò nát qua râv, có thê tích lớn ...) thì thường bào chê 
chè theo dạng chè khúc. Cách bào chế chè khúc như sau:

Các dược liệu ít tinh bột, khó xay thành bột mịn, sau khi sao 
tẩm theo đúng phương pháp chê biến thuốíc phiên và xay thành 
bột thô. Dược liệu có tinh bột, châT keo đưỢc nấu thành cao 
(Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm...) để tạo độ dính thích hỢp 
khi sát hạt làm chè. Dược liệu có thể tích lớn, khó xay thành 
bột mịn cũng được nấu cao. Trộn bột thô với cao và tá dược dính 
tạo thành khôi, được đóng thành khuôn bánh. Sây khô ở nhiệt 
độ thấp. Đóng gói trong túi polyethylen. Khi dùng, người ta vò 
vụn bánh chè trước khi cho vào nưóc để hãm.
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Bảo quản chè thucVc phái li ánh ẩm, dê phòng môc mọt.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Hình thức hên ngoài: Các mảnh dược liệu có hình dạng và 
màu sắc khác nhau. Mùi thơm của dược liệu dặc trúng. Vị 
dắng, ngọt, chát ... tuỳ theo các dược liệu thành phần. Không có 
tạp chất, sâu mọt hay nấm môc.

Kích cỡ: Bột thô (3000/1400) là các ])hần tử phải lọt qua rây 
sô’ 3000 (cỡ mắt rây: 3 mm) không ít hơn 95 % và không quá 
40% qua được rây sô’ 1400 (cỡ mắt rây: 1,4 mm)

Độ đồng nhất: Các dược liệu dưỢc phân phôi đều trong khôi 
thuôc.

Nhận thức: Tìm thấy đủ các vị dược liệu có trong công thức.
Độ am: từ 6 - 12 % tuỳ theo từng loại chè.
Sai sô’ khối lượng: Đóng gói theo nhiêu quv cách từ 10 - 100 g. 

Gói chè có khôi lượng dưới 20 g, dộ sai lệch khôi lượng không vượt 
quá 6 %. Gói chè có khôi lượng trên 20 g, sai lệch khôi lượng không 
vượt quá 5%.

3. Kiểm định

-  Đô 1 lượng chè thuôc ra tờ giấy trắng, dàn mỏng, quan 
sát bằng mắt thường phải tliâv các dược liệu có hình dạng và 
màu sắc như đã mô tả. Không có tạp châ’t và sâu mọt.

-  Mùi vị; Ngửi gói chè thuôc phải có mùi thơm đặc trưng, 
không được có mùi hôi và mô’c.

-  Lâ'y 2g hoặc 20 g chè, hãm với 150 ml nước sôi, để yên 15 
đến 20 phút. Rót nước chè thuôc ra và để nguội, nưôc chè phải 
có mùi vị như mô tả.

-  Độ mịn: Cân 100 g chè thuôc, rây qua rây sô’ 3000, phần 
còn lại trên rây không đưỢc quá 5 g.
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-  ỉ)ộ đồng nlìât: Lấy 3 gói chè thuôh, đổ từng gói lên một tò 
giâV trắng và không trộn đều. Quan sát bằng mắt thường thấy 
các vị thuôc Ị)hân bô" đểu ở mọi vị trí trên toàn bộ khôi thuôc.

-  Nhận thức; LâV 1 gói chè bất kỳ đồ lên tò giây trắng, lấy 
đũa thuỷ tinh dàn rộng ra, quan sát bằng mắt thường ])hải 
thấy dủ các vị dược liệu trong công thức.

-  Độ ẩm: Xác định độ ẩm bằng sự mất khôi lượng do làm 
khô (PL-98, DĐVN xuâ"t bản lần thứ 3, 2002). Nếu theo ])hương 
pháp sây khô thì cân khoảng 5 g; theo phương pháp câ"t với 
dung môi không phân cực (ether dẳu hoả) thì cân khoảng 10 g.

-  Sai sô" khôi lượng: Theo 52 - TCN 107-76 (Sai sô" cho phép 
về khôi lượng, thê tích, nồng dộ, hàm lượng thuôc trong sản 
xuất ở quy mô công nghiệp) hay theo PL-132, DĐVN xuất bản 
lẩn thứ 3, 2002 (Phương pháp 4- Thử độ đồng đều về khôi 
lượng); Lây 5 đơn vỊ đóng gói bâ"t kỳ trong lô mẻ sản xuâ"t; xác 
định từng khôi lượng của 1 đơn vỊ đóng gói. Các đơn vị phải nằm 
trong giới hạn cho phép. Nêli có 1 đơn vị không đạt thì phải làm 
lại lần 2 trên 5 đơn vị sản phẩm khác. Nếu lần này vẫn có 1 đơn vị 
không đạt thì lô mẻ đó coi như không đạt tiêu chuẩn.

-  Định tính: Một sô" hoạt chất có trong quy định của Dược 
điển Việt Nam.

-  Định lượng: Một sô" hoạt châ"t có trong quy định của Dược 
điển Việt Nam

4. Một số chè thuốc cụ thể

4.1 Chè cảm mạo (Bệnh viện Đông y Nam Hà)

Công thức:
Ma hoàng 250 g Cúc tần 1000 g
Tía tô 1000 g Cam thảo 1000 g
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Kinh giới 1000 g Sinh khưđng 300 g
Bạc hà 500 g

Bào chê: Ma hoàng tán dập; lá Tía tô, Kinh giói, Bạc hà, Cúc 
tần sao dòn, vò nát qua sàng. Cho Sinh khương, cuông và gân 
lá các dược liệu trên nấu với nước, lấy nưỏc sắc phun lên lá chè 
nhiều lẳn và phơi sâV nhẹ đến khô. Đóng túi, mỗi túi 30 g.

Công dụng: Chữa cảm mạo bô"n mùa.
Cách dũng và liều dùng: Ngày 1 đến 2 lần, mỗi lần một túi; 

hãm với nước đun sôi đê âhn.
Bảo quản: Trong túi polyethylen. Đê nơi râm mát, khô ráo, 

tránh am ướt.

4.2. Chè chỏng dị úng (Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam)

Công thức:
Sài đất 300 g Rau má 300
Lá sen non 300 g Vỏ cây Khê 100
Hoa Kinh giới 200 g Vỏ Núc nác 100
Kim ngân 100 g Cam thảo đất 200

Bào chế: Sao vảng hoa Kinh giới; tán dập vỏ Núc nác, vỏ cây 
Khế; sao sấy dòn Sài đất, lá Sen non, Kim ngân, Rau má, Cam 
thảo đất và vò nát các dược liệu qua sàng. Trộn đều các dược 
liệu. Sấy khô ở 50 đến 70 “C.

Đóng trong túi polyethylene, mỗi túi 50 g.

Công dụng: Chữa dị ứng, mẩn ngứa.

Cách dùng và liều dừng: Ngày 1 đến 2 lần, mỗi lần một túi; 
hằm với nưốc sôi.
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Bảo quản: Trong túi polyethylen. Đế nơi râm mát, khô ráo, 
tránh ẩm ướt.

4.3. Chè chữa cảm (Bào chê, Đại học Duợc)

Công thức:
Tử tô 10 g Hành tươi 3g
Trần bì 10 g Phòng phong 10 g
Cam thảo 5 g Đường 30 g
Gừng tươi 15 g Nước vừa đủ
Kinh giói 10 g

Bào chế: Các dược liệu qua sao tâm chê biến, sâV khô
thành bột thô. Dược liệu tươi nghiền ép lâV dịch, phôi hỢp vói 
bột dược liệu khô. Thêm đường và trộn đều. Thêm nước nóng 
vừa đủ độ dính, ép thành bánh, mỗi bánh 10 g. Sấy khô ở nhiệt 
độ thâ'p. Đóng túi.

Công dựng: Giải cảm gió.
Cách dùng và liều dùng: Ngày uô'ng hai bánh; bẻ nhỏ cho 

vào hãm với nước sôi.

4.4. Chè chũci sốt xuất huyết (Luơng y Trần Ngọc Chấn, Hà Nội)

Công thức:

Bạc hà 10 g Rễ cỏ tranh 10 g
Cúc hoa 10 g Hạnh nhân 8 g
Tang diệp 15 g Kinh giới tuệ 10 g
Huyền sâm 6 g

Bào chế: Bạc hà, Cúc hoa, Tang diệp, Kinh giói tuệ sao dòn, 
bóp vụn qua sàng; Huyền sâm sấy khô, trộn với Rễ cỏ tranh,
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cành và gân lá các dược liệu trên, tán thành bột thô; Hạnh 
nhân giã nát, trộn vỏi bột thô, sấy nhẹ. Trộn đều các dược liệu 
đã bóp vụn và tán thô với nhau, Đóng trong túi 50 g.

Công dụng-. Chữa sô"t xuâT huyết giai doạn đầu.

Cách dùng và liều dừng: Ngày uông 50 g, chia uô'ng ba lần; 
hãm vối nước sôi.

4.5. Chè du long thái (Bào chê, Đại học Dược)

Công thức:
Rau dừa nước 100 g
Cúc hoa 15 g
Cam thảo (chích) 15 g

Bào chế: Rau dừa nước rửa sạch, sấy khô, vò vụn qua rây đê 
có 70 g bột thô. Phần còn lại nâ\i cao lỏng. Cúc hoa sấy khô, vò 
vụn; Cam thảo tán bột thô. Trộn 3 loại bột với nhau; phun cao 
lỏng lên khôi bột, sấy khô. Đóng túi, mỗi túi 10 g.

Cống dụng: Chữa viêm bàng quang không do sỏi (đái buốt, đái 
rắt, đái ra máu: nước tiểu có albumin, hồng cầu và bạch cầu).

4.6. Chè giải cầm (Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam)

Công thức:
Chè vằng 300 g Hoắc hương 50 g
Kinh giới 100 g Thổ phục linh 200 g
Tía tô 100 g Mạch môn (tẩm 200 g
Lá Cúc tần 500 g mật sao)

Lá tre bánh tẻ 500 g Cam thảo đất 
Gừng tươi

200 g
50 g
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Bào chê: Chè vằng, Kinh giới, Tía tô, lá Cúc lẫn, lá Tre, Cam 
thảo dất, Hoắc hương sao sấy khô, vò nát; sàng đê loại cành và 
thân dược liệu, sắc cành và thân, sắc hai lần, cô đặc; tán dập 
Thố phục linh; trộn dều các loại vói nhau; đem sâV khô lại... 
Giã nhỏ gừng tươi, é]) lấv nước, thêm nước dun sôi vào bã, gạn 
và ép lâV nước; làm hai lần, mỗi lẩn 50 ml. vẩy nước gừng vào 
khối dược liệu trên, dáo dều, sao đến khô. Làm nhiều lần đôn 
khi hết nưck gừng. Đem sâV khô lại ở nhiệt độ 50 đến 70 ‘̂ 'C. 
Đóng gói trong túi, mỗi túi 50 g đôn 100 g.

Sắc cành và thân, sắc hai lần, cô dặc. Tán dập Thố phục 
linh. Trộn dều các loại vối nhau.

Công dụng: Chữa cảm cúm, giải cảm, chôKg nắng.

Cách dũng và liều dừng: Ngày hai lần, mỗi lần một túi. Hãm 
chè vối nước sôi.

Bảo quản: Trong túi polyethylen. Đê nơi râm mát, khô ráo, 
tránh am ướt.

4.7. Chè Kinh giói oắc huơng (Viện Đông y)

Công thức:
Kinh giối khô 120 g Bạc hà khô 80 g
Hoắc hương khô 120 g Hương phụ chế 80 g
Tía tô khô 80 g Gừng sông 40 g
Củ sắn dây khô 120 g Hành tăm 40 g

Bào chế: Kinh giối, Hoắc hương, Tía tô, Bạc hà, Hành tăm, 
Gừng sông đều rửa sạch, phơi khô hay sấy nhẹ (40 đến 50 °C), 
tán thô; củ sắn dây rửa sạch, thái mỏng, phơi khô, tán thô; 
Hương phụ tứ chế, sao giòn, tán thô. Trộn chung các bột. Sấy 
nhẹ, đóng gói mỗi túi 10 g, cho vào hộp kín.
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Công dụng: Chữa cảm sôt, gai rét, nhức đầu, cứng gáy, 
không ra mồ hôi, đau bụng, đầy bụng, nôn mửa.

Cách dùng và liều dùng:

Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi ngày uô"ng một gói, chia làm hai lần.

Từ 6 đến 10 tuổi ngày uôiig 1,5 gói, chia uô'ng hai lần.

Từ trên 10 tuổi ngày uô’ng 2 gói, chia uô’ng hai lần.

Ngưòi lớn ngày uô"ng 3 gói, chia uô’ng hai Ịẳn. Nên hãm với 
nước sôi, gạn bấy nước, uông nóng, uông xong dắp chăn cho ra 
mồ hôi.

Bảo quản: Để trong hộp kín, nơi khô, mát.

4.8. Chè lương huyết (Bệnh viện Đông y Tntng ương)

Công thức:

Hắc chi ma 40 g Mạch môn 40 g

Thô phục linh 60 g Ké đầu ngựa 40 g

Kim ngân hoa 40 g Khô sâm 40 g

Hà thủ ô 60 g Phù bình 40 g

Huyền sâm 60 g Cỏ mực 40 g
Sinh địa 60 g Bột nếp 0,5 g

) chế: Hắc chi ma, Phục linh, Kim ngân hoa, Hà thủ ô
tán thành bột thô. Ké đầu ngựa, Khổ sâm, Phù bình, cỏ  mực 
sắc 2 nước và cô thành cao mềm. Huyền sâm, Sinh địa, Mạch 
môn sắc hai nưỏc và cô thành cao lỏng. Bột nếp nấu thành hồ 
loãng. Trộn bột thuốc, cao thuốc và hồ nếp; điều chỉnh độ ẩm bằng 
cồn 40 ° hay nước sôi vừa đủ để bột thuốc dính với nhau, đóng 
khuôn bánh. Mỗi bánh 10 g. Sấy ở 60 đến 70 °c trong 12 giờ.
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Công dụng-, ('hữa thê huyết nliiột, viêm da than kinh, trứng 
cá, dị ứng, vay nên.

Cách dùng vờ liều dùng: Ngày dùng 10 g, cliia làm liai lần, 
hãm với nước sôi.

Bdo quần: Tiong túi |)olyi'thylen. Đê míi r<âm mát, khô ráo, 
tránh am ướt.

4.9. Chè Sen Cúc (Bào chê, Đại học Duợc)

Công thức:
Liên tâm 40 g l’há cô chỉ 1 s
Lá Dâu 40 g Tiêu hồi 1 g
Cúc hoa 40 g Cam tháo 20 g
Táo nhân 50 g

Báo chế: Táo nhân sao tồn tính và nấu tliành cao lỏng 1/1. 
Phá cô chỉ và Tiêu hồi nghiên vụn. Các dưọc liệư khác qua chê 
biến, sây khô, vò thành các mảnh vụn dcài 1 dên 3 mm. Phun 
cao lỏng Táo nh<ân lôn hỗn hỢp dược liệu. Sây khô ở nhiệt dộ õõ 
đến 60 "C. Chia làm 10 gói.

Công dụng: An thẩn, gây ngủ.

Bảo quản: Trong túi polyethylen, dóng hai lần túi; tránh am.

4.10. Ngọ thời trà (Dược diên Trung Quốc, 1963)

Công th ức:
Hồng trà 1000 g Sơn tra 31,25 g
Cát cánh 46 g Xuyên khung 31,25 g
Tử tô diệp 46 g Khương hoạt 31,25 g
Hậu ])hác 46 g Trán bì 31,25 g
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Mạch nha 4ữ,00 g Hoăc hương 31,25 g

Xương truật 31,25 g Liên kiểu 31,25 g
Sài hồ 31,25 g Lục thẩn khúc 31,25 g
Phòng phong 31,25 g Cam thảo 31,25 g
Chỉ thực 31,25 g Bạch chỉ 31,25 g
Tiền hồ 31,25 g

Bào chê: Nghiên chung thành hột thô, rây; trộn lẫn cho thật 
đều. Lây 625 g (20 lạng) bột gạo, quàV thành hồ. Trộn bột thuôh 
với hồ loãng tạo khen đế khôi bột thuôc đủ dính, đóng thành 
khuôn bánh, phơi hay sấy khô là được. Mỗi bánh nặng 10,0 g.

Công năng: Làm ra mồ hôi, điểu hoà bộ máy tiêu hoá.

Chủ trị: Cảm mạo, tiêu thực (sinh ra nóng rét, nôn mửa, ỉa chảy).

Cách dùng, liều lượng: Mỗi ngày uông 1 đến 2 lần, mỗi lần 
một bánh, ngâm hãm vối nưốc sôi, uô"ng thay nước chè.

Bảo quản: Đe nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

III. THUỐC TÁN

1. Định nghĩa

Thuốc tán là dạng thưôc bột được bào chê bằng cách nghiên 
hoặc tán nhỏ các dược liệu rồi trộn đểu; các dược liệu này đã qua 
giai đoạn chê biến sao tẩm thành thuốc phiến, có độ am dưới 5%.

Nếu trong đơn có nhiều dược liệu có thể chất tương đôl giông 
nhau đưỢc nghiền chung. Các dược liệu có tính chất đặc biệt 
cần sử lý riêng để đảm bảo yêu cầu khô tơi, đồng nhất của bột;

+ Dược liệu  là  ch ấ t n hự a, th ể  ch ấ t m ềm  dẻo, n h iều
đường hoặc dầu  mỡ khó n g h iền  th à n h  bột m ịn , d ễ ch ả y  nhão;
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ngưòi ta ngliiền chung vói một ít bột khô của dược liệu kliác 
trong dơn dê lót côi, làm chất hút âm và làm tác nhân phân 
tán; nghiền vối bột tạo khôi dỏo, dàn mỏng và sấv khô rồi mối 
tiếp tục nghiền mịn,

+ DưỢc liệu có khôi lượng nliỏ, dỗ bay hơi hay dộc mạnh, 
người ta cũng nghiên với ít hột dược liệu khác dô làm chất hao, 
lót cỗÌ chày.

+ Dược liệu là khoáng vật, không tan trong nước, dỗ bị 
phân huỷ 0 nhiệt dộ cao, người ta thường nghiền theo phương 
phá]) thuỷ Ị)hi (nghiến dưọc liệu vối một ít nước, quâV nhẹ, vớt 
bỏ tạj) chất nối trên mặt, gạn lây phẩn nước, cắn còn lại tiếp 
tục nghiền, gạn; gỘỊ) các |)hẫn nước gạn, đê yên cho cặn lang 
xuôìig, gạn bỏ nước trong, lấy phần cắn, phoi hay sấy khô nhẹ 
cho bay hơi nưóc) dê thu dược bột có dộ mịn cao và tinh khiết, 
tránh bay bụi kích ứng và hạn chế phân huỷ dược chất.

Khi trộn bột kép, chú ý sự khác biệt giữa bột tháo mộc và bột 
khoáng vật. Bột khoáng vật thường có tỷ trọng lớn, mặt bột 
trơn nên dỗ lắng xuông dãy, gây ra hiện tượng phân lớp. Đê 
hạn chế hiện tượng trên, nghiên kỹ và râv bột khoáng vật có độ 
mịn hơn bột dược liệu.

Thuôd tán là hỗn hỢp bột của nhiều dược liệu nên không cần 
tá dược độn, màu sắc do màu dược liệu có trong đơn.

2. Yêu cẩu kỹ thuật

Dựa trên tiêu chuẩn chung của thuôc bột và tiêu chuẩn của 
bột Bình vị, bột Cam sài, bột cảm  cúm, bột Hoắc hương chính 
khí; các yêu cầu vê chất lượng chung như sau:

2.1. Tính chất: Bột phải khô tơi, không bị ẩm, không vón cục. 
Tuỳ theo thành phần của thuôc mà thuôc bột có màu vàng, đỏ 
hoặc trắng. Mùi thơm của dưỢc liệu, không thấy mùi mốc. Vị 
chua, ngọt hay dắng tuỳ theo thành ])hần của thuôc.
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2.2. Độ mịn: sử dụng rây số 315 hoặc 355 có cỡ mắt rây tương 
đương 0,315 nim và 0,355 mm tuỳ theo từng loại bột. Khôi 
lượng bột qua rây không dưới 97%. Thuôh bột phải đạt độ mịn 
quv định trong chuyên luận.

2.3. Độ ẩm: Xác định độ ẩm trong thuôc bột theo phương pháj) 
làm khô (PL -  98, DĐVN xuâ’t bản lần thứ 3, 2002), hoặc tuỳ 
theo chi’ dẫn trong chuyên luận riêng. Thuôh tán không dược 
chứa hàm lượng nước quá 9,0%, trừ có chỉ dẫn khác của chuyên 
luận riêng.

2.4. Độ đống đều vè khối lượng: Đóng gói theo nhiều quy cách; Ig 
đến 100 g; tuy vậy sai số khôi lượng đóng gói cần dảm bảo theo 
quv định chung:

< 20 g có sai số đóng gói ± 6 %
> 20 g có sai sô" đóng gói ± 5 %

2.5. Định tính: Tuỳ theo các dược liệu (dược liệu có nhóm hoạt 
châ’t đặc trưng được định tính theo các nhóm chất đó)
2.6. Định lượng: Theo các hoạt chất của dược liệu có trong 
thuôc bột đã được DĐVN xuất bản lần thứ 3, 2002 hoặc DĐVN 
II quy định.
3. Phương pháp thử

3.1. Màu sắc, mùi, vị: Quán sát màu sắc bằng mắt thường, dưới 
ánh sáng tự nhiên với một khôi bột vừa đủ và phân tán đều 
trên tờ giây trắng mịn. Tuỳ theo thành phần của thuôc mà 
thuôc bột có màu vàng, đỏ hoặc trắng; màu sắc đồng nhất. Mùi 
thơm của dược liệu, không thấy mùi mô’c ...; vị chua, ngọt hay 
đắng tuỳ theo thành phần của thuôc.

3.2. Độ mịn: Thử theo 52 TCN 191-76 ( Bột đau dạ dày ); Cân 
10 g thuôc bột, rây qua rây 355 (cỡ mắt rây: 0,355 mm). Kết 
quả phần còn lại trên rây không được vượt quá 0,3 %.
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1
3.3. Độ đóng nhất: Tliử llieo 52 TCN 191-76 (Bột đau (lạ dày); 
lây khoảng 20 g thuôc hột cho vào khay trắng; dùng thìa nhẵn 
ấn nhẹ lên trên mặt thuôh thành một vết lõm. Quan sát bằng 
mat thường hoặc bằng kính núp, trên vết lõm màu sắc phải 
dồng nhâ\, không dược lốm dôni.

3.4. Độ ẩm: Thực hiện theo phưcing pháp 1- PL98, DĐVN xuất 
bản lần thứ 3, 2002 (Xác dịnh mất khôi lượng do làm khô); Cân 
chính xác 5g thuốc hột, sấy khô ở 100 - 105 "C trong thòi gian 4 
giò, đê nguội, cân xác định khôi lượng, sấy lại trong 2 giò và 
cân lại. Tiến hành sâV dến khôi lượng không đổi.

3.5. Sai sô khối lượng đóng gói: Sai sô khôi lượng: Theo 52 - 
TCN 107-76 (Sai sô cho phép vê khôi lượng, thể tích, nồng độ, 
hàm lượng thuôc trong sản xuất ở quy mô công nghiệp) hay PL 
-  132, DĐVN xuâT bản lần thứ 3, 2002 (Phép thử độ đồng đều 
vê khôi lượng -  Phương pháp 4); Lấy 5 đơn vị dóng gói bất kỳ 
trong lô mẻ sản xuất; xác định từng khôi lượng của một đơn vị 
đóng gói. Các đơn vị phải nằm trong giói hạn cho phép. Nếu có 
một đơn vị không đạt thì phải làm lại lẳn hai trên 5 đơn vị sản 
phẩm khác. Nếu lần này vẫn có một đơn vị không đạt thì lô mẻ 
đó coi như không dạt tiêu chuẩn.

3.6. Định tính: Được thực hiện theo từng loại bột và thành phần các 
dược liệu có trong thuốc theo quy định của Dược điển Việt Nam.

3.7. Định lừợng: Được thực hiện theo từng loại bột.

4. Một số đơn thuốc trong Dược điển Việt Nam, xuất bản lần thứ 3, 
2002

4.1. Bột bình vị

Công thức:

Thương truật [Rhizoma Atractylodis] (tẩm 08 g 
nước vo gạo)
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Hậu ])hác [Cortex Magnolia oíĩicinalis] 
(tẩm gừng)

04 g 

04 g 

04 g

Trần bì [Pericari)ium c îtri loticulatae]
(khứ bạch)
('ĩam tháo ỊRadix (ilycyrrhixaeỊ (chích)

Bào chế: Các vị thuôc dưỢc sây khô; tán các vị thuôc trên 
thành hột mịn, rây, Sííy khô lại dên dộ ẩm quy dinh.

Chế phẩm phải đáỊ) ứng các yôu cầu trong cliuyên luận trên 
và các yêu cẩu sau;

Tinh chát:
Cam thảo, Trần hì: Soi hột thiuVc hằng kính hiến vi thị kính 

5, vật kính 40 có đôì chiếu với hột Cam thảo và Trần hì chuan. 
Chế phẩm phải có các l)ó sỢi màu vàng thường kèm theo tinh 
thể calci oxalat hình lăng trụ của Cam thảo và tinh thê calci 
oxalat hình khôi vuông hoặc hình quả trám của Trần hì.

Độ ẩm: Không quá 9 % (Sấy 1 g ỏ nhiệt độ 105 "c trong 4 giò).

Độ mịn: Lấy 20 g bột, rây qua rây sô" 355 (mắt cỡ rây 0,355 
mm), phần còn lại không quá 5 %.

Độ đồng nhất: lấy 20 g chế phẩm cho vào một khay giấy, 
dùng một thìa nhẵn ấn nhẹ trên mặt hột thành một vệt lõm, 
quan sát màu của chế phẩm phải đồng nhất, không được có 
màu lô"m đô"m.

Độ nhiễm khuẩn: Đạt yêu cầu về chế phẩm chứa nguyên liệu 
có nguồn gôc thực vật, động vật không thể xử lý theo quy trình 
làm giảm lượng vi khuẩn:

Tổng sô" vi khuẩn hiếu khí sông lại dược 5 X 10' trong 01 g hột.
Nấm và mô"c không quá 500 trong 01 g hột.
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Tống sô’ Enlerobacterria không quá 500 trong 01 g bột.
Mẫu không có Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus.
Công năng: Điều hoà phủ vị, mạnh tỳ, hành khí, tiêu dàm.

Chủ trị: Tỳ có dàm và thấp trướng ngại, ăn uô’ng không tiêu 
gây bí tức, đầy trướng, nôn mửa, tiêu chảy.

Cách dùng và liều lượng: Ngàv dùng 12 g, chia làm hai lần 
trong ngày, uô’ng với nưốc hoặc thêm nước để sắc uô’ng.

Bảo quản: Đê nơi khô mát, trong bao bì kín.

4.2. Bột cảm cúm

Công thức:

Bạc hà [Herba Menthae]

Thanh cao [Herba Artemisiae carvifoliae]

Địa liền [Rhizoma Kaempleriae]

Thích gia đằng [Caulis Solani procumbentis]

Kim ngân [Elos Lonicerae]

Tía tô [Eolium Perillae]

Kinh giới [Spica Elsholtziae cristatae]

Bào chê: Thích gia đằng (cà gai leo) sấy khô ở nhiệt độ 60 °C; 
các vị khác sấy khô ở nhiệt độ 45^c đến 50 "c, tán thành bột 
mịn qua rây có kích thước mắt rây 0,315 mm. Sấy lại ở nhiệt độ

50 g 

300 g 

150 g 

150 g 

150 g 

150 g 

150 g

50 “c  đến khi đạt độ ẩm quy định. Chê phẩm phải đạt các yêu 
cầu trong chuyên luận thuôc bột dùng đê uông.
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Tính chất:

Dạng bột kép mịn, màu xám đồng nhát, thdm mùi Ikục hà, vị hơi 
cay.

Độ mịn: LâV 10 g l)ột rây (]ua 1-ây cỏ kích tliúỏc mắt rây 
0,315 mm, pliần còn lại trôn rây không vượt {ịuá 3 %.

Độ dồng nhíít; Lấy 20 g chế phẩm cho vào khay giây, dùng 
một thìa nhẵn â'n nhẹ trôn mặt bột thành một vệt lõm, quan 
sát thấy màu của chế phẩm phải dồng nhíít, không dược có màu 
lôm đỗm.

Độ ẩm: Không quá 9 % (S<â'y ỏ 105 "C, khôi lượng giam không 
quá 9 %).

Độ nhiễm khuẩn: Đạt yêu cẩu vô chê I)hấm chứa nguyên liệu 
có nguồn gôh thực vật, dộng vật không thể xử lý theo quy trình 
làm giảm lượng vi khuẩn:

Tổng sô vi khuẩn hiếu khí scHig lại được 5 X 10’ trong 01 g bột.

Nấm và môc không quá 500 trong 01 g.

Tống sô Enterobacterria không quá 500 trong 01 g.

Mẫu không có Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus.

Bảo quản : Đóng gói kín, dề nơi khô mát.

Công năng: Tán phong hàn, thanh giải nhiệt độc.

Chủ trị: Cảm mạo, phát nóng lạnh, nhức đầu, hắt hơi, số 
mũi, đau người không có mồ hôi.

Cách dùng, liều dùng: Ngày dùng 6 g, chia hai lần.

Trẻ em dùng 1/4 đên 1/2 liều người lớn, tuỳ theo tuổi.
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Kiêiiịỉ kỵ: Trong tliòi gian ucấig thuôc. kliông <ăn các chất khó 
tiêu, nôn ăn cháo.

4.3. Bột Hoắc huũìig chính khí

Công thức:

Bạcli chỉ [Radix Angelicae dahui icae]

Hậu Ịihác ỊCorlex Magnoliae oííicinalis] 
(chế gừng)

Bán hạ ỊRhizoina Pinclliac] (cliô)

Hoắc hương [Poliuin Pogosleinil 

Cam tliáo [Radix Glycyrrhizae]

Phục linh [Poria cocos)

Cát cánh [Radix Platvcodi]

Thương truật [Rhizoma Atractylodis] 

ỉ)ại phúc bì [Pericariiiuin ArecacỊ 

Tía tô [Polium Perillae]

Đại táo [Pructus ZizÌỊ)lii jujul)ae]

Trần hì [Pericar])iuni Citri roticulatae Ịierenne] 

Gừng [Rhizoma Zingiheris]

120 g 

80 g

80 g 

120 g
40 g

120 g 

80 g 

80 g 

120 g 

120 g

65 g

80 g

65 g
Bào chế\ Bạch chi’ loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái phiên dày 

5 mm, sấy khô ở 50 ‘'c đôA 70 "c.
Bán hạ tẩm nưốc gừng tươi 10 %, sao vàng.

Cam thảo cạo bỏ lớ|) vỏ ngoài, thái phiên, sấy khô ở nhiệt dộ 
70 "C đến 80 "C.
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Đại p h ú c  bì loại l)ỏ t ạ | )  c l i â t ,  rửa s ạ c h ,  sâV k h ô ,  t h á i  J ) h i ê n ,  

sao vàng.

Đại láo hỏ hạt, sấy khô ỏ 70 "C — 80 "C.

(ìừng khô I'ửa sạch, thái ])hiôn dẩy 3 inm, sấy khô ỏ 70"C - 80 "C.
Hậu ])hác cạo hỏ lớp vỏ ngoài, thái ])hiôn dày 5 inin, sây khô 

ở 70"C - 80

Hoắc hương rửa sạch, sấy khô ở 50"C.

Hhục linh i-ửa sạch, thái phiên dày 5 inni, sấy khô ở 70 "C - 80 "C.

Thương truật loại 1)0 tạj) châT, rửa sạch, thái phiến dày 
3 inni, dùng nước vo gạo dặc tẩm đủ ướt, ủ ha giờ, sao vàng.

Tía tô loại bỏ lạp, rửa sạch, sâV ở 50"C.
Vỏ quýt loại bỏ tạỊ) chất, rửa sạch, thái  I)hiến nhỏ, dùng 5% 

cám gạo, trộn dều, sao vàng rồi loại bỏ cám.
Các dưỢc liệu trên dược tán thành bột mịn, rây qua rây có 

kích thước mắt rây 0,315 mm. trộn dều, sau đó sấy lại ở 50 '’C 
dên khi đạt độ am (Ịuy định.

Chê phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận 
“Thuôc bột dùng dề uô’ng” và các yêu cầu sau;

Tínfì chất:

Bột kép mịn, màu xám hơi vàng, thơm mùi Hoắc hương, vị 
cay, hơi đắng.

Độ mịn: Lấv 10 g bột, râv qua rây có kích thưốc mắt rây 
0,315 mm . Phần còn lại trên mặt rây không đưỢc quá 3 %.

Độ dồng nhất: LcVy 20 g bột cho vào khay giấy, dùng chiếc 
thìa nhẵn ấn nhẹ trên mặt hột thành vết lõm, quan sát thấy 
màu chế phẩm Ị)hải đồng nhất, không được có màu lô"m đôdn.
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Độ âm: kliông quá 9 %.

Dịnli tính: Soi hột thấy có các khô1 I)hân nhánh không đều, 
kliông màu, tan trong dung dịcli cloral liydral, các sỢi nấm 
kliông màu hoặc màu nâu nliạt, dưòng kính 4 -  G qm. Pliần thịt 
lá cliứa tinli tliô calci oxalat hìnli kim nlid rai rác, duờng kính 4 
-  () qm và đám linh thế calci oxalat, dưòng kính 4 -  s |.un. Mô 
mềm cliứa nhiều tinli thê liìnli lăng trụ. Trong các tô hào mô 
mềm không dều dặn chứa các tinh the dạng hình kim, dài 10 — 
32 qm. Các tinh thô calci oxalat hình kim thành l)ó dài 10 — 
14qm có trong tê bào chứa chất nhày hoặc lai rác. ('ác tê bào 
mô mềm bao quanh các bó sỢi chứa .sỢi tinh thê hình lăng trụ. 
Các tế bào dã Iihân nhánh có màng dày, vói những vân rõ rệt. 
(h'ic mảnh tế bào biêu bì của vỏ quá màu nâu, hoi vàng dén nâu 
hơi dỏ, hình nhiêu góc khi nhìn từ bổ mặt, các lớị) culin dày tới 
10 |.im trôn bề mặt bị bỏ gãy.

Độ nhiễm kluiẩn: Đạt vêu cầu vê chê ])ham chứa nguyên liệu 
có nguồn gôc thực vật, dộng vật không thê xử lý theo quy trình 
làm giảm lượng vi khuẩn:

Tổng sô" vi khuẩn hiêu khí sông lại dược 5 X 10' trong 01 g bột.
Nâ"m và mô"c không quá 500 trong 01 g bột.

Tổng sô' Enterobacterria không quá 500 trong 01 g bột.
Mẫu không có Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus.
Bấo quản: Đóng gói trong bao bì kín, để nơi khô mát.
Công năng: Giải biêu hoá thâ'p, lý khí hoà trung.
Chủ trị: Ngoại c.ảm phong hàn, nội thương thấp trộ đau đầu, 

sôt cao, sỢ lạnh, vùng ngực và cơ hoành bĩ tức; thượng vị dau 
trướng, nôn mửa, tiêu cháy (không vi khuẩn).
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Cách dùng, liều liMig: Ngày (lùng 6 g dên 8 g, chia làm hai lần, 
uô'ng vối nước nóng. Tiẻ em tuỳ theo tuổi mà giảm hỏt liều dùng.

Kiêng kỵ; Trong khi dùng thuôc không ăn các thử khó tiêu 
và châd tanh, lạnh. Ngưòi tân dịch khô ráo, âm hư dùng thuốc 
phíii cấn thận.

Một sô thuốc bột khác:

4.4. Băng băng tán

Công thức:

Hằng sa 156,25 g Chu sa 18,75 g
Huyền Minh phân 156,25 g Băng phiên 15,60 g

Bào chế\ Chu sa dùng phương pháp thuỷ J)hi hav nghiền 
thành hột rất mịn. Bằng sa, Huyền Minh phấn nghiên riêng 
thành bột mịn, râv. Nghiên phôi hợi) Băng phiên với các bột 
trên, rây,trộn đểu.

Công năng : Thanh hoá, chi’ thôlig.

Chủ trị: Cuông họng sưng đau, miệng lưỡi mọc mụn.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi lần dùng một ít bột thôi hoặc 
bôi vào chỗ đau.

Bảo quản: Trong lọ dậy nút kín, tránh âm ướt.

4.5. Bột Bõ tỳ trừ giun

Công thức:

Ỷ dĩ (sao) 120 g

Binh lang (khô) 40 g

Sử quân tử nhục (sao) 60 g
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Bào chê: Y dĩ sao vàng thdin. Binh lang (liạt cau rừng) thái 
mỏng. Sử (ịuân lử sao và sát cho hôt vỏ mỏng (mày). Các vị hỌp 
lại tán nhỏ; rây lây hột mịn. Đóng gói 4 g/ túi và cho Vcào hộ|) kín.

Công dụng: Trừ giun dũa tre em và ngưòi lớn. Ý dĩ táo thâ'|5, 
khoe tỳ vị; Binh lang, Sử (luân tử hạ khí sát trùng, trị giun. 
Các vị hỢ]) lại có tác dụng tôt dối với chứng giun dũa.

Cách dùng và liểu dùng:
Trẻ em từ 3 dên 5 tuổi, mỗi lần 1 gỏi.
Trẻ em từ 6 dôn 10 tuổi, mỗi Lần 1,5 gói.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần 2 gói.
Người lớn mỗi lần uông 3 gói.
Uô"ng vào buổi sáng trước khi ăn 1 dến 2 giò; uô’ng trong hảy 

ngày liên. Trẻ em cho uông với nưóc dưòng, nước xúp hoặc cháo. 
Ngưòi lớn uông vói nước nóng.

Kiêng kỵ: Chất mõ, chất tanh, rau sống, quả xanh.

4.6. Bột Cà gai -  Tía tô

Công thức:
Tía tô 80 g
Dây cà gai 160 g

Thanh hao 

Kim ngân hoa
80 g 

100 g
Bào chế: Các vị rửa sạch, phoi khô hay sấv nhẹ ( 45 "C đến 

55 “C ), tán thành bột mịn. Rây qua râv sô’ 355. Đóng túi, mỗi 
túi 04 g, sau đó cho vào hộp.

Công dụng: Chữa cảm cúm mùa đông xuân: Sôt nóng, sỌ gió, 
gai rét, đau đầu, ngạt mũi, khô mũi; nhức mình, nhức khớp, 
không ra mồ hôi.

Cách dùng và liều dùng:

Tre em 5 dến 10 tuổi, ngày uông hai lần, mỗi lần hai gói.
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Tre em trên 10 Luối, ngà\' nông hai lán, mỗi lần ba gói, 
Ngiíòi lớn mồi lẩn uông l)ôn gỏi.
Hãm với nước sỏi, gạn láy luiỏc mà nông.
Kiêng kỵ: Không ăn chất tanh, mõ và khó tiêu.
Bảo quản: Ndi khô, mát.

4.7. Bột Cam sài (Thục hành Duọc khoa, tập I, 1971)

Công thức:
Cam tháo 250 g Lô hội 9 g
Lưu huỳnh 250 g Bắc Mộc hưdng 80 g
Hoàng liên 161 g Binh lang 250 g

Bào chế: Các clược liệu dược loại tạp chất, tán bột mịn, rây. 
Trộn đểu, sấv khô ỏ 50 "C dên khi dạt độ ẩm quy định.

Công năng: Tiêu cam, thanh nhiệt, giải dộc, sát khuẩn.
Chủ trị: Cam Scài tre em (toét mắt, thôi tai, chôc đầu, lở mũi, 

hôi mồm, bụng to, da vàng).
Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 1 đến 6 g tuỳ theo tuổi, 

chia hai đến ha lần.
Kiêng ky: Kiêng các thứ cay, tanh, mỡ, tiết súc vật.

4.8. Bột Cam trẻ em (Lương y Trần Thị Thái, Thái Bình)

Công thức:

Ý dĩ 80 g Sử quân tử 40 g

Cúc hoa 40 g Uy linh tiên 20 g

Côc tinh thảo 12 g Dạ minh sa 08 g

Hồ tiêu 08 g
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Bào chế'. Sử quân tử bóc bỏ hết màng, cắt bỏ dầu; hoa cỏ dùi 
trông bỏ cuông; Dạ minh sa chế. Các vị dốu sao vàng, tán bột 
mịn, gói thành gói 04 g, cho vào hộp kín.

Công dụng-. Trẻ em gày còm, có giun, cam mắt, tím mí mắt, 
sáng dậy mắt sưng híp, hôi mồm, thôi răng. Trong pliùớng này, 
Ý dĩ bố tỳ vị làm cho tiêu hoá mạnh; Hồ tiêu thanh nhiệt tiêu 
cam; Hoa cúc, Uy linh tiên, Dạ minh sa, Sử qiuân tử thanh can, 
tiêu cam, sáng mắt, trừ giun. Các vỊ hỢ)) lại có tác dụng tôd với 
chứng cam tre em: Inạng to, loét mắt, hôi miệng, thôi ràng.

Cách dùng và liều dừng-.

Trẻ em 1 đôn 2 tuổi, mỗi lẩn uô"ng nửa gói.

Trẻ em 2 dên 5 tuổi, mỗi lẳn uô"ng Igói dên 1,5 gói.

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô'ng 1,5 gói dến 2 gói.

Ngàv uống hai đến ba lần, uông với nước cơm. Nếu cam mắt 
nặng, lấy gan gà đê sông, băm lẫn với thuôc, cho vào lá chuôi 
hâp chín cho ăn.

Kiêng ky: Kiêng các chất cay nóng.

4.9. Bột Cát Hoài (Lương y Nguyễn Hữu Quỳnh, Kiến An)

Công thức:

Củ sắn dây khô 400 g

Củ mài khô 120 g

Hạt đậu ván khô 120 g

Bào chế-. Các vị sao ròn, tán nhỏ, rây lâV bột mịn; gói mỗi gói 
04 g, cho vào hộp kín. Tránh ẩm ướt.

Công dụng-. Chữa cảm nắng, ỉa chảy, khát nước. Củ sắn dây 
giải cảm nắng; củ mài, Dậu ván bồ tỳ, cầm ỉa chảy. Trường hỢp
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ia ('há\' kliát miỏc, nịĩiíòi một lá ilo liu' nhiệt hoặc cám nãng mà 
sinh I'a thì ihuôc ttày có Lác dụng tôt.

Cách dùng và liều dùng:

Trỏ em mỗi lán uó'ng nửa gói dôn 1 gói (tuỳ theo tuôi mà 
chia i-a dô dùng).

Ngưòi lớn mỗi lán uông 3 gói.

Ucấìg với nước nóng, ngày hai dôn ba lẩn.

Kiêng ky: Kiêng ăn chất cay, nóng, tanh, mở.

4.10. Bột Chút chít Muóng trâu (Viện Đóng Y Trung uong)

Công thức:

Củ chút chít khô 400 g

Lá muồng trâu khô 200 g
Bào chế: Các vỊ phơi khô, tán nhỏ, rây lây bột mịn, gói mỗi 

gói 04 g, cho trong hộp kín, tránh ẩm.

Công dụng: Chữa táo bón thuộc nhiệt. Thuốc có tác dụng giải 
độc, hạ nhiệt, nhuận tràng, tiêu viêm. Đôl với những trường hỢp 
do nhiệt gây nên táo bón thì thuốc có kết quả tôt. Còn do hàn, hư 
hàn gâv táo bón thì không dùng thuốc; này dược.

Cách dùng và liều dừng:

Trẻ em mỗi lần uô"ng 2 đến 4 gói (tuỳ theo tuồi mà dùng).

Người lớn mỗi lần uô"ng 4 gói dên 6 gói..

Hãm với nước sôi, uô’ng nước, bỏ bã, uô"ng vào lúc đói. Ngày 
uô"ng một đến hai lần.

Kiêng ky: Không àn các chất cay, nóng: rượu, gừng, ớt, tỏi ...
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4.11. Bột Đại hồi Thẩn khúc (Lương y Nguyền Vãn Quynh, 
Ninh Bình)

Công thức:
Đại hồi 120 g Mã nha tiêu 120 g
Thần khúc 240 g Quê quan 120 g
Phèn phi 80 g

Bào chế'. Đại hồi phơi khô; Quê cạo vỏ ngoài; Thần khúc sao 
thơm. Tất cả các vị hỢp lại tán nhỏ mịn, rây. Đóng mỗi gói 04 g, 
cho trong hộp kín tránh ẩm

Công dụng'. Chữa phù thũng toàn thân, bụng cứng, ăn uông 
kém, đại tiện ít. Sau khi uô"ng ba ngày có cảm giác thuốc chạy 
lên mặt, từ ỏ mặt xuông đến chân. Đại hồi và Quê ôn dương lợi 
thuỷ; Thần khúc kiện tỳ tiêu tích; Phèn phi trừ đàm giải độc; 
Mã nha tiêu lợi thuỷ tiêu thũng. Các vị hỢp lại có khả nàng ôn 
trung, tiêu tích trệ, lợi thuỷ, rút phù thũng, có tác dụng tôt với 
trường hỢp phù thũng thuộc hư hàn.

Trường hỢp thuộc thấp nhiệt và phụ nữ có thai không nên dùng.
Cách dùng và liều dùng:
Trẻ em 5 đến 15 tuổi, mỗi lần uô"ng nửa gói đến 1,5 gói (tuỳ 

theo tuổi).
Người lớn mỗi lần uô"ng 2 gói.
Ngày uô"ng một lần; khi uông, cho thuốc vào miếng chuôi 

tiêu mà nuô"t.
Kiêng ky: Kiêng ăn mặn.

4.12. Bột Đậu ván trắng (Lương y Đào Thị Đàm, Thái Bình)

Công thức:

Đậu ván trắng 200 g 0  mai (bỏ hạt) 80 g 
(Bạch biển đậu)
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Sa nhân (bỏ vỏ) 4Ọ g 

Thảo quả (bỏ vỏ) 40 g

Cam thảo 
Củ sắn dây

40 g
200 g

Bào chế: Các vị phơi khô, tán nhỏ, rây lấy bột mịn. Đóng gói 
04 g mỗi túi, cho vào hộp kín tránh ẩm.

Công dụng: Chữa cảm nắng, mửa, ỉa, khát nước, uống nhiều. 
Trong phương này: Sa nhân, Thảo quả ấm tỳ vỊ, tiêu thực; o 
mai, Sắn dây, Đậu ván, Cam thảo giải khát, giải nắng. Các vị 
hỢp lại chữa ỉa chảy, nôn mửa do cảm nắng.

Cách dùng và liều dừng:
Trẻ em dưới 1 tuổi, mỗi lần uô"ng nửa gói.
Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, mỗi lần uô"ng 1 gói.
Trẻ em 6 đến 9 tuổi, mỗi lần uô"ng Igói 1/2.
Trẻ em 10 đến 13 tuổi, mỗi lần uô"ng 2 gói.
Trẻ em 14 đến 16 tuổi, mỗi lần uống 2 gói 1/2.
Người lốn mỗi lần uô"ng 3 gói.
Ngày hai đến ba lần; uống vối nước nóng.
Kiêng ky: Không ăn những chất khó tiêu, các chất sông lạnh 

và cay nóng.

4.13. Bột ỉa chảy

Công thức:

Hoàng bá 20 g Ngũ bội tử 6 g
Ngũ vị tử 10 g Phèn phi 4 g

B à o  ch ế: Dược liệu  sa u  k h i c h ế  b iến , sấ y  k hô, tá n  th à n h  bột
m ịn  vừ a. P h èn  ch u a  n u n g  n g h iề n  th à n h  b ột m ịn . T rộn  bột kép
giữ a bột k h o á n g  v ậ t  và bột dược liệu . C hú  ý  trán h  p h â n  lớp.
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Công dụng: Chưa ỉa chảy kéo dài và mất nước.

4.14. Bột ích mẫu Nghệ vàng

Công thức:

ích mẫu khô 120 g Hương phụ 60 g

Mần tưói khô 80 g chế 20 g

Nghệ vàng 40 g Nhục quê

Bào chế: ích mẫu tẩm rượu sao khô; Mần tưới phơi khô; 
Nghệ vàng sao khô; Hương phụ tứ chế. Các vị hỢp lại tán nhỏ, 
rây mịn. Đóng gói 04 g, cho vào hộp kín để tránh ẩm.

Công dụng: Sau khi đẻ, máu cũ ra không sạch ứ lại, phát 
phù thũng, đái ít, mình mẩy nặng nề, chân tay đều lạnh. Trong 
phương có ích mẫu, Mần tưối, Nghệ vàng, Hương phụ hành khí 
khai uất, thông huyết; Nhục quế ấm cơ thể tuyên thông huyết 
mạch. Các vị hợp lại chữa được chứng sản hậu phù thũng.

Cách dùng và liều dùng: Mỗi lần uổhg 2 gói, ngày uông hai 
lần, uô"ng với nưốc sôi để nguội.

Kiêng kỵ: Kiêng các thứ tanh lạnh, dầu mỡ.

4.15. Bột Hoài sơn Lộc giác suơng (Tà/ liệu Trung ương hội Đông y)

Công thức:
Hoài sơn 200 g Đậu đen 40 g
Lộc giác sương 100 g Chi tử khô 20 g
Dây mơ lông khô 80 g Hà thủ ô chê 100 g
Bạch đồng nữ khô 150 g Hương phụ chế 40 g
Tỳ giải 40 g Mẫu lệ^nung 100 g
Ý dĩ 80 g Nam sâm 100 g
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Bào chế: Đậu đen sao chín; Chi tử sao đen; Dây mơ lông, 
Hoài sơn, Ý dĩ sao vàng; Hương phụ chế; Hà thủ ô chế; Mẫu lệ 
nung. Các vị còn lại đều rửa sạch, thái mỏng, sấy khô. Tất cả 
tán nhỏ thành bột mịn, đóng gói 20 g cho một túi.

Công dụng: Chữa khí hư bạch đới,' đau lưng, mỏi gô'i, ra 
nhiều châ't nhày. Trong đơn: Đậu đen, Hoài sơn, Hà thủ ô, Mẫu 
lệ bổ tỳ thận; Chi tử, Dây mơ lông, Tỳ giải thanh lợi thấp nhiệt; 
Bạch đồng nữ, Hương phụ, Lộc giác sương đều trị khí hư. Các vị 
kết hỢp có khả năng bổ tỳ thận, thanh lợi thâ"p nhiệt nên chữa 
được khí hư bạch đói.

Cách dùng và liều dùng: Mỗi lần uô"ng 1 đến 2 túi, ngày 
uô'ng hai lần.

Kiêng ky: Các chất cay nóng và dầu mỡ.

4.16. Bột Hoạt thạch Thạch cao (Sở Y tếHuhg Yên)

Công thức:

Hoạt thạch 200 g Phèn phi 100 g
Thạch cao 200 g Cam thảo 50 g

Bào chê: Bốn vị tán thật nhỏ thành bột mịn, trộn đều, rây, 
đóng gói mỗi túi 2 gam, cho vào hộp kín, tránh ẩm ướt.

Cõng dụng: cảm sốt, nóng nhiều, mặt đỏ, môi khô, khát 
nhiều, nước tiểu đỏ và có khi đái sẻn, rêu lưỡi khô, châ't lưỡi đỏ, 
ỉa lỏng phân vàng, đỏ, hôi khẳm. Thuốc có tác dụng thanh 
nhiệt, chỉ khát, lợi thấp, có khả năng chữa chứng thấp nhiệt 
sinh ra nóng, ỉa chảy khát nưốc vể mùa hè, thu. Trường hỢp 
cảm lạnh, cảm cúm không nên dùng.

Cách dùng và liều dùng:
T rẻ em  5 đến  10 tu ổ i, m ỗi lầ n  uô"ng m ột đ ến  h a i gói.
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Trẻ em 11 tuổi trở lên, mỗi lần uô'ng 2 đến 3gói.
Người lốn uống mỗi lần 4 gói.
Ngày uô"ng hai lần, uô"ng với nưốc đun chín.
Kiêng ky: Kiêng chất nóng và khó tiêu.

4.17. Bột Huũng phụ Bẹ móc (Lương y Đinh Gia Hân, Quỳnh Luu, 
Nghệ An)

Công thức:
Hương phụ chế 40 g
Bẹ móc khô 80 g
Kinh giới khô 80 g

Bào chế: Hương phụ tứ chê (dấm, nước tiểu trẻ em, muối, 
rượu); Bẹ móc đốt tồn tính; Kinh giói sao đen. Các vỊ tán nhỏ, rây 
lấy bột mịn, đóng mỗi túi 04 g, cho trong lọ kín tránh ẩm ướt.

Công dụng: Các trường hỢp rong huyết có đau bụng. Hương phụ 
có tác dụng khai uất; Kinh giối, Bẹ móc cầm máu nên chữa đưỢc 
chứng rong huyết có ứ tích sinh ra đau âm ỉ ở trong bụng dưới.

Cách dùng và liều dùng: Mỗi lần uốhg từ 2 đến 4 gói, uốhg vởi 
nước tiếu trẻ em không mắc bệnh, ngày uống hai đến ba lần.

Kiêng ky: Các châ't cay nóng.

4.18. Bột Hương phụ Hổi hương (Lương y Lé Đức Khuôn, Thanh 
Hoá)

Công thức:
Hương phụ sao 200 g
Đại hồi hương 100 g

Ô dược 100 g

Nghệ vàng khô 100 g
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Bào chế: Hương phụ giã bỏ lông, tẩm nước tiểu trẻ em, sao 
vàng; Đại hồi tẩm nước tiểu trẻ em; Nghệ vàng thái mỏng, tẩm 
nước tiểu trẻ em, sao hay phơi khô. Tâ't cả các vị tán nhỏ lấy bột 
mịn, đóng gói mỗi túi 04 g, cho vào hộp kín tránh ẩm ướt.

Công dụng: Phụ nữ sau khi sinh đẻ bụng đau, tức ngực, kém 
ăn. Hương phụ, 0  dược, Nghệ vàng hành khí, khai uất, tán ứ; 
Đại hồi bổ tỳ thận, ôn kinh. Các vị hỢp lại có tác dụng chữa các 
trường hỢp khí huyết ứ trệ sinh đau bụng phù nề.

Đau bụng do hư hàn thì tô't, nếu do táo nhiệt thì không nên 
dùng.

Cách dùng và liều dùng: Mỗi lần uô”ng hai gói, ngày uô"ng ba 
lần; nếu tạng hàn thì uô'ng với rượu hay nưóc gừng, nếu tạng 
nhiệt thì uô"ng vói nước chè

Kiêng ky: Không ăn các chất tanh, lạnh

4.19. Bột Huơng nhu Đậu ván

Công thức:

Lá Hương nhu khô 320 g củ sắn dây khô 240 g

Hạt Đậu ván trắng khô 320 g Gừng sống 120 g

Bào chế: Gừng thái thật mỏng, phơi khô; hạt Đậu ván sao 
vàng; Hương nhu phơi khô; củ sắn dây rửa sạch thái mỏng 
phơi khô. Các vị tán nhỏ, rây lấy bột mịn, trộn đều, đóng gói 
mỗi túi 04 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm ướt.

Công dụng: cảm nắng, choáng váng, nôn nao, mắt đỏ, da 
nóng, họng khô, miệng ráo, khát nưốc nhiều, nhức đầu, mỏi mệt, 
ra mồ hôi. Phương này giải cảm nắng về mùa hè. Trường hỢp cảm 
lạnh mùa đông, cảm cúm mùa đông xuân không nên dùng.
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Cách dùng và liều dùng-.

Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 1 đến 2 gói.

Trẻ em 10 tuổi trở lên, mỗi lần uông 2gói.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 4 gói.

Hãm vối nước sôi, gạn lây nước mà uống. Nếu không hãm được 
thì uống nửa liều. Ngày uống hai lần.

Kiêng ky: Chất cay nóng.

4.20. Bột Hương sa (Lương y Nguyễn Vàn Kinh, Thái Bình)

Công thức:

Hoắc hương khô 500 g Hương phụ chê 350 g

Sa nhân 250 g Hạt vải 500 g

Vỏ rụt khô 500 g Vỏ vối khô 100 g
Trần bì 400 g

Bào chê'-. Vỏ rụt sao; Hạt vải khô gọt vỏ ngoài, thái mỏng, 
sao. Tất cả các vị sao chê xong, hdp lại, tán nhỏ, rây lấy bột 
mịn; đóng gói mỗi túi 04 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm ướt

Công dụng-. Chữa đau bụng, ỉa lỏng, nôn mửa. Trong phương 
này gồm các vị làm ấm tỳ vị, tiêu thực, hành khí nên chữa được 
chứng đau bụng, ỉa chảy do ăn uốhg tích trệ. Trường hỢp ỉa chảy 
thuộc nhiệt, khát nước, phân khắm, đái ít không nên dùng.

Cách dùng và liều dùng-.

Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi, mỗi lần uông 1 gói.

Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, mỗi lần uống 1,5 gói.
Trẻ em  11 đến 15 tuổi, m ỗi lần  uống 2 gói.
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Người lớn, mỗi lần uô”ng 3 gói.

Hãm vối nước sôi, gạn bỏ bã, lấy nước trong mà uông, ngày 
uô’ng hai lần.

Kiêng ky: Không àn các chất khó tiêu, nên nhịn ăn hoặc ăn 
cháo loãng thì tô"t.

4.21. Bột Kinh giới Thạch cao (Luơng y Lê Ván Cường)

Công thức:
Hoa Kinh giói khô 600 g Phác tiêu rang khô 160 g
Bạc hà khô 310 g Phèn phi 310 g
Thạch cao 620 g

Bào chế: Hoa Kinh giói, Bạc hà rửa sạch, sấy nhẹ đến khô, 
tán nhỏ, rây lấy bột mịn; Thạch cao, Phác tiêu, Phèn phi 
nghiên thành bột mịn. Tất cả các vị hỢp lại trộn thật đều, đóng 
gói 04 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm ướt.

Công dụng: cảm sôt, nhức đầu, người bừng bừng khó chịu, 
khô môi, khát nhiều, hới thở nóng, nước tiểu đỏ, đại tiện táo. 
Trong phương: Kinh giói, Bạc hà giải cảm; Thạch cao, Phác tiêu 
hạ sôb, chỉ khát thông lợi đại tiểu tiện; Phèn phi tiêu đòm trừ 
thâ”p. Những trường hỢp ngoài cảm phải phong tà, trong có sẵn 
tích nhiệt thì dùng râT thích hỢp.

Trường hỢp cảm lạnh ỉa chảy thuộc hàn không nên dùng.
Cách dùng và liều dùng:
Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi, mỗi lần uô"ng 1/2 gói.
Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uống 1 gói.
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên, mỗi lần uô"ng Igói 1/2.
N gười lốn , m ỗi lầ n  u ốn g  2 gói.
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Nhân trần khô 
Lá khố sâm khô

100 g
50 g

Ngày uông hai lần vói nước chín.
Kiêng ky: Các chất cay nóng.

4.22. Bột Lá khôi

Công thức:

Lá khôi khô 500 g

Bồ công anh khô 250 g 

Chút chít khô 100 g
Bào chê: Các vị phơi khô, tán bột, rây lấy bột mịn; đóng mỗi 

gói 04 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm ưốt.
Công dụng: Đau dạ dày, ợ chua (do thừa toan), táo bón, rêu 

lưỡi hơi vàng. Thuôc có tác dụng trừ thấp nhiệt, nhuận táo, 
tiêu viêm nên thích hỢp với trường hỢp đau dạ dày thuộc 
nhiệt, Ợ chua, táo bón. Trường hỢp đau thuộc hàn, ăn uô"ng 
kém, đầy bụng, sôi bụng, ỉa phân lỏng hoặc phân sông thì 
không nên dùng.

Cách dùng và liều dùng: Người lỏn mỗi lần uô"ng 3 đến 4 gói. 
Hãm với nuóc sôi, gạn bỏ cặn, lấy nước để uống. Ngày uô"ng hai 
đến ba lần.

Kiêng kỵ; Không ăn các chất cay nóng, các chất khó tiêu.

4.23. Bột Lưu hoàng Xuyên tiêu (Luơng y Nguyễn Kiểu,
Nam bộ)

Cồng thức:

Vừng đen sao 800 g Mai mực chê 400 g

Lưu hoàng chê 400 g Tiểu hồi 120 g
Xuyên tiêu 800 g Đại hồi 80 g
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Bào chế: Vừng rang thơm; Xuyên tiêu bỏ hạt sao qua; Mai 
mực nưỏng bỏ vỏ cứng; Đại, Tiểu hồi tẩm rượu sao; Lưu hoàng 
nấu với đậu phụ một ngày, bỏ đậu lấy Lưu hoàng. Các vị tán 
nhỏ, rây lấy bột mịn, trộn đều, đóng gói mỗi túi 04 g, cho vào 
hộp kín, tránh am ướt.

Công dụng: Chữa táo bón do hàn, ăn kém, đau bụng âm ỉ, da 
mặt xanh nhợt, ngủ nhiều. Trong phương có Lưu hoàng, Xuyên 
tiêu, Đại hồi, Tiểu hồi tăng thêm sức nóng trừ hàn; Mai mực 
trừ hàn thấp; Vừng đen dưỡng huyết nhuận táo.

Táo bón hầu hết thuộc nhiệt, cá biệt những trường hỢp người 
già do phần hoả đã suy yếu, hoặc do bản chất hư hàn hoặc ăn ở 
những nơi quá lạnh bị hàn tích lại dẫn thành táo bón thì mới 
dùng phương thuôh này. Các trường hỢp táo bón do nhiệt kết, 
do phần thuỷ dịch thiếu mà gây nên hoặc phụ nữ có thai do 
nhiệt gây táo bón không được dùng.

Cách dùng và liều dùng: Người lớn, mỗi lần uô"ng 1 đến 3 
gói. Uô"ng vối nước chín. Ngày hai lần.

Kiêng ky: Không ăn các thứ tiết. Phụ nữ có thai và trẻ em
không nên dùng 

4.24. Bột Mai mục

Công thức: 

Gạo tẻ 300 g Hàn the phi 100 g

Mai mực chê 600 g Mẫu lệ nung 300 g

Hoàng bá 200 g Kê nội kim 200 g

Cam thảo 200 g
(màng mề gà)

Bào chế: Gạo tẻ, Hoàng bá, Màng mề gà đều sao vàng; Cam 
thảo thái mỏng; Hàn the phi khô; Mẫu lệ nung chín; Mai mực
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nung bỏ vỏ cứng. Các vị hỢp lại, tán nhỏ rây mịn, đóng gói 04 g, 
cho vào hộp kín.

Công dụng: Bệnh đau dạ dày thường xuyên đau tức ở vùng 
thượng vỊ, Ợ nước chua; đại tiện táo bón. Khi đau, đánh rắm thì 
đỡ, da vàng, ăn kém, loét hành tá tràng. Mẫu lệ, Hàn the, Mai 
mực hút châ"t chua, hàn vết loét, giảm đau; Hoàng bá, Cam 
thảo thanh nhiệt tiêu viêm; gạo tẻ, màng mề gà bổ tỳ tiêu thực 
tích. Các vỊ hỢp lại có tác dụng chữa chứng đau dạ dày, đầy hơi, 
Ợ chua.

Cách dùng và liều dùng-.
Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô”ng nửa gói.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 1 gói.
Người lón mỗi lần uông 2 gói.
Ngày hai lần, uô"ng với nước chín hoặc hãm nước sôi gạn 

nưốc trong mà uô"ng.
Kiêng kỵ: Kiêng các châ't nguội lạnh, khó tiêu, dầu mỡ và cay 

nóng.

4.25. Bột Nhân trần Chi tử

Công thức:

Ý dĩ sao 500 g

Nhân trần khô 500 g

Chi tử sao 150 g

Bào chế: Ý dĩ sao vàng. Các vị khác sây khô, tán nhỏ, rây lấy 
bột mịn, đóng gói 10 g, cho vào hộp kín.

Công dụng: Vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng. Trong 
phương: Ý dĩ trừ thấp khoẻ tỳ vị; Nhân trần, Chi tử thanh 
nhiệt tiêu viêm, chuyên trị vàng da cấp tính. Các vỊ hỢp lại
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chữa chứng vàng da, vàng mắt do viêm gan truyền nhiễm có 
tác dụng tôt.

Trường hỢp vàng da, vàng mắt lâu ngày, bụng đầy, ỉa chảy 
không nên dùng.

Cách dùng và liều dùng'.

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng hai gói.

Người lớn mỗi lần uô"ng bô"n gói.

Ngày hai lần (sáng, chiều), hãm với nưóc đun sôi, gạn lấy 
nước uô"ng.

4.26. Bột nhung hươu nai

Bào chê: Nhung khô, dùng bàn chải, xà phòng và nước ấm, 
rửa kỹ trong và ngoài chiếc nhung cho sạch. Để ráo nưóc. Dùng 
chiếc dùi nung đỏ, lăn nhanh để cho cháy lông đến mặt da. Chú 
ý đốt sạch lông ở trong khe và nếp nhăn. Dùng dao sắc cạo nhẹ 
cho hết chân lông và lấy gạc hay khăn ẩm lau cho thật sạch; có 
thê dùng nhíp để nhô các lông còn sót lại. Dùng dao bài hay dao 
cầu thái thành lát mỏng; nếu nhung khô cứng quá khó thái, 
dùng khăn nhúng nưốc nóng vắt kiệt nước ủ cặp nhung cho 
mềm trước khi thái. Sấy các lát mỏng ở nhiệt độ 50 °c đến khi 
khô giòn. Tán thành bột mịn, rây qua rây sô" 315 đến 355. Đóng 
vào lọ đã sấy khô, nút kín.

Chì định: Suy nhược do tuổi tác. Suy cơ tim và huyết áp dao 
động. Hư lao. Suy nhược sau khi bị bệnh nặng. Rô"i loạn tim 
mạch thời kỳ mãn kinh.

Liều dùng và cách dùng: Ngày một đến hai lần, mỗi lần 1/2 đến 
1 thìa cà phê; hoà trong cháo nóng ăn vào buổi sáng haý tốì.

Chống chỉ định: Xơ vữa mạch, đau thắt ngực.
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4.27. Bột Ó cam (Viện quân y 103)

Công thức:
Mai mực chê 12000 g Hương phụ chế 200 g
Cam thảo 2000 g Hàn the phi 100 g
Lá Cà độc dược khô 120 g Phèn phi 100 g
Màng mề gà 200 g Trần bì 80 g

Bào chê: Hương phụ giã bỏ lông, tẩm dấm và nước tiểu sao 
vàng. Tất cả các vị tán nhỏ, rây lấy bột mịn, đóng gói 04 g, cho 
vào hộp kín, tránh ẩm.

Công dụng: Chữa viêm loét dạ dày và hành tá tràng. Trong 
phương này, màng mề gà, Hương phụ có tác dụng tiêu thực 
tích; Mai mực trừ thấp thông huyết mạch; Trần bì tiêu dòm; 
Hàn the, Phèn chua làm ráo thấp, sát trùng, hàn gắn vết loét; 
Cà độc dược, Cam thảo giảm đau. Đơn có tác dụng giảm cơn 
đau, hàn vết loét.

Cách dùng và liều dùng: Người lớn mỗi lần một gói, uống vối 
nưốc nóng. Ngày ba lần, uống vào khoảng giữa hai bữa ăn.

Kiêng kỵ: Không ăn châ't cứng, khó tiêu. Phụ nữ và trẻ em 
nhỏ tuổi không nên dùng.

4.28. Bột Sắn dây Hoạt thạch (Lương y Nguyễn Thị Đào,
Thái Binh)

Công thức:
Tía tô khô 200 g Phèn phi 40 g
Củ sắn dây khô 400 g Trần bì 60 g
Hương nhu khô 200 g Bạc hà khô 100 g
Cam thảo 60 g Bán hạ chế 60 g
Hoạt thạch 400 g
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Công dụng'. Chữa cảm mạo vê mùa hè: nóng rét, đau đầu, 
khát nưốc, tiểu tiện đỏ, ho đòm hoặc có nôn mửa, ỉa chảy. Trong 
phương này: Hương nhu, Tía tô, Bạc hà, sắ n  dây giải cảm sôt; 
Phèn phi, Trần bì, Bán hạ hoà vị tiêu đờm, hành trệ, cầm mửa; 
Hoạt thạch, Cam thảo thanh nhiệt lợi thấp. Các vỊ hỢp lại có 
tác dụng chữa cảm mạo về mùa hè do thử thấp gây ra.

Trường hỢp sốt cao, nói mê sảng, sốt âm ỉ, sôt về đêm ít ngủ, táo 
bón và các trường hỢp cảm lạnh về mùa đông thì không nên dùng.

Cách dừng và liều dùng:

Trẻ em dưới 5 tuổi mỗi lần 1/2 gói đến 1 gói.

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uống 1,5 gói đến 2 gói.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uống 2 đến 3 gói.

Người lớn mỗi lần uô"ng 4 gói.

Ngày hai lần (sáng, chiều), hãm với nưốc đun sôi, gạn lấy 
nước uống. Trường hỢp không hãm vói nưốc được thì dùng nửa 
liều. Uô"ng xong nằm nghỉ, thấy ra mồ hôi thì ngừng thuốc.

Kiêng kỵ: Không ăn các chất cay nóng và sống lạnh

4.29. Bột Tẩm xuân (Lương y Phạm Vàn Đắc, Hà Đóng)

Công thức:

Rễ và cây Tầm xuân khô 

Thổ phục linh khô 

Lá Thầu dầu tía khô

B à o  ch ế \ B án  hạ ch ế, các vỊ k h ác phơi khô ròn, tá n  n hỏ, rây
lấ y  bột m ịn , trộn  đều , đóng gói 04 g, cho vào  hộp k ín  trá n h  ẩm .

Rễ cây Tầm sọng (quýt 
rừng) khô

3000 g 

300 g 

50 g 

50 g
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Dây lá lô"t khô 

Lá côi xay khô

100 g 

100 g

Bào chế: Các vị sây khô, tán nhỏ, rây lấy bột mịn, trộn đều, 
đóng gói 08 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm.

Công dụng: Chữa phong thấp, đau nhức xương mình, các 
khớp có sưng nóng đỏ hoặc không sưng. Trong đơn có Tầm 
xuân, rễ Tầm sọng, dây Lá lô"t tán hàn trừ thấp; Thô phục linh, 
lá Thầy dầu tía, lá Cốì xay lợi thấp, tiêu độc, tiêu viêm. Các vị 
hỢp lại có tác dụng tán phong hàn, trừ thâ'p, tiêu độc nên chữa 
được đau nhức xương khớp có sưng đỏ hoặc có phát sôt.

Cách dùng và liều dùng:

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uông Igói đến 2 gói.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 2 đến 3 gói.

Người lón mỗi lần uô"ng 4 gói.
Hãm vbi nước sôi, gạn lây nước trong để uô'ng, ngày hai lần.

Người mới đẻ dùng rễ Bưởi bung 16 g, Gừng tươi 3 lát, sắc 
lấy nước để hãm thuôh. Người già yếu dùng rễ cỏ xước, Hoài 
sơn, Bạch thược mỗi thứ 08 g, sắc lấy nước để hãm thuôh.

Kiêng kỵ: Phụ nữ có thai không nên dùng.

4.30. Bột Tía tô Huơng nhu

Công thức:

Hương phụ khô 240 g Bạch chỉ khô 160 g

Tử tô khô 320 g Cam thảo 80 g
Trần bì khô 120 g Gừng sông 40 g
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Bào chế: Hương phụ chế; Tía tô sấy khô; Trần bì thái nhỏ 
phơi khô; Bạch chỉ, Cam thảo, Gừng sông thái mỏng, phơi khô. 
Các vị tán nhỏ, rây lấy bột mịn. Đóng gói 04 g, cho vào hộp kín, 
tránh ẩm ướt.

Công dụng: cảm mạo bốn mùa, sô"t, nhức đầu, sỢ lạnh; 
không ra mồ hôi, ho, đau nhức mình, đầy bụng, đau bụng. Đơn 
có các vị tính ấm, làm tán khí lạnh, ấm cơ thế, giải đưỢc cảm 
sôt do lạnh, hoặc ăn uô"ng tích trệ. Thuốc ôn hoà, trong bô"n mùa 
nếu có triệu chứng trên đều dùng đưỢc. Trữ cảm sô't cao, mê 
sảng, có mồ hôi, khát nước thì không nên dùng.

Cách dùng và liều dùng:

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng Igói đến 2 gói.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô”ng hai gói.

Người lớn mỗi lần uống 4 gói.

Hãm với nưốc sôi, gạn lấy nước trong mà uống. Nếu không hãm 
được thì uống nửa liều với nước nóng. Ngày uống hai lần, sáng và 
chiều.

Kiêng ky: Kiêng ăn chất tanh, mỡ.

4.31. Bột Thanh hao Địa liền

Công thức:

Thanh hao khô 300 g Kim ngân hoa khô 150 g

Địa liền khô 150 g Bạc hà khô 50 g

Cà gai khô (dây 50 g Hành hoa 50 g
hoặc rễ) Gừng sông 50 g
Tía tô khô 150 g
Kinh giới khô 150 g
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Công dụng: Chữa Cíiin cúm, mình nóng, ho, gai rét, nhức 
đau, sô mũi, hắt hdi, người đau ê am, nhức mỏi gân xương, 
không có mồ hôi. Trong phương có Thanh hao, Kim ngân hoa 
giải độc thanh nhiệt, trừ cảm cúm; Bạc hà, Kinh giới, Tía tô, 
Gừng, Hành giải cảm; Địa liền, Cà gai có khả năng chữa nhức 
mỏi gân xương do cúm sinh ra. Các vị hỢp lại có tác dụng chữa 
cảm cúm thông thường. Trường hỢp cảm hàn vê mùa đông, cảm 
nắng vê mùa hò không có tác dụng.

Cách dùng và liều dừng:
Tre em từ 1 đến 3 tuổi, mỗi lẩn 1 gói.
Trẻ em 4 đến 8 tuồi, mỗi lần uông 2 gói.
Trẻ em 9 đến 12 tuổi, mỗi lần uông 3 gói.
Trẻ em 13 đến 16 tuổi, mỗi lần uông 4 gói.
Người lớn mỗi lần nông 5 gói.
Ngày hai lần (sáng, tôi). Hãm vối nước sôi, gạn lấy nước 

trong mà uôKg. Nếu không hãm được thì uông nửa liều trên với 
nưốc nóng. Uông xong, đắp chăn nằm cho ra mồ hôi.

Kiêng ky: Không nên ăn cơm và các chất khó tiêu; nên ăn cháo,

4.32. Bột tUỜ lưỡi Lá sung

Công thức:

Lá mít 50 g

Lá sung tật 50 g

Bào chế: Hai thứ đô"t cháy thành than, tán nhỏ mịn. Đóng 
gói 04 g mỗi túi, cho vào hộp kín, tránh ẩm.

B à o  ch ê: C-ác vị sấ y  n liẹ  đ ến  khô. T án  th àn h  bột, rây  lấ y  bột
m ịn, trộn  đểu . Đ ón g  gỏi 04 g, cho vào hộp k ín , trán h  ẩm .
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Công dụng-. Trẻ em tưa lưỡi không bú được.

Cách dùng và liều dùng-. Lấy 1/4 gói lìoà với ít mật ong, bôi 
lên lưỡi, ngày ba lần.

4.33. Bột tưa luỡi Thanh dại (Lương y Nguyền Quốc Liên, Hái Hậu, 
Nam Định)

Công thức:

Phèn phi 40 g

Bằng sa phi 40 g

Thanh đại 8 g

Bào chê'-. Bằng sa phi, Phèn phi trộn đều với Thanh đại, tán 
nhỏ mịn. Đóng gói mỗi túi 02 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm.

Công dụng-. Chữa tưa lưỡi trẻ em không bú được. Bằng sa có 
tác dụng hàn vêt loét; Thanh đại thanh nhiệt; Phèn chua tiêu 
đàm. Các vị hỢp lại có tác dụng tô"t vối trẻ em bị tưa lưỡi.

Cách dùng và liều dùng-. Mỗi lần dùng 1/4 gói hoà với mật 
ong, lâ'y bông tẩm thuôc bôi vào lưỡi.

Kiêng kỵ: Người mẹ cho con bú kiêng không ăn các chât cay nóng.

4.34. Bột Xơ mướp (Lương y Phạm Vụ Thiểm, Hà Nội)

Công thức:

Xơ mướp

Bào chế-. Xơ mưóp bỏ hạt, xé nhỏ, cho vào nồi rang, rang cho 
cháy lô"m đôm; lấy vung úp lại; bắc ra để nguội, tán thành bột. 
Đóng gói mỗi túi 4 g, cho vào hộp kín, tránh ẩm.

Công dụng-. Chữa phụ nữ băng kinh, rong huyết.
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Cách dùng và liều dùng: Mỗi lần uông hai gói, ngày hai lần. 

Kiêng ky: Các châ't cay nóng.

4.35. Châu hoàng tán

Công thức:
Trân châu 31,25 g
Ngưu hoàng 31,25 g

Bào chế: Tán riêng từng vị rât nhỏ mịn, sau dó trộn dểu là được. 
Công năng: Giải độc, hoá hư.
Chủ trị: Loét, sưng đau cố’ họng.
Cách dừng và liều lượng: Lấy một ít đắp vào chỗ đau.
Bảo quản: Đậy kín, tránh ẩm ướt.

4.36. Đan chỉ Tiêu dao tán (Duọc điển Trung Quốc, 1963)

Công thức:
Nhân trần 20 g Sài hồ 15 g
Cúc hoa 20 g Đương quy 10 g
Chỉ thực 12 g Đan bì 15 g
Xương truật 20 g Chi tử 8 g
Cam thảo (chích) 8 g Viễn chí 10 g
Bạch thưỢc 20 g Táo nhân 20 g
Bạch linh 20 g

Bào chế: Các dược liệu đưỢc loại tạp chất, chê biến theo quy 
định, sấy khô, tán thành bột mịn, rây. Trộn đều, sâV khô ở 50 °c 
đến 60 “c  đến khi đạt độ ẩm quy định. Đóng gói: mỗi gói 10 g.

Công dụng: Viêm đại tràng mạn tính thê táo bón.

83



Cách dùng, liều dùng: Người lớn ngày dùng 10 đến 20 g, 
uông làm hai lần.

4.37. ích nguyên tán

Công thức:

Hoạt thạch 187,50 g

Cam thảo 31,25 g

Châu sa 9,37 g
Bào chế: Cam thảo, Hoạt thạch cùng tán mịn, rây. Châu sa 

tán theo cách thuỷ phi hay tán bột nhỏ mịn. trộn đều, nghiên 
với hỗn hỢp bột mịn trên, rây đều là được.

Công năng: Giải cảm nắng, lợi tiểu (thanh thử, lợi tiểu).

Chù trị: cảm nắng phát nóng, khát nưóc, bí tiểu tiện.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày imng một đến hai lần, mỗi 
lần uốhg 6,25 g (2 tiền), uống với nước đun sôi đế vừa nguội.

4.38. Hành quân tán

Công thức:

Minh Hùng hoàng 25,00 g Xạ hương 15,60 g

Ngưu hoàng 15,60 g Trân châu 15,60 g

Bằng sa 15,60 g Khương phấn 1,55 g

Băng phiến 15,60 g (bột gừng) 
Tiêu thạch 0,95 g

Bào chế: Minh Hùng hoàng nghiền nhỏ theo cách thuỷ phi 
hay nghiền thật mịn; Trân châu, Tiêu thạch, Bằng sa nghiên 
riêng thành bột mịn; Ngưu hoàng, Xạ hương, Băng phiến trộn
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với bột Trân châu và Bằng sa, nghiền mịn, trộn với Khương 
phấn nghiền mịn, rây. Trộn tiếp với bột Tiêu thạch cho thật 
đểu là được.

Công năng: Khai khiếu, tảy uế (tịch uế), trừ cảm nắng, giải 
dộc (thanh thử).

Chủ trị: Cảm nắng, đầy trướng, đau bụng, váng đầu hoa mắt.
Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uôKg một đên hai lần, 

mỗi lần 0,625 g đến 0,95 g (2 đến 3 phân), uống vối nước đun 
sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

4.39. Hương tô tán

Công thức:
Hương phụ 80 g Trần bì 40 g
Lá Tía tô 80 g Cam thảo 20 g

Bào chế: Các dược liệu qua sao tẩm chê biến theo yêu cầu, 
sấy khô, tán thành bột. Trộn đều, sấy khô ở 50 *̂ c đến 60 °c 
đến khi đạt độ ẩm quy định. Đóng gói 10 g trong một túi.

Công dụng: Phát hãn, giải biểu, lý khí hoà trung. Chữa cảm 
mạo phong hàn kèm thêm khí trệ; sỢ lạnh, phát sôt đau đầu mà 
không có mồ hôi, ngực bụng đầy tức, không muôn ăn, rêu lưỡi 
trắng, mạch phù.

Cách dùng và liều dừng: Ngày hai đến ba lần, mỗi lần một 
túi. Uô"ng với nưốc ấm hoặc nước hãm gừng tươi.

4.40. Lục nhất tán

Công thức:
Hoạt thạch 
Cam thảo.

187,50 g 
31,25 g
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Bào chế: Tán chung liai vị trên thành bột mịn, rây, trộn cho 
thật đều là được.

Công năng: Trừ cảm nắng, lợi tiêu. Có tác dụng ngăn ngừa 
sôt xuất huyết giai đoạn đầu.

Chủ trị: Cảm nắng, ngưòi sôd nóng, miệng khô, nước đái đỏ.
Cách dừng ưà liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 

mỗi lần 6,3 g đến 9,4 g (2 đến 3 tiền), Liông vói nước đun sôi để 
vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.

4.41. Lục tiêu tán (Lương y Nguyên Hũu Hoàng, Nam Hà)

Công thức:
Trư linh 100 g Xương truật 100 g
Trạch tả 100 g Quế Thanh 40 g
Bạch linh 100 g Cá xộp 100 g

Bào chế: Cá xộp đánh hết vảy, mổ bỏ ruột, sâV chín dòn và 
tán bột; Trạch tả tẩm muôi, sao vàng; Xương truật sao vàng; 
Quê thanh cạo bỏ vỏ. Tất cả nghiền thành bột mịn. Đóng gói 40 
g mỗi túi.

Công dụng: Chữa các bệnh phù thũng.
Cách dùng và liều dùng: Ngày uông 20 g đến 40 g, chia uô"ng 

hai lần.
Kiêng ky: Trong thời gian uông thuôh, không ăn mặn, mỡ và 

các thứ sông lạnh.

4.42. Ngân kiểu tán

Công thức:
Liên kiêu 40 g
Kim ngân hoa 40 g

Sinh Cam thảo 
Kinh giới tuệ

20 g 
16 g
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Cát cánh 
Bạc hà 
Lá tre

24 g 

24 g

16 g

Đậu xỊ 20 g
Ngưu bàng tử 24 g

Bào chế\ Các dược liệu sao tẩm chế biên theo quy định. Sấy 
khô, tán bột. Trộn đều, sấy khô ở 50 "c đến 60 '^c đạt độ ẩm 
quy định. Đóng gói mỗi túi 20 g.

Công dụng: Chữa bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn đầu; phát 
sôt, có ít mồ hôi hay không có, sỢ gió, sỢ lạnh, đau đầu, miệng 
khát, ho đau họng. Chữa viêm amiđán cáp, dị ứng, ban chẩn, 
viêm tuyến mang tai do bệnh quai bị.

Cách dùng và liều dừng: Ngày uô"ng ba đến bô’n lần tuỳ bệnh 
nặng nhẹ. Mỗi lần dùng một túi, uô”ng vói nưốc ấm hoặc sắc

4.43. Ngọc châu tán

Công thức:

Sinh Vũ bạch phụ 375,00 g 

Phòng phong 31,25 g
Bạch chi’ 31,25 g

Sinh Nam tinh 31,25 g 

Thiên ma 31,25 g
Khương hoạt 31,25 g

Bào chế: Nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn lẫn cho 
thật đều là đưỢc.

Công năng: Tán phong, chi’ huyết.

Chủ trị: Tổn thương do vấp ngã hay bị đánh, mụn nhọt, 
chốc, lở chảy máu, sài uô"n ván (phú thương phong).

Cách dùng và liều lượng: Dùng ngoài rắc, đắp lên chỗ đau. 
Dùng trong; uông 0,94 g đến 1,56 g (3 đến 5 phân); hoặc uông 
theo chỉ dẫn của thầy thuôc.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được uống.
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4.44. Ngũ linh tán

Công thức:

Trạch tá 93.25 g Bạch truật 56,25 g
Phục linh 56,25 g Nhục quê" 37,50 g
Trư linh 56,25 g

Bào chê: Tán chung thành bột mịn, rây. Trộn cho thật đểu, 
sấy khô là dược.

Công năng: Tiêu hơi và tiêu thoát nưốc tích dọng.

Chủ trị: Các chứng do thấp khí sinh ra: dầy chướng, phù 
thũng, nôn mửa, ỉa chảy, hí tiểu tiện.

Cách dùng ưà liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lẩn
6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 tiền), uống với nưóc đun sôi đế vừa 
nguội.

Bảo quản: Nút kín, đê nơi râm mát, khô ráo, tránh ấm ướt.

4.45. Ngũ tích tán

Công thức:

Xương truật 750,00 g Bạch thược 93,75 g
Cát cánh 375,00 g Đương quy 93,75 g
Ma hoàng 187,50 g Xuyên khung 93,75 g
Chỉ xác 187,50 g Nhục quê" 93,75 g

Trần bì 187,50 g Bán hạ 93,75 g

Hậu phác 125,00 g Cam thảo 93,75 g
Can khương 187,50 g Phục linh 93,75 g
Bạch chỉ 93,75 g
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Bào chế'. Trộn chung, ngliiền thành hột vừa, trộn cho thật 
đều. Chia ra Lừng gói. Mỗi gói nặng 15,60 g (5 tiền).

Công năng'. Âm tỳ, làm ra mồ hôi (ôn trung giải biểu).

Chủ trị'. Ngoại càm lạnh, ăn uông chíít lạnh không tiêu sinh 
ra nhức dầu, đau mình, đau bụng, nôn mửa.

Cách dùng và liỂu lượng'. Mỗi ng.ày uông một đôn hai lần, 
mỗi lần lâV 15,0 g đến 16,0 g, cho nước vừa đủ, ngâm 10 đôn 20 
phút (có thô thêm ba lát gừng tươi, hai củ hành ta) sắc cho sôi 
vài lần, lọc lâv nước trong, uông lúc còn ấm. Bã đem sắc thêm 
lần nữa.

Bảo quần '. Nút kín, tránh am ưỏt.

4.46. Như ý kim hoàng tán

Công thức:

Thiên hoa phấn 312,50 g Hậu phác 52,50 g

Hoàng bá 156,25 g Trần bì 52,50 g

Đại hoàng 156,25 g Cam thảo 52,50 g
Khương hoàng 156,25 g Thương truật 52,50 g
Bạch chi’ 156,25 g Sinh Nam tinh 52,50 g

Bào chế'. Nghiên chung mười vị thành bột mịn, rây. Trộn 
thật đều.

Công năng: Tiêu thũng, giảm đau.

Chủ trị'. Mụn nhọt mới phát, sưng nóng đỏ đau, phụ nữ bị 
ung nhọt ở vú, trẻ em đan độc (nối đơn).

Cách dùng và liều lượng'. Hoà với nước chè đê bôi, có thê hoà 
vối dâ’m gạo hay dầu vừng mà bôi.
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Chú ý: Chi’ dùng ngoài da, không đưỢc uống.

Bảo quần -. Đậv kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh am ướt.

4.47. Ô bôi tán (Dupc điển Trung Quốc, 1963)

Công thức:

Ô tặc cô"t (Mai mực) 450 g

Cam thảo 75 g

Thổ hôì mẫu 75 g

Bào chê'-. Mai mực nướng, cạo bỏ phẩn vỏ cứng, lấy phần mai 
xôp. Các vị tán bột mịn. Trộn đều, sấy khô đến khi đạt độ am 
quy định.

Công dụng-. Chữa đau dạ dày. Phòng và chữa cơn đau dạ dày.

Liều dùng-. Uô'ng 5 g đến 10 g, một đến hai lần trong ngày; 
uô"ng xa hữa ăn.

4.48. Phong thấp tán (Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam)

Công thức:
Dcâv đau xương (sao vàng) 300 g

Cỏ xước (sao vàng) 500 g
Rễ Lá lô"t (sao vàng) 300 g
Rễ Trinh nữ (sao vàng) 300 g

Rễ Gấc (sao vàng) 200 g

Cô”t khí (sao vàng) 200 g
Rễ bưởi bung (sao vàng) 200 g

Tang chi (sâV giòn) 300 g
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Tang diệp (sấy giòn) 300 g
Thổ phục linh (sâV giòn) 300 g
Huyết giác (sấy giòn) 50 g
Thạch xương bồ (sấv giòn) 50 g
Mã đê bông (sấy giòn) 300 g
Sâm bô" chính (sấy giòn) 200 g

Bào chế\ Tán riêng từng vị, rây thành bột mịn. Trộn chung 
theo nguyên tắc bột kép. Bột thành phẩm thu được 2000 g. 
Đóng trong túi polvethylen (20 g).

Công dụng'. Chữa đau mỏi khắp mình, nhức các khớp xương.
Cách dùng và liều dùng'. Ngày uô’ng hai lần, mỗi lần 20 g, 

uô’ng với rượu hay nước sôi để nguội.
Chú ý: Phụ nữ có thai không nên dùng.
Bảo quản'. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.49. Sâm linh Bạch truật tán

Công thức:
Nhân sâm 08 g Bạch biển đậu 08 g
Phục linh 12 g Liên tử 08 g
Bạch truật 08 g Cát cánh 08 g
Cam thảo 04 g Sa nhân 08 g
Sơn dược 08 g Ý dĩ nhân 12 g

Bào chế'. Các vị thuôc trộn chung, tán thành bột mịn, rây, 
trộn đểu, sây khô ở 50 “C đến 60 “C đến khi đạt độ ẩm quy định 
là được.

Côìig năng'. Điều hoà tỳ vị và bổ tỳ vị.
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Chủ trị-. Tỳ vỊ suy yếu, ăn uô’ng kém, di tả, mửa, ngưòi gầy 
yếu, mệt mỏi.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô'ng một đến hai lần, 
l ì iÃ i  lo>-» iiAi-»rr c \  9 A  rr Q AC\ CT (O  íI A t-í ^  t i ồ n ^  I i n n ơ  v A i  n  1 iVlí' r í i m

sôi dê vừa nguội.

4.50. Sàm linh tán

Công th ức:
Đảng sâm 20 g Cát cánh 15 g
Bạch linh 20 g Liên nhục 15 g
Bạch truật 10 g Hậu phác 5 g
Hoài sơn 20 g Mộc hương 20 g
Cam thảo (chích) 7 g 0  tặc cô’t 10 g
Ý dĩ 20 g Sa nhân 10 g
Bạch biển đậu 15 g Thố bôì mẫu 15 g
Trần bì 8 g
Bào chê: Các dược liệu được loại tạp chất, chê biến theo quy 

định, sấy khô, tán thành bột mịn, rây, trộn đều, sây khô ở 50 “C 
đến 60 ”c  đến đạt độ ẩm quy định. Đóng gói 10 g.

Công dụng: Viêm đại tràng mạn tính thể phân nát.
Cách dùng, liều dùng: Người lổn ngày dùng 10 đến 20 g, 

uông hai lần.

4.51. Sinh cơ tán

Công thức:

Chế Tượng bì 31,25 g Long cốt 31,25 g

Huyết kiệt 31,25 g Một dược 31,25 g
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Xích thạch chi 31,25 g Nhi trà 31,25 g
Nhũ hương 31,25 g Bàng phiến 9,40 g

Bào chế: Băng phiến để riêng. Bẩv vỊ còn lại nghiền thành 
bột mịn, rây. Đem phôi hỢp nghiền với Băng phiên thành bột 
mịn, rây. Trộn lẫn cho thật đều là được.

Công năng: Lên da non, giảm dau.

Chủ trị: Nhọt dộc võ rò lâu không thu miệng.

Cách dừng và liều lượng: Rửa sạch chỗ đau bằng nước đun 
sôi còn ấm, rắc thuôc lên chỗ đau hoặc hoà với nước dun sôi còn 
ấm bôi hoặc đắp vào chỗ đau.

Chú ý: Thuôc dùng ngoài da, không được uống.

Bảo quản : Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.52. Tả bạch tán

Công thức:

Địa côt bì 16 g
Tang bạch bì 16 g
Sinh cam thảo 8 g

Bào chế: Các vị thuôc được sao tẩm chế biến theo quy định; 
sâV khô, tán bột, trộn đều, sây khô lại ở 55'’C đến 60 “C đến độ 
ẩm quy định. Đóng túi 10 g hoặc 20 g.

Công dụng: Chữa viêm họng; phê quản viêm có sốt, ho 
nhiều; trẻ em bị sởi giai đoạn đầu, ho, sô"t.

Cách dùng và liều dùng: Ngày hai đến ba lần; mỗi lần một 
đến hai túi, có thê sắc uô’ng.
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Bảo quản: Đậy kín, dê nới râm mát, khô ráo, tránh ấm ướt.

4.53. Tích loại tán 

Công thức:
Tiaíơng nha tiết 9,40 g Ti'ân châu 9,40 g
Thanh đại 18,80 g Băng Ị)hiê’n 0,94 g
Bích tiên thán 3,125 g Ngưu hoàng 1.56 g

Nhơn chỉ giáp 1,56 g

Bào chế: Ngưu hoàng, Băng phiến để riêng; Trân châu đem 
nghiên cho thật nhỏ. Đem Nhơn chỉ giáp chế vối hột Hoạt 
thạch, tán chung với các vỊ còn lại thành bột mịn, rây, trộn đều. 
Phôi hỢp Ngưu hoàng, Băng phiến với các bột mịn trên, tán 
mịn, rây. Trộn đều là được.

Công năng: Giải độc, hoá hư.

Chủ trị: Cô họng lở loét, sưng đau.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày thổi một đến hai lần, mỗi 
lần lấy một ít thuôc thổi vào chỗ đau.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.54. Tiêu anh thuận khí tán

Công thức:
Sinh Địa hoàng 62,50 g Côn bô" 46,85
Chiết Bôl mẫu 62,50 g Phù hải thạch 46,85
Hải phấn 46,85 g Hải đới 46,85

Hải tảo 46,85 g

Bào chế: Các vị tán chung thành bột mịn, rây, trộn đều, sấy 
khô ở 50‘*c đến 60 “C đên đạt độ ẩm quy định.
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Công năng-. Tiêu các hạch ở cố (liêu anh tán kêt).
Chủ trị-. Tràng nhạc mới phát, nhưng ở ngoài da chưa biến 

sắc (lao hạch).

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô'ng hai lần, mỗi lần 3,125 
g đên 6,25 g (Iđên 2 tiền), uông với nước dun sôi đế vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.55. Thanh hoả tán

Công thức:
Địa du 250,00 g Hàn thuỷ thạch 62,50 g
Hoàng bá 125,00 g Sinh Thạch cao 125,00 g
Đại hoàng 62,50 g

Bào chê: Các vị trên tán chung thành bột mịn, rây, trộn đều, 
sấy khô ở 50 đến 60 °c đến đạt độ ẩm quy định là được.

Công năng: Mát và giải độc do hoả (Thanh giải hoả độc).
Chủ trị: Bỏng lửa và bỏng nước sôi.
Cách dùng và liều lượng: Trộn thuôc với dầu vừng, bôi vào 

chỗ bị thương.
Bậo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ưót.

4.56. Thập khói tán

Công thức: 
Đại kê 31,25 g Bạch mao căn 31,25 g
Tiểu kế 31,25 g Chi tử 31,25 g
Trắc bá diệp 31,25 g Đại hoàng 31,25 g
Hà diệp 31,25 g Mẫu đơn bì 31,25 g
Thiên thảo 31,25 g Tông lư (bẹ móc) 31,25 g
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Bào chế: Đem Tông lư dôì thành than. Chín vị còn lại sao 
riêng thành than, nghiền chung thành bột mịn, râv, trộn dều, 
sấy khô ở 50 đên 60 ‘'C đôn dạt dộ ấm quy dịnh là được.

Công năng: Mát máu (lương huyôd), cẳm máu.
Chủ trị: Thố huyết, chảy m<áu cam, băng huyêt và tất cá mọi 

trường hỢp chảy máu không cẩm.
Cách dùng vở liều lượng: Mỗi ngàv Liông một dến hai 

mỗi lẩn uôlig 3,125 g dến 9,40 g (1 đêli 3 tiền), uôlig vỏi 1 

đun sôi đê vừa nguội.
Bảo quản: Đậy kín, đế nơi râm mát, khô ráo.

4.57. Thất ly tán

Công thức:

Huyôt kiệt 31,25 g Nhũ hương 3,15 g
Nhi trà 6,25 g Một dược 3,15 g
Chu sa 3,85 g Xạ hương 0,40 g
Hồng hoa 3,15 g Băng phiến 0,40 g

Bào chế: Xạ hương, Băng phiên dể riêng; Chu sa nghiền mịn 
theo cách thuỷ phi hoặc nghiên bột mịn. Năm vỊ còn lại nghiền 
chung thành bột mịn, rây, nghiên phôi hợp với Xạ hương, Băng 
phiến thành bột mịn, rây. Trộn lẫn cho thật dểu là được.

Công năng: Lưu thông máu, tiêu huyết ứ đọng (hoạt huyết 
khứ ứ), giảm đau thu miệng vết thương (chỉ thông thu khẩu).

Chủ trị: Tổn thương do ngã hay bị đòn, huyết ứ đọng đau nhức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến ba lần, mỗi 
lần uông 0,20 đên 0,95 g (7 ly đến 3 phân), uô"ng với rưỢu nếp 
ấm hay uôlig với nước đun sôi để vừa nguội. Nếu dùng ngoài da 
thì hoà thuôc với rượu trắng mà bôi đắỊ) chỗ đau.
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Chú ý: Phụ nữ có thai chỉ bôi dắp ngoài da, không đưỢc uô'ng.

4.58. Thiên kim tán

Công thức:
Chu sa 125,00 g Bàng phiến 62,50 g
Thiên ma 125,00 g Đởm nam tinh 62,50 g
Hoàng liên 125,00 g Cam thảo 62,50 g
Toàn yết 93,75 g Ngưu hoàng 18,75 g
Cương tằm 93,75 g

Báo chế: Ngưu hoàng, Băng phiến để riêng; Chu sa nghiên
thành bột mịn. Sáu vị còn lại nghiên chung thành bột mịn, rây. 
Đem nghiền phôi hỢp với Ngưu hoàng, Bàng phiến và các bột 
mịn trên, rây; trộn thật đều.

Công năng: An thần, chông co giật.
Chủ trị: Trẻ em kinh phong, sôt nóng cao độ, ngưòi mệt mỏi 

khó chịu, đờm dãi đầy tắc, hôn mê nói nhảm, chân tay co rút.
Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến ba lần, mỗi 

lần uô"ng 0,65 đến 1,0 g, uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội. 
Trẻ em dưới ba tuổi giảm bớt liều lượng.

Bảo quản: Đậỹ kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.59. Thiết đả hối sanh đơn (Hối sinh nhất đơn)

Công thức:
Thô miết trùng 156,25 g Ba đậu sương 62,50 g
Tự nhiên đồng 93,75 g Chu sa 62,50 g
(đôt đỏ) Xạ hương 9,40 g

Nhũ hương 62,50 g
Huyết kiệt 62,50 g
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Bào chế\ Chu sa tán theo kiểu thuỷ phi hay tán nhỏ mịn; Ba 
đậu, Xạ hương đê riêng. Lấy Đăng tâm thảo 4 tiền, cho Nhũ 
hương vào và sao chín, bỏ Đăng tâm, lấy Nhũ hương trộn chung 
với ba vị còn lại tán nhỏ, rây mịn. Trộn chung bảy vỊ tán nhỏ 
mịn, rây. Trộn đều là được.

Công năng: Hoạt huyết, chi’ thông, làm lành vết thương.

Chủ trị: Té ngã, đánh thành thương, hôn mê bất tỉnh, đau 
do ứ huyết.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lần, 
mỗi lần uô’ng 0,62 g, uô"ng với hoàng tửu hay nước đun sôi đế 
vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.60. Thuốc cam tẩu m ã (Luơng y  Lê Bá Cơ, Thanh Hoá)

Công thức:
Cóc vàng 
Phèn chua

1 con
20 g

Bào chế: Cóc vàng càng to càng tôt, đập chết, để nguyên, rửa 
sạch; giã nát phèn chua nhét vào miệng cóc. Dùng đất luyện với 
giấy bản bọc kín cóc với lốp đất dày hai đến ba phân, để hơi ráo 
rồi cho cóc vào lò than nướng, nướng độ một giờ 30 phút hay hai 
giờ đến khi đâ'! đỏ như than hồng là đưỢc. Đem ra để nguội, đập 
bỏ đất, lấy than cóc tán thành bột mịn. Đóng gói 04 g và cho 
vào hộp kín.

C ô n g  d ụ n g :  Trị trẻ  em  cam  tẩ u  m ã, sư n g  h àm  răn g , sú n
ră n g  hôi th ô i, rụ n g  ră n g  n h a n h  ch ón g, th ủ n g  m á, th ủ n g  m ũi
n gu y  h iểm  đến tín h  m ạn g.
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Cách dùng và liều dùng: Súc miệng hav rửa sạch nơi lở loét 
bằng nước muối; dùng bột thuôh bôi vào răng lợi hay rắc vào 
chỗ lở loét.

Kiêng ky: Không àn chất cay nóng.

Thuốc có tác dụng tiêu độc sát trùng mạnh nên chữa được chứng 
cam tẩu mã.

4.61. Thuốc cam  Thác N ghè

Công thức:
Bạch chỉ 100 g
Hoàng cầm 40 g
Sử quân tử 60 g

Bào chế: Bạch chỉ, Hoàng cầm phơi khô, tán bột; Sử quân tử 
ngâm nước gạo một đêm, đem ra bóc bỏ màng và hai đầu, sao 
vàng, tán bột. Các vỊ thuôc trộn chung tán bột mịn, sấy nhẹ. 
Đóng gói 04 g và cho vào hộp kín.

Công dụng: Chữa các chứng cam trẻ em; ỉa té, cam giun, 
thai nhiệt, thai độc, thoái hoàng, cam mắt, thối tai, đít đỏ.

Cách dùng và liều dùng:

Trẻ em 1 đến 3 tuổi, mỗi lần uông 0,5 đến Igói.

Trẻ em 4 đến 6 tuổi, mỗi lần uông 1 đến 1,5 gói.

Trẻ em 7 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 1,5 đến 2 gói.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uông 2 đến 3 gói.

Ngày uô’ng hai lần với nước cơm. Trường hỢp thai độc, thai 
nhiệt, thai hoàng, cam mắt, thôd tai, đỏ đít thì cứ 01 g thuốc cho 
thêm 01 g gan lợn, nghiền trộn đều, gói vào lá chuôi, đem hấp  
cơm cho ăn. Nếu kèm theo kém ăn, lây một lòng đỏ trứng trộn

99



với thuôc và hâ"p cơm cho ăn. Trong đơn: Bạch chỉ tiêu cam; 
Hoàng cầm thanh nhiệt; Sử quân tử trị giun. Hợp 3 vị thuôh 
dùng chữa chứng cam nhiệt. Các trường hỢp: ỉa lỏng, ỉa phân 
sông, môi nhợt, không sô’t, không khát và kém ăn thì không 
nên dùng.

4.62. Thuốc giun (Lương y  Nguyễn Văn Thuỷ, Duyên Hà, Thái Bình)

Công thức:

Sử quân tử (bỏ đầu và màng) 40 g 

Hạt ngút rừng 40 g

Hạt Gấc (bỏ vỏ) 12 g

Báo chế'. Sử quân tử bỏ màng và hai đỉnh đầu, sao vàng; hạt 
Chua ngút sao vàng; hạt Gấc bỏ vỏ, ép bỏ dầu, để sông. Các vị 
trên sao xấy khô, tán thành bột mịn. Đóng gói mỗi gói 04 g và 
cho vào hộp kín.

Công dụng'. Trẻ em da xanh, thường đau bụng, ỉa lỏng, ỉa 
phân sông, phân có mùi tanh. Tác dụng trị giun sán.

Cách dùng và liều dùng'.

Trẻ em 1 đến 3 tuổi dùng 1 đến 2 gói, trộn với một quả trứng 
gà và đem hấp cơm, ăn trong ngày.

Trẻ em 4 đến 7 tuổi dùng 2 đến 3 gói, trộn với một quả trứng 
gà và đem hấp cơm, ăn trong ngày.

Trẻ em 8 đến 12 tuổi dùng 3 đến 4 gói, trộn vối hai quả 
trứng gà và đem hấp cơm, ăn trong ngày.

Ăn liên tục trong ba ngày liền vào sáng sớm.

Bảo quản'. Nơi khô mát.
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Công thức:

4.63. Thuốc sần hậu Huoìig phụ (Lương y Phi Ván Khiêm, Thái Bình)

Hương phụ chế 640 g Gừng đô"t cháy đen 80 g
Hà thủ ô chê 240 g Bạch chỉ 40 g
Cỏ nhọ nồi khô 160 g Nghệ đen chê 120 g

ích mẫu khô 200 g Mần tưới khô 200 g

Bào chế: Hương phụ giã dập, tứ chế; Nghệ đen ngâm và phơi 
bảy ngày (đêm ngâm với nước đồng tiện, ngày đem phơi khô, 
thay nước đồng tiện ngày một lần; Hà thủ ô chê vói nước đậu 
đen. Các vị thuôc sấy khô, tán bột, rây mịn. Đóng túi 04 g và 
cho vào hộp kín.

Công dụng: Phụ nữ khí huyết suy kém sau khi đẻ: đau bụng, 
buồn nôn, kinh nguyệt không đều, nhức đầu, chóng mặt...

Cách dùng và liều dừng: Ngày uô"ng hai lần, mỗi lần hai gói; 
uông với nưóc chè nóng trước khi ăn cơm.

Kiêng kỵ: Kiêng ăn châ't tanh, cay nóng, dầu mỡ. Phụ nữ có thai 
và mới tắt kinh không được dùng.

Bảo quản: Nơi khô mát.

4.64. Tứ nghịch tán

Công thức:
Sài hồ 16 g Chỉ thực 16 g

Chích thảo 16 g Bạch thược 16 g

Bào chế: Các vị thuôh đưỢc sao tẩm chê hiến theo quy định, 
sấy khô, tán bột, trộn đều. Sấy khô ở 55 ”C đến 60 °c đến độ ẩm 
quy định. Đóng làm bô"n túi.
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Công năng: Thuốc có tác dụng: thấu giải uất nhiệt, điểu hoà 
can tỳ.

Công dụng: Dùng chữa sôt cao mà chân tay lạnh; viêm loét 
dạ dày; đau dây thần kinh liên sườn; giun chui ô"ng mật.

Cách dừng và liều dùng: Ngày hai dến ba lần, mỗi lần một 
túi, có thê hãm với nước sôi.

Bảo quản : Đậy kín, đề nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.65. Trại kim hoá độc tán

Công thức:

Dại hoàng 125,00 g Nhũ hương 62,50 g
Thiên hoa phấn 125,00 g Minh Hùng 62,50 g
Xích thược 125,00 g hoàng

Hoàng liên 62,50 g Cam thảo 46,85 g

Xuyên bôì mẫu 62,50 g Trân châu 25,00 g

Một dược 62,50 g Băng phiến 15,60 g
Ngưu hoàng 12,50 g

Bào chế: Ngưu hoàng, Băng phiến để riêng, Minh Hùng 
hoàng tán nhỏ theo thuỷ phi hoặc tán thật mịn, rây; Trân châu 
tán thật nhỏ. Tám vị còn lại tán chung thành bột mịn, rây. Cho 
Ngưu hoàng và Băng phiến tán với các bột thuôh trên, rây. 
Trộn đều.

Công năng: Dịu nóng, tan độc (thanh nhiệt hoả độc).

Chủ trị: Trẻ em sau khi lên sởi (người nóng sô’t khát nưốc, 
mồm lở loét, bí đại tiểu tiện).
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Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ngày uô’ng một đên hai lần, 
mỗi lần uô'ng 0,625 đến 1,0 g, uông với nưốc đun sôi đê vừa 
nguội. Trẻ em dưới ba tuổi giảm bớt liêu lượng.

Bảo quản'. Đậv kín, đế nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

4.66. Thuốc sán so 'm ít

Công thức:

Vỏ rễ Lựu 60 g

Hạt cau già (Binh lang) 30 g

Bào chê: Hai dược liệu phơi khô, tán thành bột thô. Đóng 
trong hộp kín.

Công dụng: Chữa sán xơ mít. vỏ lựu và Hạt cau có tác dụng 
hạ khí, sát trùng mạnh, chuyên trị sán xơ mít.

Cách dừng: Dùng 300 ml nưóc, cho bột trên vào và sắc còn 
120 ml. Gạn lấy nước trong. Chiều hôm trước nhịn đói, sáng 
hôm sau ăn một miếng thịt chả nướng thơm. Sau 5 phút uô"ng 
thuôc đã sắc (120 ml). Chờ đến khi nào thật muốn đi ỉa thì ngồi 
nhúng đít vào chậu nưốc ấm (khoảng 36 °C) để cho sán ra hết. 
Sau khi sán ra hết, ăn ít cháo loãng cho đỡ mệt, đến chiểu mối 
ăn cơm. .

Kiêng ky: Không dùng cho trẻ em.

4.67. Tỵ ôn tán

Công thức:

Đàn hương 1300 g Chu sa 525 g

Văn khôi hoa 350 g Lăng linh hương 150 g

Băng phiến 525 g Khương hoàng 150 g
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Bạch chỉ 350 g Mộc hương 300 g

Hương bài thảo 1500 g Cam tùng 150 g
Đinh hương 350 g Xạ hương 11,6 g
Bạc hà bàng 
Bào chế: Xạ hương,

525 g
Băng phiến, Bạc lià băng đế riêng; Chu

sa tán theo cách thuỷ phi hoặc tán thành bột mịn. Chín vị còn 
lại tán chung, rây. Trộn Báng phiến và Bạc hà băng nghiền cho 
chảy nước, thêm glycerin 2298,0 g (73 lạng 6 tiền) khuây đểu. 
Cho Xạ hương vào tán chung với các bột thuôc cho thật nhỏ 
mịn, rây, rồi cho Băng phiến, Bạc hà nghiên đều là được.

Công năng: Thuôc thơm trừ được uế khí, thông khiếu, hết 
đau nhức (phương pháp tịch uế, khai khiếu chỉ thông).

Chủ trị: Thương phong đau đầu, say xe, say sóng, ngạt mũi, 
chảy nưốc mũi.

Cách dùng và liều lượng: Lây một ít thổi vào mũi và hít.
Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh làm bay 

mùi thơm.

4.68. Xung hoà tán

Công thức:
Tử kính bì 
Độc hoạt 

Xích thược

156,25 g Thạch xương bồ 31,25 g
93,75 g Bạch chỉ 31,25 g
62,50 g

Bào chế: Các vị trên nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn 
cho thật đều.

Công năng: Lưu thông máu, giảm đau, tan ứ, tiêu thũng.

Chủ trị: Ung nhọt mới phát, sưng tâ'y đỏ, đau nhức.
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Cách dùng và liều lượng-. Hoà Lhuôc vối rượu hay dấm, bôi 
đắp lẻn chỗ đau.

Chú ý: Thuốc dùng ngoài, không được uô"ng.

Bầo quản-. Đậy kín, dể nơi râm mál, khô ráo, Iránli ẩm ướt. 

4.69. Xuyên khung trà điếu tán

Công thức:

Bạc hà 250,00 g Rạch chỉ 62,50 g

Xuyên khung 125,00 g Cam thảo 62,50 g

Kinh giối 125,00 g Phòng phong 46,85 g

Khương hoạt 62,50 g Tê tân 31,25 g

Bào chê'-. Các vỊ trên nghiền chung thành hột mịn, râv. Trộn 
lẫn cho thật đều.

Công năng-. Khu phong, chỉ thông.

Chủ trị-. Cảm mạo phong hàn, tắc mũi khản tiếng, nhức đầu, 
không có mồ hôi; còn trị thiên chính đầu phong (đau đầu một 
bên hoặc đau cả hai bên).

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 
uô"ng 6,25 g (hai tiền), uông vối nước chè đặc sau bữa ăn.

IV. THUỐC CỐM VÀ THUỐC CHIÊU

1. Định nghĩa

Thuôc cô"m là dạng thuôc rắn, có dạng hạt nhỏ xô"p hay sỢi 
ngắn xôp, thường dùng để uô’ng, chiêu với nưốc hay một chất 
lỏng thích hỢp hoặc pha thành dung dịch, hỗn dịch hav siro.
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Ngoài dược chất, thuôh cô'm còn chứa tá dược. Tá dược tlìuôc 
cô"m có thế là những châT diều hường vị như hột đường, lactose, 
châT thơm...

Thuôh côdn đông y thường được gọi là thuôc chiêu. Thuôc 
chiêu là một dạng bào chế được phát triên trong những năm 
gần đâv. Người ta thường chọn các dưỢc liệu có cấu tạo mỏng 
manh, có nhiều hoạt châT không chịu nhiệt cao hoặc dễ bay hơi 
thì đem nghiền bột. Các dược liệu khác được sắc hoặc dùng các 
phương pháp chiết suất khác để lấy các chất có tác dụng sinh 
học. Đem dịch chiết cô đặc thành cao, cho thêm bột thuôh hay 
tá dược vừa đủ, làm thành viên nhỏ và làm khô. Đóng trong lọ 
Ihuỷ tinh hay túi chất dẻo.

Khi dùng; uôKg với nước sôi để nguội hay nước còn â'm.

2. Phương pháp bào chế

Chia làm 4 bước; Làm cao, sát hạt, làm khô và dóng gói.

-  Làm cao: Các vị thuôc có nhiều tinh bột nghiền và rây 
lấy khoảng 1/2 đến 1/8 bột mịn để riêng. Bã rây còn lại kết hỢp 
với các vị thuôc khác sắc hoặc chiết lấy dịch thuôh. Thông 
thường sắc 2 đến 3 nưốc, mỗi nưốc sắc 1 đến 2 giờ, lọc. Tiến 
hành cô đặc thành cao lỏng 1/1 hay 2/1 (1 hay 2 gam dược liệu 
tương đương 1 ml cao). Có thể thu gọn thể tích bằng cách chiết 
với cồn ethylic 95% (vói các hoạt chất có tác dụng tan trong 
cồn). Dịch lọc được cất dưới áp suất giảm đê thu hồi cồn, tiếp 
tục cô đặc đến tỷ lệ cao đạt yêu cầu (1/1 hoặc 2/1).

-  Sát hạt: Trộn cao lỏng trên với thuốc bột làm sẵn hoặc 
tá dược (tinh bột, đường sacharum, glucose, lactose ...) theo tỷ 
lệ quy dinh thành khôi dẻo không dính tay, sát qua rây sô 1400 
đến 2000 đế làm thành hạt ẩm (có thể dùng rây đồng có cùng 
kích thước dế thay thê).
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Đê kích thước hạt và màu sắc đồng đều, người ta thưòng 
chia khối dẻo thành các miếng nhỏ, sấy khô ở nhiệt độ thấp, 
nghiền thành hột, làm ẩm bằng lượng cồn ethvlic vừa đủ, sát 
lại qua rây sô’ 1400 đến 2000 dể làm hạt ướt.

-  Làm khô: Đem các hạt ướt sấy khô ở 60 '’C trong khoảng 
8 đến 10 giò cho dạt độ thuỷ phần của thuôc chiêu ở mức thấp 
nhất. Đê dám bảo các hạt tương dôi dồng dểu, rây lại qua rây sô 
2000 và số 710 đô loại hạt to quá hoặc nhỏ quá.

-  Đóng gói: Thuôc chiêu dễ hút ẩm nên dựng trong lọ thuỷ 
tinh hav túi châ’t deo kín, túi giây bạc.

Chất lượng của thuôc chiêu phải dạt các yêu cẳu sau:

+ Đảm bảo công hiệu của thuôc, có màu sắc thông nhất.

+ Khi cho thuôc chiêu vào nước trong vòng 10 phút thì các 
hạt phải tan hoặc rã ra (thuốc chiêu có hỗn hỢp bột thuôc).

+ Khi bảo quản ổn định: Thuốc không hút ẩm làm mềm ra 
và kết vón.

3. Tiêu chuẩn chất lượng chung

Hình thức: Thuôc cô’m phải khô, đồng dểu vê kích thưốc hạt, 
không có hiện tượng hút am, bị mềm và biến màu.

Kích thước hạt: Nếu không có chỉ dẫn khác, cân 5 đơn vị 
đóng gói. Rây qua rây sô 2000 và sô’ 250. Toàn bộ côm phải qua 
rây sô’ 2000. Tỷ lệ nát vụn qua rây sô’ 250 không vượt quá 8 % 
khô’i lượng toàn phần.

Độ ẩm: Xác dịnh nước trong thuôc côm theo phương pháp 
làm khô; các thuôc côm chứa tinh dầu dùng phương pháp cất 
với dung môi (Phụ lục PL-98, DĐVN, xuất bản lần thứ 3, 2002). 
Các thuôc côm không được chứa quá 5 % nước trừ khi có chỉ 
dẫn riêng.
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Tính hoà tan và phân tán; Thêm 20 phần nước nóng vào 1 
pliần Lhuôh cô'm, khuấy trong 5 phút, loại thuốc cô'm tan phải 
hoàn toàn tan hết, loại thuôh cô"m hỗn dịch phải lơ lửng đều 
trong nưốc, không có những tạp châ't lạ.

Độ dồng dều về khối lượng: (Phụ lục PL-132, DĐVN, xuất 
bản lẳn thứ 3, 2002).

Các thuôc côm không quy định về độ đồng đều vê hàm lượng 
thì phải thử độ đồng đều vể khô) lượng.

Độ đồng đều về hàm lượng; (Phụ lục PL-131, DĐVN xuất 
bản lần thứ 3, 2002).

Nêu không có các chỉ dẫn khác, phép thử này áp dụng cho các 
thuốc côm đóng gói một liều, có chứa một hay nhiều hoạt chất, 
trong đó có các hoạt chát có hàm lượng nhỏ dưới 2 mg hoặc dưới 2 
% (kl/kl) so với khô) lượng thuổc cô)u trong một liều.

Định tính và định lượng: Theo các chuyên luận riêng của thuôh.

Bảo quản: Thuốíc cô"m phải được bảo quản trong các đồ đựng 
kín, đóng từng liều hoặc nhiều liều, có nhãn đúng quy định. Đế 
nơi khô mát.

4. Một sò bài thuốc dạng cốm và dạng chiêu

4.1. C h ỉ khái suyễn

Công thức:

Ma hoàng 

Sinh Thạch cao 

Bạch quả

1000 g Khổ Hạnh nhân 2000 g 

2000 g Cam thảo 2000 g
2000 g Acid xitric 100 g

Bào chế: Cam thảo, Ma hoàng nghiền chung thành bột mịn, 
rây qua rây sô" 315 đến 355, rây lấy 1/3 lượng bột mịn để riêng;
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giã nát Khổ Hạnh nhân, Bạch quả và sắc lấy ba nước, mỗi nước 
sắc một giờ, lọc. Thạch cao nghiền giã thành mảnh vụn, sắc 
trước 30 phút, sau đó cho bột thô Cam thảo, Ma hoàng vào, sắc 
lấy ba nước, mỗi nước một giò, lọc, lìỢp các dịch lọc và cô lại 
thành cao đặc. Cho Acid xitric và bột mịn vào, trộn đều đê tạo 
khôi dẻo không dính tay. Ép thành miếng nhỏ, sấy ở 60 ”c  đến 
80 “C, nghiền thành bột, cho cồn ethylic vừa đủ để xát hạt. Sấy 
ở nhiệt độ 60 “c.

Công dụng-. Chữa viêm phế quản cấp và mạn tính.

Cách dùng và liều dùng-. Ngày uô”ng hai lần, mỗi lẳn 20 g 
đến 25 g, chiêu với nước sôi đê nguội.

Chú ý: Người bị cao huyết áp và tim mạch cần thận trọng 
khi dùng.

4.2. Cốm an thẩn

Công thức:

Ngải tưỢng 480 g Cao lá vông 200 g

Hoài sơn 310 g Đường trắng 600 g

Bào chế-. Ngải tượng, Hoài sơn và 300 g đường xay thành bột,
rây lấy bột mịn. Phần đường còn lại nâ'u thành siro kết hỢp với
cao Lá vông được 400 ml. Trộn đều bột thuôh với cao, sát qua 
rây 2000. Sấy khô. Phun đều 1 ml Vanilin/cồn 2%. Đóng túi 20 
g hoặc 50 g.

Công dụng-. An thần.

C á c h  d ù n g  v à  l i ề u  d ù n g :  N gày  h a i lầ n  (trưa và  tô i), m ỗi lần
10 đ ến  20  g.
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4.3. Côm bô sàm  hoài (Bệnh viện Đông y  Nam Hà)

Công thức:

Sâm bô chính 300 g Lá sung tật 300 g
Hoài sơn 600 g Trần bì 50 g
Liên nhục 200 g Đường kính . 100 g

Bạch biển đậu 200 g

Bào chê\ Sâm bô" chính, Hoài sơn, Liên nhục, Bạch biển đậu 
đã qua chê biến, tán và rây lấy bột mịn, trộn đểu. Lá sung tật, 
Trần bì sắc lấy 3 nước và cô lại, hoà đường kính vào thành cao 
lỏng. Cho dần cao lỏng vào khôi bột, nhào trộn thành khôi ẩm 
và dẻo. Xát qua rây sô" 2000. Phơi hay sấv khô. Đóng trong túi 
polyethylene, mỗi túi 50 g đến 100 g.

Công dụng: Chữa suy nhược cơ thể, người gầy yếu, mới ô"m dậy.

Cách dùng và liều dùng: Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 15 g đến 
20 g. Trẻ em tuỳ theo tuổi mà giảm liều.

4.4. Cốm Cóc (Lương y  Nguyễn Trọng Cẩn, Nam  Định)

Công thức:

Bột thịt cóc 100 g Đường trắng 260 g

Lòng đỏ trứng gà 20 g Hồ nếp 3 %

Chuô'i ngự 140 g

Bào chê: Chọn cóc: Con to, da màu vàng. Không bắt cóc 
trong mùa đẻ trứng. Chặt bỏ đầu (từ phía trên mắt), bỏ chân, 
lột da; moi bỏ hết tim, gan, mật, ruột, phổi. Bóc phần da dính 
vào hậu môn cóc. Ngâm rửa thật kỹ bằng nước (tránh để mủ
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dính vào Ihịt cóc), thay bôn đến năm lần nước. Sấy khô, lán 
thành bột mịn.

Trứng gà: Luộc chín, bóc bỏ lòng trắng, lấy lòng đỏ; sấy khô, 
tán bột mịn.

Chuổi ngự: Bóc bỏ vỏ, chẻ làm ba hay bô)i, sấy khô; giã nhuyễn.

Đường trắng phôi hỢp với th ịt Cóc, lòng đỏ trứng, tán  lại 
thành bột.

Dùng chuôi nhuyễn, hồ nếp, luyện với bột thuôc thành khôi 
dẻo không dính tay. Xát qua rây sô" 2000; phơi hay sấy khô. 
Đóng trong túi polyethylene.

Công dụng'. Dùng cho trẻ em gầy còm, bụng ỏng đít beo.

Cách dùng và liều dùng'. Ngày uôlig 10 g, chia làm hai lần.

Kiêng ky: Khi uô"ng thuôc, không ăn chất tanh, lạnh, khó tiêu.

Bảo quản'. Đóng trong túi polyethylene. Đe nơi khô ráo và mát.

4.5. Côm hạ áp

Công thức:

Hạ khô thảo 24 g Sung uý tử 24 g

Thảo quyết minh 40 g Hoàng cầm 20 g

Trà diệp 20 g Hoè giác 20 g

Câu đằng 20 g
Bào chế'. Trộn đều các vị thuốc, nghiền thành bột mịn, rây 

qua rây sô' 315 lấy 1/3 khôi thuôc. Bột thô còn lại sắc hai lần, 
mỗi lần một giờ, lọc; cô trực tiếp hỗn hỢp dịch thuôc sắc thành 
cao đặc. Cho bột mịn trên vào, nhào trộn đều thành nắm. Sát 
qua rây sô' 2000. Phơi khô là được.
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Công dụng-. Chưa cao huyết á]).

Cách dùng và liều dùng-. Ngày dùng ba lần, mỗi lần từ 4 g 
đến 12 g. Chiêu bằng nước đun sôi để nguội. Mỗi đợt điều trị: 
một tuần lễ.

4.6. Cốm Sài đất (Bào chê, Đ ại học Dược Hà Nội)

Công thức:
25 g
180 g

Sài dất 20 g Cam thảo
Bồ công anh 20 g Đường

Kim ngân hoa 65 g Tá dược vừa đủ
Bào chê-. Sài đất, Bồ công anh nấu thành cao lỏng tỷ lệ 1/1; 

Kim ngân hoa, Cam thảo, đường nghiền riêng thành bột. Phối 
hợp cao lỏng vói bột thuôc, điều chỉnh độ dính bằng bột gạo 
rang hay bột bánh khảo để tạo khối dẻo; xát cô"m qua rây. Sấy 
khô ở nhiệt độ 55 ’̂C đến 65 “C đến độ ẩm quy định. Đóng trong 
túi polyethylen, mỗi túi 50 g.

Công dụng-. Có tác dụng tiêu độc. Dùng khi có mụn nhọt, 
mẩn ngứa.

4.7. Cốm tẩy giun (Đại Cương, K im  Bảng, Hà Nam)

Công thức:

Sử quân tử 300 g Hạt Cau già 100 g
Hạt Keo dậu 500 g (sấy dòn)

Đường trắng 100 g
Bào chê'-. Sử quân tử ngâm nước gạo 24 giờ, bóc bỏ màng hạt, 

cắt bốt 2 đầu nhọn, phơi khô, sao vàng; hạt Keo dậu sao qua, 
sát bỏ vỏ ngoài. Có thể dùng lá Chút chít (50 g) thay hạt Cau 
già (Binh lang); nấu thành cao, tẩm cao với sử quân tử, hạt 
Keo đã chế biến và sấy khô. Tán rây lấy bột mịn, thêm 100 g
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đường trắng, trộn đều, cho nước đê thành khôi bột ẩm đủ độ 
dính. Xát qua rây sô" 2000. Phơi hay sấy khô. Đóng vào túi hay 
lọ (30 g đến 60 g).

Công dụng'. Trị giun đũa, giun kim.
Cách dừng và liều dùng'. Uông một lần vào sáng sớm, lúc 

đói; người lớn 60 g, trẻ em 30 g. Nên ăn cháo sau khi uô"ng 
thuôc bôn giò.

4.8. Cốm Nghệ

Công thức:
Nghệ 50 g Tiểu hồi 5 g
Mai mực 20 g Đường kính 10 g
Cam thảo 10 g Mật ong vđ

Công dụng'. Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng

4.9. Thuốc chiêu tiêu thục

Công thức:
0  mai 1600 g Glucose 1280 g
Tiêu Sơn tra 1200 g Tinh bột 250 g
Thẩn khúc 1200 g

Bào chế: Ô mai, Thần khúc, Sơn tra cho vào sắc ba nước, hỢp 
ba nước cô lại còn 1500 ml. Cho 2000 ml cồn ethylic 95 %, 
khuấy đều, để lắng 12 giờ. Lọc lấy dịch trong ở trên. Bã còn lại 
lắc với ít cồn ethylic. HỢp dịch cồn, cất dưới áp suất giảm để 
thu hồi cồn; cô đặc cao cồn như siro. Cho hỗn hỢp đường glucose 
và tinh bột vào, nhào trộn đều thành khôi dẻo không dính tay; 
sát hạt. Sây khô ỏ 60 °c. Đóng túi.

Công dụng'. Dùng cho trẻ em tiêu hoá kém.
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Cách dùng và liều dùng-. Mỗi ngày uông 15 g, uô"ng làm hai 
đến ba lần, chiêu vói nưốc sôi để nguội.

10. Thuốc chiêu viêm mũi

Công thức:
Tân di 15,62 g Cảo bản 9,40 g
Bạch chỉ 9,40 g Phòng phong 9,40 g
Thăng ma 6,25 g Thanh đại 3,12 g
Cam thảo 6,25 g

Bào chê'-. Nghiên Bạch chỉ, Phòng phong, Cam thảo, cảo bản, 
rây lấy 10 g bột mịn. Nghiền trộn bột với Thanh đại cho thật 
đều. Bã còn lại kết hợp với Tân di, Thăng ma sắc ba lần, mỗi 
lần 1 giờ, lọc, cô đặc sánh như siro. Cho bột trên vào và ép qua 
rây 2000 làm thành hạt ướt. Sấy khô. Đóng gói mỗi túi 3,125 g.

Công dụng-. Chữa viêm mũi mạn tính, viêm hôd mũi.
Cách dùng và liều dùng-. Uô"ng chiêu với nước sôi để nguội. 

Ngày hai đến ba lần, mỗi lần 1 gói. Trẻ em dùng 1/3 đến nửa 
gói tuỳ theo tuổi.

V. CAO THUỐC

1. Định nghĩa

Cao thuốc là chê phẩm điểu chê bằng cách cô đặc hoặc sấy đến 
thể chất quy định các dịch chiết thu được từ dược liệu, có nguồn gốc 
thực vật hay động vật, với các dung môi thích hỢp. Các dược liệu 
trước khi chiết xuất đưỢc xử lý sơ bộ (sấy khô và chia nhỏ đến kích 
thước thích hỢp). Một sô" dưỢc liệu đặc biệt có chứa men phân huỷ 
hoạt châ’t cần phải diệt men bằng hơi cồn sôi, hơi nước sôi hoặc 
phương pháp thích hỢp khác để bảo vệ hoạt châ"t trong dược liệu 
trước khi sử dụng làm nguyên liệu chiết xuâ't.
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Cao thuôc được chia thành ba loại.

Cao lỏng: Có thê chât lỏng sánh, có mùi vị đặc trưng của dược 
liệu dùng đê điều chế cao. Nếu không có chỉ dẫn khác, quy ước 01 
ml cao lỏng tương ứng với 01 g dược liệu dùng chế cao thuỗc.

Cao đặc; Là khôi đặc quánh; hàm lượng dung môi dùng chiết 
xuất còn lại trong cao l^hông quá 20 %.

Cao khô: Là một khôi hay bột khô, đồng nhất nhưng râl dễ 
hút ẩm. Cao khô không được có độ ẩm lớn hơn 5 %.

2. Phương pháp bào chế

Quy trình chế cao thuốc gồm hai giai đoạn:
Giai đoan  I:

Chiêt xuất dược liệu bằng các dung môi thích hỢp.

Tuỳ thuộc vào bản chất dược liệu, dung môi, tiêu chuẩn chất 
lượng của thành phẩm cũng như điều kiện quy mô sản xuất và 
trang thiết bị, có thể sử dụng các phương pháp chiết xuất: 
ngâm, hầm, hãm, sắc, ngâ’m kiệt, chiết xuất ngược dòng, chiết 
xuất bằng thiết bị siêu âm, chiết xuất bằng phương pháp sử 
dụng điện trường và các phương pháp khác.

Giai đoan  II:

-  Cao lỏng:

Sau khi thu dịch chiết, tiến hành lọc, cô dịch chiết bằng các 
phương pháp khác nhau để thu được cao lỏng có tỷ lệ quy ước 
(01 ml cao lỏng tương ứng vói 01 g dược liệu dùng chê cao 
thuôh). Trong trường hỢp bào chế cao lỏng bằng phương pháp 
ngâm nhỏ giọt thì phải để riêng phần dịch chiết đầu đậm đặc; 
khối lượng bằng 4/5 lượng dược liệu đem chiết. Sau đó cô đặc 
các phần dịch chiết tiếp theo bằng đun cách thuỷ hoặc cô dưới 
áp suâ't giảm ở nhiệt độ không quá 60 “C, cho đến khi loại hết
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dung môi. Hoà tan cắn thu được trong dịch chiết đầu đậm đặc 
và nếu cần thì thêm dung môi để thu được cao lỏng đạt tỷ lệ 
hoạt chất quy định. Đê cao lỏng ở chỗ mát trong thòi gian ít 
nhất 1 ngày, lọc.

-  Cao đặc và cao khô:

Dịch chiết cô đặc để dộ ẩm còn lại không quá 20 %. Trong 
trường hỢp chê cao khô, tiếp tục sây khô đê độ ẩm còn lại không 
quá 5%. Đe đạt đến thể chất quy định, quá trình cô đặc và sây 
khô dịch chiết thường được tiến hành trong các thiết bị cô dưới 
áp suất giảm, ở nhiệt độ không quá 60 °c. Nếu không có thiết 
bị cô đặc và sấy dưới áp suất giảm thì được phép cô cách thuỷ 
và sấy ở nhiệt độ không quá 80 °c. Tuyệt đốì không được cô trực 
tiếp trên lửa.

Trường hỢp muôn thu cao thuốc chứa tỷ lệ tạp chất thấp, phải 
tiến hành loại tạp bằng phương pháp thích hỢp tuỳ thuộc vào bản 
chất của dược liệu, dung môi và phương pháp chiết xuất.

3. Yêu cầu chất lượng

Đạt yêu cầu quy định trong chuyên luận riêng và các yêu 
cầu chung sau:

-  Cao lỏng:

Độ tan: Cao lỏng phải tan hoàn toàn trong dung môi đã dùng 
để điều chế cao.

Độ trong, độ đồng nhất và màu sắc: Cao thuôc phải đúng 
màu sắc đã mô tả trong chuyên luận riêng, phải đồng nhất, 
không có váng mô"c, không có cặn bã dưỢc liệu và vật lạ.

Cách tiến hành: Lấy riêng phần trên của chai thuôc chỉ đê 
lại khoảng 10 -  15 ml. Chuyển phần còn lại trong chai vào một 
bát men sứ trắng, nghiêng bát cho thuốc chảy từ từ trên thành
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bát tạo thành một lớp dễ quan sát. Quan sát dưới ánh sáng tự 
nhiên, thuôc phải đạt các yêu cầu quy định. Nếu không đạt 
phải thử lại lần thứ hai vối chai thuốc khác, nếu không đạt coi 
như lô thuôc không đạt chỉ tiêu này.

Độ nhiễm khuẩn: Đạt yêu cầu quy định vê độ nhiễm khuấn 
theo Phụ lục 10.7: thử giới hạn nhiễm khuẩn (DĐVN xuất bản 
lần thứ ba, 2002).

-  Cao đặc, cao khô:

Cao đặc và khô có các yêu cầu chất lượng như cao lỏng; 
nhưng khi sấy khô;

Cao đặc mất khôi lượng không quá 20%.

Cao khô mất khối lượng không quá 5%.

Bảo quản: Cao thuôc cần được đựng trong bao bì, để ndi 
thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ ít thay đổi.

Do 3 loại cao có tiêu chuẩn chất lượng riêng nên có thể xây 
dựng quy trình bào chế và tiêu chuẩn chất lượng cho ba loại 
như sau:

A. CAO ĐẶC DƯỢC LIỆU

(Dựa theo TC ngành: Cao đặc ích mẫu, Hy thiêm, Lạc tiên, 
Ngải cứu, Ngũ gia bì và cao lá Vông).

1. Định nghĩa

Cao đặc dược liệu là những dạng thuôc cao bán thành 
phẩm, ở dạng mềm hoặc đặc được điều chế bằng cách sắc dược 
liệu vối nước và cô đặc dịch chiết. Dùng để pha chê các thành 
phẩm (cao thuốc, viên hoàn, viên bao ...).
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2. Yêu cầu kỹ thuật

-  Thê chất: Cao thuôh phải mịn dẻo, không được chảv 
nhão, vón cục, lổn nhổn, rời rạc và không sạn cát.

-  Màu sắc: Đen hoặc nâu, khi hoà với nước có màu nâu, 
không được có màu xanh rêu.

-  Mùi vị: Mùi thơm, vị đắng, không có mùi chua, thiu hay 
cháy khê.

-  Độ ẩm: Không được quá 20 %.
-  Tỷ lệ cắn: Không quá 12 % tính theo cao khô tuyệt đôì.
-  Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng với từng loại cao.
-  Định lượng: Theo tiêu chuẩn riêng với từng loại cao.

3. Phương pháp thử

3.1. Thê chất: Theo 52 TCN 302 - 79 (Cao đặc ích mẫu).

-  Dùng tay bẻ miếng cao, quan sát mặt bẻ, cao phải đạt; 
không vón cục, không lổn nhổn hay rời rạc.

-  Miết một ít cao trên hai đầu ngón tay, không được có sạn cát.

3.2. Màu sắc và m ùi: Theo 52 TCN 302 -79 (Cao ích mẫu).

Dùng đũa thuỷ tinh lạy khoảng 2 g cao và miết trên tấm sứ 
trắng đê có diện tích khoảng 2 đến 3 cm ,̂ nhìn bằng mắt 
thường dưới ánh sáng thiên nhiên và ngửi cách xa 2 đến 4 cm. 
Cao có màu sắc đồng nhâT, có mùi đúng như mô tả.

3.3. Vị: Theo 52 TCN 302 - 79 (Cao ích mẫu).

L ấy 1 g cao h oà  vào  3 đ ến  4 ml nước cất, n h ú n g  m ộ t m iến g
g iấ y  lọc n hỏ vào d u n g  d ịch  rồi đ ặ t lên  đầu  lưỡi. C ao p h ả i có vị
đ ú n g  như  đã m ô tả.
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3.4. Đ ộ  ẩm : Theo TCVN 1001 -  70 sử dụng phương pháp sấy 
trong tủ sấy, lượng cao dùng: 2 g. Sấy lần đầu 7 giờ, các lần 
sau; 3 giò. Nếu sử dụng phương pháp cất vối dung môi, lượng 
cao thử: 5 g (PL-142, DĐVN xuất bản lần thứ 3, 2002).
3.5. Tỷ lệ  cắn : Theo 52 TCN 302 - 79 (Cao đặc ích mẫu): Cân 
chính xác 1 g cao, cho vào côc có dung tích 50 nil. Hoà tan trong 
25 ml nưốc đun sôi, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đểu. Lọc qua 
giấy lọc đã cân bì. Lấy 5 ml nước đun sôi trong cốc và đô lên 
giấy lọc. sau khi chảy hết nước, đặt giâV lọc có chứa cắn vào 1 
bát sứ. Sấy ở 100 đến 105 °c trong 4 giờ. Để nguội trong bình 
hút ẩm. Cân giấy lọc và cắn. Tiếp tục sấy trong 4 giờ, để nguội 
và cân. Tiếp tục như vậy khi hai lần sấy và cân tiếp theo không 
chênh lệch quá 0,5 mg. Tỷ lệ % cắn tính theo cao tuyệt đối tính 
theo công thức:

( a - b ) .  10000
% cắn = : ----

(lOO -  c).p

a: Khôi lượng giấy lọc và cắn (g) 

b: Khôi lượng giấy lọc (g) 

c: Độ ẩm tính bằng % 

p; Khôi lượng cao lấy để thử (g)

3.6 . Đ ịnh  tính: Theo tiêu chuẩn riêng.

3.7. Đ ịnh  lượng: Theo tiêu chuẩn riêng.

B. CAO LỎNG DƯỢC LIỆU (CAO THUỐC)

1. Định nghĩa

Cao thuôh là dạng thuôc lỏng, bào chê bằng cách sắc hay 
nấu dược liệu với nước trong nhiều giờ, loại bỏ bã dược liệu, cô
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dịch thuốc đến thê cao lỏng, thường có thêm dường và cồn. Các 
công đoạn bào chê sau;

+ Các dược liệu được chê biến, sao tẩm; thái thành 
phiến mỏng hay cắt đoạn, ủ với nước trong vài giờ.

+ Cho dược liệu vào thùng hay nồi nâ"u, đáy nồi có vi’ 
ngăn cách với đáy thùng. Dược liệu rắn chắc xếp xuống dưới, 
dược liệu có câu tạo mỏng manh xếp ở phía trên; dược liệu được 
nén vừa phải và phía trên có đậy vỉ. Đô nước vào ngập dược liệu 
5 đến 10 cm. Tiến hành nấu chiết 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 đến 4 
giò tính từ khi sôi tuỳ từng loại dược liệu. Trong thòi gian nấu 
chiết, thường xuyên bổ sung nước sôi để giữ mức nước ban đầu. 
Hết thời gian nấu chiết, gạn lấy dịch chiết.

+ Đe lắng và lọc nước chiết, sau đó cô dịch chiết đến đậm 
độ nhâ't định. Quy định thông thường tỷ lệ dược liệu với cao 
thuôc là 1/1 (DĐVN II, tr 323). Có thể cho đường hoặc siro đơn 
vào cao lỏng. Cao cô xong, để lắng khoảng một đêm. Gạn, lọc, 
cho thêm chất bảo quản và dóng chai hay ống vô trùng.

Có thể điều chê cao lỏng dược liệu bằng phương pháp ngấm kiệt.

2. Yêu cầu kỹ thuật

-  Màu sắc: Màu nâu, nâu thẫm hoặc đen.

-  Mùi vị: Mùi thơm của dược liệu, vị ngọt đắng.

-  Độ đồng nhâ't: Khối cao đồng nhất, không có vẩn mô'c, bã 
dược liệu hay vật lạ.

-  Độ cồn: Khoảng 15° và cao nhâT khoảng 20° ở t° = 15“C.

-  Tỷ trọng: 1,05 - 1,35 ở t° = 15 °c đến 35”C.

-  Thêm cùng một thể tích nước; không được gây vẩn đục.
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-  Sai sô thê tích:

100 ml ± 6 % (100 ml ± 6 nil)

250 nil ± 5 % (250 ml ± 12,5 ml)

-  Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại cao.

-  Định lượng; Theo tiêu chuân riêng của từng loại cao.

-  Độ nhiễm khuẩn:

+ Không được có Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
StaỊỉhylococus aureus.

+ Tổng sô" vi khuẩn hiêu khí không gâv bệnh sông lại 
không quá 10000 khuẩn lạc trong 1 ml. Tổng sô" Enterobacteria 
không quá 500 trong 1 ml.

+ Tổng sô" nấm mô"c không gây bệnh không quá 100 
khuẩn lạc trong 1 ml.

3. Phương pháp thử

3.1. Màu sắc và độ đổng nhất: Thực hiện theo 52 TCN 267 - 76
(Độ trong, độ đồng nhâ"t, độ lắng cặn và màu sắc của cao thuôc, 
rượu thuôc).

-  Quan sát toàn chai thuốc không được có váng môc.

-  Cho vào bát men trắng 1 đến 2 ml thuôc, nghiêng bát cho 
thuôc chảy từ từ, trên thành bát tạo thành một lóp thuôc mỏng. 
Quan sát ở ánh sáng thiên nhiên, thuốc phải đúng màu sắc đã 
mô tả, phải đồng nhát, không có bcã dưỢc liệu và vật lạ. Nếu 
không đạt phải thử lại lần hai ở chai thuốc khác. Nếu lần thử 
này vẫn không dạt thì lô mẻ thuôc đó coi như không đạt tiêu 
chuẩn.
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3.2. Mùi vị: Theo .52TCN 177-68 (Cao Bách bộ); Cho khoảng 10 
ml thuôh vào cô"c có dung tích 30 nil, ngửi và nếm đê xác định 
mùi vỊ.

3.3. Độ cồn: Theo 52 TCN 180 -  88, Rượu Ngũ gia bì: Đong 
chính xác 200 ml thuôc và đo nhiệt dộ rồi cho vào bình cất. 
Đong chính xác 100 ml nưóc câ't trong ông đong, cho tiếp vào 
bình cất. Lắc đều và cất lấy ra 160 ml nước cồn. Điểu chỉnh 
nhiệt độ cồn cất được theo nhiệt độ ban đầu của thuôL. Thêm 
nước cất cho vừa đủ 200 ml, khuâV đều, dùng tửu kê Gaylussac 
và nhiệt kê để xác định độ cồn ở nhiệt độ thí nghiệm.

Độ cồn thực được tính theo công thức:

X = c  - n (t - 15)

C: Độ cồn đo trên tửu kế.

n: Hệ số điều chỉnh thay đổi tuỳ theo độ cồn đọc đưỢc (tra 
bảng 1 kèm theo n h iệt dộ th í nghiệm  .

t: nhiệt độ thí nghiệm.

3.4. Tỷ trọng: Theo 52 TCN 177 -  68, Cao Bách bộ: Cho ít thuôc 
vào ống đong 100 ml sáu đó thả tỷ trọng kế vào rồi cho thêm 
thuôd cho đến khi tỷ trọng kê nổi tự do. Dùng nhiệt kế đê xác 
định nhiệt độ của thuôd. Khi nhiệt độ nằm trong khoảng quy 
định, đọc kết quả ở tỷ trọng kế.

Có thể đo tỷ trọng bằng phù kế Bome rồi tra bảng II kèm 
theo để suy ra tỷ trọng của thuôc.

-  Thêm cùng thể tích nước; Theo 52 TCN 177 — 68, Cao 
Bách bộ; Cho 2 ml thuôd vào ô"ng nghiệm, thêm 2 ml nước cất 
và lắc nhẹ. Để yên một phút và hỗn hỌp không được đục.
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-  Sai số Ihế tích: Theo 52 TCN 107 - 76 (Sai sô’ cho phép vể 
khô’i lượng, thể tích, nồng độ, hàm lượng thuôc trong sản xuất 
thuôc ở quy mô công nghiệp): Lâ’y 5 đơn vị đóng gói bâ’t kỳ trong 
một lô mẻ sản xuâ’t. Xác định thê tích từng đơn vỊ hằng ông 
đong chuẩn, sạch và khô. Thế tích từng đơn vị đóng gói phải 
nằm trong giới hạn cho phó]).

Nếu có 1 đơn vị không đạt, phải thử lại lần thứ hai trên 5 
đơn vỊ khác cùng lô mẻ. Nếu lần này vẫn có 1 đơn vị đóng gói 
không đạt thì lô mẻ đó coi như không đạt tiêu chuẩn.

3.5. Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại cao.

3.6. Định lượng: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại cao.

3.7. Độ nhiễm khuẩn: Theo 52 TCN 283 - 75 (Độ nhiễm khuẩn 
của thuôc uô’ng và Phụ lục 10.7, DĐVN xuất bản lần ba, 2002).

4. Một sò dạng cao thuốc ghi trong DĐVN, xuất bản lần thứ ba, 2002

4.1. Cao bô phổi

Công thức:
Bách bộ 50 g Cát cánh 12 g
Thạch xương bồ 22 g Acid Bezoic 2g
Bọ mắn 120 g Mạch môn 50 g
Tinh dầu Bạc hà 0,2 ml Đường trắng 900 g
Cam thảo 11 g Menthol 0,2
Vỏ quýt 17 g Nước vừa đủ 1000 g

Bào chế\ Vỏ quýt rửa sạch, thái nhỏ ngâm với 90 ml Ethanol 
50 % trong bảy ngày, ép kiệt, bỏ bã. Menthol và Acid benzoic 
hoà tan với 20 ml Ethanol 50 %.
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Các vị còn lại (trừ đường trắng và tinh dầu Bạc hà) nấu ba 
lần với nưốc, mỗi lần 2 đến 3 giờ. Hai lần đẩu gạn lọc đế riêng; 
lần ba ép kiệt, để lắng, lọc trong. Trộn đểu ba nước, cô đặc tới 
khi còn khoảng 1000 ml. Cho đường vào khuấy tan, tiếp tục cô 
tới khi còn khoảng 950 ml. Lọc nóng, để nguội, cho cồn vỏ 
Quýt, Menthol, Acid benzoic, tinh dầu Bạc hà vào khuấy đều 
và đóng chai.

Công năng: Nhuận phế, giảm ho.
Chủ trị: Các chứng ho gió, ho lâu ngày dòm đặc, rát cổ, ráo phổi.

Cách dùng và liều dùng: Ngày dùng 50 ml, chia hai đến ba 
lần. Trẻ em tuỳ theo tuổi.

4.2. Cao Hy thiêm

Công thức:
Hy thiêm [Herba Siegesbeckiae] 1000 g
Thiên niên kiện [Rhizoma 50 g
Homalomenae] 235 ml
Ethanol 90 % [Ethanolum] 130 g
Đường trắng [Saccharum] 1000 ml
Nước [Aqua] vừa đủ

Bào chế: Hy thiêm loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái dài 10 -  
15 cm; Thiên niên kiện loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái mỏng. 
Cho dược liệu vào thùng, đổ nước ngập 10 cm, dùng vỉ ghìm 
dược liệu cho khỏi bồng lên. Đun sôi đều trong 4 giò, thường 
xuyên bù nước sôi do bay hơi. Gạn lấy dịch chiêt, để lắng, lọc 
trong. Thêm đường, cô còn khoảng 800 ml, lọc lại lần thứ hai. 
Thêm Ethanol 90 % và điểu chỉnh thể tích. Khuấy đều rồi đóng 
chai. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận 
“Cao thuôV’ và các yêu cầu sau:
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Tính chất:

Chất lỏng màu nâu đen, mùi thơm Thiên niên kiện, vị ngọt.
Định tính: Hy thiêm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng 

(phụ lục 4.4).
Độ trong và độ đồng nhâ't; Sánh, đồng nhất, không có váng 

môh, bã dược liệu và vật lạ (Phụ lục 1.1).
Hàm lượng Ethanol: 19 ± 1 %.
Tỷ trọng: ó  20 “C; 1,05 đến 1,10 (phụ lục 5.15, phương pháp 

dùng tỷ trọng kẽ).
Bảo quản: Đựng trong lọ kín, để nơi mát.
Công năng: Tán phong, thông kinh lạc, hoạt huvết, trừ thâ'p.
Chủ trị: Các chứng phong thâ"p đau nhức, chân tay tê bại, 

đau lưng gô) mỏi, lở loét do thâ"p nhiệt.
Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 60 ml, chia ba lần. Bệnh 

nặng dùng nhiều hơn.
Kiêng ky: Kiêng ăn các thứ tanh, lạnh trong khi dùng thuốc.

4.3. Cao ích m ẩu

Công thức:
Hương phụ [Rhizoma Cvperi] (chê) 
Acid Benzoic [Acidum benzoicum] 
ích mẫu [Herba Leonuri]
Ethanol 90 % [Ethanolum 90 %]
Ngải cứu [Herba Artemisiae vulgaris] 
Nước [Aqua] vừa đủ 
Đường trắng [Saccharum]

250 g
2 g

800 g
180 ml
200 g

1000 ml
600 g
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Bào chế: Hương I)hụ chê sao vàng, xay thành bột thô; ích 
mẫu, Ngải cứu loại 1)6 tạp chất, rửa sạch, thái dài 5 đến 10 cm, 
trộn đều chia đôi. Một nửa cho xucnig dáy thùng, giữa đê Hương 
phụ (dựng trong túi vải thưa), trên cùng cho nôt phần Ngải 
cứu, ích mẫu. Đố’ nước ngập dưỢc liệu 10 cm, dùng vỉ ghìm dưỢc 
liệu cho khỏi bồng lên. Đun sôi đểu trong hôli giờ, thường xuyên 
bù nước sôi do hay hơi. Gạn lấy dịch chiết, đê lắng, lọc trong. 
Thêm dường, cô còn khoảng 800 ml, lọc lại lần thứ hai. Thêm 
Ethanol 90 % và diều chỉnh thê tích, khuấy dều rồi dóng chai.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Cao 
thuôc” và các yêu cầu sau:

Tính chất:

Chất lỏng màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt, hơi đắng.
Độ trong và độ đồng nhất: Chất lỏng sánh, đồng nhất, không 

đưỢc có váng mô"c, bã dược liệu và vật lạ (Phụ lục 1.1).
Thêm cùng thê tích nưóc không được dục.
Hàm lượng Ethanol: 14 % - 17 % (Phụ lục 6.Í5).
Tỷ trọng: ở 20 “C: từ 1,20 đến 1,23 (Phụ lục 5.5, phương 

pháp dùng tỷ trọng kế).
Định tính: ích mẫu vối phương pháp sắc ký giấy, so vói dung 

dịch ích mẫu đôi chiếu (phụ lục 4.1).
Bảo quản: Đựng trong lọ kín, đê nơi mát.
Công năng: Bố huyết, điều kinh.
Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng 

huyết, hành kinh đau bụng, làm cho tử cung chóng phục hồi 
sau khi đẻ.

Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 50 ml, chia làm hai lần. 
Bệnh nặng dùng liều gâ'p đôi.
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Kiêng ky: Phụ nữ có thai nên dùng thận trọng, kiêng ăn các 
thứ lạnh trong khi dùng thuôh.

Các loại cao khác .

4.4. Cao Dạ cẩm

Công thức:

Dạ cẩm (lá và cành khô) 3000 g

Đường kính 900 g

Mật ong 100 g

Acid benzoic 1 g

Chất thơm vừa đủ

Bào chế: Dạ cẩm chọn những cành có lá, không sâu mọt, rửa 
sạch; nấu hai nước, nước đầu sôi trong 8 giò, nước thứ hai nấu 
sôi 4 đến 6 giờ. Lọc kỹ, lấy nước, bỏ bã, cô còn lại độ một lít. 
Cho đường vào và cô còn 900 ml. Khi thuôh còn nóng, cho mật 
ong vào, quấy đều. Đun sôi, để nguội, cho cồn acid Benzoic vào, 
trộn đều, đóng chai và gắn xi. Thành phẩm thu đưỢc là 1000 
ml. (tỷ lệ 3 g Dạ cẩm tương đương 1 ml cao lỏng).

Công dụng: Chữa bệnh đau và loét dạ dày, ợ chua, đầy hơi. 
Thuôc có tác dụng thanh nhiệt tiêu viêm. Trường hỢp đau dạ 
dày nóng dát dùng thích hỢp; còn đau do hàn, đầy bụng, sôi 
bụng, ỉa lỏng thì không nên dùng.

Liều dùng: Trẻ em, mỗi lần uô"ng 5 ml đến 10 ml (1 đên 2 
thìa cafe) tuỳ theo tuổi. Người lớn uô"ng 15 đến 20 ml (3 đến 4 
thìa cafe). Ngày uô"ng hai đến ba lần, sau mỗi bữa ăn.

Kiêng ky: Kiêng các chất chua, cay, nóng, tanh.
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4.5. Cao hoạt huyết trừ thâp  (Bệnh viện da khoa tỉnh Ninh Bình)

Công thức:

Dây đau xương khô 1000 g Hy thiêm khô 1000 g

Thiên niên kiện khô 1000 g Côt toái bồ khô 1000 g

Huyết giác khô 1000 g Rễ cỏ xước khô 1000 g

Thổ phục linh khô 2000 g Đường kính 2500 g

Hà thủ ô khô 1500 g Cồn 50“ 3500 ml

Báo chế: Thiên niên kiện rửa sạch, thái mỏng, ngâm với 
3500 ml cồn 50“, ngâm trong 7 ngày, mỗi ngày quấy hai lần. 
Các dược liệu khác đều rửa sạch, thái mỏng, cho vào thùng, đổ 
ngập nước 10 cm, đun sôi liên trong 6 giờ, với bỏ bã, lọc trong, 
cho thêm đường vào, cô đến khi còn 7000 ml. Đe nguội, cho cồn 
ngâm Thiên niên kiện vào và điểu chỉnh bằng nước sôi để nguội 
cho đủ 10000 ml (10 lít). Đóng chai.

Công dụng'. Chữa đau nhức, tê buô"t các khớp xương. Trong 
đơn, Hà thủ ô, Huyết giác bổ huyết, hành huyết, giảm đau 
nhức; Dây đau xương, Thiên niên kiện, Thổ phục linh, Hy 
thiêm, Côt toái bổ, cỏ  xước trừ thấp thư gân cô"t. Các vị hỢp lại 
có tác dụng trừ phong thập, hết đau nhức xương.

Trường hỢp cơ th ể gầy yếu, suy nhược và phụ nữ có th a i 
không nên dùng.

Liều dùng'. Trẻ em 10 đến 15 tuổi, mỗi lần uốhg 15 ml (một 
thìa canh). Người lớn uống 30 ml (hai thìa canh). Ngày uống 
hai lần.

Kiêng ky: Kiêng các châT tanh, mỡ.
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4.6. Cao Hương ngải

Công thức:
Hương phụ (tứ chê) 500 g Đường kính 250 g
Ngải diệp 500 g Cồn ethylic 45 ” 30 ml
ích mẫu thảo 250 g Acid Benzoic 2 g

Bạch đồng nữ 250 g Nước cất vừa đủ

Bào chê: Dược liệu được sao tam, chế biến theo quy định. 
Cho dược liệu vào nồi, đô ngập nước, nấu ba nước, gạn loại bỏ 
cắn. Hợp ba nước cô dặc còn 1300 ml, cho dường vào và khuâV 
cho tan; đun sôi 10 phút. Đê nguội, đóng chai. Hoà Acid 
Benzoic vào trong cồn 4 5 ' \  dổ một 1ỚJ) lên bề mặt cao thuôd, 
đóng nút kín.

Công dụng: Chữa kinh nguyệt không đều, dau bụng trưốc 
khi thấy kinh, khó sinh đẻ, khí hư bạch đới.

Cách dừng và liều dùng: Ngày uô’ng 30 đến 60 ml, chia làm 
hai lần (sáng, tô)). Có thê uông liền trong 2 đến 3 tháng.

4.7. Cao Hương p h ụ  N gải cứu

Công thức:
Hương phụ chê 

Ngải cứu khô
2000 g 

1000 g
Bào chế: Hương phụ tứ chế: muô), dâm , nước tiểu  trẻ em, 

rượu; Ngải cứu tẩm  rượu sao. Tất cả hỢp lại nấu thành cao 
lỏng, đóng chai (100 ml).

Công dụng: Kinh nguyệt không đều, ít, loãng và nhạt, 
thường hay đau bụng. Thuốc có tác dụng với người tử cung 
lạnh. Trường hỢp kinh nguyệt nhiều, đỏ, đặc, đau bụng do 
huyết nhiệt thì không nên dùng.
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Liều dừng'. Mỗi lần uông 15 ml (1 thìa canh) hoà với nước 
sôi, ngày hai lần (sáng và tôi).

Kiêng ky: Kiêng ăn thức ăn sông lạnh.

4.8. c  ao Hy thiém Quả ké (Liên đoàn nhà thuốc Thông nhất, 
Hà Nội)

Công thức:
ỉ>ỉy thiêm chế 
Quả ké sao 
Thổ’ phục linh

1 0 0 0 0  g
5000 g 
3000 g

Bào chế: Hy thiêm rửa sạch, Quả ké sao hơi vàng, Thổ phục 
linh rửa sạch thái mỏng. Cho các dược liệu vào nồi, nấu thành 
cao lỏng.

Công dụng'. Chữa phong thấp, đau nhức các khớp xương, 
nóng sô"t. Các vị dược liệu có tác dụng khu phong trừ thấp, giải 
độc nên chữa được bệnh đau nhức các khớp.

Liều dừng: Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 15 ml (3 đến 5 
thìa cafe). Người lớn uô'ng 20 đến 30 ml ( 6  đến 8  thìa cafe). 
Ngày uô"ng hai lần, uô"ng sau bữa ăn khoảng hai giờ

Kiêng ky: Không nên ăn các chất tanh lạnh.

4.9. Cao ích mẩu Mần tưới (Lương y Nguyền Văn Sua, Kiến An, Hải 
Phòng)

Công thức:

ích mẫu khô 5000 g Mần tưói khô 3000

Hy thiêm khô 2 0 0 0  g Ngải cứu khô 1 0 0 0

Hương phụ chê 700 g Nghệ đen khô 300
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Bào chế: Hy thirMii rửa sạch, thái ngán, tẩm rượu và mật sao 
v.àng; Hương phụ tứ chế (muôi, d;ím, đồng tiện, rưỢu); Nghệ 
den thái mỏng; các vị khác thái ngán, sao vàng. Các vỊ cho vào 
túi vái sạch, cho túi vào nồi, dổ nước dun .sôi trong hai giò; gạn 
lấy nưóc dặc; đun thêm một nước nữa. Cô đặc nước hai, cho 
nước một vào và cô thành cao lỏng, dóng chai.

Công dụng: Chữa phụ nữ sau khi dẻ huyết cũ chưa ra hết 
sinh dau bụng hoặc phụ nữ bị tích huyết đau bụng nồi cục. ích 
mẫu, Hy thiêm, Ngải cứu ôn kinh, thông huvết, bô huyết. 
Hương phụ, Nghệ den, Mần tưới hành khí trục ứ. Các vị hỢp lại 
có tác dụng chữa chứng phụ nữ dau bụng do huyết tích ứ.

Trường hỢp đau không do huyết ứ hoặc đang có thai không 
nên dùng.

Liều dùng: Mỗi lần 25 ml đến 30 ml (5 dến 6  thìa cafe) pha 
với nước sôi cho loãng mà uô'ng. Ngày imng 3 lần, Iiông lúc đói.

Kiêng ky: Kiêng các chất tanh, mỡ, dầu.

4.10. Cao Lạc tiên

Công thức:

Lạc tiên 

Lá Vông 

Lá Dâu

500 g Đường 400 g

300 g Acid Benzoic 2 g

1 0 0  g

Bào chế: Dược liệu được nâ"u hai nước. Cô thành cao lỏng. 
Đóng chai 100 ml.

Công dụng-. An thần, chữa khó ngủ, buồn phiền.

Liều dùng-. Uông 20 đến 30 ml (một chén con) trước khi đi ngủ
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4.11. Cao Trác bá Thiên món

Công thức:

Thiên môn (bỏ lõi) 1000 g Cây bọ mắn khô 500 g 

Mạch môn (bỏ lõi) 1000 g Lá Trắc bá khô 1000 g 

Bách bộ (bỏ lõi) 1000 g

Bào chế: Thiên môn, Mạch môn, Bách bộ đều đồ chín, bỏ lõi. 
Bọ mắn sao qua, Lá Trắc bá sao cháy. Các vị hỢp lại nấu thành 
cao; pha thêm đường cho đủ độ thành siro ( 1  g dược liệu tương 
đương 1  ml siro).

Công dụng-. Trị ho khan, ít đờm, tiêng ho yếu, khản, đờm 
trắng, nước bọt đặc, trong đờm có lẫn máu hoặc thỉnh thoảng 
ho ra máu, hoặc có cơn sô’t về chiều, miệng khô, họng ráo. 
Thiên môn, Bách bộ, Mạch môn nhuận phổi chỉ ho; Bọ mắm, 
Bách bộ sát trùng trị ho; Trắc bá chỉ huyết. Các vị hỢp lại có 
tác dụng nhuận phổi, sát trùng, chỉ huyết đôì vối bệnh ho lâu 
ngày có máu (chứng hư lao). Trường hỢp ho cảm hoặc mới ho 
không nên dùng.

Liều dùng-. Người lớn, mỗi ngày uô"ng 2 0  đến 30 ml (4 đến 6  

thìa cafe), chia làm hai lần (sáng, chiều).

Kiêng kỵ: Kiêng ăn chất cay nóng.

4.12. Cao Vòi voi cỏ Xước (Lương y Minh Trai, Nghệ An)

Công thức:
Cây vòi voi khô 

Rễ cỏ xước khô

2 0 0  g 

2 0 0  g

Rễ và cây lá 
lô"t khô

2 0 0  g

Rễ và cây ké khô 2 0 0  g Rễ bưởi bung 2 0 0  g
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Bào chế: Các vỊ đều sao vàng hạ thổ, cho vào nồi to, đồ ngập 
nước khoảng 10 cm. Đun sôi trong 3 giò, vớt bỏ bã, lọc qua vải 
và cô đặc thành cao; pha vối cồn hoặc rượu để có thành pham 
cồn 15 khối lượng thành phẩm: 1 lít, đóng chai con 100 hoặc 
2 0 0  ml và gắn kín.

Công dụng: Đầu gôì sưng, nóng, đỏ, đau, có sôt. Vòi voi, cây 
Ké trừ phong tiêu độc, tiêu sưng. Rễ có xước, rễ bưởi bung, lá 
lô"t khu phong trừ thấp, tán hàn. Các vị hỢp lại có tác dụng 
chữa chứng phong thấp sưng đau các khớp chân và gôư Những 
trường hỢp mới phát bệnh, thuốíc có tác dụng tô"t.

Người già yếu và phụ nữ có thai không nên dùng.
Liều dùng: Trẻ em trên 7 tuổi, mỗi lần uô’ng 10 ml đên 20 

ml (2 đến 4 thìa cafe) tuỳ theo tuổi. Ngưòi lớn uôKg 25 đên 30 
ml (5 đến 6  thìa cafe). Ngày uông hai lần, trưa và tôi trước lúc 
đi ngủ.

Kiêng kỵ: Kiêng các chất tanh, mỡ.

4.13. Cao Vỏ sung Bách bộ (Lương y Trần Hổng Đoàn, Thái 
Nguyên)

Công thức:

Vỏ cây sung khô 40 g Mạch môn bỏ lõi 2 0  g

Bách bộ bỏ lõi 40 g Vỏ rễ dâu sao 40 g

Vỏ cây táo khô 40 g

Bào chế: vỏ  cây táo cạo sạch vỏ ngoài, thái nhỏ, phơi khô, 
sao vàng hạ thổ. Bách bộ, Mạch môn đồ chín bỏ lõi, tẩm mật 
sao. Vỏ rễ dâu cạo vỏ ngoài, phơi khô, tẩm mật sao. Tất cả các 
vị nâu thành cao, cho đường vừa đủ để thành siro. Tỷ lệ 1  g 
dưỢc liệu bằng 1 ml siro.
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Công dụng: Chữa ho suvỗn, nhiều dòin, người khô gầy. Bách 
bộ, Mạch môn, vỏ I'ễ dâu nhuận phổi trị ho. vó sung, vỏ táo tiêu 
dòm trị suyễn. Các vỊ hỢp lại có tác dụng chữa ho suyễn lâu ngày. 
Trường hỌp sát dòm, dòm trắng, họng khô, người gầy có tác dụng 
tô’t. Trường hỢp ho do cảm hoặc mới ho không nên dùng .

Liểu dũng: Trẻ em 1  đến 3 tuổi, mỗi lẳn uô"ng 5 ml (1 thìa 
cafe). Trẻ em 4 đôn 7 tuổi, mỗi lần uông 10 ml (2 thìa cafe). Trẻ 
em 8  đến 15 tuổi, mỗi lần uô’ng 15 ml (3 thìa cafe). Người lớn 
uông 20 dến 30 ml (4 đến 6  thìa cafe). Ngày uô"ng hai lần, pha 
thêm nước nóng.

Kiêng ky: kiêng các chất cay nóng và dầu mỡ.

4.14. Dưỡng âm thanh phê cao

Công thức:

Sinh địa hoàng 31,25 g Mẫu dơn bì 12,50 g

Chiết Bôi mẫu 12,50 g Bạch thược 12,50 g

Huyền sâm 25,00 g Cam thảo 6,25 g

Mạch môn đông 18,80 g Bạc hà 7,80 g

Bào chế: Các vị trên thái vụn từng vị, nấu với nước ba lần. 
Bỏ bã, để lắng, lọc lấy nưốc, gộp nước lại. Đun nhỏ lửa de cô 
thành cao lỏng, cho thêm lượng mật ong tương đương rồi cô 
thành cao đặc là được

Công năng: Thanh nhiệt, nhuận phế (mát, nhuận phổi)

Chủ trị: Ho, cố họng đau sưng nhức

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần 
uô"ng 10 g đến 15 g

Bảo quản : Đậy kín, đê nơi râm mát v<à khô ráo.
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4.15. Điều kinh duỡng huyết cao

Công thức:
ích mẫu thảo 18,80 g A giao 9,40 g
Dương quy 12,50 g Diên hồ sách 6,25 g
Dảng sâm 9,40 g Mẫu đơn bì 9,40 g
Đơn sâm 9,40 g Hương phụ 9,40 g
Bạch thược 9,40 g Xuyên khung 6,25 g
Tục đoạn 9,40 g Sài hồ 6,25 g

Bạch truật 9,40 g Trần bì 4,70 g

Bào chế: A giao đê riêng, 13 vị còn lại đem cắt vụn , nấu nước
nhiều lần cho hết hoạt chất. Lọc bỏ bã lấy nước, gộp các nước 
sắc và cô lại. Hoà tan 1000 g đường cát (16 lạng) vào nước 
thuôc, để lắng, lọc lấy nước trong. Cho A giao vào hoà tan, đun 
nhỏ lửa cô thành cao đặc là được.

Công năng: Dưỡng huyết, điều kinh.

Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, lưng ê, bụng đau, xích bạch 
đới.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông 1  đến 2 lần, mỗi lần
9,40 g (3 tiền), uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.16. Hạ khô thảo cao

Công thức:

Ha khô thảo 3125 g

Bào chế: c ắ t  vụn, nấu nước nhiều lần cho hết hoạt chất, bỏ bã, 
lọc trong. Gộp nước lọc lại. Dùng lửa nhỏ cô thành cao lỏng, Cho 
thêm sô" lượng mật ong tương đương và cô lại thành cao đặc.
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Công năng-. Mát và tiêu được vật cứng (thanh hoả, tán kết).

Chủ trị: Tràng nhạc hoặc lao hạch (liên châu lao lịch), sưng 
từng cục đau nhức.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần
9,40 g (3 tiền), uô"ng với nước đun sôi đê vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.17. Hoàng liên cao

Công thức:

Hoàng liên 78,10 g

Bào chế: Lây Hoàng liên đập rập, nấu nhiều lần cho ra hêt 
hoạt châ't, bỏ bã. Trộn chung nước lọc. Cô nhỏ lửa cho thành cao 
lỏng, thêm lượng mật ong tương đương cô thành cao đặc là được.

Công năng: Thanh hoả, giải độc.

Chủ trị: Đau m ắt đỏ, sưng nhức, sỢ ánh sáng.

Cách dùng và liều lượng: Dùng nước sôi để vừa nguội rửa 
sạch mắt, lấy một ít thuôc điêm vào khoé mắt, nằm nghỉ 1 0  đên 
20 phút. Mỗi ngày điểm 2 đến 3 lần.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.18. ích mẩu thảo cao

Công thức:

ích mẫu thảo 3125,00 g

Bào chế: Thái vụn thành đoạn, nấu với nước nhiều lần cho 
đến khi hết vị thuôh, bỏ bã. Gộp các nước sắc, đun nhỏ lửa cô 
thành cao lỏng, cho thêm lượng mật ong tương đương 3125,00 g 
( 1 0 0  lạng), và cô thành cao đặc.
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Công năng-. Tẩy máu cũ, sinh máu mỏi (khứ ứ, sinh tân).
Chủ trị-. Phụ nữ có kinh đau bụng, sau khi đẻ huyết ứ, đau bụng.
Cách dừng và liều lượng-. Mỗi ngày uông 1 đến 2 lần, mỗi lần 

uông 9,40 g (3 tiền), uô"ng với nưóc đun sôi còn nóng vừa.
Bảo quần -. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.19. Luông nghi cao

Công th ức:
Đảng sâm 125 g
Thục địa hoàng 250 g

Bào chê'-. Các vị trên thái vụn, nâ\i nước nhiều lần cho hêt 
hoạt chất, bỏ bã, lọc. Trộn chung các nước, cô nhỏ lửa cho thành 
cao lỏng, cho vào 125 g (4 lạng) mật ong là được.

Công năng-. Bố khí ích huyết.
Chủ trị-. Khí huyết đều hư.
Cách dừng và liều lượng-. Mỗi ngày uông 1  đến 3 lần, mỗi lần

6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 tiền), uống với nước đun sôi để vừa nguội.
Bảo quản-. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.20. Nhị đông cao

Công thức:
Thiên môn đông 1000 g

Mạch môn đông 1000 g
Bào chê'-. Hai vị trên nấu nước nhiều lần cho hết hoạt chất, 

bỏ bã, trộn các nưốc sắc và cô lại thành cao lỏng. Cho thêm 
1 0 0 0  g (16 lạng) mật ong đã cô đặc và trộn đều là được.

Công năng-. Mát phổi, bổ thận, nhuận phế, sinh tân chỉ khát.
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Chủ trự. Ho hơi dưa lên, cuông họng đau nhức (khái nghịch 
thượng khí).

Cách dừng và liều lượng-. Mỗi ng<ày ucấig 9,40 g dến 13,50 g 
(3 dên 5 tiền), uôlig vỏi nước đun sôi dê vừa nguội.

Chú ý: Ho do ngoại cảni thì không nên uôlig.
Bảo quản '. Đậv kín, dê nơi râm mát, khô ráo.

4.21. Ngũ vị cao (Bệnh viện Đông y Nam Định)

Công thức:
Cà gai leo 800 g Rễ dứa 400 g
Lá lôt 400 g Cỏ xước 400 g
Thố phục linh 400 g Đường trắng 960 g

Bào chê: Lá lôt, cỏ  xước sao qua. Cà gai, Phục linh, Rễ dứa 
sao vàng. Cho dưỢc liệu vào thùng, đô ngập nước trên dược liệu 
10 cm. Níui hai nước: nước 1  dun sôi 6  giờ, nước 2 đun sôi 4 giờ. 
HỢp hai nước cô lại còn 1,5 lít, hoà tan dường vào trong cao. 
Đun nhỏ lửa và khuấy đều đến sôi, đun sôi 15 phút sau đó điều 
chỉnh lượng nưỏc dể dược 2,5 lít cao. Đóng vào chai 100 ml hoặc 
250 ml. Hoà tan 5 g acid Benzoic trong 15 ml cồn 90 ° và đồ lên 
pliía trên mặt cao.

Công dụng: Chữa thấp khớp mạn.
Cách dừng và liều dừng: Ngày uông 50 ml, chia uô'ng hai lần. 
Bảo quản: Đậy kín, dê nơi râm mát, khô ráo.

4.22. Phong thấp cao (Lương y Nguyền Hũu Hoàng, Nam Hà)

Công thức;
Tỳ giải 360 g Cỏ xước 360 g
Xích dồng nam 360 g Sài đất 90 g
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Lá lốt 90 g Dỗ trọng 160 g
Cà gai 360 g Ngũ gia bì 360 g
Rễ dứa 360 g Dâv tơ hồng 1 0 0  g
Ngai cứu 130 g Dường 1060 g

Bào chê: Lá lô’t, cỏ xước, Ngải cứu, Sài dâ\ sao qua. Các dược 
liệu khác sao vàng. Cho Ngũ gia hì và Tỳ giải xưông dáy thùng, 
sau dó cho các dược liệu khcác vào. Đố’ nước ngập 1 0  cm và nấu 
hai nước; nước 1 đun sôi 6  giò, nước 2 đun sôi 4 giò. Hợp hai 
nước cô lại còn 1500 đến 1600 ml. Cho đưòng vào khuây tan và 
đun sôi 15 phút, diều chỉnh lưỢng nước đê được 2,75 lít cao. 
Đóng cao vào chai 100 ml hoặc 250 inl. Hoà tan 5 g acid 
Benzoic trong 15 ml cồn 90 và dô lên ])hía trên mặt cao.

Công dụng: Chữa thấp khớp mạn.
Cách dùng và liều dùng: Ngày uô"ng 50 ml, chia uô"ng hai lần.
Bảo quản: Đậv kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.23. Quy lộc nhị tiên giao

Công thức

Quv bản 2500,00 g Câu kỷ tử 937,50 g
Lộc giác 5000,00 g Nhân sâm 468,50 g

Bào chế: Dùng Lộc giác và Quy bản đã nà\i thành cao đặc. 
Lấy hai vị: Nhân sâm, Kỷ tử nâu nước nhiều lán cho hết hoạt 
châ't, bỏ bã. Trộn chung các nước lọc lại. Cô nhỏ lửa thành cao 
lỏng. Đổ vào cao Lộc giác và Quv bản đánh cho tan hoặc cho 
thêm hoàng tửu (rượu), dường phèn vừa dủ. Cô nhỏ lửa thành 
cao đặc, đố vào khuôn. Đe nguội, lấy ra cắt miông nhỏ, phơi 
trong râm cho khô là được. Mỗi miếng nặng 4,70 g dên 5 g (1 
tiền 5 phân).
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Công năng: Tư l)ố’ tinh tuỷ.

Chủ trị: Thận khí suy nhược, lưng đau, di tinh, mắt mờ.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày ucúig một đến hai lần, 
mỗi lần uống 3,125 g đến 9,40 g (1 dến 3 tiền), uống với nước 
đun sôi để vừa nguội, hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuôc 
khi uống chung với thuổíc khác.

Bảo quản: Đậv kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.24. Sâm kỳ cao

Công thức:

Đảng sâm 1562,5 g

Hoàng kỳ 1562,5 g

Bào chế: Hai vỊ thái vụn, nấu nưổc nhiều lần cho hết hoạt 
chất, bỏ bã. Lọc các nước sắc, gộp lại, dùng nhỏ lửa cô lại thành 
cao lỏng. Thêm lượng mật ong tương đương (3125 g) là được.

Công năng: Bổ ích nguyên khí.

Chủ trị: Khí hư, cơ thể suy nhược, chân tay yếu.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần uô"ng
9,40 g đến 10 g (3 tiền), uô"ng với nưốc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, đề nơi râm mát, khô ráo.

4.25. Tang thẩm cao

Công thức:

Hắc tang thầm 5000 g

Bào chế: Tang thầm, đổ nước nâu nhiều lần cho ra hết hoạt 
chất, bỏ bã. Lây nước sắc lọc trong và gộp lại. Dùng lửa nhỏ cô 
thành cao lỏng, cho thêm 4000 g mật ong (4 cân) làm cao là được.
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Cóng năng: Dưỡng huyết, nhuận táo.
Chủ trị: Huyôt hư, gan thận yêu, lưng gối mỏi, các chứng tê 

do huyết và phong người già, táo bón.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng hai lẩn, mỗi lẩn

9,40 g (3 tiền), uô"ng với nước đun sôi đê vừa nguội.
Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.26. Thanh quả cao (quả trám tráng)

Công thức:

Tiễn thanh quả 5000 g
Bào chê: Lấy Thanh quả (quả trám trắng) tươi đập vỡ, nấu 

nước cho hết hoạt châT, bỏ bã, lấy các nước lọc trộn chung. Cho 
1500 g đường, hoà tan để lắng, lọc lại, dùng lửa nhỏ cô đặc 
thành cao.

Công năng: Thanh hầu chi’ khái.
Chủ trị: Cô họng sưng đau, miệng ráo, lưỡi khô.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 

uô"ng 15 g đến 30 g, uông vối nước đun sôi để vừa nguội.
Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

c. CAO T H UỐ C Đ Ộ N G  VẬT
1. Định nghĩa

Là dạng cao đặc, đóng bánh, được điều chế bằng cách cô các 
dịch chiết từ xương, gạc (sừng) hoặc thịt động vật và cô đến đậm độ 
nhâ't định. Các bưóc tiến hành nấu cao động vật tương tự như nấu 
cao dược liệu; nhưng thời gian chiết lâu hơn. Người ta thường chiết 
3 đến 4 nước, mỗi nước nấu từ 24 đến 48 giờ sau đó đem cô đến thê 
cao đặc, cắt miếng, gói trong giấy bóng kính.
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2. Yêu cầu kỹ thuật

-  Màu sắc: Màu nâu nliạt hoặc nâu sẫm.

-  Mùi vị: Mùi vỊ đặc biệt, hơi có mùi tanh.

-  Độ ẩm; Tuỳ theo mùa: Mùa hè: 18 % ± 2 %; mùa dông: 19
% ± 2 %.

-  Sai sô khối lượng: Đe cho cao dạt độ ẩm quy dịnh, các
miếng cao đạt khôi lượng sau: 50 g ± 1,5 g ( 48,5 g - 51,5 g).

100 g ± 2 g (98 g - 102 g.

-  Định tính: Theo tiêu chuân riêng của từng loại cao.

-  Định lượng; Tiên hành định lượng Nitrogen toàn phần, 
hàm lượng nảy thường có từ 15 dên 18 % tuỳ từng loại cao.

3. Phương pháp thử: Theo PL-107, DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002

-  Màu sắc và mùi vỊ: Tiến hành kiểm tra bằng cảm quan.

-  Độ ẩm: Theo TCVN 1 0 0 1  - 70 (Xác định độ ẩm ...): Dùng 
dao cắt miếng cao thành sỢi; nếu dùng phương pháp sấy thì cân 
lấy Ig cao, nếu dùng phương pháp câT vói dung môi thì cân 2  g. 
Nội dung tiến hành xem trong DĐVN II hoặc DĐVN xuất bản 
lần thứ ba.

-  Sai số khôi lượng; Theo TCN 107 - 76 (Sai sô" cho phép về 
khôi lượng, thể tích, nồng độ, hàm lượng thuôc trong sản xuất 
thuôc ở quy mô công nghiệp;

Lấy 5 đơn vị đóng gói bất kỳ trong lô mẻ sản xuâT. Xác định 
khôi lượng từng đơn vị. Khôi lượng từng đơn vị đóng gói phải 
nằm trong giới hạn cho phép. Nếu có 1  đơn vị không đạt phải 
thử lại lần 2 trên 5 đơn vị đóng gói khác. Nếu vẫn có 1  đơn vị 
không đạt thì lô mẻ đó coi như không đạt tiêu chuẩn.

-  Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại cao.
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-  Định lượng: theo TCVN 1003 - 70 (định lượng Nitrogen 
trong các hỢp chất hữu cơ): Cân chính xác khoảng 0,1 g cao cho 
vào bình phản ứng. Thêm 0,9 g Kali sulíat, 0,1 g Đồng sulíat và 
7 ml Acid sulfuric đặc. Đun nóng hỗn hỢp đến khi có màu lục. 
Đê nguội, đổ đầy nước dã acid hoá bằng Acid sulluric vào hình 
cung cấp hơi. Đong chính xác 20 ml H.,SO.| 0,1N và cho vào bình 
hứng. Lắp dụng cụ như hình vẽ 6.5 ở PL-108, DĐVN xuất bản 
lẩn thứ 3, 2002. Cho nước chảy qua ông sinh hàn và dun nóng 
nước trong bình cung cấp hơi. Khi nước bắt dầu sôi, thêm vào 
bình phản ứng 40 ml NaOH 30 %. Đun nóng bình phản ứng cho 
hơi không ngừng tích tụ làm tăng thê tích nước trong đó, Cất 
đên khi hứng được 100 ml chất lỏng. Định lượng H.,SO_| thừa 
trong chất lỏng bằng NaOH 0,1 N. sử dụng chỉ thị Methyl dỏ.

1  ml H.,SO i 0 , 1  N tương đương 0,0014 g Nitơ.
Tiên hành song song vói mẫu trắng, khi đó tỷ lệ % Nitơ toàn 

phần được tính theo công thức sau:

% Nitơ toàn phần =
(«-/? ).0 ,0014 .100

a; Số ml H.,SO., 0,1 N dùng trong mẫu thử. 

b: Sô" ml H2 SO4 0,1 N dùng trong mẫu trắng, 

c; Khôi lượng cao đem thử (g).

4. Một số dạng cao thuốc động vật

4.1. A giao

Công thức:

Da lừa ( Lư bì) 3.125 g
Bào chê: Ngâm trong nước, mỗi ngày thay nước 1 đến 2 lần 

cho đến khi cạo lông được thì đem cạo sạch lông. Thái thành 
miếng nhỏ, lại bỏ vào nước sạch ngâm tiếp, mỗi ngày thay nước
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1 đến 2 lần, 2 đến 5 ngày tuỳ mùa hè hay mùa đông, lấy ra cho 
vào chảo nấu nước nhiều lần dê lấy hêt chất keo, bỏ bã. Gộp các 
nước keo lại (hoặc bỏ một ít phèn chua) để lắng, lọc lấy chất keo 
trong, đun nhỏ lửa dể cô đặc (có thể thêm lượng vừa đủ hoàng 
tửu hoặc đường phèn), cô thành cao đặc, đổ vào khuôn dể nguội, 
lấy ra cắt thành miếng, phơi khô trong dâm là được. Mỗi miêng 
25,0 dê’n 50,0 g (loại nhỏ), 100,0 dên 200,0 g (loại to).

Công năng: Tư thận, bố huyết.
Chủ trị: Hư lao, gầv 3 "ếu, ho hoặc khạc dòm có lẫn máu, kinh 

nguvệt không đểu, huyết hư sau khi đẻ.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng 1  đến 2 lần, mỗi lần 

3,15 đên 9,4 g (1 đến 3 tiên) hoặc theo sự hướng dẫn của thầy 
thuôc, uô"ng vỏi nước sôi để nguội hoặc uô"ng với rượu.

Bảo quản: Đậy kín, dể nơi khô ráo.

4.2. Cao Nhi long

Công thức:
Cao Ban long lOOg

Long nhãn lOOg
Bào chế: Long nhãn sắc lấy 3 nưỏc, lọc ép lấy dịch; cô lại còn 

100 ml. Cho các miếng cao vào nước Long nhãn đang nóng, 
khuấy đều cho tan; cô đặc lại còn 120 đến 130 g, đô ra đĩa có 
láng dầu àn. Đe nguội, cắt thành miếng, ăn 2  lần, sáng và tôi, 
mỗi lần 5 g.

Công dụng: Chữa suy nhược, mất ngủ, mồ hôi trộm, mệt 
nhọc, bổ phôi.

4.3. Cao xương khỉ

Công thức:
Xương khỉ 50 kg Gừng tươi 1000 g
Cồn 40" 5000 ml Nước vừa đủ
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Bào chế: Xương khỉ ngâm Irong nước, cạo Scạch Ihịt và gân, 
cưa từng đoạn dài độ 10 đến 15 cm (3 đôn 5 tấc), nạo sạch tuỷ, 
rửa (hoặc luộc qua) cho sạch. Gừng tươi rửa sạch, giã nát. đố 
cồn 40” vào; ngâm xương trong cồn gừng một đêm. bỏ vào thùng 
nâ'u nhiều lẩn cho hết hoạt châl, lọc lấy nước, bỏ bã. Trộn các 
nước lọc. Cỏ nhỏ lửa (hoặc trộn thêm hoàng tửu hay dường phèn 
một lượng vừa dủ) thành cao dặc, dổ vào khuôn dể nguội, cát thành 
từng miếng nhỏ, phơi trong râm dến khô là được.

Trong dân gian có sử dụng cao khi toàn tính; Người ta 
thường lọc riêng thịt và xương, cắt thành miếng nhỏ rồi nấu 
như cao xương. Thường kết hỢ]) nấu vối Đương quy, Xuyên 
khung để tăng tác dụng; Địa liền, Hồi hương, Thiên niên kiện 
làm cao có mùi thơm dễ uô’ng. Loại cao này rất khó bảo quản, 
chóng bị hư hỏng nên chú ý khi bảo quản.

Công dụng: Thuôc bổ máu, bổ toàn thân, dùng cho phụ nữ kém 
ản, kém ngủ, thiếu máu, xanh xao vàng vọt, hay đô mồ hôi trộm.

Cách dùng và liều dùng: Ngày uông 5 đên 10 g, cắt thành 
miếng nhỏ, ngậm cho tan trong miệng hoặc cho hấp vối mật 
ong, có thể ngâm rượu để uông.

Bảo quản: Đe nơi mát, cho vào hộp kín có vôi cục để hút ẩm.

4.4. Hổ cốt giao

Công thức:

Hố côt 3125 g

Bào chế: Xương hổ ngâm trong nước, cạo sạch thịt và gân, 
cưa từng đoạn dài độ 10 đến 15 cm (3 đến 5 tấc), nạo sạch tuỷ, 
rửa (hoặc luộc qua) cho sạch, bỏ vào thùng nấu nhiều lần cho 
hết hoạt châT, lọc lấy nước, bỏ bã. Trộn các nước lọc. Cô nhỏ lửa

145



(hoặc trộn thêm lượng vừa dủ hoàng tửu, đường phèn) thànli 
cao đặc, dồ vào khuôn đê nguội, cắt thành từng miếng nhỏ, phoi 
trong râm dến khô là dược. Mỗi miếng nặng 4,70 g ( 1  tiền 5 
phân) hay miếng 50 g.

Công năng: Khứ ])hong trừ thấp, mạnh gân côt.

Chủ trị-. Gân cô't suy nhược, ông chân yêu, tay chân không cử 
động được, phong thấp, đau nhức.

Cách dừng và liều lượng-. Mỗi ngày uôKg 1  dến 2  lần, mỗi lần 
uô’ng 3,125 g dến 9,40 g (1 dến 3 tiền), uô"ng với nước đun sôi để 
vừa nguội; hoặc uô7ig theo sự hướng dẫn của thầy thuôh.

Bảo quản.-. Đậy kín, đê nơi râm mát khô ráo.

4.5. Lộc giác giao (Cao Ban long)

Công thức:

Lộc giác 3125 g

Cao Ban long: Là cao nấu từ gạc (sừng) hươu nai. Gạc hươu 
sao, hươu vàng nặng độ 1  kg, thường có 3 đến 5 nhánh. Gạc nai 
đen nặng 3 đến 5 kg thường có 3 nhánh. Gạc hươu Mông cố 
nặng tới 1 0  kg, có từ 8  nhánh trở lên; loại cao nâ\i từ hươu 
Mông cố có màu nâu vàng. Người ta vẫn thích cao Ban long nấu 
từ hươu sao, hươu vàng và nai đen hơn. Phân loại gạc:

Loại 1 ; Gạc bao bì, là thứ gạc còn da, lông, phần chóp bắt 
đầu cứng, là loại nhung quá già nhưng chưa hoàn toàn thành 
sừng, không quý bằng nhung.

Loại 2: Gạc liên tảng là gạc còn cả xương trán hoặc xương Í5Ọ, 
có cả 2  nhánh do săn bắn được hoặc do hố hay trăn mới ăn thịt, 
bỏ lại đầu và gạc.

Loại 3: là gạc có đê lồi ra đê xác định là gạc mới rụng.
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l̂ oại 4; Gạc có dê” lõm vào, là loại sừng rụng dã lâu.
Loại 5: Gạc xốp ải, gãy dậ]i hoặc cặp liên sừng mà lông dựng 

ngược do hố’ hoặc trăn ăn dã lâu không nên dùng.
Bào chế'.

+ Xử lý gạc; Cưa gạc thành từng doạn 10 dôn 15 cm, loại 
bỏ tảng đế và chóp gạc, xếp vào nồi. Cứ 100 kg cho thêm 2 kg 
phèn chua, dố ngậị) nước. Đun sôi, vỏt ra. Đẽo và cạo hêt vết 
sần sùi và chất den bẩn bên ngoài. Phải cạo sạch nêu không cao 
nấu được sẽ đen. Cưa tiếp thành khúc nhỏ 3 đến 4 cm. Dùng 
dao chỏ thành miêng nhỏ. Không cạo tuỷ gạc nếư còn. Rửa 
nước, để ráo, tắm nưỏc gừng. 1 0 0  kg gạc dùng 1 0  kg gừng tươi 
giã nát, vắt lấv nước, thêm 5 lít nưóc vào bã và vắt kiệt; làm 2 
dến 3 lần để lây hết nưốc cay; lấy nước này dê tẩm gạc nhiều 
lần. Rửa lại với 10 lít rượu 40".

+ Hầm gạc lấv nước cốt: Đổ gạc vào nồi hay thạp, giữa 
nồi (hav thạp) đế giỏ tre đan đế lấy chỗ múc nưốc cô”t. Đố nước 
ngập gạc 10 cm. Đun liên tục cho sôi đểu. Bên cạnh có một nồi 
nước sôi ; nếu nưốc trong nồi nấu cạn dên đâu thì bô sung nước 
sôi cho đủ. Đun liên tục 24 giò thì lấy nưổc cô’t 1, lọc qua vải 
gạc. Tiếp tục cho nước vào và dun liên tục trong 24 giò để lấy 
nước 2, nước 3, 4.

+ Cô cao; Khi lấy được nước côt 1  thì cho vào chảo đồng 
cô ngay. Khi cô, dùng đũa khuấy đều tay, phải khuấy tói sát 
đáy chảo và dùng lửa nhỏ để khỏi khê cao. Khi nước cao chuyển 
thành cao đặc thì để riêng. Tiếp tục cô nước 2, 3, 4. Hợp các 
nước cao lại và cô đến khi cao đặc quánh, khuấy mạnh và đều 
tay cho đê'n khi rạch mái chèo xuố”ng đáy chảo thây 2  bên mép 
rạch liền lại với nhau nhưng chậm thì tưới ít nvíớc hoa bưởi vào, 
đánh kỹ cho đều. Đổ ra khay có bôi dầu ăn và cắt thành miếng 
vuông có khôi lượng 50g hoặc 100 g. Dùng quạt gió thổi mạnh 
cho miếng cao mau khô. Gói bằng giây polyethylene hoặc giấy 
bóng kính.

Tỷ lệ cao: 100 kg gạc thu dược 28 kg cao.
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Tính chất: Cao Ban long thế rắn có màu nâu hoặc vàng sâm 
ở mặt tiếp xúc với không khí. Vị cao hơi ngọt mặn.

Thành phần: Cao có độ thuỷ phần 19 đến 21 %. ChâT cao chủ 
yếu là keratin. Thuỷ phân bằng acid dược nhiều acid amin. N 
toàn phẩn: 15,55 đến 17,62; N amin: 0,43 dến 0,96; chất béo: 
0,05 -  0,07; độ tro; 1,96 đôn 2,37 %; Asen; 5 đến 6  phần triệu; 
Cl: 0 , 2  -  0 , 6  % tính theo HCl; Calci: 0,08 đến 0 , 1 2  %; Photplìo: 
0,04 đến 0,2 % tính theo H:jPO j .

Tác dụng bổ âm theo kiểu oestrogenic thấy rõ với liều 8 g 
/40kg nặng của người thường dùng.

Công năng: Bô huyết.
Chủ trị: Thận khí kém, huyết suy người gầy, tử cung lạnh, 

băng lậu đối hạ.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng 1 đến 2 lần, mỗi lần

3,125 g đến 6,25 g (1 dến 2 tiền), uô)ig vói nưóc đun sôi đê vừa 
nguội hoặc hoà tan trong rượu đê uông, hoặc theo sự hướng dẫn 
của thầy thuôc khi uô’ng cùng với các thuốc khác.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.6. Miết giáp giao

Công thức:

Miết giáp. 3125 g

Bào chế: Miết giáp đã ngâm, rửa sạch, bỏ vào chảo nâu nước 
làm nhiều lần cho hết hoạt chất, bỏ bã, trộn chung các nưốc lọc 
hoặc cho ít bột phèn chua, lọc lấy nước keo trong. Đun nhỏ lửa, 
cô đặc hoặc thêm một lượng vừa đủ Hoàng tửu, đường phèn và 
cô thành cao đặc. Đổ khuôn, để nguội, cắt thành miếng nhỏ, 
phơi khô trong râm. Mỗi miếng nặng độ 4,70 g ( 1  tiền 5 phân) 
hay miếng 50 g.

Công năng: Bổ huyết, nhuận mát, giải nắng, tiêu ứ huyết.
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Chủ trị: Àm hư huyết kém (nóng sô’t về chiểu), sót rét lâu 
ngày, lá lách sưng (ngược mẫn), tích tụ có cục trong bụng.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô’ng 1 đến 2 lần, mỗi lần
3,125 g đến 9,40 g (1 đên 3 tiền), uôiig với nước đun sôi để vừa 
nguội, hoặc uô"ng với Hoàng tửu (rưỢu nếp cái) hoặc theo hướng 
dẫn của thầy thuôc.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản-. Đậv kín, đế nơi râm mát, khô ráo.

4.7. Quy bản giao

Công thức:

(ỉuy bản 3125,00 g

Bào chê'-. Ngâm, rửa sạch, bỏ vào chảo nâ\i nưỏc nhiều lần 
cho hết hoạt châd, bỏ bã, trộn chung các nước, lọc; hoặc cho ít 
bột phèn chua để lắng, lọc lây nước keo trong. Dùng lửa nhỏ cô 
đặc hoặc cho Hoàng tửu (rượu nếp cái), Băng đường (đường 
phèn) cô thành cao đặc. Đố khuôn, để nguội, lây ra cắt miếng 
nhỏ, phơi trong râm cho khô là được. Mỗi miếng nặng độ 4,70 g 
(1 tiền 5 phân).

Công năng: Bổ huyết, nhuận mát (tư âm bổ huyết).

Chủ trị: Âm hư huyết tán, nóng sôt từng cơn, người suy yếu, 
lòi dom, phụ nữ băng lậu.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông 1  dến 2 lần, mỗi lần
3,125 g đến 9,40 g (1 đến 3 tiền), uô'ng vối nước đun sôi để vừa 
nguội hoặc dùng Hoàng tửu (rượu) hoà tan để uô"ng; hoặc theo 
sự chỉ dẫn của thầy thuôh uô"ng cùng thuôh khác.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.
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VI. CỒN THUỐC

1. Định nghĩa

Là những chê" phẩm lỏng, được diều chê hằng cách ngâm 
chiôT dược liệu có nguồn gôc thực vật, dộng vật hoặc hoà tan cao 
thuôc, dược chất ti'ong Ellianol ở nồng độ cao (trên 50 %). 
Thường được dùng ngoài hoặc làm dung dịch mẹ.

Cồn thuốc được diều chô từ một nguvên liệu còn gọi là cồn thuôc 
đơn. Chê từ nhiều nguyên liệu khác nhau gọi là cồn thuôc kép.

2. Phương pháp bào chê

Cồn thuôc diều chê th('o ha I)hương I)há)): Ngâm, ngâm nhỏ 
giọt và hoà tan.

Phương j)háj) ngâm:

Cho diiỢc liệu dã chia nhỏ vào dụng cụ thích hỢp và thêm 
khoảng 3/4 lượng Ethanol sử dụng. Đậy kín, để ở nhiệt dộ thường, 
ngâm 3 đến 1 0  ngàv, thỉnh thoảng khu<â"y trộn. Sau dó gạn lọc, thu 
dịch chiết. Rửa bcã và éj) bã bằng lượng Ethanol còn lại. Gộp dịch 
chiêt, dịch ép và bổ sung Ethanol để thu được lượng dịch chiêt theo 
quy định, đê yên 1 dôn 3 ngày, lọc lấy dịch lọc trong.

Phương pháp ngâm nhỏ giọt:

Dùng những bình ngâm nhỏ giọt có thể tích thích hỢp với 
khôi lượng dược liệu cẩn chiêt xuất. Cho dược liệu đã chia nhỏ 
vào một dụng cụ thích hỢp, trộn với Ethanol cho vừa đủ ẩm. 
Đậy nắp kín, để yên 2 đên 4 giờ ở nhiệt độ phòng. Cho dược liệu 
ẩm vào bình ngâm nhỏ giọt đôn khoảng 3/4 thể tích của bình, 
đặt trên mặt dược liệu những vật liệu thích hỢp dể tránh xáo 
trộn khi đố dung môi vào. Mở khoá rút dịch chiêt, đố Ethanol 
lên khôi dược liệu, khi có vài giọt dịch chiêt chảv ra, dóng khoá
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và tiếp tục thêm pjthanol ngập trên mặt dược liệu. Đế ngâm 
trong 2  đến 3 ngày, sau dó rút dịch chiôt. Tôc độ rút dịch chiêt 
từ 1 đến 3 ml trong 1  phút. Thêm Ethanol và tiếp tục rút dịch 
chiết đêìi khi thu được lượng dịch chiôt quy định. Trộn đểu và 
đế yên trong 2 đến 3 ngày, gạn lọc lấy dịch trong. Thòi gian 
ngâm và tôc dộ rút dịch chiêt có thê thay dối phụ thuộc vào 
từng loại dược liệu khác nhau và sô’ lượng dược liệu sử dụng.

Phương pháp hoà tan:

Hoà các cao thuôc, dược chất, tinh dầu vào Ethanol có nồng 
độ quy dịnh.

Trong khi điểu chế cao thuôc, những tủa tạo thành sau khi 
để lắng được loại bằng cách lọc.

3. Yêu cẩu chất lượng

Tỷ trọng, tạp chất, hàm lượng hoạt chất, hàm lượng Ethanol: 
Theo quv dinh trong chuyên luận riêng.

Xác định cắn sau khi bay hơi:

Có giới hạn quy định theo chuyên luận riêng.

Cách tiến hành: Lây chính xác 5,0 ml hoặc 5,000 g cồn thuôc 
cho vào một cô’c có đường kính 5 đến 7 cm và cao 2 đến 3 cm đã 
cân bì trước, bay hơi đê’n khô trên nồi cách thuỷ và sây khô ở 
100 đên 105 "C trong 3 giờ, để nguội trong bình hút ẩm có chứa 
Diphosphor pentoxid và cân. Tính khôi lượng % hay sô’ gam cắn 
trong một lít chê pham.

Bảo quản:

Cồn thuốc đựng trong bao bì kín, bảo quản tránh ánh sáng 
và ở nơi thoáng mát.
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4. Một số dạng cốn thuốc trong DĐVN, xuất bản lẩn thứ III, 2002

4.1. Cồn xoa bóp

a. Công thức I:

Mã tiền [Semen Strychni] 1 0 g
Huyêt giác ILignum Dracaenae] 1 0 g
0  đầu ỊRadix Aconiti] 1 0 g
Long não [Camphora] 1 0 g
Đại hồi [Fi'uctus Illicii veri] 1 0 g
Một dược [Myrrha] 1 0 g
Địa liền [Rhizoma Kaempíeriae] 1 0 g
Nhũ hương [Gummiresina Olibanum] 1 0 g
Đinh hương [Elos Syzygii aromatici) 1 0 g
Quế chi [Ramulus Cinnamomi] 1 0 g
Gừng [Rhizoma Zingiberis] 1 0 g
Ethanol 90 % [Ethanolum 90 %] vừa đủ 1 0 0 0 ml

Bào chê: Mã tiền đồ mềm, thái nhỏ, sấy nhẹ cho khô rồi tán 
thành bột thô cùng các vị dược liệu khác (trừ Long não). Lấy 
500 ml Ethanol 90 % cho vào dược liệu, ngâm 5 ngày trong bình 
kín, hàng ngày khuấy kỹ. Gạn lấy dịch trong, bã ngâm lại lần 
thứ hai như trên. Gộp hai dịch chiết, lọc, cho Long não vào hoà 
tan, thêm Ethanol 90 % vừa đủ 1 0 0 0  ml.

b. Công thức II: 

o  đầu [Radix Aconiti]

Huyết giác [Lignum Dracaenae]
2 0  g

30 g
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2 0 ml

50 g

30 g
50 g
2 0 g
50 g

1 0 0 0 ml

Tinh dầu Long não ỊOleum Cinnamomi 
camphorae]
Thiên niên kiện 
[Rhizoma Hoinalomenae]
Dại hồi [Fi'uctus lllicii veri]

Địa liền [Rhizoma Kaempferiae]

Vỏ Quế [Cortex Cinnamomi]

Riềng â'm [Rhizoma Ali)iniae officinalis|
Ethanol 90 % [Ethanolum 90 %] vừa đủ

Báo chê: Các dược liệu (trừ tinh dầu Long não) được tán 
th.ành bột thô. Lấy 1000 ml Ethanol 90 % cho vào dưọc liệu, 
ngâm 7 đến 10 ngày trong bình kín, hàng ngày khuâ'y. Gạn, ép 
bỏ bã, lọc, cho Long não vào hoà tan, thêm Ethanol 90 % cho đủ 
1000 mi.

Chê plìấm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Cồn 
thuôV’ trên và các yêu cầu sau;

Tính chất:

Chất lỏng trong, màu đỏ nâu, thơm mùi quế, vị đắng.

Hàm lượng Ethanol: Không ít hơn 70 % (theo phụ lục 6.15, 
phương pháp 3, DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002).

Độ trong và độ đồng nhất; Chế phẩm trong, không có bã 
dược liệu và vật lạ. Chê phẩm đục khi thêm cùng thế tích nưóc.

Định tính: Chê phẩm cho phản ứng vối các thuốc thử Alcaloid.

Bảo quản: Bảng A, dùng ngoài. Đậy kín, để nơi mát.
Công năng: Tán hàn, tiêu viêm trừ thấp, tiêu ứ, thông kinh 

lạc, thư cân hoạt cốt.
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Chủ trị: Sưng nóng dỏ dau, sưng dau do sang chấn, đau 
nhức các khớp xưdng, gán bắp thịt.

Cách dùng, liều lượng: Dùng xoa bó]) ngoài, liều lượng thích hỢp.

Kiêng kỵ: Không dùng xoa lên chỗ hị trầy da hay l(’í loét.

Một sô cồn thuốc khác

4.2. Ruữu xoa bóp (Bệnh viện Đông y Nam Hà)

Công thức:

Tô mộc 1 2  g Địa liền 1 2  g

Huyêt giác 1 2  g Nhũ hương 6  g
Xương truật 24 g Đinh hương 24 g

Long não 1 0  g Quế chi 24 g

Đại hồi 24 g Thiên niên kiện 24 g

Một dược 6  g Ethanol 90 % vừa dủ 2.500 ml

Bào chế: Nhũ hương, Một dược thái nhỏ dể riêng; Long não 
đế riêng. Các vỊ khác tán thô trộn với Nhũ hương và Một dược, 
thấm ẩm bàng cồn 90 ". Tiên hành ngâm chiết hai lán. Lần một 
trong 48 giờ, lẩn hai trong 24 giò. Thu hai dịch chiết, nêu thành 
phẩm chưa dạt thì thêm cồn, ép bã thuôh. Đê lắng, gạn lấy dịch 
trong; hoà tan Long não vào thành phẩm. Đóng trong lọ 50 
hoặc 1 0 0  ml.

Công dụng: Xoa bóp chỗ sưng tây, nhức mỏi các khớp.

Cách dùng: ThuôL dùng ngoài.

Kiêng kỵ: Không xoa lên vết thương hở.
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4.3. Ruọu M1T1 (Bệnh viện Y học dàn tộc QĐ)

Công thức\
Mã tiền (chê) 20 g
Cồn 50 " vừa dủ 1 0 0 0  ml

Bào chê: Cho Mã liền vào cháo gang có cát nóng, rang dôn 
khi hạt có niàu nâu sẫm, rạn hình chân chim. Đặt hạt giữa 
ngón trỏ và ngón cái, hói) nhẹ, hạt vỡ thành 6  dên 8  miêng, 
trong hạt cln’ có màu nâu, không còn màu trắn-g. Sàng loại cát, 
cho Mã tiến vào túi vải, đập vỡ vụn. Cho vào ngâm với rưỢu 50", 
ngâm 1 0  ngàv (có thế ngâm theo phưdng phái) ngấm kiệt). 
Đóng chai 50 ml hoặc 1 0 0  ml.

Công dụng: Thuôh kích thích thần kinh, tăng cường kiện và 
dinh dưỡng gân cơ nên chữa tê thấp, bại hệt. Dùng chữa cơ tim 
giãn mệt, chữa đái dẩm, tăng trương lực cơ.

Cách dùng và liều dừng: Dùng ngoài: Xoa bóp đế tăng 
trương lực cơ.

Uông trong; Ngày ưông 10 ml I'ượu M lTl (hoà thêm 10 ml 
nước sôi để nguội), chia uô)ig hai lần (sáng, tôi).

Chú ý: Không dùng quá liều chi’ định.

4.4. Cồn gây tê mặt ngoài

Công thức:

Tô tân 5 g

Bạch chỉ 8  g

Tất bát
Cồn Ethylic 75 %

1 2  g 
1 0 0  ml

Bào chế: Nghiền chung thành bột thô, cho vào bình, dồ cồn 
Ethylic vào, lắc kỹ. Dậy kín miệng bình, để yên 24 giờ. Gạn lây 
dịch lọc trong.

Công dụng: Gây tẽ mặt ngoài dùng dể nhố ràng dang lung lay.
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Cách dừng: Dùng tăm bông nhúng thuôc, châin vào xung 
quanh chỗ răng dinh nhổ; dê 3 dôn 5 phút, thuôh có tác dụng 
giám đau.

4.5. Cốn Bố cốt chỉ

Công thức:

Sinh l’liá cô" chỉ 50 g

Cồn Ethylic 65 % 1000 ml

Bào chè: Nghiền Phá cố chỉ thành bột thô, đố cồn Ethylic 
vào, ngâm trong một tuần, gạn lọc lấy thuốc. Giữ thuôc trong 
bình kín.

Công dụng: Chữa bạch điên.

Cách dừng: Thuôc dùng ngoài, lấy 1 lượng thích hỢp bôi vào 
chỗ bị bệnh, bôi xong cho ánh nắng chiếu 10 đên 15 phút.

4.6. Cồn Thuơng nhĩ tử

Công thức:

Thưong nhĩ tử 20 g

Cồn Ethyhc 75 “ 20 ml
Bào chế: Giã vụn Thương nhĩ tử thành bột thô, cho vào bình. 

Đổ cồn vào, lắc xong đậy kín. Đê yên một tuần. Gạn lấy phần 
trong ở trên.

Công dụng: Giảm đau thần kinh ràng.

Cách dùng: Dùng tăm bông vê tròn, chấm thuôc và nhét vào 
chỗ đau, giữ thuôc 3 đến 5 phút là được.

Kiêng ky: Người bị dau răng do vị hoả (nóng trong dạ dày) 
không dùng dược.
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4.7. Cồn thuốc bỏng

Công th ức:

Vỏ cây xoan táo 

Cồn Ethylic 80 %

300 g 

1 0 0 0  ml

Bào chế'. Cao sạch lớp vỏ ngoài, nghiền thành bột thô, cho 
vào bình. Đổ 600 ml cồn Ethylic vào, ngâm trong hai ngày. Lọc 
lấy dịch. Bã thuôc được ngâm với lượng cồn còn lại trong một 
ngày, lọc ép lấy dịch. Đố’ hỗn hỢp hai.dịch thuốc và đóng lọ. Bảo 
quản dịch thuôd trong lọ kín.

Công dụng'. Chữa bỏng; thích hỢp với bỏng nhiễm trùng.

Cách dùng'. Thường kết hỢp với bột thuôh bỏng sau:
Bột vỏ cây xoan táo 40 g Phòng phong 30 g

Địa du 30 g Cam thảo 1 0  g

Cạo bỏ vỏ ngoài xù xì của xoan táo, nghiền mịn cùng các vị 
khác, rây qua rây sô" 355. Trộn đều, đóng lọ nhỏ, hấp tiệt trùng 
ở áp suâ"t cao là được.

Rắc lớp bột này lên diện tích bị bỏng, sau đó phun cồn thuôc 
lên. Mỗi ngày làm 2  đến 3 lần.

4.8. Rượu rết

Công thức:
Rết lớn 
Cồn 90 °

5 con 
100 ral

Bào chế'. Cho cồn vào lọ thuỷ tinh, bỏ rết (mỗi con khoảng 3 
đến 5 g) vào ngâm trong 10 ngày thì dùng được (có thê ngâm 
lâu càng tô"t), lọc trong.

Công dụng: Làm tan mụn nhọt, áp xe.
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Cách dừng-. Lấy lăm l)ông tắm ihuôc bôi vào chỗ sưng tấy.

VII. RƯỢU THUỐC

1. Định nghĩa

Là dạng thuỏV’ lỏng có mùi thơm và vị ngọt, dưỢc diều chê 
bằng cách ngâm dược liệu có nguồn gôc thực vật hoặc động vật 
(đã chê biên) trong rưỢu hoặc Ethanol loãng trong một thời 
gian nhất định (tuỳ theo quy dinh của từng công thức) rồi gạn 
lây rượu thuôc và loại bỏ bã. Hàm lượng Ethanol trong rưỢu 
thuôc không quá 45 %.

2. Phương pháp điều chế

• RưỢu thuôc có thể điểu chê theo một trong hai phương pháp: 
ngâm nóng và ngâm lạnh; trừ trường hỢp có quy dịnh riêng. 
Dung môi dê ngâm thường dùng rưựu trắng hoặc Ethanol 
loãng. Tỷ lệ dung môi và hàm lượng Ethanol theo công thức 
quy định.

Ngâm lạnh: Dược liệu dược chia nhỏ tỏi kích thước thích hợp, 
ngâm với dung môi. Trong thời gian ngâm tuỳ theo công thức quy 
định, thường là 10 ngày, có khi tới 3 tháng hoặc lâu hơn. Đê rút hết 
hoạt chất, thường ngâm làm 2  hoặc 3 giai doạn. Dầu tiên ngâm với 
70 % dung môi trong 7 dên 10 ngày, gạn lâV dịch ngâm. Bã ngâm 
với phần dung môi còn lại trọng 3 đến 5 ngày, gạn lấy dịch ngâm. 
Nếu ngâm 3 lần thì chia phần dung môi làm 3 phần và ngâm như 
trên. Trộn lẫn các dịch ngâm, đê lắng 48 giờ trong bình đậy kín. Lọc 
trong. Thêm dường và điều chỉnh hàm lượng Ethanol nêu cần.

Ngâm nóng: Dược liệu được chia nhỏ tói kích thước thích hỢp, 
cho vào bình ngâm, có nắp dậy kín. Rượu hoặc Ethanol được đun 
nóng đến nhiệt độ quy dịnlì rồi dồ ngay vào bình ngâm, đậy kín. 
Thời gian ngâm tuỳ theo công thức quy dinh. Sau đó gạn lấy dịch
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ngâm, ép kiệt,, bỏ bã. Đế lắng 48 giò trong bình dậy kín, lọc trong, 
thêm đường và điểu chỉnh hàm lượng Ethanol.

3. Yêu cầu chất lượng

Màu sắc; Đạt yêu cẩu theo quy định trong chuyên luận riêng.

Cách tiên hành: LâV ở 2  chai rượu trong một lô sản xuất, mỗi 
chai 5 ml, cho vào 2 ô"ng nghiệm (thuỷ tinh không màu, dung tích 
1 0  dê"n 2 0  ml), quan sát ở ánh sáng tliiên nhiên bằng cách nhìn 
ngang, màu íịpc của hai ông phải như nhau và dũng ụhư màu sắc 
đã quy định trong từng chuyên luận.

Mùi vị: Đạt yêu cầu theo quy định trong chuyên luận riêng.
Độ trong và độ dồng nhất: Rượu thuốc phải trong, dồng 

nhất, không có cặn bã dược liệu và vật lạ.
Cách tiến hành: Quan sát toàn chai rượu, không dược có 

váng môh. Hút 5 ml rượu thuôh ở vỊ trí cách đáy chai khoảng 2 
cm, cho vào ô"ng nghiệm (thuỷ tinh không màu, dung tích 1 0  

đến 2 0  ml), quan sát ở ánh sáng thiên nhiên bằng cách nhìn 
ngang. Thuôh phải trong và đồng nhất. Nếu không đạt yêu cầu, 
thử lại lần thứ hai với một chai thuôh khác. Lần này không dạt 
thì lô thuôc coi như không đạt tiêu chuẩn.

Hàm lượng Ethanol: Đạt yêu cầu theo quy định trong 
chuyên luận riêng. Xác định hàm lưọng Ethanol theo phụ lục 
6.15, phương pháp 3, DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2 0 0 2 .

Tỷ trọng: Đạt yêu cẩu theo quy định trong chuyên luận. Xác 
định tỷ trọng theo Ị ) h ụ  l ụ c  5.15, phương pháp dùng Picnomet, 
DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002.

Độ lắng cặn: Đạt yêu cầu theo quy định trong chuyên luận 
riêng.

Cách tiến hành: Quan sát toàn chai rượu, nếu thấy có cặn thì đế 
yên khoảng 48 giờ, sau đó mở nút và thận trọng dùng ông cao su
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hav ông nhựa làm xiphông, hút ])hẩn rưỢu ỏ pliía trên, đê còn lại 15 
đến 20 ml (dôì với thế tích C c ặ n  không quá 0,5 ml) hoặc 40 dến 50 ml 
(đốĩ vói thê tích cặn trên 0,5 ml). Lác cặn trong chai cho tan, rót hết 
sang ô’ng dong 25 ml (chia độ 0,5 ml) hoặc 50 ml (chia dộ 1 ml) có 
nút. Lấv Ị)hần rượu trong dã hút xiphông do tráng chai, dố vào ông 
đong. Mỗi loại rưỢu ])hái dạt dược yêu cầu của tiêu chuẩn đổ ra.

Sau khi dọc kết quả, nghiêng ông dong nhẹ dể gạn lớp rượu ở 
trên, lấy lớp cặn ra hát sứ trắng đê quan sát. Trong lớp cặn 
phải không được có bã dược liệu và vật lạ khác.

Định tính, định lượng và các chỉ tiêu khác: Đạt yêu cầu quy 
định trong chuyên luận riêng.

Bảo quản: Kượu thuôc dưỢc dựng trong bao hì kín, bảo quản 
tránh ánh sáng, nơi khô mát.

Trên cơ sơ tiêu chuẩn DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002 và 
tiêu chuẩn cụ thể của một sô rượu thuốc, chúng tôi có một sô 
tiêu chuẩn chung của các loại rượu thuôc hiện nay:

Yêu cầu kỹ th u â t

Màu sắc: Màu nâu nhạt hoặc vàng... tuỳ theo từng loại rượu.

Mùi vị: Mùi thơm của dưỢc liệu , vỊ ngọt, cay có khi hơi đắng  
hoặc hơi tanh.

Độ trong và độ đồng nhâ't: RưỢu thuôc phải trong và đồng 
nhất, không có váng môc, bã dược liệu  và vật lạ.

Độ lắng cặn: Sau thời gian sản jcuất 2 đến 9 tháng, cặn ở đáy 
chai không đưỢc vượt quá 2 đến 4 mm (tuỳ từng loại rưỢu và 
diện tích đáy chai).

Độ cồn;

Rượu ngâm thực vật; 2 0 ” (- l ” dến + 3”) ở 15 ”C.
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RưỢu ngâm có thành phần động vật; 32" đôn 45" (- 1" đến 
+ 3") ở 15 "C.

Tỷ trọng:

RưỢu ngâm thực vật: 1,01 đến 1,10 ỏ 15"C. đến 35 "C.

Rượu ngâm có thành pliần động vật: 0,95 đên 0,99 ở 15"C 
đến 35 "C.

Sai sô tliế tích:

250 ml ± 12,5 ml (237,5 ml đến 262,5 ml).

500 ml ± 20 ml (480 ml đến 520 ml).

Đóng rượu tlìuôh trong chai có dung tích 250 ml, 500 ml là 
phù hỢp.

Định tính; Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại rượu.

Định lượng: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại rưỢu.

Phương p h á p  thử

Màu sắc: Theo 52 TCN 267 - 76 (Độ trong, độ đồng nhất, độ 
lắng cặn, và màu sắc của cao thuôh và rượu thuôh): Lấy 2 chai 
thuốc trong một lô mẻ sản xuất, rót mỗi chai ra khoảng 5 ml 
vào ống nghiệm. Quan sát màu của ông thuôc ỏ ánh sáng thiên 
nhiên bằng cách nhìn ngang ông. Màu sắc của 2 ông phải như 
nhau và đúng như màu sắc đã mô tả

Mùi vị: Theo 52 TCN 180 - 68 (Rượu Ngũ gia bì): Cho khoảng 
10 ml thuôc vào cốc có dung tích 30 ml, ngửi và nếm.

Độ trong và độ đồng nhất: Theo 52 TCN 267 - 76 (Độ trong, 
độ đồng nhất, độ lắng cặn, và màu sắc của cao thuôc và rượu 
thuốc):

-  Quan sát toàn bộ chai thuôc không được có váng mô'c.
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-  Hút 5 ml thuôc ở gần đáy chai (cách đáy 2 cm) cho vào ông 
nghiệm. Quan sát ở ánh sáng thiên nhiên bằng cách nhìn ngang 
ô"ng thuôh. Thuôc phải trong và đồng nhất, không được có bã 
dược liệu hoặc vật lạ. Nếu thử nghiệm không đạt thì thử lại lần 2 
trên 1 chai thuôh khác. Nếu lần này không dạt thì lô mẻ rượu 
thuôh coi như không đạt tiêu chuẩn độ trong và độ đồng nhất.

Độ lắng cặn: Theo 52 TCN 267 - 76 (Độ trong, độ đồng nhất, 
dộ lắng cặn, và màu sắc của cao thuôh và rưỢu thuôh):

Nếu chai thuôc có cặn thì để yên khoảng 48 giờ, mở nút và 
thận trọng dùng ô"ng cao su hoặc ô"ng nhựa hút phần rượu phía 
trên, để lại khoảng 15 đến 20 ml (loại chai 250 ml và dùng ô’ng 
đong 25 ml) hoặc 40 đến 45 ml (loại chai 500 ml và dùng ông 
đong 50 ml). Lắc cặn trong chai cho tan ra rồi rót hết sang ống 
đong 25ml hoặc 50 ml. LâV ít rượu đã hút ra để tráng chai và 
đổ ra ông đong rồi thêm rượu vừa đủ 25 ml hay 50 ml. Đê lắng 
48 giờ và đọc kết quả trên vạch chia của ông đong.

Sau khi đọc kết quả, nghiêng ô"ng đong để gạn lóp thuốíc ở 
trên, lấy lớp cắn ra bát sứ men trắng đê quan sát. Trong lớp 
cắn không được có vật lạ, bã dược liệu hoặc váng mốc.

Chú ý: Dùng ô"ng đong 25 ml có nút mài và chia độ 0,5 ml đối 
với rưỢu có thể tích cặn dưới 0,5 ml. Dùng ống đong 50 ml có nút 
mài và chia độ 1 ml đôi với rưỢu có thê tích cặn trên 0,5 ml.

Độ cồn: Theo 52 TCN 180 - 68 (Rượu Ngũ gia bì); Đong chính 
xác 200 ml rượu thuốc và đo nhiệt độ trước khi cho vào bình 
cất. Cho tiếp 100 ml nước cất và lắc đều. Tiến hành cất lấy 
khoảng 160 ml nước. Thêm nước vừa đủ 200 ml và khuấy đều. 
Dùng tửu kế Gaylussac và nhiệt độ để xác định độ cồn ở nhiệt 
độ thí nghiệm.

Độ cồn thực đưỢc tính theo công thức;

X = c  - n (t - 15)
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C: Độ cồn do trên tửu kê.

n: Hệ số điều chỉnh thay đổi tuỳ theo độ cồn đọc được (tra 
hảng 1 kèm theo nhiệt độ thí nghiệm).

t: Nliiệt dộ thí nghiệm.

Tỷ trọng: Theo 52 TCN 177 - 68 (Cao bách bộ): Cho rượu 
thuôh gần dầy ông đong 100 ml. Thả tỷ trọng kế vào ông đong 
rồi cho thêm rượu thuôh để tỷ trọng kế nổi tự do. Dùng nhiệt kế 
để xác định nhiệt độ của rượu thuôh. Khi nhiệt độ đã nằm trong 
giới hạn quy dịnh, dọc kết quả ỏ tỷ trọng kế. Có thể đo tỷ trọng 
bằng phù kế Bome rồi tra bảng tương đương giữa phù kế Bome 
và tỷ trọng dể suy ra tỷ trọng rưỢu thuốc.

Sai sô' thể tích; Theo 52 TCN 107 - 76 (Sai sô' cho phép về 
khối lượng, thể tích, nồng độ, hàm lượng thuốc trong sản xuất 
thuôc ỏ quy mô công nghiệp): Lâ'y 5 đơn vị đóng gói bất kỳ trong 
một lô mẻ sản xuất. Xác định thể tích từng đơn vị bằng ống 
đong chuẩn, sạch và khô. Thể tích từng đơn vị đóng gói phải 
nằm trong giới hạn cho phép.

Nếu có 1 đơn vị không đạt, phải thử lại lần hai trên 5 đơn vị 
khác cùng lô mẻ. Nếu lần này vẫn có 1 đơn vị đóng gói không 
đạt thì lô mẻ đó coi như không đạt tiêu chuẩn.

Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại.

Định lượng; Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại.

4. Một sô đơn rượu thuốc trong DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002

4.1. Rượu bổ huyết trừ phong

Công thức:

Cẩu tích [Rhizoma Cibotii] 20 g

Ngũ gia bì [Cortex Acanthopanacis] 10 g
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Tang chi [Ramulus Moi i] 30 g
Ngưu tất [Radix Achyranthis bidentatae] 10 g
Hà thủ ô dỏ [ Radix Polygoni multiflori] 40 g
Thiên niên kiện [Radix Homalomenae] 30 g
Hoàng tinh [ Rhizoma Polygonati] 20 g
Thố phục linh [Rhizoma Smilacis glabrae] 10 g
Huyết giác [Lignum Dracaenae] 10 g
Tục đoạn [ Radix Dipsaci] 20 g
Hy thiêm [Herba Siegesbeckiae] 30 g
Kê huyết đằng [Caulis Spatlìolobi] 40 g
Đường trắng [Saccharum] 30 g
Ethanol 28 % [Ethanolum 28 %] 1300 ml

Bào chê: Các dược liệu đã dược loại bỏ tạp chất. Xay thành 
bột thô qua rây có kích thước mắt rây 10 mm. Ngâm vói 1300 
ml Ethanol 28 %, chia làm hai lần, mỗi lần 8 ngày, hàng ngày 
khuấy kỹ. Để lắng, gạn ép và lọc. Lấy dịch ngâm, thêm siro, để 
lắng 48 giờ, lọc trong, thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận 
“Rượu thuốc” (Phụ lục 1.17, DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002) 
và các yêu cầu sau;

Tính chất:
Chất lỏng trong, màu đỏ nâu, mùi đặc biệt, vị ngọt cay.
Độ trong; Chế phẩm phải trong. Xem chuyên luận 1.17, 

DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002.
Hàm lượng Ethanol: 20 % (- 1 %, + 3%) (phụ lục 6.15, 

phương pháp dùng tỷ trọng kê).
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Độ láng cặn: Lớp cặn không dược quá 0,5 nil (Phụ lục 1.17, 
DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002)

Bảo quản: Đựng trong chai kín, đê nơi mát.
Công năng: Bố huyct, trừ phong thấp.
Clĩủ trị: Trị đau xương, đau lưng, đau bắp thịt, dau xương 

khớp, dau gân.

Cách dừng, liều lượng: Ngàv dùng 30 ml trước bữa ăn hoặc
trước khi di ngủ.«

Kiêng ky: Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 15 tuổi không nên dùng.

4.2. Rượu rắn

Công thức:

Rắn hồ mang [Naja hay Agkistrodon] 1 con

Rắn cạp nong [Bungarus fasciatus| 1 con

Rắn ráo [Zamenis mucosusỊ 1 con

Cẩu tích [Rhizoma Cibotii] 50 g

Tiểu hồi [Pructus Poeniculi] 30 g

Ngũ gia bì [Cortex Acanthopanacis] 80 g

Hà thủ ô đỏ [ Radix Polygoni multiflori] 80 g

Thiên niên kiện [Radix Homalomenae] 80 g

Kê huyết đằng [Caulis Spatholobi] 120 g

Vỏ quýt [Pericarpium Citri reticulatae perenne] 30 g 

Đường trắng [Saccharum] 660 g

Ethanol 60 % [Ethanolum 60 %] 3 - 4  lít

Ethanol 40 % [Ethanolum 40 %] vừa dủ 10 lít
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Khôi lượng rắn khoáng 600 g ± 10 g. Nô\i khôi lượng cao hơn 
hay tháp hơn quy dịnh trên phải diều chỉnh các vị khác và 
thành phẩm cho tương đương với tỷ lệ công thức trên.

Bào chê:

Rắn được I'ửa sạch, ngâm trong 3 dến 4 lít Ethanol 60 % chia 
làm hai lần, mỗi lẳn 50 ngày, mỗi tuẳn khuấy một lần rồi ép, 
lọc, trộn đều dịch lọc của hai lần ngâm.

Vỏ quýt, Tiểu hồi: sao vàng, tán thành bột thô, chiết bằng 
phương pháp ngấm kiệt với Ethanol 40%.

Cẩu tích cạo bỏ lông, cùng với dược liệu kbác tán thành bột 
thô, ngâm vỏi 5 lít Ethanol 40 % trong 10 ngày, khuấy hàng 
ngày rồi ép, lọc.

Trộn lẫn các dịch chiết trên, thêm đường và Ethanol 40 % 
vừa đủ 10 lít.

Tinh chất:

Chất lỏng trong, màu vàng nâu, mùi thơm Tiểu hồi và vỏ 
Quýt, vị hơi cay ngọt, hơi tanh.

Độ lắng cặn: Lớp cặn không được quá 0,5 ml (Phụ lục 1.17, 
DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002).

Hàm lượng Ethanol: 40 % ± 2 % (phụ lục 6.15, DĐVN xuất 
bản lần thứ ba, 2002).

Tỷ trọng; ở  20"C: từ 0,96 đến 0,98 (phụ lục 5.15, phương 
pháp tỷ trọng kế, DĐVN xuất bản lẳn thứ ba, 2002).

Định lượng Nitrogen.

Hút chính xác 10 ml chế phẩm cho vào bình Kieldahl dung 
tích 200 ml, cô trên cách thuỷ còn khoảng Iml; thêm 1 g hỗn 
hỢp Kali sulfat và Đồng sulffat tỷ lệ (10:1) đã được tán nhỏ, 7
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ml Acid sulfuric (TT), vài tinh thế Selen rồi tiến hành theo 
phương pháp dinh lượng Nitrogen trong hỢp chất hữu cơ (phụ 
lục 6.5). Song song tiến hành 1 mẫu trắng trong cùng điều kiện. 
Hàm lượng phẳn trăm Nitrogen trong mẫu thử dược tính theo 
công thức:

x %  =
(ư-/t)A-0,0007.Yl00

10

Trong đó;

a; Số ml dung dịch Natri hydroxyd 0,05 N dùng cho mẫu trắng

b: Sô’ ml dung dịch Natri hydroxyd 0,05 N dùng cho mẫu thử

Hàm lượng Nitrogen trong chê phẩm phải không được ít hơn 
0,03 %.

Bảo quản: Đựng trong chai kín, đê nơi mát.

Công năng: Trừ phong tê thấp.
Chủ trị: Phong tê thâ’p, đau xương, nhức cơ, bán thân bất 

toại, chân tay đô mồ hôi.
Còn dùng cho người già yếu, lao động nhiều, gặp thời tiết 

biến chuyển đau nhức gân xương.
Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 15 đến 20 ml trước khi đi ngủ.

Kiêng ky: Phụ nữ có thai không nên dùng.

4.3. Rượu Tắc kè

Công thức:

Tắc kè [Gecko] 24 g

Vỏ quýt [Pericarpium Citri reticulatae 3 g 
perenne] g
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Đảng sám [Radix Campanumoeae] 1 g

Tiểu hồi |Fructus PoeniculiỊ 3 g

Huvôt giác ILignum Dracaenae] 60 g

Đường trắng (SaccharumỊ 150 ml

Ethanol 70 % [Ethanolum 70 %] 1000 ml

Etlianol 40 % ỊEthanolum 40 %] vừa dủ

Báo chê: Tắc kè nguyên cả con đã sấy khô, chặt bỏ dầu từ 
dưới mát, cliặt móng chân, cắt lát, sao vàng, làm thành bột thô. 
Tiểu hồi và vỏ Qưýt cát nhỏ, trộn vối bột Tắc kè, ngâm trong 
150 ml Ethanol 60 % trong 20 ngày, mỗi ngày khuâV hai lấn. 
Đê yên 2 ngày, gạn lấy dịch ngâm, bã đê riông.

Huyết giác tán thành bột thô, Đíing sâm hấp chín, sấy khô, 
xay thành bột thô. Trộn bột Huyết giác, Đảng sâm với bã Tắc 
kè ngâm với 700 ml Ethanol 40 %, chia 2 lẩn, mỗi lần 8 ngày, 
mỗi ngày khuấy hai lẳn. Đê láng, gạn lấy dịch ngâm.

Gộp 2 dịch ngâm trên, thêm siro, thêm nước cho vừa đủ 1000 
ml, lọc trong.

Tính chất:

Chất lỏng trong, màu hố phách, mùi thơm của Tiếu hồi và vỏ 
Quýt, vị cay ngọt.

Hàm lượng Ethanol; 35 ± 1 % ())hụ lục 6.15, DĐVN xuất bản 
lần thứ ba, 2002).

Tỷ trọng; ở 20 C; từ 0,94 dên 0,98 (phụ lục 5.15, phương 
pháp tỷ trọng kế, DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002).

Độ lắng cặn; Lớp cặn không đưỢc quá 0,5 ml (phụ lục 1.17, 
DĐVN xuất bản lẩn thứ ba, 2002).
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Định lượng Nitrogen: Hàm lượng Nilrogen ])hải kliông được 
ít hớn 0.03 %.

Rảo quản: Đóng trong chai kín, dê ndi mát, tránh ánh sáng.

Công năng: Bô ])hô, ícli klií, ti'áng dưdng.

Chủ trị: Các l)ệnh hư tôn, ho suyỗn, tliận suy hay dái rắt, 
chân tay |)hù thũng, ngưòi già sức khoe sút kém.

Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 30 ml trước khi di ngủ.

Một sô đơn rưỢu thuôc khác:

4.4. Ruọu bổàm (ích ám)

Công thức:

Trinh nữ 60 g Sinh địa 30 g

Câu kỳ tử 30 g Đường phèn 100 g

Nhân Hồ ma 60 g Rượu trắng 2 lít

Bào chế: Ngâm nhân Hồ ma vào nước, rửa sạch, đun lên; 
rang Trinh nữ tử. Cho nhân Hồ ma, Trinh nữ, Câu kỷ tử, Sinh 
địa vào túi vải, buộc kín miệng túi. Đun đưòng phèn cho tan; 
cho túi thuôc vào, đe yên 15 phút. Tiêp tục cho rưọu vào, dun 
đến khi hơi sủi tăm, bắc ra, dế nguội, cho vào bình và đậy kín. 
Mỗi ngày lắc vài lần. Sau 15 ngày, lấy túi thuôc ra, cho vào 
xoong, thêm nưốc và đun sôi, gạn nước, cô lại còn 100 ml, đê 
nguội, đồ vào hình. Đậy kín.

Công dụng: Bổ gan thận, ích khí. Chữa di tinh, hoa mắt 
chóng mặt, râu tóc hạc sớm; kéo dài tuổi thọ.

Cách dừng và liều dùng: Ngày uô'ng ba lần, mỗi lần 10 đến 
20 ml.
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4.5. Ruọu bô khí huyết

Còng thức:

Phá cô chi' 30 g Thục dịa 30 g

Sinh dịa 30 g Tliiên môn ■ 30 g

Mạch môn 30 g Nhân sâm 30 g

Đương quy 30 g Xuyên khung 30 g

Bạch thược 30 g Sa nhân 30 g

Thạch xương bồ 30 g Viễn trí 30 g

Vân linh 30 g Bạch quả 30 g

Mộc hương 15 g Rượu trắng 4 lít

Bào chế: Thái nhỏ hay đập vụn. Cho thuôc vào bình, đố rượu 
trắng vào ngâm trong một tháng lấy ra dùng.

Công dụng: Bố khí huyết, khoẻ tỳ vị, có ích cho người già. 
Chữa khí huyết không đủ, tỳ vị suy yếu, hoa mắt, chóng mặt.

Cách dừng và liều dừng: Ngày hai lẳn trước bữa ăn, mỗi lần 
10 ml đến 20 ml.

4.6. Ruọu bố tinh ích não

Công thức:
Thục địa 120 g Đương quy 150 g
Xuvên khung 45 g Đỗ trọng 45 g
Bạch phục linh 45 g Cam thảo 35 g

Kim anh tử 35 g Dâm dương hoắc 35 g

Kim thạch giác 90 g Rượu trắng 3 lít
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Bào chế'. Tliái nhỏ hay clậ]) vụn, clio vào lúi vái; cho túi thuôc 
vào bình, đô rúỢu trắng vào ngâm, dậy kín miệng bình. Sau 7 
ngày có thê lấy ra dùng.

Cóng dụng-. Bô khí huyêt, khoẻ tỳ vỊ, có ích cho tinh thẩn và 
bố máu, kéo dài tuổi thọ. Chữa khí huyêt kliông dủ, tôn thương 
lao lực, hoa mắt, chóng mặt; mặt xanh xao, kém ăn.

Cách dùng và liều dùng: Ngày hai lần (sáng, tôi) trưốc bữa 
ăn; mỗi lần 15 dôn 20 ml (một chén).

4.7. Rượu bô sàm (Trại Duực liệu, Cục Quân y)

Công thức:

Nhân sâm 50 g Trần bì 10 g

Bột gạc hươu nai 50 g Hoàng tinh (chế) lOg

Kim anh 50 g Đường kính 200 g

Sinh địa 15 g Cồn 45 % 468 m

Bào chế'. Hoàng tinh, Sinh địa, Nhân sâm thái mỏng 2 mm; 
kết hỢp với bột sừng hươu nai sắc lấy ba nước, mỗi lần sắc 
trong 12 giờ. Kim anh tử sắc ba lần, mỗi lần 12 giờ. Hợp hai 
nưốc sắc trên, cô lại thành cao đặc.

Trần bì bỏ tạp, khứ bạch, thái nhỏ, sao qua, ngâm vối rượu 
45 % trong 10 ngày.

Lấy rượu Trần bì pha với cao đặc, thêm dường và nước cất dê 
có rượu thuôc có độ rượu 20 % (khoảng 1000 ml).

Công dụng-. Bồi bố sức khoe.

C á c h  d ừ n g ,  l iề u  d ù n g :  N g à y  2 lầ n , uô"ng trước bữa ăn; mỗi
lầ n  15 đến 20  m l.
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4.8. Ruọu bô thận Địa hoàng

Công thức:

Rễ Ngưu bàng tùdi 60 g Địa hoàng tưdi 60 g
Đại dậu 120 g Rượu trang 2 lít

Bào chế'. Tliái nhỏ các vị thuôc, cho vào túi vái sạch, buộc kín 
hại, cho túi thuôc vào lọ hay bình rộng miệng bằng sành sứ, bịt 
kín miệng bình, dế chỗ mát; thỉnh thoảng lắc dểu. Lấy túi vải ra, 
ép lấy nôt rưỢu. Đê lắng cặn và gạn rượu thuôc sang bình khác.

Công dụng'. Bố thận, giải độc, ngừa phong. Chữa viêm khớp, 
gân côd mỏi.

Cách dùng và liỀu dừng: Ngày hai lấn, mỗi lẳn 20 đên 30 ml, 
uông trùdc bữa ăn.

4.9. Rượu Buỏlbung cỏ xước

Công thức:
Rễ bưởi bung sao 160 g Thố phục linh sao 120 g

Rễ cỏ xước sao 160 g Cam thảo dây sao 80 g
Thiên niên kiện sao 120 g Nam bạch chi’ sao 80 g

Hà thủ ô chê 200 g Quế chi tiêm 80 g
Tục đoạn sao 120 g Tầm gửi cành 120 g
Côt khí củ sao 120 g dâu sao 

Ngũ gia bì khô 120 g

Bào chế'. Các vị rửa sạch, thái mỏng. Rỗ bưởi bung tẩm rượu 
sao khô. Hà thủ ô chê vối nước dậu đen; Thiên niên kiện tam 
nùớc gạo một dêm sao khô; rỗ cỏ xưóc tam rượu sao khô; Tục 
doạn và Côd khí củ tam rượu sao khô; Thô phục cạo vỏ ngâm
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nước gạo mộl dêm, sao kliô; lỉạch chi thái mỏiig; Ngũ gia bì cạo 
vỏ ngoài, thái mỏng.

Các vị sao lẩm xong, cho vào nồi to, dô nước nâu thành cao, 
khi được thì hỏ hà, cô lại, để nguội và cho rượu cao độ vào chê’ 
thànli rượu thuôc 15 ", dóng chai gan kín.

Công dụng: Chữa phong tê thấp các khớp xương, tê nhức 
chân tay. Trong dơn có Hà thủ ô, Ngũ gia hì bô’ huyết. Tục 
đoạn, Thiên niên kiện, Cô’t khí củ, bổ gân côt. Rễ bưởi bung, Rễ 
cỏ xước, Quê chi, Tấm gửi cành dâu có tác dụng khu phong trừ 
thấp. Nam bạch chi’ chữa dau nhức. Các vị hỢp lại có tác dụng 
chữa phong thấ]), dau nhức gân xương.

Cách dùng: Trẻ em trên 10 tuổi, uô’ng mỗi lần 10 ml (2 thìa 
cafe). Người lớn, mỗi lần uô’ng 20 đến 25 ml (4 đến 5 thìa cafe). 
Ngàv uô’ng hai lần.

Kiêng ky: Các châ't tanh, mỡ.
Phụ nữ có thai không nên dùng.

4.Í0. Ruọu Canhkina

Công th ức:
Bột Canhkina 10 g Xiro đơn 500 ml

Bột Hà thủ ô (chê) 10 g Acid clohydric 2 ml

Bột vỏ Sữa 5 g Cồn và nước 
cất vừa đủ

1000 ml

Bột Mã tiền 0,2 g

Bào chế: Thêm 2 ml nước cất vào acid clohdric, trộn với bột 
Canhkina, bột vỏ Sữa và bột Mã tiền, để yên một giờ; ngâm cùng 
vối bột Hà thủ ô trong rượu 60 %, ngâm từ 10 đên 50 ngày. Lọc, 
ép kiệt, bỏ bã. Thêm xiro đơn và điểu chỉnh độ cồn 20%.
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Công dụng: Chữa thiêu máu, xanh xao, suy nhược cơ thể, 
mới ôm dậy, kém ăn, kém ngủ, phụ nữ sau khi sinh đe.

Cách dừng, liều dừng: Ngày hai lẩn, uô'ng trước bữa ăn; mỗi 
lần 15 đôn 20 ml.

Không dùng quá liêu chỉ dịnh. Trẻ em không đưỢc dùng.

4.11. Rượu Chu công bách tuế

Công thức:

Hoàng kỳ 30 g Đương quy 18 g

Nhục quê 10 g Thục địa 20 g

Sinh dịa 20 g Mạch môn 15 g

Đảng sâm 15 g Trần bì 15g

Phục linh 15 g Khởi tử 15 g

Sơn tra 15 g Xuyên khung 15 g

Phòng phong 15g Gừng 12 g

Ngũ vị tử 12 g Rượu trắng 3 lít

Bách phú thần 30 g

Bào chế: Các vị thuôc được nghiền thô, cho vào túi vải, cho 
vào bình ngâm với rượu trong 7 ngày có thể bỏ ra uô"ng.

Công dụng: Tàng nguyên khí, hoà huyết mạch, bô não. Chữa 
cơ thể suy yếu.

C á c h  d ù n g  v à  l iề u  d ù n g : N g à y  u ô h g  h a i đ ến  ba lầ n  trước bữa
ăn , m ỗi lầ n  30 đến 50 m l (m ột ch én  nhỏ).
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4.12. Rượu Diên thọ

Công thức:
Hoàng tinh 30 g Lá tùng 40 g
Thương truật 30 g Câu kỳ tử 30 g
Thiên môn đông 20 g RưỢu trắng 3 lít

Bào chê: Thái nhỏ 5 vị thuôh; cho vào bình, ngâm  7 đến 10 
ngày. Lấy rưỢu thuôc ra uông.

Công dụng: Bồi bổ khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Chữa kém ăn, 
chóng mặt, hoa mắt, đau lưng.

Cách dừng và liều dừng: Ngày uô'ng hai lần (sáng, tôl) trước 
bữa ăn. Mỗi lần 20 -  30 ml (một chén nhỏ).

4.13. Rượu ớơn sâm

Công thức:

Đơn sâm 150 g

Rượu Ethylic 20 % 3000 ml

Bào chế: Sấy ở nhiệt độ thấp đến khô, xay thô, cho vào bình 
ngấm kiệt. Đồ rưỢu ngập và đế yên một giờ. Điều chỉnh tôc độ 
chiết 3 đến 5 ml/1 phút và thu được gần 3000 ml rượu. Ép bã 
thuôh lấy rượu. Đổ yên 24 giờ, lọc và đóng chai. Có thể dùng 
phương pháp ngâm; ngâm trong ba ngày.

Công dụng: Chữa thần kinh suy nhược (đầu váng, người mệt 
mỏi, đoản khí, tim đập nhanh...), ù tai.

Cách dùng và liều dùng: Ngày uô"ng hai lần (sáng, trưa), mỗi 
lần 10 - 15 ml.
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4.14. Rupv Hải mà

Công th ức:

Hải mã 2 con

Rượu trắng 0,5 lít

Bào chê: Hải mã dã (]ua chê biên, thái nhỏ, cho vào bình, dô 
rưỢu và nút kín. Mỗi ngàv lắc bình một lẩn. Sau 21 đên 30 
ngày có thê lấy ra uông đưỢc.

Công dụng: Bổ thận trỌ dưong. Chữa thận hư gây liệt dương, 
dêm di dái nhiều lẩn, phụ nữ ra nhiều khí hư.

Cách dùng và liều dùng: Uô"ng trưốc khi đi ngủ, mỗi lần 10 
đến 15 ml.

4.15. RuỢuHàthủỏ

Công thức:

Bột Hà thủ ô (chế) 70 g Đường kính 120 g

Bột vỏ sữa 20 g Cồn 40 % 1419 ml

Bào chế: vỏ Sữa cạo hết vỏ ngoài, rửa sạch, sấy khô, xay 
thành bột thô. Hà thủ ô chê sây khô, xay thành hột thô. Trộn 
đều hai loại bột, ngâm chiết với rưỢu 40 %. Mỗi lần ngâm 10 
ngày. Lọc, ép lấy rượu, pha thêm đường và nước cất cho đủ 
1000 ml. Đế lắng, lọc trong. Đóng chai 250 ml hay 500 ml.

Công dụng: Chữa cơ thể suy nhược, kém ăn, người mệt mỏi.

C á c h  d ù n g ,  l iề u  d ù n g :  N g à y  h a i lần , uô"ng trước bữa ăn; m ỗi
lần  15 đến 20 ml.

176



4.16. Ruợu Hoàng kỳ Đương quy

Công thức: 
Hoàng kỳ 45 g Đan sâm 45 g
Độc hoạt 45 g Đương quy 36 g
Xuyên khung 45 g Phòng phong 45 g
Phụ tử 45 g Ngưu tất 45 g
Xuyên ô 30 g Cam thảo 45 g
Cát căn 30 g Xuyên tịch 45 g
Quế 36 g Sơn tra 30 g
Bạch truật 15 g Tần giao 30 g
Gừng tưoi 5 g Đại hoàng 15 g

Rượu trắng 4 lít

Bào chê'. Nghiền nhỏ các vị thuôc, cho vào túi vải đay trắng. 
Cho vào chum vò sạch, ngâm với rượu trắng. Mùa thu và mùa 
đông ngâm bảv ngày; mùa xuân và mùa hè ngâm năm ngày là 
có thể dùng được.

Công dụng: Bổ khí huyết, thông kinh mạch, thông đờm. 
Chữa mỏi chân tay, toàn thân đau nhức, đau bụng, đau lưng, 
hoa mắt, điếc tai, hen suyễn.

Cách dừng và liểu dùng: Mỗi ngày uô'ng 10 đến 30 ml một 
lần trước khi đi ngủ.

4.17. Hổ cốt Mộc qua tủu

Công thức:
Chế Hổ côt 31,25 g Hồng hoa 31,25 g
Mộc qua 93,75 g Tục đoạn 31,25 g
Xuyên khung 31,25 g Bạch gia căn 31,25 g
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Ngưu tất 31,25 g Ngọc trúc 62,50 g
Đương quy 31,25 g Tần giao 15,60 g
Thiên ma 31,25 g Phòng phong 15,60 g
Ngũ gia hì 31,25 g Tang chi 12,50 g

Bào chê: Trộn chung 14 vị trên, tán bột thô, đồng thời lấy 20 
lít (320 lạng) rượu trắng, cho cả vào bình, đậy kín. Tuần đầu, 
mỗi ngày khuấy một lần; sau tuần đầu thì mỗi tuẩn khuấy một 
lần, sau một tháng lọc lấy rượu, bã ép lấy nước đố chung vào 
dịch lọc. Lấy 2000 g (32 lạng) đường phồn, hoà tan với nước cất, 
trộn chung với rượu thuôh, dể lắng, lọc là được.

Công năng: Truy phong dịnh thống, trừ thấp tán hàn.

Chủ trị: Phong tê thâ'p, chân tay co quắp, đau nhức, mắt 
miệng méo sếch.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lẩn, mỗi lần 
uông 15,60 g đến 31,25 g (5 tiền đến 1 lạng).

Chú ý: Phụ nữ có thai không đưỢc dùng.

Bảo quản: Nút kín, để nơi mát.

4.18. Hổcốttủú

Công thức: 
Hô côp 250,00 g Bạch chỉ 15,60 g
Ý dĩ nhân 250,00 g Bổ côd chi’ 15,60 g
Tỳ giải 250,00 g Bạch hoa đà 15,60 g
Dâm dương hoắc 250,00 g Đỗ trọng 15,60 g
Thục địa hoàng 250,00 g Ô dược 15,60 g
Trần bì 250,00 g Phòng phong 15,60 g
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Ngọc trúc 250,00 g Mẫu đơn bì 15,60 g
Ngưu lát 250,00 g Phật thủ 15,60 g
Đương quy 15,60 g Nhâm sâm 15.60 g
Ngũ gia bì 15,60 g Sa nhân 15,60 g
Thanli bì 15,60 g Đàn hương 15,60 g
Xuyên khung 15,60 g Nhục quê 15,60 g
Bạch thược 15,60 g Đậu khấu 15,60 g
Cliế tháo ô 15,60 g Mộc hương 15,60 g
Mộc qua 15,60 g Đinh hương 15,60 g
c<âu kỷ tử 15,60 g Du tiết 125,00 g
Hồng hoa 15,60 g Lộc nhung 15,60 g

Tử thảo 15,60 g Nhũ hương 31,25 g
Chế Xuvên ô 15,60 g Một dược 62,50 g
Tục đoạn 15,60 g Xạ hương 6,25 g
Khương hoạt 15,60 g Hồng khúc 525,00 g
Thương truật 15,60 g Đường đỏ 3000,00 g
Độc hoạt 15,60 g Mật ong 5000,00 g

Bào chế: Hố côt nấu thành cao theo phương pháp nâu cao
(cao hổ cô’t). Từ Ý dĩ (2) đến Nhân sâm (32) gồm 31 vỊ tán chung 
với nhau. Sa sâm (33) đến Lộc nhung (40) gồm 8 vỊ tán thành 
bột thô. Nhũ hương, Một dược tán chung thành bột mịn, rây. 
Lấy Xạ hương trộn lẫn Nhũ hương, Một dược, tán thành bột 
mịn, rây. Dùng khoảng 100 lít (1760 lạng) rượu trắng cùng 
Hồng khúc, đường dỏ, mật ong và tất cả các loại ửiuôh đã chê 
trên vào chum, đậy thật kỹ. Đun cách thuỷ cho đến khi rưỢu
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sôi, bỏ ra, bịt chum Lhật kín, ngâm ít nhíít 3 tháng. Gạn lấy 
rượu, bã ép cho khô, dề lắng, lọc, gộp dịch ép với dịch gạn lọc. 
Có thể tiến hành theo phương pháp ngấm kiệt.

Công năng'. Khu phong trừ thấp.

Chủ trự. Phong hàn tê thấp, tê bại, gân xương đau nhức, 
lưng gôl yếu mỏi.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng 2 lẩn, mỗi lần uô"ng 
15,60 g (5 tiền).

Chú ý: Phụ nữ có thai và người âm hư hoả vùỢng không được 
dùng.

Bảo quản: Đựng lọ kín, đê nơi mát.

4.19. Rượu hội

Công thức:

Ngũ linh chi 24 g Bạch thược 24 g

Xuyên bôi mẫu 24 g Bạch đậu khấu 24 g

Sinh nam tinh 24 g Hà thủ ô đỏ 40 g

Bạch chỉ 24 g Phèn xanh 24 g

Xuyên sơn giáp 24 g Hùng hoàng 40 g

Quê chi 24 g Rượu 40 ° 1500 ml

Bào chê: Tán thô các vị thuôc. Ngâm rưỢu trong 10 ngày, mỗi
ngày lắc kỹ hai đến ba lần. Chiết lấy rưỢu trong, ép bã lấy rượu. 

Công dụng: Chữa rắn cắn.

Cách dùng và liều dùng: Ngày uô"ng 30 đến 60 ml rượu hội 
(khoảng 1 đến 2 chén nhỏ hay 2 đến 4 thìa canh). Sau 10 phút 
đến 30 phút uô)ig thêm một thìa canh. Có thể uô"ng 150ml đến
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200nil trong ngày. Ngoài việc uông rưỢu, còn dùng gạc tấm 
rượu hội đắp lên chỗ rắn cắn.

Trường hỢp cần thiết, nếu chưa có rưỢu Hội, có thế sắc các vị 
thuôh trên, sắc kỹ hai lần, ép bỏ bã. Nưốc thuốc sắc cô lại còn 
300 ml, lọc, cho thêm rưỢu để có 1,5 lít rượu để dùng.

4.20. Rượu Khởi tử

Công thức:
Khởi tử 600 g
RưỢu trắng 2 lít

Bào chế: Giã hay nghiên Khởi tử với một ít rượu; cho vào 
bình. Đổ rưỢu vào ngâm, bịt kín bình. Ngâm trong hai tuần lễ. 
Lọc lấy nước rượu trong mà uô"ng.

Công dụng: Thuốc có tác dụng bô can, nhuận phế táo, mạnh gân 
côb. Dùng chữa chân tay yếu mỏi, mắt mò, di mộng tinh.

Những người tỳ vị hư nhược, dương thịnh quá không được dùng.

Cách dùng và liều dùng: Ngày hai lần (sáng, tôi), mỗi lần 
uông 10 đến 15 ml.

4.21. Rượu Ký sinh Độc hoạt

Công thức:

Độc hoạt 30 g Tang ký sinh 20 g

Tần giao 30 g Phòng phong 20 g

Tế tân 12 g Đương quy 50 g

Bạch thược 30 g Xuyên khung 20 g

Sinh địa 50 g Đỗ trọng 50 g
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Ngưu tâd 30 g Đảng s.âm 30 g

Phục linh 40 g Cam thảo 15 g

Nhục (|uế 15 g Rượu 3 lít

Bào chè: C-ác vị tluiôc dược Ihái nhỏ, cho vào hình; ngâm với 
rượu. Sau 15 dôn 20 ngày có thề lấy ra dùng.

Công dụng: Bồ khí huyết, ích can thận, trừ phong. Chữa tê 
gân cô"t.

Cách dừng và liều dùng: Ngày hai lẳn (.sáng, tôì); mỗi lần 15 
đến 20 ml (một chén con).

4.22. Rượu lục thẩn tủn

Công thức:

Mạch môn 60 g Khởi tử 150 g

Hạnh nhân 80 g Bạch phục linh 60 g

Nhân sâm 60 g Rưựu trắng 2 lít

Sinh địa 150 g

Bào chế: Mạch môn, Sinh dịa thái nhỏ; Hạnh nhân dập dập; 
Khởi tử nghiên nát. Cho hôn vị này vào nồi đâ't, thêm 2500 ml 
nước, đun sôi bớt một thảng. Cho rượu trắng vào đun mâ't một 
thăng nữa; bắc ra, để nguội. Thái nhỏ Nhân sâm và Bạch phục 
linh cho vào bình; đô thuôc và rượu trong nồi đâ"t vào bình. Đậy 
kín miệng, hàng ngcày lắc đểu. Sau bảy ngày có thể uô"ng được.

Công dụng: Bô can thận, ích khí, tốt cho tỳ vị, dẹp da mặt, kéo 
dài tuổi thọ. Chữa đau dầu, di tinh, sác mặt tiều tuỵ, táo bón.

Cách dùng và liều dùng: Ngày hai lẩn (sáng, tôì), mỗi lẩn 15 
đến 25 ml.
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4.23. Ruợu phong thấp

Công thức:
Hy thiêm tháo 

Tang ký sinh

150 g Hồng hoa 50 g

150 g Cồn Ethylic 50 % 1000 ml

Bào chê: Xay các dược liệu trên thành bột thô, cho vào bình 
có nắp kín. Đố rượu vào ngâm, ngâm 5 đên 7 ngày, thỉnh 
thoảng khuấy đều. Lọc và ép bã, bổ sung đủ 1000 ml rượu và 
dóng chai.

Công dụng: Chữa phong tê thấp

Cách dùng và liều dùng: Ngàv uô"ng 3 lần, mỗi lần 10 dến 15 ml

Kiêng kỵ: Người dị ứng vói rượu và mắc bệnh tim, gan không 
nên dùng.

4.24. Sử quốc công tủu

Công thức:
Ngọc trúc 50,0 g Mộc qua 12,5 g
Hồng khúc 37,5 g Hồng hoa 12,5 g
Ngưu tất 18,5 g Cam thảo 6,0 g
Bạch truật 18,5 g Khương hoạt 6,0 g
Tang ký sinh 15,5 g Độc hoạt 6,0 g
Xuyên khung 12,5 g Tục doạn 6,0 g
Tằm sa 12,5 g Lộc giác giao 3,7 g
Phòng phong 12,5 g Miết giáp giao 3,7 g
Đương quy 12,5 g Rượu trắng 12 lít
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Bào chê: Miêl giáp giao v<à Lộc giác giao, Hồng khúc đê 
riêng. 14 vị còn lại nghiền chung, cho vào hình với Hồng khúc. 
Lấy thêm 2000 g (32 lạng) đường phèn nghiền thành bột mịn, 
12 lít rượu trắng (180 lạng). Lấy một phần rượu vừa đủ đế đun 
Lộc giác giao, Miết giáp giao cho tan. Phần còn lại và bột mịn 
đường phèn cho vào bình, đậy nắ]), chưng cách thuỷ cho rượu 
sôi, đô vào lọ nút kín, đê lắng vên ít nhất ba tháng. Gạn lấy 
nước trong, bã còn lại đem ép; nước ép đê lắng, trộn vối ru'Ợư 
thuôL đã rót ra. Lọc.

Có thê dùng phương pháp ngâm lạnh.

Công năng: Trừ phong thấp, bổ máu, thông kinh lạc.

Chủ trị: Chân tav tê bại, khớp xương đau nhức, phong hàn 
tê thấp.

Cách dùng và liều dùng: Ngày uông 2 đến 3 lần, mỗi lẳn lOg 
đến 15 g (3 đến 5 tiền), khi uôlig cẩn hâm nóng.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng cẩn thận.

Bảo quản: Nút kín, tránh bôh hơi.

4.25. Rượu tam tiên

Công thức:

Tang thầm 60 g Mật ong 60 g

Toả dương 30 g Rượu trắng 1 lít

Bào chế: Dội rửa Tang thầm bằng nước đun sôi đê ấm; cho 
vào bình. Toả dương rửa sạch, thái mỏng cho vào bình. Đổ rượu 
vào, bịt kín miệng bình. Lắc bình hàng ngày; sau bảy ngày lọc 
lấy rưỢu, cho thêm mật ong và đổ vào bình khác dùng dần.

C ô n g  d ụ n g :  Bố’ th ậ n , dưỡng can , ích  tin h  h u y ế t. C hữ a ch ón g
m ặt, m ệt m ỏi, táo  bón.
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Cách dừng và Uéu dừng: Ngày hai lẳn (sáng, lôi), mỗi lần 10 
đến 20 ml.

4.26. Ruợu Thập toàn đại bổ

Công thức:
Đáng sâm 80 g Bạch thược 80 g
Phục linh 80 g Thục địa 120 g
Hoàng kỳ 80 g Xuyên khung 40 g
(Hoàng mân) Nhục quê 20 g
Đương quy 120 g RưỢu trắng 4 lít
Cam thảo 40 g

Bạch truật 80 g

Bào chế’. Thái vụn các vị thuôc. Ngâm với rượu trong hình. 
Bảy đến mười ngày là uô"ng dược.

Công dụng’. Bồi bố khí huyết. Chữa sắc mặt vàng, tinh thần 
mệt mỏi, cơ thể suy yếu, hay đau yếu.

Cách dùng và liều dùng:Ngà’y uông hai lần trưổc bữa ăn; 
mỗi lần 25 đến 30 ml.

4.27. Rượu Thường xuân

Công thức:

Quả Thường xuân 200 g

Câu kỷ tử 200 g

RưỢu trắng 3 lít

Bào chế’. Lấy hai vị thuôc thái nhỏ, cho vào bình; đô rưỢu; 
đậy kín. Ngâm chừng 7 đến 10 ngày mói bỏ ra dùng.
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Cônự dụng: Hỗ thận klií, bô huyết. Chữa bệnh ])hụ nữ tắc 
kinh, cd thể suy nhưỢc, thiếu máu, giảm trí nhớ; làm phục hồi 
sức khoẻ, sắc mặt tươi nhuận.

Cách dùng và liều dùng: Uô’ng tníỏc bữa ăn (sáng, tôl); mỗi 
lẩn một chén nhỏ.

4.28. Rượu trợ dương

Công thức:
Đảng sâm 15 g Viễn trí (hỏ ruột) d g
Câu kỳ lử 15g Trầm hương 4 g
Mẩu dinh hương lOg Cùi vải 7 g
Thục địa 15 g llượu 2 lít
Dâm dương hoắc lOg

Bào chế: Thái nhỏ hoặc xay thô, cho vào túi vải, cho vào bình 
ngâm với rùỢu; dậy kín miệng bình. Sau ha ngày bỏ ra đun sôi 15 
phút, dể nguội, cho vào hình ngâm lại ba tuần là được.

Công dụng: Bồ’ thận tráng dương, ích can dưỡng tinh, kéo 
dàl tuổi thọ. Chữa liệt dương hoa mắt chóng mặt, di tinh, mặt 
vàng, kém ăn.

Cách dừng và liều dừng: Ngày hai lẳn (sáng, tôi); mỗi lần 15 
đến 20 ml (một chén).

4.29. Rượu TừQuốc công

Công th ức:
Cùi nhãn 2000 g
Rượu trắng 4 lít

Bào chế: Cho cùi nhãn vào bình; đổ rượu; đậy kín. Ngâm 
chừng nửa tháng mới hỏ ra dùng.
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Công dụng: Bô huyêt, an thán. Chữa cơ thê suy nhược, thiêu 
máu, giảm ti'í nhớ.

Cách dùng và liều 
lan một chén nhỏ.

dùng: Ngày dùng hai lẩn (sáng, tôl)

4.30. Thuốc tiêu độc

Công thức:

Kim ngân hoa 160 g Bồ công anh 160 g

Thổ phục linh 100 g Hạ khô thảo 160 g

Ké đẩu ngựa 100 g
Bào chế: Các vị được nấu thành cao. Tliêm rượu dên 15 và 

thêm chất bảo quản. Thuôc có tỷ lệ 1 g dược liệư tương đương 1 
ml cao.

Công dụng: Ung nhọt, ngứa lơ ở người lớn và trẻ em. Thuôc 
gồm các vị thanh nhiệt tiêu độc, tiêu sưng nên chữa được chứng 
mụn nhọt, lở ghẻ sưng tâV có kết quả tô’t.

Cách dùng và liều dùng:
Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần 10 ml (2 thìa cafe).
Trên 10 tuổi, mỗi lần 15 đến 20 ml (3 đến 4 thìa cafe).
Người lớn, mỗi lẩn 25 đến 30 ml ((5 đến 6 thìa cafe).
Ngày hai lẳn (sáng, tôi).
Kiêng kỵ: Kiêng các chát cav nóng.

VIII. THUỐC DÁN

1. Định nghĩa

Thuôh dán là dạng thuôd dùng dán trên da, có thể chất mềm 
hay cứng ở nhiệt dộ thường, trơ thành dẻo và bắt dính khi hư
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nóng hoặc tiêp xúc với nhiệt dộ cơ thể, thưòng được phân tán 
đều trên giấy hav vái.

2. Phân loại và phương pháp điều chê

Thuốc dán đen: Chứa dược liệu thảo mộc, dầu thực vật và 
Hồng đơn. Khi diếu chế: Cho dược liệu vào dầu chiết ở khoảng 
200 “C cho đến khi dược liệu khô giòn, lọc bỏ bã. Tiếp tục cô dầu 
ở khoảng 250 ‘’C cho đến lúc thành “châu”. Cho thêm lượng 
Hồng đơn quy định (bằng khoảng 30 đên 35 % lượng dầu), vừa 
cho vừa khuấy dến khi hết sủi bọt. Đê nguội và ngâm vào nước 
lạnh 5 đôn 7 ngày (hàng ngày thay nước). Lấy cao ra, đun chảy, 
cho thêm các chất có trong đơn, nhưng ít chịu nhiệt, quấy trộn 
đểu và phết lá thuôc theo khôi lượng quy định.

Thuốc dán cốt cao su: Chứa tinh dầu, nhựa cao su và một sô" 
chất phụ gia. Thuôc dán cô"t cao su điều chê bằng cách hoà tan 
nhựa cao su trong dung môi hữu cơ thích hỢp, sau đó phối hỢp với 
tinh dầu, hoặc bằng cách ép nóng nhựa cao su với tinh dầu có 
trong công thức. Sau dó trải đều lên vải và cắt thành lá thuôc có 
khôi lượng quy định. Thuôc dán côl cao su có thê đục lỗ.

Bên cạnh 2 loại cao dán trên, trong nhân dân và thầy thuôc 
đông y có chê một sô" dạng cao dầu: nguyên liệu chủ yếu là 
nhựa thông, nhựa trám, sáp ong nâu với dầu Thầu dầu, sử 
dụng tính chất tiêu viêm, sát trùng của các chất này và kết 
hỢp với các dược liệu khác để chữa nhọt, chỗ bị viêm đau hay 
đang nung mủ.

3. Yêu cầu chất lượng

Thuôc dán phải đạt các yêu cầu quy định trong chuyên luận 
riêng và các yêu cầu sau đây:

Thuôc dán phải đồng nhất, có độ bắt dính thích hỢp (dễ dính 
và dỗ bóc), không gây kích ứng trên da.
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Thuôc dán den là loại thuốc cố truyền, có tác dụng tại chỗ 
hav toàn thân, nhưng do thuôc bám dính chắc trên da và có 
màu den nên hiện nav ít dược sử dụng.
4. Phương pháp thử (Cao dán đen)

-  Độ cháy : Đo bằng dụng cụ do dộ chảv của Bitum.
Dụng cụ; Nhiệt kế; côc thuỷ tinh õOOml; giá đỡ nhiệt kế; que 

khuâV; ô"ng đồng có đường kính 1 cm , cao 0,5 cm , tháo lấp dỗ 
dàng; hi sắt có đường kính 0,5 cm.

Tiến hành:
Đun cao đên 110 ‘’C - 120 "C cho khôi cao chảy hoàn toàn . 

Đổ vừa đầy vào 2 ông đồng (dưới có lót giây bóng kính , để yên 
cho nguội hoàn toàn). Bóc bỏ giấy bóng kính. Đặt 2 viên bi vào 
2 tâm ô"ng đồng, ở trên mặt khôi cao. Lắp nhiệt kê sao cho đầu 
nhiệt kê gần sát mặt giá nhôm. Nâng nhiệt độ của nước lên 2 
phút l°c . Độ chảy của cao là thời điểm viên bi sắt cùng khôi 
cao rời khỏi ô"ng đồng xuông đáy cốc .

-  Độ đồng nhất và tạp châ’t ; Hơ nóng miếng cao, phết lên 
phiến kính, dùng kính núp hoặc bằng mắt thường quan sát: 
Khôi cao phải đồng màu và không được có các hạt lốn nhõn, có 
sạn và vật lạ. Không được có các hạt Hồng dơn màu đỏ.

-  Sai sô' khôi lượng:
Lây 5 miếng cao bất kỳ trong 1 lô sản xuất. Cân từng 

miếng cao có giấy bóng kính và cân từng giấy bóng kính (đã 
rửa sạch cao bằng Benzen và để khô tự nhiên) . Khôi lượng 
cao của từng miếng phải nằm trong giới hạn sai sô" cho phép so 
với quy định . Nếu có miếng không đạt phải làm lại lần 2 trên 
5 miếng khác. Nếu lần này có miếng không đạt thì lô thuôc 
không đạt tiêu chuẩn.

-  Độ dính và độ bong: Hơ miêng cao cho mềm , dán vào da 
(đã rửa sạch và lau khô), sau ít nhâ’t 2 giờ, bóc cao, cao phải đạt 
các yêu cầu đã nêu.
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-  Độ kích ứng: Chỗ da dã dán cao không dược ngứa và nổi 
inam dỏ trong và sau khi bóc cao.
5. Bảo quản

Thuôc dán phải dựng trong bao bì kín, tlô ỏ cliỗ niát, tránli 
ánh sáng.

6. Một sô dạng thuốc cao dán

6.1. A nguỳ bĩ cao

Công thức: 

A nguỳ 62,5 g Tỳ ma tử 62,5 g
Đại toán 62,5 g Mộc miết tử 62,5 g
Hương phụ 62,5 g Sinh thảo ô 62,5 g
Đại hoàng 62,5 g Khương lang 62,5 g
Sinh xuyên ô 62,5 g Hoàng liên 62,5 g

Tam lăng 62,5 g Long não 62,5 g
Đương quy 62,5 g Hùng hoàng 62,5 g
Nga truật 62,5 g Nhục quế 62,5 g
Xuyên sơn giáp (sôlig) 62,5 g Nhũ hương 62,5 g
Bạch chỉ 62,5 g Một dược 62,5 g
Sử quân tử 62,5 g Lô hội 62,5 g

Hậu phác 62,5 g Huyết kiệt 62,5 g
Bào chế: A nguỳ, Nhũ hương, Một dược, Lô hội, Huyết kiệt,

Hùng hoàng, Nhục quê tán mịn, rây, trộn đểu. Long não để 
riêng. 16 vị còn lại thái vụn. LâV 7500 g (240 lạng) dầu vừng, 
cho thuôc và dầu vào chảo, nấu vừa lửa cho cháy thuôh. Lọc bỏ 
bã (có thể ngâm thuôh trong dầu 3 đến 10 ngày trưóc khi nấu).
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Cô dặc dầu dã lọc thành keo (nhỏ giọt dầu vào nưóc tạo thành 
hạt), thêm Hồng ddn 2342 g dên 3280 g (75 lạng dên 105 lạng), 
khuấy cho dểu thành cao. Đô cao vào trong nước. Ngâm từ 7 
đến 10 ngày, mỗi ngày thav nước một lần. Gạn sạch nước, lây 
cao dun lửa nhỏ cho cháy. Cho Long não và các bột thuôh vào 
đánh đểu. Phêt cao lên vai, mỗi miông nặng 6,25 g, 12,5 g, 18,8 
g (2,4 đô7i 6 tiền).

Công năng: Thông trướng dầy, tan tích trệ.

Chủ trị: Đau bụng tích tụ thành cục, ngực trướng dẩy, phụ 
nữ nôi cục do huyêt tích thành khôi.

Cách dùng và liều lượng: Hơ nóng cho chảy, dán lên ngực 
hay dán dè lên rô’n. 7 đến 10 ngày thay thưôh một lần.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

4.2. Bạt độc cao

Công th ức:

Bạch liễn 100 g Hoàng cầm 100 g

Bạch chỉ 100 g Xích thược 100 g

Chi tử 100 g Kim ngân hoa 100 g

Sinh địa 100 g Hoàng liên 100 g

Thương truật 100 g Nhũ hương 18,8 g

Mộc miết tử 100 g Khinh phấn 18,8 g

Đại hoàng 100 g Ngô công 18,8 g

Đương quy 100 g Nhi trà 18,8 g

Liên kiều 100 g Một dược 18,8 g
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Sinli xuyên sơn giáp 100 g Long não 18,8 g

Tỳ ma tử 100 g Huvêt kiệt 18,8 g

Hoàng bá 100 g Hồng phấn 18,8 g

Bào chê: Lấy Nhũ hương, Một dược, Huyết kiệt, Nhi trà, 
Khinh phân, Hồng phấn tán riêng thành hột mịn, rây, trộn cho 
đều. Bỏ riêng Long não. 17 vị còn lại thái vụn. Dùng dầu vừng 
7500 g (240 lạng) dồ vào chảo với 17 vị thuôc trên, ngâm 3 đến 
10 ngày, sau đó hắc lên bôp, nâu với lửa vừa cho thuôc cháv 
thành than. Vớt bỏ bã, lọc trong, cô thành cao lỏng (nhỏ giọt 
dầu vào nưốc tạo thành hạt). Dùng hồng đơn 2344g đến 3280 g 
(75 lạng đến 105 lạng), cho vào khuấy đều thành cao đặc. Dổ cả 
khôi cao vào chậu nưóc lã. Ngâm trong 7 đê’n 10 ngày, sau đó 
lấy cao ra đun nhỏ lửa cho cao chảy, cho Long não và các bột 
trên vào, trộn chung cho đều. Phết lên giâV là được. Mỗi miếng 
nặng 0,625 g đên 1,56 g (2 phân hoặc 5 phân).

Công năng: Tiêu độc, hết đau.

Chủ trị: Ung nhọt sưng nhức (đã vỡ mủ hoặc chưa vỡ), dau 
nhức luôn luôn.

Cách dùng và liều lượng: Hơ nóng cho chảy miếng cao rồi 
dán lên chỗ đau. Cách một đến ba ngày thay thuôc một lần.

Bảo quản: Nơi râm mát, khô ráo.

6.3. Cẩu bì cao (Cao da chó)

Công thức:

Chỉ xác 31,25 g Viễn trí 31,25

Thanh bì 31,25 g Sinh xuyên sơn giáp 31,25
Đại phong tử 31,25 g Hương phụ 31,25
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Xích thạch chi 31,25 g Bạch truật 31,25 g

Xích thược 31,25 g Nhục quê 31,25 g

Thiên ma 31,25 g Xuyên luyện tử 31,25 g

Cam thảo 31,25 g Khương tằm 31,25 g

Ô dược 31,25 g Hồi hương 31,25 g

Ngúu tất 31,25 g Xà sàng tử 31,25 g

Khưong hoạt 31,25 g Đương quy 31,25 g

Hoàng bá 31,25 g Tế tân 31,25 g

Bố cô"t chỉ 31,25 g Thỏ ty tử 31,25 g

Uy linh tiên 31,25 g Trần bì 31,25 g

Sinh Xuyên ô 31,25 g Thanh phong đằng 31,25 g

Mộc hương 31,25 g Khinh phấn 15,60 g

Tục đoạn 31,25 g Nhi trà 15,60 g

Bạch liễm 31,25 g Đinh hương 15,60 g

Đào nhân 31,25 g Chương não 15,60 g

Sinh phụ tử 31,25 g Một dược 15,60 g

Xuyên khung 31,25 g Huyết kiệt 15,60 g

Sinh thảo ô 31,25 g Nhũ hương 15,60 g

Đỗ trọng 31,25 g

Bào chế’. Khinh phấn, Nhi trà, Đinh hương, Một dược, Huyết

và đê riêng. Long não để riêng. Các dược liệu còn lại cắt vụn, 
cho vào chảo với 7500 g (240 lạng) dầu vừng. Ngâm thuôc trong 
dầu 3 đến 10 ngày, sau đó cho lên bếp nấu, nấu thuôc đến khi
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dưỢc liệu cháv xác. Bỏ bã, lọc kỹ. Cô Ihành cao lỏng (nhỏ giọt 
dầu vào nước thành hạt). Lấy Hoàng dơn 2342 g đến 3281 g (75 
lạng hoặc 105 lạng), cho vào khuấy đều đến khi thành cao đặc. 
Đổ khôi cao vào trong nước lạnh và ngâm 7 đến 10 ngày. 
Thường xuyên thav nước. Lấv cao ra, dun nhỏ lửa cho cao chảy 
ra, bỏ Long não và các bột trên vào khuấy đều. Phết lên miếng 
da chó hoặc da thú khác. Mỗi miêììg nặng 15,60 g đến 31,25 g 
(5 tiền đến 1 lạng).

Công năng: Khứ phong, tán hàn, thư cân, hoạt huyết, chỉ thống.

Chủ trị: Phong thấp, cảm lạnh phát tê, đau lưng, nhức đùi, 
tê bại, té ngã bị thương.

Cách dừng ưà liều lượng: Hơ nóng cho chảy cao, dán vào chỗ 
đau, cách 7 đến 10 ngày thay cao một lần.

Bảo quản: Đê nơi râm mát, khô ráo.

6.4. Dương hoà giải ngưng cao

Công thức:
Ngưu bàng thảo 1500,00 g Nhũ hương 62,50 g

Tiên bạch phụng tiên 125,00 g Một dược 62,50 g

Tô hỢp hương 125,00 g Quê chi 62,50 g

Đương quy 62,50 g Sinh xuyên ô 62,50 g
Đại hoàng 62,50 g Xuyên khung 31,25 g

Địa long 62,50 g Tục đoạn 31,25 g

Cương tằm 62,50 g Phòng phong 31,25 g
Bạch chỉ 62,50 g Kinh giới 31,25 g

Bạch cập 62,50 g Ngũ linh chi 31,25 g

Nhục quế 62,50 g Mộc hương 31,25 g
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Sinh thảo ô 62,50 g Hương duyên 31,25 g
Sinh phụ tử 62,50 g Trần bì 31,25 g
Xích thược 62,50 g Xạ hương 31,25 g
Bạch liễm 62,50 g
Bào chế'. Nghiên Nhũ hương, Một dược thành bột mịn, rây, 

rồi nghiền chung với Xạ hương cho nhỏ mịn, rây. Trộn bột thật 
đểu. Tô hỢp hương đê riêng. Thái vụn Tiên ngưu bàng, Tiên 
bạch phụng tiên. Lây 7500 g (240 lạng) dầu vừng cho vào nồi, 
dùng lửa vừa mức nâ\i cho cháy thuôc, loại bỏ bã. 2 1  vị thuốc 
còn lại thái vụn, cho vào nồi có dầu thuôh, ngâm 3 đến 10 ngày, 
đem nấu cháy dược liệu. Lọc bỏ bã. Lọc sạch rồi cô lại thành cao 
(nhỏ giọt vào nước thành hạt châu). Lấy Hồng đơn 2344,75 g 
đến 3281,20 g (từ 75 lạng đến 105 lạng) cho vào khuấy đều 
thành cao đặc. Đem ngâm cao trong nước từ 7 đến 10 ngày. Lấy 
cao ra, đun nhỏ lửa cho chảy cao, cho Tô hỢp hương và hỗn hỢp 
các bột mịn vào. Phết lên giấy là được. Mỗi lá giấy thuốc 1,55 g 
đến 3,125 g (5 phân đến 1 tiền).

Công dụng : Lưu thông khí huyết, tán hàn thấp.
Chủ trị: Âm thư ung nhọt, tràng nhạc nổi hạch nhiều, hàn 

thấp tê bại, gân côt đau buôt.
Cách dùng và liều lượng'. Hơ nóng, mở miếng cao ra, dán vào 

chỗ đau.
Bảo quản'. Đe nơi khô ráo, râm mát.

4.5. Nhị long cao

Công thức:

Hoạt giáp ngư 
(Ba ba sông)

Tiên hiện thái

500.00 g

500.00 g

Tam lăng 

Nhục quê

31,25 g 

17,10 g
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(rau dền tươi) 

Nhũ hương 

Một dược 

Nga truật

97.00 g

97.00 g 

31,25 g

Trầm hương 

Xạ hương

17,10 g 

7,80 g

Bào chê: Đem Nhũ hương, Một dược, Nhục quế, Trầm hương 
nghiền thành bột mịn, rây. Phôi hỢp hột trên với Xạ hương 
nghiền mịn, rây. Trộn lẫn cho thật đểu. Lấy Nga truật, Tam 
lăng giã vụn, lấy 7500 g (240 lạng) dầu vừng cùng cho vào nồi 
(ngâm tam từ 3 đến 10 ngày), nâ\i vói Hoạt giáp ngư (Ba ba 
sông), Tiên hiện thái (rau dền tươi), đun nhỏ lửa cho cháy 
thuôh, bỏ bã, lọc, đem nấu cho thành châu (nhỏ giọt thuôh vào 
nước thành hạt). Thêm 2344 g đến 3280 g (75 đến 105 lạng) 
Hoàng đơn khuấy đều thành cao. Ngâm cao trong nước. Lây cao 
ra, đun nhỏ lửa cho chảy, thêm những bột mịn trên, khuấv đều. 
Phết lên miếng vải. Mỗi miếng nặng 15,50 g đến 31,25 g (từ 5 
tiền hay 1  lạng).

Công năng: Hoá bĩ, tiêu tích.

Chủ trị: Tích tụ báng cục, sắc mặt vàng.

Cách dùng và liều lượng: Dùng một lá cao, hơ nóng để mở ra 
và rán vào rôn.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.

6.6. Noãn tó cao

Công thức: 

Đương quy 

Bạch chỉ 

Ô dược

125.00 g

125.00 g

125.00 g

Nhũ hương 

Đinh hương 

Một dược

31.25 g

31.25 g

31.25 g
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Hồi hương 125,00 g Nhục quế 31,25 g

Bát giác Trầm hương 31,25 g
hồi hương 125,00 g Xạ hvíơng 31,25 g
Hương phụ 125,00 g

Mộc hương 62,50 g

Bào chê\ Lấy Nhũ hương, Đinh hương, Một dược, Nhục quế, 
Trầm hương tán nhỏ, rây. Phôi hỢp với Xạ hương tán nhỏ, trộn 
đều. 7 vị còn lại, dùng dầu vừng 7500 g (240 lạng ) ngâm trong 
3 đến 10 ngày, nấu nhỏ lửa đên khi thuôh cháy khô, bỏ bã, lọc 
trong, cô đến khi thành châu (nhỏ dầu cô vào nước kết thành 
hạt). Lây Hoàng đơn 2344 g đến 3280 g (từ 75 lạng đến 105 
lạng), bỏ vào khuấy đểu thành cao. Ngâm cao trong nước 7 đến 
1 0  ngày. Lấy cao ra, đun nhỏ lửa cho nóng chảy, cho các bột 
thuôc trên vào và khuấy đều. Phết vào miếng vải là được. Mỗi 
miếng nặng 3,125 g, 15,62 g, 31,25 g (1 tiền, 5 tiền hay 1 lạng).

Công năng: Hành khí, chỉ thông, khứ hàn, chỉ tả.

Chủ trị: Bụng dưới lạnh đau, đầy bụng, ỉa lỏng.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi lần dùng một lá, hơ nóng dán 
trên rô"n. Cách 5 đến7 ngày thay cao một lần.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

6.7. Kim hất hoán cao

Công thức:

Xuyên khung 

Sinh thảo ô 

Ngưu tất

15.60 g Thương truật

15.60 g Xích thược

15.60 g Độc hoạt

15.60 g

15.60 g

15.60 g
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Đại hoàng 15,60 g Hoè chi’ 15,60 g

Sinh xuyên ô 15,60 g Du chi 15,60 g

Hương phụ 15,60 g Khố sâm 15,60 g

Tục đoạn 15,60 g Liễu chi 15,60 g

Tang chi 15,60 g Đại phong tử 15,60 g

Phòng phong 15,60 g Hồng hoa 15,60 g

Khương hoạt 15,60 g Trần bì 15,60 g

Sơn dược 15,60 g Ma hoàng 15,60 g

Bạch chỉ 15,60 g Tê tân 15,60 g

Viễn chí 15,60 g Ngũ gia bì 15,60 g

Đào nhân 15,60 g Thanh phong đằng 15,60 g

Bạch biển 15,60 g Liên kiều 15,60 g

Hà thủ ô 15,60 g Kinh giới 15,60 g

Thục địa hoàng 15,60 g Ngô công 0,95 g

Thiên ma 15,60 g Cương tằm 15,60 g

Đương quy 15,60 g Kim ngân hoa 15,60 g

Đỗ trọng 15,60 g Huyết kiệt 18,80 g

Đào chi 15,60 g Nhũ hương 18,80 g

Uy linh tiên 15,60 g Một dược 18,80 g

Sinh xuyên sơn giáp 15,60 g Long não 18,80 g

Ô dược 15,60 g Khinh phấn 18,80 g
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Bào chế\ Long não để riêng, Tán mịn Huyết kiệt, Nhũ 
hương, Một dược, Khinh phân. Các vị còn lại cắt vụn, dùng dầu 
vừng 7500 g (240 lạng) đố vào chảo, bỏ thuôc vào, dùng lửa nấu 
cho cháy thuôc hoặc ngâm thuôc trong dầu 3 đên 1 0  ngày mới 
nấu, bỏ bã, lọc, cô cho đến khi nhỏ giọt vào nước thành hạt. Lấy 
Hồng đơn 2344 g dến 3280 g (75 lạng đến 105 lạng) cho vào 
khuấy đều thành cao đặc. Đồ cao vào nước, ngâm trong nước 7 
đến 10 ngày. Loại nước, lâV cao, đun nhỏ lửa cho chảy rồi cho 
Long não và các bột vào khuấy đều, sau đó phết lên vải. Mỗi 
miếng nặng 15,5 g đến 31,25 g (từ 5 tiền hoặc 1 lạng).

Công năng: Khứ phong, hoạt huyết, chi’ thông.

Chủ trị: Tay chân không cử động đưỢc, lưng đùi đau nhức, té 
ngã bị thương.

Cách dùng và liều lượng: Hơ nóng cho chảy cao rồi dán vào 
chỗ đau, cách 5 đến 7 ngày thay thuốc một lần.

Bảo quản: Đê nơi râm mát, khô ráo.

6.8. Vạn úng cao

Công thức:

Sinh xuyên ô 15,60 g Khổ sâm 15,60 g

Sinh thảo ô 15,60 g Mộc miết tử 15,60 g

Sinh địa hoàng 15,60 g Sinh Xuyên sơn giáp 15,60 g

Bạch liễm 15,60 g Ô dược 15,60 g

Bạch cập 15,60 g Cam thảo 15,60 g

TưỢng bì 15,60 g Độc hoạt 15,60 g

Bạch chỉ 15,60 g Huyền sâm 15,60 g

Đương quy 15,60 g Đại hoàng 15,60 g
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Xích thược 

Khương hoạt
15.60 g Nhục quế

15.60 g

15,60 g

Bào chê'. Nhục quế nghiên riêng thành bột mịn. 18 vị còn lại 
thái vụn hay giã nát và lây 7500 g (240 lạng) dầu vừng cho vào 
nồi, có thê ngâm 3 dên 10 ngày, dùng lửa vừa phải đun cho 
cháy thuôh, bỏ b<ã. Lọc sạch rồi đun cho đến khi thành châu 
(nhỏ dầu xuông nước tạo thành hạt). Lấy thêm Hoàng đơn 2344 
g đên 3280 g (75 lạng đến 105 lạng) ;̂ho vào khuấy dảo cho đểu 
tạo thành cao. Đem ngâm trong nước 7 đến 10 ngày. Lấy cao ra, 
đun nhẹ lửa cho chảy, tắt bép, để nguội đến khi cao còn â"m cho 
bột Nhục quê vào khuấy đều. Phết trên giâV. Mỗi tờ cân đúng 
1,55 g đến 4,70 g (5 phân hay 1 tiền 5 phân).

Công năng'. Lưu thông, tan máu, giải độc (hoạt huyết giải độc).
Chủ trị'. Nhọt độc, ung thư sưng tấy, lao hạch có đờm.

Cách dùng và liều lượng: Hơ nóng cao cho tan, mở cao ra,rán 
vào chỗ đau.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

6.9. Cao ung nhọt

Công thức:

Đương quy 2 0  g Sinh địa 2 0  g

Bạch chỉ 2 0  g Phòng phong 15 g
Tạo giác thích 15 g Hoè chi 40 g

Xuyên sơn giáp 2 0  g Ngô công 1 0  g
Liên kiểu 25 g Tục đoạn 2 0  g

Lộ phong phòng 15 g Nhũ hương 2 0  g
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Ngưu tíVt 2 0  g Một dược 2 0  g

Mộc qua 2 0  g Huyết kiệt phấn 2 0  g

Xích thược 15 g Chương dơn 600 g

Kim ngân hoa 30 g Dầu lạc 1 2 0 0  g

Hồng hoa 15 g

Bào chê'. Nhũ hương, Một dược nghiên chung, trộn với Huyêt 
kiệt đế riêng. Cho dầu và dược liệu khác vào nồi, rán cháy, lọc, 
đun luvện đến châu. Cho Chương dơn vào để chuyển từ đỏ đến 
đen. Đổ cao vào nước lạnh, ngâm 10 ngày, mỗi ngày thay nước 1  

lần. Đun nóng dể loại nưốc, đê nhiệt độ xuông 60 đến 70”C thì cho 
hỗn hỢp thuốíc bột trên vào, khuấy đểu. Phêt lên giâV hoặc vải.

Công dụng'. Chữa mụn nhọt mới sưng.

Cách dừng: Hơ nóng cho mềm miếng cao, dán vào chỗ đau.

IX. THUỐC MỠ VÀ DẦU

1. Định nghĩa

Thuôc mỡ và dầu trong chuyên luận này là dạng bào chê 
dùng ngoài đê bôi lên da và niêm mạc, được làm bằng bột mịn 
hoặc cao lỏng thảo dược trộn với dầu mỡ.

Hiện nav, tá dược thường dùng: dầu vừng, dầu lạc, Glycerin, 
Vaselin, sáp ong, Lanolin ...

2. Các phương pháp bào chế

Có mâV phương pháp bào chê sau:

-  Phương pháp nghiền: dem bột mịn hoặc cao dược liệu, 
cho vào với tá dược từng ít một; nghiền trộn thật dều là được.
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-  Phương Ị ) h á | )  đun chầy tá dược; Tá dược dun cho nóng 
chảy, lần lượt cho tluiôh bột mịn hoặc cao dược liệu vào, vừa cho 
vừa khuấv liên tục dến khi tá dược nguội thì thôi.

-  Phương phá]) l án trong dầu: Đun nóng chảy tá dược, cho 
dược liệu vào, ngâm và rán lấy thành phẩn có tác dụng, thỉnh 
thoảng khuây dểu; rán dược liệu đôn khô mà không cháy là 
dược. Vớt bỏ hã thuôc, lọc kỹ dầu tlìuôc và đế nguội. Nếu có bột 
thuôc cẩn chờ nhiệt dộ dầu hạ xuông 60 đôn 70 “C mới được cho 
vào và khuấy đều.

Chú ý:
+ Nếu thuôc khó hỗn hỢp với tác dược (Vaselin ...) th ì có 

thể cho thêm  một lượng n hất định Lanolin vào và khuấy đều, 
làm  hoà hỢp tôt và phát huy công h iệu  chữa bệnh.

+ Nếu tá dưỢc không được tinh khiết (Vaselin...), cần 
đun chảy để lấy phẩn trong hoặc lọc loại bỏ tạp chất ngay khi 
còn nóng bằng vải gạc hav rây mắt nhỏ.

+ Dùng phương pháp đun nóng chảy tá dược, sau khi cho 
thuôc vào phải quâV đến khi thuôc nguội, nếu không bột thuôc 
trong tá dược sẽ tách lớp.

+ Thuôc dùng cho trường hỢp bị bỏng, phải chú ý sử lý 
t iệ t trùng đôi với tá dược và thành phẩm .

3. Một số thuốc mõ và dầu thuốc

3.1. Cao cóc

Công thức:
Củ ráy dại tươi 100 g Dầu vừng
Nghệ vàng tươi 50 g Nhựa thông
Cóc vàng 1  con Sáp ong

500 ml 
30 g

30-50 g (tuỳ 
theo mùa)
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Bào chế'. Cóc vàng bọc đát, dôl tồn tính, tán bột mịn. Ráy, 
Nghệ cạo bỏ vỏ, thái mỏng cho vào chảo nấu vối dầu vừng đến 
khi Nghệ và Ráv quăn lại, sẫm màu thì vớt bỏ bã. Cho sáp vào 
dầu dế hoà tan. Tắt bếp, bỏ chảo ra, rắc dểu bột Cóc vào và 
khuấy đều. Cho từ từ nhựa thông vào, quấy đểu đến khi nhỏ 
một giọt cao xuông đĩa thây không nhoò là được. Cho vào lọ 
thuỷ tinh hay lọ sành.

Công dụng'. Chữa mụn nhọt dang sưng hay đã vỡ mủ.
Cách dùng'. Rửa chỗ mụn nhọt cho sạch, lấy một miếng giấy 

bằng vết mụn phết cao lên và dán Vcào chỗ mụn nhọt. Nhọt mới 
sưng, dán hai ngày thay cao một lần. Nhọt đã vỡ mủ, mỗi ngày 
thay cao một lần.

3.2. Cao dán mụn nhọt

Công thức:

Hồng đơn 2 0  g Nhựa thông 40 g
Tóc rôl đôt thành than 1 0  g Dầu vừng 1 0 0  g
Long não 6  g Sáp ong 2 0  g

Bào chê: Đun sôi dầu vừng, cho than tóc rôi và Hồng đơn, 
khuấy đều, đun cho đến khi chuyên sang màu hung thì cho 
thêm nhựa thông, khuấy cho tan; lấy ra. Hoà sáp ong và Long 
não khuấy đều. Đê nguội. Phết lên vải hay giấy thành miếng.

Công dụng: Làm tan sưng vối chỗ mụn nhọt sưng tấy chưa 
nung mủ.

3.3. Cao dán nghệ

Công thức:

Nghệ vàng 100 g

Dầu thầu dầu (dầu lạc hay dầu vừng) 200ml
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80 g Sáj) ong 2 0  g

8  g Dầu lạc 1 0 0  g

1  g Hồng đơn 2 0  g

16 g

Bào chê: Ngliệ tươi thái mỏng, cho vào dầu nấu sôi đến khi 
các miông nghệ chuvển màu nâu đen. Vớt hỏ bã, dể nguội, phết 
lên vải hay giấv.

Côn dụng: Đắp lên nhọt chưa vỡ đổ tiêu viêm. Hai ngàv thay 
bàng một lần.

3.4. Cao dán nhọt

Công thức:

Nghệ tươi 

Cao mềm Bồ cu vẽ 

Mật cá trắm 

Nhựa thông

Bào chế: Nghệ thái phiến rán với dầu lạc đến khô. Lọc bỏ bã. 
Cô dẩu thành châu, lúc gần được, cho thêm nhựa thông, sáp 
ong. Nghiền mịn hột Hồng đơn, rây qua rây, cho từ từ vào khổì 
cao. Khi cao nguội bớt, cho thêm cao mềm Bồ cu vẽ và mật cá 
trắm. Phết lên vải gạc.

Công dụng: Tác dụng chông viêm, tiêu sưng, giảm đau, làm 
lành vết thương.

Bảo quản: Trong hộp đựng kín.

3.5. Cao dán rết

Công thức:

Rết to 5 con

Dầu vừng 100 g

Sáp ong 1 0 0  g
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Bào chế'. Rết sấy khô, tán bột mịn. Đun sôi dầu vừng với sáp 
ong, cho bột rết vào quấy đểu, phết lên một mặt giấy hay mặt vải, 
gấp đôi lại, khi dùng hóc ra, hơ nóng, đắp lên chỗ sưng đau.

Công dụng'. Giảm đau nơi sưng táy, sưng bắp chuôi.

3.6. Cao Hạt máu chó (HTX Đại Chúng, Hà Nội)

Công thức:
Hạt máu chó 640 g Long não 8  g

Hoàng nàn sông 24 g Dầu thầu dầu 1000 ml

Bào chê: Hạt máu chó bỏ vỏ, giã thật nhỏ mịn, cho vào dầu 
thầu dầu nấu gần thành cao; cho bột Hoàng nàn vào quấy dều, 
bắc ra khỏi bêp, dê cho gần nguội thì cho Long não vào, quấy 
đều, dóng lọ kín.

Công dụng: Chữa ghẻ lỏ, hắc lào. Hạt máu chó, Hoàng nàn, 
Long não đểu có tác dụng sát ti'ùng nên chữa được ghẻ lở, hắc lào.

Cách dùng: Tắm rửa sạch sẽ, lau khô, bôi thuôL lên chỗ bị 
bệnh, lấy bông xoa thật kỹ đê thuôL không đọng lại một chỗ. 
Chỗ thuôL dọng nhiều sẽ mưng mủ. Mỗi ngày bôi thuốc một lần 
trước khi ngủ. Có thô uông thêm thuôL tiêu độc.

Kiêng kỵ: Kiêng ăn chất cay nóng.

3.7. Cao lá sim

Công thức:
Lá sim tươi 
Nghệ vàng tươi 
Acid Benzoic

15000 g
2 0 0 0  g

3 g
Bào chế: Nghệ tươi rửa sạch, cắt bỏ rễ con, thái mỏng, giã 

nát cho vào vải vắt lấv nước, dê riêng. Lá Sim rửa sạch thái
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nhỏ, cho vào thùng cùng với túi vải có bã nghệ; đồ ngập nước 
trên dược liệu 10 cm. Đun sôi trong 6  giò, vớt bỏ bã; lấy nước và 
cô lại còn 2 0 0 0  ml. Cho nước nghệ vào và cô còn 1500 ml. Lọc 
qua vải, thêm 3 g Acid benzoic vào đê bảo quản.

Công dụng-. Chữa vết bỏng, vết thưdng. Các loại bỏng nhẹ và 
vết thương nhẹ rất chóng lành.

Cách dùng: Sau khi rửa sạch vết bỏng, vết thương bằng nước 
muối đắng trương, dùng bông tam thuôc bôi thành lớp mỏng.

3.8. Cao sinh cơ

Công thức:
Thạch cao 40 g Bạch chỉ 1 0  g
Hồng đơn 2 0  g Huyết kiệt 8 g
Thần sa 2 0  g Long não 4 g
Long côd 1 2  g

Bào chẽ'. Các vị tán nhỏ mịn, rây trộn đều. Lấy sáp ong vàng 
nấu chảy (khoảng 2 0 0  g), cho bột trên vào và quấy trộn đều, 
phết lên giấy.

Công dụng: Dán lên chỗ mụn nhọt đã vỡ có tác dụng hút mủ, 
lên da non và tan sưng.

3.9. Cao tam thiên đơn

Công thức:

Tam thiên đơn (xem Hồng thăng đơn) 10 g

Cao trứng (gà hay vịt) 100 ml

Bào chế: Cho trứng gà hay trứng vịt vào chảo gang, đun 
cháy thành than, khi đó sẽ chảy ra loại dầu rất đắng. Cứ 100 
lòng đỏ trứng thu được 300 đê’n 350 ml dầu. Rót dầu này vào
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côi, cho Tam thiên dơn vào trong dầu trứng, trộn đểu, được loại 
dầu mỡ có màu dỏ tươi.

Công dụng: Chữa chàm má, chô"c đẳu, trẻ em ezema.

3.10. Cao tan 

Công thức:

Nghệ vàng 1 0 0  g

Bầu thầu dầu (dầu lạc hay dầu vừng) 2 0 0  ml

Nhựa thông hay nhựa trám 50 g
Bào chế: Nghệ tươi thái mỏng, cho vào dẩu nấu sôi đến khi 

các miếng nghệ chuyển màu nâu đen. Vốt bỏ bã, đun cách thuỷ 
vói nhựa thông và quấy đều. Đe nguội, phết lên vải hay giấy.

Công dụng: Đắp lên nhọt để hút mủ, lên da non, tan sưng. 
Ngày thav băng một lần.

3.11. Cao rết (Hiệu Kim Liên, Nam Định)

Công thức:

Rết 24 g Nhựa thông 200 g

Dầu lạc 32 g Vôi bột cũ (khô) 16 g

Bào chế: Rết đô"t cháy tồn tính, tán bột .mịn. Nhựa thông nâ\i 
chảy, cho dầu lạc và bột rết vào, quấy đều, đem ra, đê nguội 
vừa, cho bột vôi vào, quấy đều đến khi thuốc nguội cho thành 
cao. Đóng thuôc vào lọ thuỷ tinh hay lọ sành.

Công dụng: Mụn mạch lươn trẻ em. Các loại mụn nhọt.

Cách dùng: Rửa chỗ bị mụn nhọt cho sạch, lâ'y miếng giấy 
bằng chỗ bị mụn nhọt, phết cao và dán lên. Nhọt chưa vỡ mủ, 
hai ngày thay cao một lần. Nhọt đã vỡ mủ, mỗi ngày thay cao 
một lần.
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3.12. Cao xác rắn (Luong y Nguyền Như Khuê, Thái Nguyên)

Công thức:

Củ ráy dại tưới 100 g Xác rắn 100 g

Nghệ vàng t ươi 100 g Dầu vừng 100 g

Bào chê: Xác rắn đôd tồn tính, tán thành bột mịn. Ráy, Nghệ 
cạo bỏ vỏ, thái mỏng cho vào chảo nâu với dầu vừng đến khi 
Nghệ và Ráy quăn lại, sẫm màu thì vớt 1 ) 0  bã. Rắc bột xác rắn 
vào dầu và khấy dều. Đóng lọ, gắn kín. Thuôc có tác dụng trừ 
phong giải độc, khử mủ, sinh cơ.

Công dụng: Chữa phụ nữ có dầu vú bị nứt kẽ, mụn nhọt.

Cách dừng: Dùng nước đun sôi dế nguội rửa sạch chỗ bị nứt 
rồi bôi thuôc vào.

Kiêng ky: Thuôc Iicày chỉ dùng ngoài, không đưỢc uô’ng.

3.13. Thuốc mõ'chùa thấp

Công thức:

Kinh giối tuệ 2 0 0  g Bạch chi’ 2 0 0  g
Uv linh tiên 160 g Đại phong tử 400 g
Liên kiểu 160 g Bạch tiểu bì 2 0  g
Đại hoàng 1 2 0  g Ngũ bội tử 2 0 0  g

Thương truật 1 2 0  g Vaselin 480 g

Bào chế: Các vỊ trên dán cháv trong Vaselin. Lọc đế có thuốc mỡ.

Công dụng: Eczema trẻ em và các bệnh ngoài da khác.

Cách dùng và liều dùng: Dùng ngoài, mỗi ngày thay thuốc 
một đến hai lần.
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3.14. Thuốc mỡ củu hoa

Công thức:

Hoạt thạch phâ7i 480 g Long cô"t 160 g

Xuyên bôl mẫu 24 g Băng phiên 24 g

Ngân chu 24 g Vaselin vừa đủ

Bằng sa 1 2 0  g

Bào chế: Lấv riêng Ngân chu cho vảo côì nghiên. Hỗn hỢp 
Hoạt thạch, Bằng sa, Long cô\, Xuyên bôi mẫu nghiên thành 
bột râ't mịn (cở rây số 180). Đố bột thuốc vào côl có Ngân chu, 
mỗi lẳn một ít đến khi đểu là dưọc. Vaselin đun nóng chảy (tỷ 
lệ 1/4: Cứ 40 g thuôh bột cần 160 g Vaselin). Cho thuôh bột vào, 
vừa cho vừa khuấv, cho đến khi Vaselin nguội vừa (40 “C) thì cho 
bột Băng phiến vào. Tiếp tục khuấy đến khi thành thuốc mỡ.

Công dụng: Chữa trĩ ngoại, nứt hậu môn, rò hậu môn ...

Cách dừng và liều dừng: Dùng ngoài. Mỗi ngày thay thuôc 
một lần.

3.15. Thuốc mỡ Đại hoàng kép

Công thức:

Đại hoàng 80 g

Bạch chỉ 40 g

Xuyên khung 

Dầu lạc

40 g

600 g

Bào chế: Các thuôh trên được thái lát mỏng, cho vào dầu; 
đun đến 150°c đến 170 “C. Đun nhỏ lửa khoảng 1  đến 2 giò đến 
khi các lát Bạch chỉ chuyến màu vàng thì thôi. Lọc qua hai lần 
vải gạc là được.

Công dụng: Thuốc sát trùng có tác dụng tiêu viêm, giảm 
đau, thu liễm.
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Cách dừng: Phết lên các miêng gạc đã tiệt trùng đê đắp lên 
vết thương.

3.16. Thuốc mỡ hoá dộc tiêu thũng

Công thức:
Bồ công anh 80 g Đại hoàng 80 g
Thảo hà sa 60 g Sinh bồ hoàng 40 g
Xích thược 40 g Bạc hà 32 g
Bạch chỉ 40 g Băng phiến 32 g
Hùng hoàng 2 0  g Vaselin 1 0 0 0  g
Tử hoa địa đinh 80 g

Bào chê: Băng phiến nghiên thành bột mịn đế riêng. Nghiền 
các dưỢc liệu khác thành bột mịn qua rây số 180 và trộn đều. 
Đun riêng Vaselin chảy ra, cho bột thuốc vào từ từ, vừa cho vừa 
quấy cho tới khi nguội đặc lại, cho bột Băng phiến vào, quây 
đều là được.

Công dụng: Tiêu viêm, giảm đau. Dùng cho viêm khoang 
miệng, viêm sưng cốt mạc thòi kỳ đầu.

Cách dừng và liều dừng: Bôi ngoài tại chỗ đau. Có thể bôi 
liên tục, mỗi lần điều trị một đến hai ngày.

3.17. Thuốc mỡ Phù dung

Công thức:

Phù dung diệp 320 g Hoàng cầm 280 g

Hoàng liên 240 g Hoàng bá 320 g

Trạch lan 320 g Băng phiến 8  g
Đại hoàng 320 g Vaselin vừa đủ
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Bào chê: Lấy các vị thuôc nghiền chung thành bột mịn qua 
rây sô 125-180. Lấy Vaselin dun cháy, từ từ cho hột thuôc vào, 
vừa cho vừa khuấy (1000 g Vaselin cho 280 g hột thuôc). Khi 
Vaselin nguội vừa (50‘*C) thì clio bột Băng phiến vào. Tiếp tục 
kluiấy dê’n khi thành tliuôc mỡ.

Công dụng-. Ung nliọt, viêm tuyến sữa, nhiễm trùng da thời 
kỳ dầu.

Cách dùng và liều dừng-. Dùng ngoài, mỗi ngày thay thuôc 
một lần.

3.18. Thuốc Thanh du (Dầu gió Thanh diệp du)

Công thức:

Khương hoạt Bạch chi’

Độc hoạt Tế tân
Phòng phong Tô tử
Kinh giới Tạo giác

Bạc hà Long não

Xuyên khung Dầu lạc

Bào chê'. Long não đế riêng. Cho các dược liệu vào nồi, đổ 
dầu lạc ngâm 1 2  đến 24 giờ. Cho lên bếp nấu với lửa nhỏ đến 
khô vàng. Lọc, loại bỏ bã dược liệu. Đế cho gần nguội, cho Long 
não vào và khuấy đều. Đóng lọ.

Công dụng-. Thuôc chữa ngạt mũi nhức đầu, cảm lạnh gây 
đau bụng, ói mửa.

Cách dùng-. Trong uông, ngoài xoa.
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X. DÂU CAO XOA

1. Định nghĩa

Dầu cao xoa là loại hỗn hợj) tinh dầu trong tá dược rắn hoặc tá 
dược lỏng dùng dể xoa ngoài chữa chảy nước mũi, ngạt mũi, nhức 
đầu, đau bụng.

Tá dược thường dùng là: dầu Paraíin, dầu lạc, Parafin rắn, 
Vaselin, Lanolin, Serezin ...

2. Yêu cầu kỹ thuật (cho dầu xoa)

-  Màu sắc: Tuỳ theo chất màu pha mà dầu có màu vàng 
cam, xanh lá hay màu nâu.

-  Mùi vị: Mùi thdm của tinh dầu, vị cay nóng.
-  Độ trong: Trong suô"t, không vẩn đục.
-  Tỷ trọng; 0 , 8 8  đến 0,91 (ở 25 “c, dầu Cửu long).
-  Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại dầu.

-  Định lượng: Theo tiêu chuẩn riêng của t;'íng loại dầu; 
nhưng hàm lượng tinh dầu toàn phần có ít nhất; 65 % thể 
tích/thể tích.

-  Sai sô" thể tích:

2 ml ± 15 % (2 ml ± 0,3 ml).

3 ml ± 15 % (3 ml ± 0,45 ml).

3. Phương pháp thử

-  Màu sắc và độ trong:

Cho 4 đến 6  ml dầu xoa vào ô"ng nghiệm. Quan sát ở ánh 
sáng thiên nhiên bằng cách nhìn ngang ô"ng nghiệm. Dầu xoa 
phải trong suô"t không được có vẩn đục. Màu sắc phải đúng như 
màu đã mô tả.
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-  Mùi vị: Cho 2 đến 3 ml dầu xoa vào cô"c, ngửi và nếm, ghi 
nhận xét.

-  Tỷ trọng:

+ Ó giai đoạn kiểm tra trước khi đóng gói nhỏ: Cho dầu 
xoa vào gần đẩv ô”ng đong. Thả tỷ trọng kế vào ô"ng đong và đổ 
thêm dầu xoa đến khi tỷ trọng kê nôi tự do. Dùng nhiệt kê đê 
đo nhiệt độ của dầu xoa. Khi nhiệt độ đạt 25 “C thì đọc kết quả 
ở tỷ trọng kế.

+ Kiểm tra tiêu chuẩn thành phẩm: Dùng Picnomet, loại 
5 ml. Các bước thao tác thực hiện theo DĐVN 1, II hoặc xuất 
bản lần thứ 3, 2002.

-  Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại cao.

-  Định lượng: Hút chính xác 1 ml dầu xoa cho vào bình 
gạn, thêm 10 ml cồn 90° và lắc đều. Dê yên cho phân lốp, gạn 
lớp phần Paralin. Chuyển tinh dầu trong cồn vào bình Cassia 
100 ml. Cho vào bình 5 ml H.,SƠ4  1 0  % và 70 ml NaCL 10 %- 15 
% và thường xuyên lắc nhẹ. Dùng khoảng 15 ml NaCL 10% - 
15% để tráng bình gạn và đồ vào bình Cassia sao cho hỗn hỢp 
tinh dầu nổi lên ở phần cổ bình. Đe yên cho phân lớp ổn định và 
đọc phần thể tích tinh dầu: % tinh dầu = a . 1 0 0  (ml/ml).

-  Sai sô thể tích: Theo 52 TCN 107 - 76 (Sai sô"cho phép về 
khối lượng, thể tích, nồng độ, hàm lượng thuôc trong sản xuất 
thuôc ở quy mô công nghiệp); Lây 5 đơn vị đóng gói bất kỳ trong 
một lô mẻ sản xuất. Xác định thể tích từng đơn vỊ bằng cách 
dùng bơm tiêm chia độ 0,1 ml, sạch và khô. Thể tích từng đơn 
vị đóng gói phải nằm trong giói hạn cho phép.

Nếu có một đơn vị không đạt, phải thử lại lần hai trên 5 đơn 
vỊ khác cùng lô mẻ. Nếu lần này vẫn có 1 đơn vị đóng gói không 
đạt thì lô mẻ đó coi như không đạt tiêu chuẩn.
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4. Một sô dạng dầu cao xoa

4.1. Cao xoa Ba đình

Cồng thức:
Menthol
Long não kêt tinh 
Tinh dầu Long não 
Tinh dầu Bạc hà 
Tinh dầu Quế

2 2 0  g
300 g 

70 g 
350 g

60 g

Parahn 300 g
Sáp ong vàng 2 1 0  g 
Vaselin 375 g
Lanolin 40,5 g

Bào chế'. Sáp ong, Vaselin, Serezin, Lanolin đun nóng chảy, 
khuấv đểu. Cho Long não kết tinh, tinh dẩu Long não, Tinli dầu 
Bạch đàn, tinli dầu Bạc hà, Methol, tinh dầu Quế, đun chảy, khuấy 
cho tan. Đỏ xuông nhiệt độ 45'’C đến 50 "C và dô hộp.

Còng dụng-. Chữa cảm cúm, ngạt mũi nhức đầu, say tàu xe, 
bong gân, côn trùng cắn, đau bụng, buồn nôn.

Cách dùng-. Thuôh dùng ngoài, xoa hai bên cánh mũi, hai 
bên thái dương chữa ngạt mũi nhức đầu; xoa lên ngực cho nóng 
đê chữa ho do cảm lạnh.

Chú ý: Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuôi.

4.2. Cao sao vàng

Công thức:

Mentlìol 180 g Sáp ong 62 g

Tinh dầu Bạc hà 70 g Paraíin 35 g

Tinh dầu Khuynh diệp 76 g Vaselin 2 0  g

Tinh dầu Long não 180 g Dầu lạc 50 g

Tinh dầu Đinh hương 1 2  g
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Bào chê: Đun chảy Sáp ong và Paraíin (không quá 70‘’C), 
thêm Vaselin và dẩu lạc, trộn dều. Khi hỗn hợp đcã nguội bớt, 
cho bột mịn Mcnthol và từng loại tinh dầu, khuấy dểu. Đê khôi 
thuôc xuông nhiệt độ 45"C dến 50 "c và đổ hộp.

Công dụng: Cdiữa cảm gió, nhức đầu, ngạt mũi, muỗi và các 
côn trùng dôt.

Cách dùng: Xoa vào thái dương, gáy, mũi, vùng lưng và các 
vết côn trùng cắn. Ngàv xoa ba đến bôn lần.

Chú ý: Không xoa lên vết thương hở, không dùng cho trẻ em 
dưới 2  tuổi.

4.3. Dẩu chối

Công thức:

Tinh dầu Chổi 70 ml

Tinh dầu Khuynh diệp 20 ml

Dầu lạc 10 ml

Bào chế: Trộn đểu tinh dầu với dầu lạc trong bình kín. Đóng 
trong lọ nhỏ 5 ml.

Công dụng: Dùng ngoài, chữa cảm cúm, đau bụng.

Bảo quản: Nơi mát, tráng ánh sáng.

4.4. Dầu củu long 

Công thức:

Tinh dầu 25 ml Tinh dầu 90 ml
Hương nhu Khuynh diệp

Tinh dầu 235 ml Dầu lạc 650 ml
Bạc hà
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Bào chế: Trộn dều tinh dẩu với dầu lạc trong hình kín. Đóng 
trong lọ nhỏ 5 ml.

Công dụng: Dùng ngoài, chữa cảm cúm, nhức dẩu, say nắng, 
đau bụng.

Bảo quản: Nơi mát, tráng ánh sáng.

4.5. Dầu gió Phật linh

Công thức:

Menthol 0,30 g Long não 0,03 g

Tinh dầu Bạc hà 0,825 ml Tinh dầu 0,03 ml
Tinh dầu Đinh 0,45 ml Khuynh diệp
hương Dẩu Paraíin 

vừa dủ
1,5 ml

Công dụng-. Trị cảm, ho, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt. 

Cách dũng-. Uô"ng trong và dùng ngoài.

Chú ý: Không dùng cho trẻ sơ sinh.

4.6. Dầu gió Trường sơn

Công thức:

Menthol 2 2 , 0 0  g Long não 2 , 0 0  g

Eucaliptol 4,80 g Methyl Salicilat 18,00 g

Tinh dầu 
Bạc hà

3,00 g Hương liệu và chất 
màu xanh

5,00 g

Tinh dầu 
Đinh hương

0 , 2 0  g Dầu Parafin vừa dủ 1 0 0  ml
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Công dụng-. Chữa ho, cảm nhức dầu, số mũi, say tầu xe, 
sưng, viêm, dau, trật gân, muỗi chích, kiến cắn, buồn nôn, đau 
bụng, nhức mỏi.

Cách dùng'. Thuỗc dùng ngoài.

Chú ý: Không dưỢc nông. Không dùng cho trẻ sơ sinh.

4.7. Dấu Khuynh diệp

Công thức:
Tinh dầu Khuynh diệp tinh chế 2 g

Dẩu lạc 98 g
Bào chế'. Trộn dều tinh dầu với dầu lạc; có thê tăng lượng 

tinh dầu lên 5 %.

Công dụng'. Thuốc sát trùng, chữa ngạt mũi nhức đầu, cảm lạnh.

Cách dừng'. Nhỏ mũi để sát trùng, chữa số mũi. Xoa lên ngực 
cho nóng đê chữa ho do cảm lạnh.

4.8. Dầu xoa

Công thức:
Tinh dầu Bạc hà 266 ml
Tinh dầu Hương nhu 1 2 0  ml
Tinh dẩu Quế 14 ml
Tinh dầu Hồi 15 ml
Tinh dầu Thiên niên kiện 15 ml
Tinh dầu Bạch đàn 1 0 0  ml
Tinh dầu liOng não 1 0 0  ml
Dầu Paratin vừa đủ
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Bào chế'. Trộn tinh dầu Quế, tinh dẳu Hồi, Linh dẳu Thiên 
niên kiện với dầu Paraíin: tiêp tục cho tinh dẩu Ịỉạch đàn, tinh 
dầu Long não, tinh dẳu Hương nhu và tinh dầu Hạc hà. Khuấv 
trộn đểu, dóng lọ.

Công dụng-. Chữa cáin gió, nhức đầu, ngạt mũi, muỗi và các 
côn trùng dôt.

Cách dùng-. Xoa vào tliái dương, gáy, mũi, vùng lưng và các 
vêt côn trùng cắn. Xoa ngực để chữa ho do cảm lạnh. Ngày xoa 
ba đến bôn lần.

Chú ý: Không xoa lên vét thương hở, không dùng cho trẻ em 
dưối 5 tuôi.

4.9. Ông hrt Menthol

Công thức:

Menthol 0,5 g Long não 0,03 g

Tinh dầu Quê 0 , 0 1  g Parafin 0,25 g

Eugenol 0 , 0 2  g

Bào chê'. Trộn tinh dầu Quế, Eugenol, Long não thành khối 
đồng nhât. Đun chảy Parafin, khi Paraíin chảy lỏng, đồ hỗn 
hợp trên và khuây cho tan; tiếp tục cho Menthol vào và khuâ'y 
tan. nhúng giây lọc (đầu lọc thuôc lá, dài 0,5 cm) vào khôi thuôc 
hoặc dùng thìa inox hoặc đũa tre phêt lên nắp ông hít.

Công dụng-. Thông mũi, mát họng, ngừa cảm gió.

Cách dùng-. Mở nắp ông hít, hít thuôh qua lỗ mũi. Ngày dùng 
nhiều lẩn.

Chú ý: Không dùng cho trẻ em dưối 5 tuổi.
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XI. THUỐC HOÀN

1. Định nghĩa

Hoàn là dạng Lhuôc rán, hình cáu, mềm hoặc cứng. Khôi 
lượng có thô thay dổi từ 04 mg dê'n 12 g. Thành phần của hoàn 
gồm: bột mịn của dược liệu hoặc các dịch chiêt dược liệu, các 
chất dính hoặc các tá dược thích hỢp. Thuôc hoàn dùng để 
uô’ng, nhai hoặc ngậm.

2. Phân loại

Thuôc hoàn được phân loại theo thể chất hoặc theo các chất 
dính:

Theo thề chất; Hoàn cứng Vcà hoàn mểm.
Theo chất dính:

+ Hoàn mật ong: Làm từ bột mịn dược liệu, dùng mật ong 
làm chát dính.

+ Hoàn mật ong -  nước; Làm từ bột mịn dưọc liệu, dùng 
mật ong và nước làm châ\ dính.

+ Hoàn nước: Làm từ bột mịn dưọc liệu, dùng nước (hay 
rưỢu gạo, giấm, dịch chiết dược liệu, nước đường) làm chất dính.

+ Hoàn hồ: Làm từ bột mịn dược liệu, dùng hồ gạo hoặc hồ 
bột mỳ làm chất dính.

+ Hoàn cao đậm dặc: Từ dịch chiết dược liệu hay dịch 
chiết đậm đặc với tá dưỢc thích hỢp hoặc bột mịn dưỢc liệu; có 
thể thêm nước hoặc mật ong làm chất dính.

Trên thực tế, ngưòi ta thường đê cập đến thuôh hoàn cứng và 
thuôh hoàn mềm nên chúng tôi đi sâu 2  loại thuôh này.

A .  V I Ê N  H O À N  C Ứ N G

(Dựa theo tiêu chuẩn 52 - TCN 265 - 76)
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1. Định nghĩa

Viên hoàn cứng là dạng liình cầu, có khôi lượng nhỏ, thể 
tích rắn chắc, thường đưỢc điểu chê hằng cách trộn bột dược 
liệu với cao lỏng dược liệu hoặc nước hav hồ loãng theo tỷ lệ 
nhất dịnh trong dụng cụ lắc tròn (nồi bao, thúng lắc...). Các 
viên hoàn đôi khi được bao áo màu khác nhau theo lý luận V 
học cô truyền: dỏ - thuôc tim mạch (thuộc tâm), xanh thuộc can, 
vàng thuộc tỳ vị, đen thuộc thận...). Khi dùng thuôh thường 
phải nhai trước khi nuôt.

2. Phương pháp bào chế:

Các dược liệu đã được chê hiên sao tẩm theo yêu cầu của 
từng chuyên luận, tán mịn và trộn dểu theo phương pháp trộn 
bột kép. Tuỳ theo chuyên luận mà chọn tá dược nhâ't dinh đế 
làm hoàn; có thể dùng dược liệu thô hoặc bột dược liệu thô nấu 
cao hoặc dùng nước, mật ong ])ha loãng hoặc nước đường, hồ 
tinh hột...

2.1. Thuốc hoàn nước: Thường qua các giai đoạn; Gây nhân, làm 
viên, sấy khô, bao áo và đánh bóng.

-  Gâỵ nhản: Dùng nước đun sôi đê nguội phun vào bột thuốc 
cho ướt đều, dùng chổi lông mịn quét nhẹ đế tạo thành những hạt 
nhỏ. Cho vào nồi bao hay thúng lắc, lắc hoặc quay cho nhân tròn 
và chắc. Có thế dùng hạt cải làm nhân; cho vào nồi bao, thúng lắc, 
phun nu'óc hồ loãng và rắc bột tạo lớp vỏ bao ngoài.

-  Làm viên: Lấy các nhân hạt trên, tiếp tục phun nước cho 
ướt đều rồi rắc bột thuôL, lắc hoặc quay cho bột thuôh dính vào 
nhân. Lần lượt phun thêm nước và rắc bột thuôh, lắc quay cho 
tới khi đạt được kích thước viên theo yêu cầu. Dùng sàng để 
sàng loại các viên to quá hay bé quá. Viên bé thì tiếp tục thêm 
nước và rắc bột đôn đạt yêu cầu về kích thước; viên to phá đi 
và làm lại. Khi viên đã đúng kích cỡ, lắc hay chạy máy cho mặt
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ngoài nhẵn bóng, sâV ỏ nhiệt độ vừa phải (không quá 5Õ ‘*C) cho 
đến khô. Viên hoàn dã khô có thế bao ngoài bỏi lốp áo thật 
mỏng bằng một thứ bột mịn không ảnh hương đến chất lượng 
thuôh.... Chọn bột thuôc có màu sắc theo yêu cầu của y học cố 
truyền như dùng Chu sa (dỏ), than thảo mộc (den), bột Talc 
(trắng) ... Khi bao áo, thường phải phun ít nước cho viên thuôc 
ẩm đủ độ dính kêt bột. Sau dó sấy lại rồi đánh bóng bằng cách 
lắc hoặc quay kỹ.

2.2. Viên hoàn hổ: Thường dùng bột gạo nếp hoà với nước lã, 
đun, rồi khuâV thành hồ. Hồ loãng: có 20 dên 30 g bột gạo nếp 
và 800 đến 1000 ml nước. Hồ đặc có 500 g bột gạo nếp và 6000 
ml nước. Cứ 1  kg bột thuôc cần khoảng 850 đến 950 g hồ loãng 
và khoảng 1 1 0 0  g hồ dặc.

Dùng hồ loãng dế gây nhân; phối hỢp hồ loãng và hồ đặc làm 
(nuôi) cho viên to lên giông như làm viên hoàn nưốc; khi viên to 
bằng 3/4 kích thước yêu cẳu thì dùng hồ đặc đên khi đạt kích thưóc.

Hồ đặc thường dùng trộn với bột thuôh thành khối đểu và 
nhuyễn, vê thành viên giông như viên hoàn bằng mật. Viên 
hoàn xong, sấy ỏ nhiệt độ thâ'p tới gần khô thì sấy ở nhiệt độ 
cao hơn (không đưỢc quá 65 ‘*C). Có thế bao áo hoặc đánh bóng 
theo quy định của viên.

2.3. Hoàn mật hoặc hoàn bằng cao thuốc

Cách làm cũng giống như hoàn hồ; nghĩa là khi viên còn nhỏ 
dùng dung dịch thuôh hoặc nước mật loãng, khi viên to thì độ 
đậm đặc của cao thuôc hoặc nước mật cũng tăng lên.

3. Yêu cầu kỹ thuật

-  Hình thức bên ngoài: Viên phải tròn, có đường kính 
tương đối đồng đều. Màu sắc phải đồng nhất tuỳ theo cách bao 
(trắng, đen, đỏ ... ). Có mùi vị của dược liệu có trong đơn.
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-  Độ dồng nhất: Dùng dao cắt dôi viên hoàn, quan sát mặt 
cắt bằng kính lúp hay mắt thường, 0  mặt cát của viên hoàn 
phải dồng màu, không dưỢc chỗ dậm chỗ nhạt, tướng dôi đồng 
dổu trong viên.

-  Độ ẩm: Trong khoang 6  % dôn ] 0 % tuỳ từng loại viên hoàn.

-  Độ tan rã: Không dược quá 2 giờ tuỳ từng loại viên.

-  Sai số khôi lượng của viên hoàn;

Với loại viên hoàn có đưòng kính > 0,5 cm cho phép ±10  % 
so với khối lượng trung bình của từng viên.

-  Cỡ viên hoàn: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại viên hoàn.

-  Sai sô’ khối lưọng dơn vị đóng gói:

Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại hoàn.
Loại hoàn bé hơn 0,5 cm, dóng gói khối lượng 50 g thì sai sô’ 

đóng gói cho phép 50 g ± 3 % ( 48,5 g dến 51,5 g).
Loại hoàn lớn hơn 0,5 cm và nhỏ hơn 1 cm, đóng gói khô’i 

lượng 100 g thì sai sô’ cho phép 100 g ± 5 % (95 g đên 105 g).
-  Định tính: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại hoàn.
-  Định lượng: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại hoàn.
-  Độ nhiễm khuân:

+ Nhìn bằng mắt thường không được có nấm môc.
+ Không được có trực khuẩn coli và các vi khuẩn gây 

bệnh đường ruột khác.
+ Không dưỢc có vi trùng kỵ khí.
+ Không được có tụ cầu gây bệnh.

+ Tổng sô’ vi khuẩn hiếu khí không gâv bệnh sông lại 
không quá 50000 khuẩn lạc/1 g hoàn.
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+ 1’ống sô nĩím niô"c và nấm men kliông quá 500 kluũin 
lạc/ 1  g.

4. Phương pháp thử

4.1. Hình thúc bên ngoài: Kiểm tra bằng cám quan không thcây 
nấm môc, kích thưốc các viên tương dôi bằng nhau, đồng màu 
không có chỗ dậm chỗ nhạt.

4.2. Độ dồng nhất: Theo tiêu chuẩn của viên hoàn cứng (52 TCN 
265 - 76); Dùng dao cát đôi 1  viên hoàn. Quan sát bằng mắt 
thường lioặc kính lúp: mặt cắt phải dồng màu, không dưỢc lốm 
đôm, loang lố, chỗ dậm chỗ nhạt.

4.3. Độ ẩm: Theo TCVN 1001 - 70 (Xác định độ ẩm, sự giảm 
khôi lượng do sấy kliô và cắn không bay hơi); Tán nhỏ một số 
viên hoàn; nếu dùng phương pháp sây trong tủ sấy thì cân 04 g, 
nếu dùng phương phá]) câT với dung môi thì cân khoảng 2 0  g.

4.4. Độ tan rà: Cho 1  viên hoàn bất kỳ vào bình nón 100 ml và có 
chứa 50 ml dung dịch HCl 0,5 %, ở 37'’C ± 2 ”C. Lắc bình nhẹ 
nhàng (quay vòng). Mỗi phút 2 lần, mỗi lần 10 giây. Hoàn được 
coi là tan rã hoàn toàn nêu toàn bộ tan rã thành bột hoặc mềm 
đến mức chạm nhẹ đầu đũa thuỷ tinh là rã ngay. Tiến hành 
thử 2  viên hoàn bất kỳ trong lô mẻ, nếu một lần không đạt thì 
phải thử thêm lần hai; nếu lần này không đạt thì lô mẻ thuốic 
đó coi như không đạt tiêu chuẩn vê độ tan rã

4.5. Sa/ s ố  khôi luợng viên hoàn: Theo 52 TCN 107 - 76 (Sai số 
cho phép về khối lượng, thể tích, nồng độ, hàm lượng thuôh 
trong sản xuất thuôc ở quy mô công nghiệp); Lấy 20 viên hoàn 
bâT kỳ trong một lô mẻ sản xuất. Xác định khôi lượng trung 
bình của 1  viên hoàn và khôi lượng từng viên hoàn bằng cân kỹ 
thuật. Trong 20 viên hoàn, ít nhất có 15 viên phải nằm trong 
giói hạn trung bình ± 1 0  % và sô viên còn lại không được vượt
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quá giới hạn ± 1Ỉ3 %. Nôu có ] hoàn vượi quá thi lô mó tliuôc đó 
coi như không đạl liêu chuan.

4.6. Kích cỡ viên hoàn: Thoo tiêu chuẩn của viên ho.àn cứng (52 
TCN 265 - 76): LâV 10 viên hoàn hất kỳ trong lô mẻ sán xuât, 
dùng thước kẹj) do dường kính từng viên hoàn. Đường kính 
từng viên hoàn Ị)hải nằm trong giỏi hạn cho phép. NôVi có 1 
hoàn không đạt J)hải thực hiện lần hai trên 10 viên hoàn khác. 
Nêu lẳn này vẫn không dạt thì lô mẻ thuôc dó coi như không 
đạt tiêu chuẩn.

4.7. Sai sỏ khôi lượng dom vị dóng gói: Theo 52 TCN 107 -76  (Sai 
số cho phép vê khôi lượng, thê tích, nồng dộ, hàm lượng thuôc 
trong sản xuâT thuôh ở quv mô công nghiỘỊ)), lấy 5 dơn vị dóng 
gói bất kỳ trong lô mỏ sẩn xuất, xác dịnh khôi lượng từng đơn 
vị. Khôd lượng từng đơn vị dóng gói phải nằm trong giới hạn cho 
phép. Nếu có một đơn vị không đạt, phải thử lại lần hai trên 5 
dơn vị cùng lô mẻ sản xuất. Nếu lần nàv vẫn có 1 đơn vỊ không 
dạt thì lô mẻ đó coi như không đạt tiêu chuẩn.

4.8. Định tính: Theo quy định trong chuyên luận riêng.

4.9. Định lượng: Theo quy dịnh trong chuyên luận riêng.

4.10. Độ nhiêm khuẩn: Theo tiêu chuẩn ngành vê độ nhiễm 
khuan của thuôc hoàn và thuôc cô"m.

5. Thuốc hoàn cứng trong DĐVN, xuất bản lần thứ ba, 2002

5.1. Hoàn an thai

Công thức:

Cao ban long [Colla Cornus cervi] 16 g

Sa nhân [Fructus asini stellati] 20 g

Hoài sơn [ Radix Dioscoreae] 120 g
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Tliục dịa [Radix Rehmanniae praeparata] 80 g
Gai [Radix Boehnieriae] 80 g
Tía tô [Caulis et ramulus Perillae] 12 g
Hương ])hụ [Rhizoina Cyi)eri ] 20 g
Tục đoạn [Radix Dipsaci] 42 g
Ngái cứu [Herba artemisiae vulgaris] 80 g
Vỏ quýt [Pericarrpium Citri reticulatae] 20 g
Mật ong [Mel] và tá dược vừa đủ 1000 g

Bào chế'. Ngải cứu loại bỏ tạp chất, tẩm Ethanol 35% đến 40 
%, ủ vài giờ rồi sao đen.

Tục doạn loại bỏ tạp châ\, tam Ethanol 35% đến 40%, ủ vài 
giờ rồi sao vàng.

Hoài sơn, Gai, Hương phụ đã chê đưỢc sao vàng; Tía tô, Sa 
nhân, vỏ quýt đều sao vàng.

Các dược liệu được làm khô, tán bột mịn qua rây có kích 
thước 0,2 mm. Dùng mật ong pha loãng để làm hoàn (đun sôi 
mật, vớt hết bọt rồi pha loãng theo tỷ lệ 1 lít mật ong thêm 200 
ml nước).

Chế phẩm đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận trên 
và các yêu cầu sau:

Tính chất:
Hoàn hình cầu, đường kính 6 đến 7 mm, màu đen bóng, 

thơm mùi Hương phụ, vị ngọt đắng.
Định tính;

S o i bột ch ê p h ẩm  b ằ n g  k ín h  h iể n  vi với độ p h ón g  đ ạ i th ích
hỢp thấy: N h ữ n g  h ạ t  tin h  bột h ìn h  ch u ô n g  của H oài sơn; lông
ch e  chở h ìn h  chữ  T đặc b iệ t của N g ả i cứu.
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Bảo quản: Đựng trong bao bì kín, dê nơi inát.

Công năng: An thai, dưỡng huyêd, chi' huvêd.

Chủ trị: Động thai, dong huyết, khi có thai một nhọc, nôn, 
hoa mắt váng dầu, tiếu tiện vàng, ciại tiện táo bón.

Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 60 viên, chia 2 lần. Khi 
động thai dùng nhiêu hơn. Nên dùng với trứng gà.

5.2. Hoàn Bát trân

Công thức:

Đảng sâm [Radix Codonopsis] 100 g

Đương quy [Radix Angelicae sinensis] 150 g

Bạch truật [Rhizoma Atractylodis macroceỊỉhalae] 100 g

Bạch thược [Radix Paeoniae alba] 100 g

Bạch linh [Poria cocos] 100 g

Xuyên khung [Rhizoma Ligustici vvallichii] 75 g

Cam thảo [Radix Glycyrrhizae] 50 g

Thục địa [Radíx Rehmanniae praeparata] 150 g

Bào chế: Tán 8 vị thuôh trên thành bột mịn, rây, trộn đều. 
Nếu làm hoàn cứng thì cứ 100 g bột mịn cần thêm 40 đến 50 g 
mật đã luyện và thêm lượng nước thích hợp. Nếu làm hoàn 
mềm thì cứ 100 g bột mịn, thêm 110 đến 140 g mật đã luyện

Chê phẩm phải đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận 
và các yêu cầu sau:

Tính chất:

Hoàn cứng màu nâu đen, vỊ ngọt, hơi đắng.
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Định tính:
+ Bạch linh và Cam thảo: Soi bột chế phẩm bằng kính 

hiển vi thị kính 5, vật kính 40, có so sánh vỏi bột Bạch linh, 
Cam thảo chuẩn; chế phẩm phải có các sỢi nấm đặc trưng của 
Bạch linh và các sỢi tinh thê calci oxalat của Cam thảo.

+ Đương quy: Xác định theo phương pháp sác ký lỚỊ) mỏng.
Bản mỏng Silicagel G đã hoạt hoá ở 110 '’C trong 1 giờ. Dung 

môi triển khai: Benzen; Ethylacetat (95:5). Lấy 10 g chê’ phẩm, 
tán bột thô; thêm 30 ml Ether ethylic, lắc siêu âm 30 phút; gạn 
lấy dịch chiết. Làm lại lần nữa, gộp dịch chiết và làm bay hơi tự 
nhiên dến khô. Hoà cắn trong 1 ml Ethanol.

Mcẫu đô'i chiêu; Lấy khoảng 0,5 g bột Đương quy, chiết trong 
15 ml Ether ethylic và làm tiếp như dung dịch thử.

Chấm riêng các vết trên bản mỏng (15 pl) với 2 dung dịch. 
Sau khi triển khai, để khô bản mỏng trong nhiệt độ phòng và 
quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm; chất thử 
và chất chuẩn cho các vết cùng màu và giá trị Rf trùng nhau.

+ Thục địa: Phương pháp sắc ký lớp mỏng:
Bản mỏng Silicagel G đã hoạt hoá ở 110 “C trong 1 giờ. Dung 

môi triển khai: Clorotorm: Ethylacetat (9:1). Lấy 15 g chế 
phẩm, tán bột thô; chiết bằng Ethanol 3 lần, mỗi lần 40 ml trên 
nồi cách thuỷ 15 phút; gạn lấy dịch chiết. Đe nguội, gộp dịch 
chiêt và cô cách thuỷ đến khô. Cắn được chiết bằng n-Butanol, 
3 lần, mỗi lần 5 ml. Gộp dịch chiết, bô’c hơi dịch chiết cách thuỷ 
tới cạn. Hoà tan cắn trong 1 ml Ethanol.

Mẫu đốì chiếu; Lấy 1,5 g Thục địa, tiến hành chiết như dung 
dịch thử.

Chấm và triển khai trên bản mỏng, đê khô ở nhiệt độ phòng 
rồi phun Acid sulturic 10% (TT). Sấy bản mỏng ở 110 ®C đến 
khi hiên rõ các vết.
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Trên sắc ký đồ, dung dịch Ihử và dung dịch dôì chiêu phải 
thây các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf như nhau.

Bảo quản Trong bao bì đóng kín, phòng chông âm.

Công năng: Bồ khí, ích huyết.

Chủ trị: Khí huyết dều hư, sắc mặt vàng úa, chán ăn, tay 
chân mệt mỏi, kinh nguyệt quá nhiều.

Cách dừng, liều lượng: Ngày uô’ng 2 lần, mỗi lần 6 g (hoàn 
cứng) hay 1 viên (9 g) hoàn mềm.

5.3. Hoàn Bát vị

Công thức:

Hoài sơn [ Radix Dioscoreae] 96 g

Thục địa [Radix Rehmanniae praeparata] 105 g

Sơn thù [Pructus Corni] 88 g

Đơn bì [Cortex Moutan] 65 g

Phụ tử [ Radix Aconiti lateralis praeparata] 22 g

Trạch tả [Rhizoma Alismatis] 65 g

Phục linh [Poria Cocos] 65 g

Quế [Cortex Cinnamomi] 22 g

Mật ong, đường trắng [Mel, Saccharum] vừa đủ 1000 g

Bào chế: Quê (nhục) cạo sạch vỏ, thái mỏng, tán bột; nếu là 
Quế thường thì gọt vỏ, tẩm nước Ngưu tâT, Ngũ vị (2 g Ngũ vị, 
3 g Ngưu tất sắc với 100 ml nước) ủ 12 giờ cho ngâ'm, sấy nhẹ 
(40 đến 50°C) cho khô, thái nhỏ, tán bột.

Thục địa thái mỏng, tẩm rượu cho mềm, trộn vói các vị khác, 
giã luyện cho đều, rải lên khay, sấy khô, tán bột mịn, rây qua
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1'âv có kích thước mắt râv 0,20 mm. Nấu kỹ mật ong, vớt bọt, 
pha thêm nước (1 lít mật thêm 200 ml nước). Làm thành hoàn, 
phơi hay sấy khô.

Chế phẩm đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận trên 
và các yêu cẩu sau:

Tính chất:

Hoàn hình cầu, đường kính 5 mm, màu đen bóng, mùi thơm, 
vị ngọt.

Định tính:

Soi kính hiển vi với độ phóng đại thích hỢp; thấy các hạt 
tinh bột của Hoài sơn, các sỢi nấm không màu của Bạch phục 
linh, các sỢi dài đặc biệt hình thoi, màu vàng nâu, màng dày 
khoang hẹp của Quế.

Thử độc tính bất thường của phụ tử.

Bảo quản: Để nơi khô, trong bao bì kín.

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hoả.

Chủ trị: Mệnh môn hoả suy, tỳ vị hư hàn, thận dương suy 
kém, đau lưng mỏi gốĩ, nửa người, dưới thường lạnh, đại tiện 
không rắn. Rôn bụng quặn đau, đêm đi tiểu nhiều, hoặc mạch 
hư nhược hay hoả hư, dòm thịnh, chân hàn giả nhiệt, suyễn 
thở, cước khí, phù thũng.

Thuôc dùng chủ yếu cho người già yếu.

Cách dùng, liều dùng: Ngày uô'ng 15 g, chia làm 2 lần, uống 
lúc đói, uô"ng xong một lúc có thê ăn tiếp.

Kiêng kỵ: cảm  sôd mới phát, có thai, táo bón, trẻ dưới 15 tuôi 
không dùng.
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5.4. Hoàn lục vị

Công thức:

Hoài sơn [ Radix Dioscoreae] 80 g

Sơn thù [Pructus Corni] 80 g

Đơn bì ỊCortex Moutan] 60 g

Trạch tả [Rhizoma Alismatis] 60 g

Thục dịa [Radix Rehmanniae praeparata] 160 g

Phục linh [Poria Cocos] 60 g

Mật ong [Mel] và tá dược vừa đủ 1000 g

Bào chế: Thục địa thái mỏng, tẩm rưỢu cho mềm, trộn vói 
các vị khác, giã luyện cho đêu, rải lên khay, sấy khô, tán bột 
mịn, rây qua rây có kích thưóc mắt rây 0,20 mm. Nêu làm hoàn 
cứng; 100 g bột thuôc vối 3Õ dên 50g mật đã luvện và nước 
thích hỢp. Nếu làm hoàn mềm; 100 g bột thuôh, thêm 80 đến 
110 g mật đã luyện. Phơi hay sấy khô.

Chê phẩm đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận trên 
và các yêu cầu sau;

Tính chát:

Hình cầu, màu đen nhánh, mùi thơm dược liệu, vỊ ngọt hơi chua. 

Định tính:

+ Soi kính hiển vi vối độ phóng đại thích hỢp; thấy các 
hạt tinh bột hình chuông của Hoài sơn, các sỢi nấm không màu 
của Bạch phục linh, các hạt tinh bột hình tam giác, trái xoan 
hay bầu dục đường kính 24 -  40 pm, rô"n chẻ ngắn hay hình chữ 
V. Các khôi phân nhánh không đểu, không màu, hoà tan trong 
dung dịch cloral hydrat, các sỢi nấm không màu, đường kính 4
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đến (i |.im. Các cụm calci oxalal có Lrong tế bào mô mềm, không 
màu, dôi khi nliiếu đám xếp thành dãy. Các tế bào biêu bì của 
vỏ quả màu vàng da cam gần như nhiều góc nhìn từ bê mặt, có 
các màng nếp lồi dầy lên, xâu thành chuỗi. Các tế bào mô mềm 
gần như tròn với lỗ hình bầư dục, tụ họp thành các vùng lỗ.

+ Cất kéo bằng hơi nước lOg hoàn và hứng lấy 20 ml 
dịch cất, lấy 2 ml dịch, thêm 0,5 ml Acid benzosulfonic đã 
diazo hoá, 1 dô’n 2 giọt Natri carbonat (TT) xuất hiện dần dần 
màu đỏ cam.

+ Định tính Thục dịa:

Phương pháp sắc ký mỏng: Bản mỏng Silicagen G đã hoạt 
hoá ơ 110 “c  trong 1 giờ; dung môi triển khai; Cloroíorm -  
Ethylacetat (9:1).

Lấy 10 g chế phẩm, chiết bằng Methanol 3 lần, mỗi lần 30 
ml, trên cách thuỷ 15 phút. Gộp dịch chiết, cô cách thuỷ. cắn  
chiết hoà trong n-butanol 3 lần, mỗi lần 5 ml, gộp dịch chiết, 
lọc, cô dịch lọc đôn cắn. Hoà tan trong 1 ml Ethanol.

Dung dịch đô'i chiếu: Lấy 1,5 g Thục địa làm tuần tự như 
dung dịch thử dể có cắn hoà tan trong 1 ml Ethanol.

Châ'm trên bản mỏng 20 pl, 2 mẫu. Triển khai 12 đến 15 cm. 
Đe khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch Acid sulluric 10% 
trong Ethanol (TT). Sấy ở 110 °c đến khi hiện rõ vết. Chất thử 
và mẫu phải có các vết cùng màu và cùng giá trị Rf

Bảo quản: Đổ nơi khô, trong bao bì kín.

Công năng: Tư âm, bố thận.

Chủ trị: Thận âm suv tổn, chóng mặt, ù tai, thắt lưng đầu gốì mỏi 
yếu, côt chưng trào nhiệt, mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.

Cách dùng, liều lượng: Ngàv hai lần, mỗi lần 6 đến 9 g hoàn.
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Kiêng kỵ: An không tiêu, đại tiện lỏng do hư hàn hoặc cám 
sô"t không dùng.

5.5. Hoàn Nhị trấn

Công thức:

Trần bì [Pericarrpium Citri reticulatae] 250 g

Bán hạ [Rhizoma Pinelliae] (chê) 250 g

Bạch linh [Poris cocos] (Phục linh) 150 g

Cam thảo [Radix Glycyrrhizae] 75 g

Bào chế: Tán bôn vị trên thành bột thật mịn, r<ây và trộn 
đểu. LâV 50 g Sinh khưong giã nát, thêm lượng nưóc thích hỢp, 
ép lấy nước. Trộn dịch Sinh khương vói bột thuôc trên, chê 
thành hoàn và sấy khô dến độ ẩm quy định.

Chế phẩm phải đáp ứng yêu cầu ghi trong chuyên luận và 
các yêu cầu sau:

Tính chất:

Màu nâu tro đến màu nâu vàng, mùi thơm nhẹ; vỊ ngọt, hơi cay.

Độ ẩm: Không quá 9 % (phụ lục 5.16 sấy ở 60 đến 70 “C, lấy 1 g).

Định tính:

+ Soi kính hiến vi với độ phóng đại thích hỢp thâV; Các 
sỢi nấm không màu của Bạch linh, các sỢi tinh thê Calci oxalat 
của Cam thảo. Có đôì chiếu với bột Bạch linh, Cam thảo.

+ Lây 4 g chê phẩm tán nhỏ, cho vào ô"ng nghiệm, thêm 
10 ml Ethanol 70% (TT), đun cách thuỷ 10 phút. Lọc cho vào 3 
ông nghiệm nhỏ và đun cách thuỷ còn 1 ml.

Ông 1: Thêm ít bột Magnesi và cho từ từ Acid hydrochloric 
đậm đặc, xuất hiện màu đỏ cam.
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ống 2; Thêm ]ml Anhydric acotic lắc đều, thêm vài giọt 
Acid sulfuric dậm dặc, xuíít hiện màu hồng.

Ống 3: Tliêm vài giọt Vanilin 1% trong Acid hydrochloric 
(TT). Đun cách thuỷ, xuâ't hiện màu hoa cà.

Bảo quản : Đê ndi khô, trong hao hì kín.

Công năng'. Táo thiY]), trừ dòm, lý khí, hoà vị.

Chủ trị'. Ho, dòm nhiều, ngực và thượng vị trướng tức, buồn 
nôn, nôn mửa.

Cách dùng, liều lượng: Uông ngày hai lần, mỗi lẩn 9 đê'n 12 g .

Các dạng thuốc hoàn khác:

5.6. Bán bôi hoàn

Công thức:

Xuyên bôi mẫu 187,50 g

Khương Bán hạ 125,00 g
Bào chê: Hai vị trên, nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn 

đều. Lấy 31,25 g (1 lạng) gừng tươi giã nát nhừ, thêm ít nước 
sôi để nguội, ép lấy nước. Dùng nước gừng đế làm hoàn nhỏ. 
Phơi khô hay sấy khô ở nhiệt dộ thấp là được.

Công năng: Tiêu đờm, khỏi ho.

Chủ trị: Ho có nhiều dòm.
Cách dùng và liều lượng: Ngày uôhg 1 đến 2 lần, mỗi lần 3,12g 

đến 6,5g (1 đến 2 tiền) uôhg với nước đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có mang dùng cẩn thận.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.
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5.7. Bán luiẨ hoàn

Công thức:

Khương Bán hạ 93,75 g

Chê lưu hoàng 93,75 g

Bào chê: Hai vỊ trên trộn vỏi nhaư, nghiền chung thành bột 
mịn, rây. Lấy thêm 125 g (4 lạng) gừng tươi, giã nhừ, ép lấy 
nước, hoà với 45g đôn 50 g (1 lạng 5 tiến) hột gạo nô"p và quâV 
thành hồ. Làm hoàn nhỏ. Phơi khô hay sấy khô ỏ nhiệt độ thâ'p 
là dược.

Công năng-, ồn thận (â'm thận), thông đại tiện (nhuận tràng).

Chủ trị-. Người già dương hư, bí đại tiện.

Cách dừng và liều lượng-. Ngày Liông một đến hai lần, mỗi 
lẩn 3,2g dôn fi,25g (1 dến 2 tiền).

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải can thận.

Bảo quản-. Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.8. Bảo hoà hoàn

Công thức:

Sơn tra 187,5 g Trần bì 31,25

Lục Thẳn khúc 62.5 g Liên kiều 31,25

Pháp Bán hạ 93,75 g Lai phục tử 31,25

Phục linh 93,75 g

Bào chê: Bảv vị thuôh trộn đều, tán mịn, rây. Dùng nưốc sôi 
đê nguội làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp 
là được.

Công năng: Tiêu thực tích, hoà tỳ vị.
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Chù trị: An kliông tiên, ngực chưỏng dáy, ợ chua, hiêng ăn uông.

Cách dừng và liều lượng: Ngàv ucấig inột đến hai lẩn, mỗi 
lần uông 6,25 g (2 liền) uông vỏi nưốc sỏi dê vừa nguội.

Bảo quản : Dậy kín, tránh âm ưốl.

5.9. Bô huyết diều kinh

Công thức:

ích mẫu 5000 g Sâm bô"chính 3000 g

Ngải cứu 2000 g Sinh địa 2000 g

Hương phụ chê’ 1000 g Dường trắng 2000 g

Lá sung tật 2000 g

Bào chê: Hương phụ chê, lá Sung tật, Sám hô chính sấy khô, 
nghiên thành hột mịn, i-cây lấy 3500 g. Bột thô kết hỢp với ích 
mẫu, Ngải cứu, Sinh địa nâ'u cao và cô dặc. Hoà tan dường 
trong cao để lây 2 lít cao thuôc. Tiến hành làm viên hoàn, hoàn 
có đường kính 3,0 mm. Sấy khô ở nhiệt độ thấp và bao áo màu 
den. Đóng gói 50 g đến 100 g.

Công dụng: Bố huyết, điều hoà kinh nguyệt.

Cách dùng vá liều dừng: Ngày uông 20 g, chia uông hai lần.

Kiêng ky: Phụ nữ có thai và đang hành kinh không nên dùng.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.10. Bô trung ích khí hoàn

Công thức:

31,25 g Trần bì 09,50 g

15,50 g Thăng ma 09,50 g

Hoàng kỳ 

Cam thảo
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Dảng sâm 

Đương quy

09.50 g

09.50 g

Sài hồ 

Bạch truậL

09.50 g

09.50 g
Bào chê: Tám vị trùn cùng tán thành hột nhỏ, rây. Trộn đểu. 

Lấy Sinh khương 3,125 g (1 tiền) cắt nhỏ và giã nát. Lấy Đại 
táo 6,25 g (2 tiền) đcmi sắc cho ra hêt hoạt châT, bỏ bã. Dùng 
nước sắc này luyện với hột nhỏ trên làm viên hoàn nhỏ. Phơi 
khô hay sấy ở nhiệt dộ thấ]) đến khô là dược.

Công năng: Bổ trung ích khí, thăng thanh giáng trọc.

Chủ trị: Tỳ phê khí hư, nhức dầu, ra mồ hôi, sỢ gió, b iếng  
ăn, hư lao sinh ra nóng rét, tả lỵ kéo dài.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngàv uô"ng hai lần, mỗi lần 6,3 g 
dên 9,5 g (2 đến 3 tiền), uông với nước đun sôi dê vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.11. Cam lộ tiêu dộc đan

Công thức:

Hoạt thạch 46,85 g Đậu khâu 12,50 g

Nhân trần 34,40 g Bạc hà 12,50 g

Hoàng cầm 31,25 g Hoắc hương 12,50 g
Cửu tiết xương bồ 18,75 g Liên kiều 12,50 g

Mộc thông 15,60 g Xạ can 12,50 g

Xuyên Bôi mẫu 15,60 g

Bào chế: Các vị thuôc trên sấy khô, nghiền chung thành bột 
mịn, rây. Trộn cho thật đều. Dùng nưốc sôi đê nguội, làm hoàn 
nhỏ. Phơi khô hay sấy khô ở nhiệt độ thâ"p là được.

Công năng: Giải độc, thanh nhiệt, lợi thấp.
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Chủ trị-. Trừ ôn dịch, sô't nóng, ngưòi mệt mỏi, tức ngực, 
bụng trưóng đầy, chân tay tê buô’t, cuông họng stíng đau, ban 
sởi, hoàng đản, stíng mang tai má, miệng khát, di đái đỏ, bí đại 
tiện, nôn mửa, sô”t rét, lỵ.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uông một dến hai lần, 
mỗi lẳn uống 6,25 g dến 9,40 g (2 đến tiền), uông với nước đun 
sôi đế vừa nguội.

Bảo quản'. Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.12. Canh y hoàn

Công thức:

Lô hội 43,75 g

Chu sa 31,25 g

Bào chê'-. Chu sa tán nhỏ bằng phương pháp thuỷ phi hay tán 
nhỏ rất mịn. Lô hội tán mịn, rây. Lấy bột Chu sa tán chung, 
trộn đều. Dùng 18,80 g (6 tiền) bột mỳ loại tót, hoà chung với 
rượu trắng làm hồ vừa đủ, làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay sấy 
khô ở nhiệt độ thấp cho khô là đưỢc.

Công năng-. Nhuận tràng, thông tiện.

Chủ trị-. Dùng sau khi khỏi bệnh hậu sản mà huyết dịch bất 
túc, tân dịch kém, can hoả bôc, đại tiện bí, bụng đầy.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
mỗi lần uô"ng 1,56 g đến 3,125 g (5 phân đên 1 tiền), uông vói 
nước đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản'. Nút kín, tránh ẩm ướt.
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5.13. Châu xa hoàn

Công thức:
Khiên ngưu tử 125,00 g
Đại hoàng 62,40 g
Thố dại kích 31,25 g
Thố nguyên hoa 31,25 g

Khinh phấn 31,25 g

Chế Cam toại 
Ti’<ần bì 
Thanh bì 
Mộc hưcing 

Binh lang

31,25 g
15.60 g
15.60 g
15.60 g
15.60 g

Bào chế'. Đem Khinh phấn nghiền thành bột mịn, đê ở nơi 
tránh ánh sáng, râv. Chín vị còn lại nghiên chung th.ành bột 
mịn, rây; sau đó đem nghiên lại với Khinh phấn. Trộn lẫn cho 
thật đều. Dùng nước đun sôi đê nguội làm thành viên hoàn nhỏ. 
Phơi trong dâm mát cho đêK khô là dược.

Công năng'. Trục thuỷ, tiêu thũng.

Chủ trị'. Thuỷ thũng chướng đầy, báng nước tích tụ, bí đại 
tiếu tiện.

Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ngàv uôKg một đến đến lần, 
mỗi Icần uôKg 1,55 g hav 3,125 g (5 phân hay 1 tiền) uông vói 
nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Đơn thuôc này chỉ đưỢc dùng theo hướng dẫn của 
thầy  thuôc.

Bảo quản'. Đậy nút kín, phòng ẩm ướt.

5.14. củu khí niêm thống hoàn

Công thức:
Nga truật 1000 g Trần bì 250 g
Hương phụ 500 g Binh lang 250 g
Diên hồ sách 500 g Cao lương khương 125 g
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Ngũ linh chi 

Uất kim

500 g 

250 g

Cam tliáo 

Mộc hưcíng

125 g 

125 g

Bào chế: Mười vị nghiền chung thành hột mịn, rây, trộn lẫn 
cho dổu. Dùng nước đun sôi đồ nguội làm viên hoàn nhỏ. Phơi 
khô hav sấy ở nhiệt độ thấp là dược.

Công năng: Điểu hoà lưu thông khí, gi.ảm dau.
Chủ trị: Chữa đau nhức dạ dày và bụng, hai bên sườn ngực 

trưống đầy.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đê’n hai lẩn, 

mỗi lẩn 6,25 g dến 9,40 g (2 dên 3 tiền), uô"ng với nưỏc đun sôi 
vừa để nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng 

Bảo quản: Nút kín, tránh am ướt.

4.15. Chi tử kim hoa hoàn

Công thức:
Chi tử 900,0 g Thiên hoa phấn 450,0 g
Dại hoàng 900,0 g Hoàng hên 37,5 g
Hoàng cầm 900,0 g Tri mẫu 300,0 g
Hoàng bá 450,0 g

Bào chê: Các vị trộn chung, tán thành bột mịn, rây. Trộn 
thật đều. Dùng nước đun sôi để nguội làm thành hoàn. Phơi 
hoặc sấy ở nhiệt độ thâ'p là đưỢc.

Công năng: Thanh nhiệt, nhuận táo (mát và có tác dụng 
nhuận khô ráo).

Chủ trị: Nhức đầu, mắt mờ, buồn phiền, mâ't ngủ, sỢ hãi, thổ 
huyết, chảy máu cam, đau ràng, sưng cổ họng, nói mê, nghiến răng.
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Cách dùng và liểií lượng'. Mỗi ngày dùng một đôn dến lần, 
mỗi lần 6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 Liền), Iiông với nước đun sôi 
vừa đê nguội.

Bảo quản'. Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.16. Đương quy long hội hoàn

Công thức:

Đương quv 31,25 g Lô hội 15,60 g

Long đởm thảo 31,25 g Đại hoàng 15,60 g

Chi tử 31,25 g Thanh dại 15,60 g

Hoàng liên 31,25 g Mộc hương 7,80 g

Hoàn cầm 31,25 g Xạ hương 1,55 g

Hoàng bá 31,25 g

Bào chế: Xạ hương để riêng; các vị còn lại nghiền chung
thành bột mịn, rây. Đem nghiền trộn đểu Xạ hương vối bột trên 
cho thật mịn, rây, trộn đều. Dùng nước đun sôi để nguội làm 
thành viên hoàn nhỏ. Phơi khô trong râm là được.

Công năng'. Tả hoả, thông đại tiện.

Chủ trị'. Can đởm hoả vưỢng, nóng, tinh thần mỏi mệt (kinh 
sỢ, hồi hộp, co rút) chóng mặt hoa mắt, tai ù, họng tắc không 
thông, táo bón, đái đỏ, đái dắt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng 2 lần, mỗi lần 6,25g 
(2 tiền), uô"ng với nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dùng được.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.
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5.17. Giáng phàn hoàn

CÓIUỊ thức:
Tạo phàn (nung chín) 187,50 g Trẩn bì 62,50 g
Tlníơng Iruật 187,50 g Cam thảo 31,25 g
Hậu phác 62,50 g

Bào chê: Năm vị cùng lán mịn, rây; trộn đều. Lấv 4 lạng 
Hồng táo nấu luíóc nhiều lần clio hêt hoạt chất, lọc hỏ bã, lấy 
150g dên 160g (5 lạng) hột mỳ loại tộ7 hoà trong nước sắc Hồng 
táo và nấu thành hồ. Làm thành viên hoàn nhỏ, phơi hav sây 
khô ở nhiệt dộ tháp là dược.

CôníỊ năng: Vặn động tỳ vỊ và hoá ẩm tháp (Vận tỳ hoá thâ'p).
Chủ trị: Người yếu da vàng, thở gâ'p, tâm hồi hộp, chân tay 

một mỏi, ăn dược nhung mỏi một, hoặc thích ăn những thứ có 
mùi thơm và gạo sông.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lần, 
mỗi lần 3,125 g dên 6,25 g (1 dến 2 tiền), uông vói nước đun sôi 
đê vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.18. Hắc tích dan

Công thức:
Hắc tích 62,50 g Nhục đậu khấu 31,25 g
Lưu hoàng 62,50 g Bổ cô"t chỉ 31,25 g
Xuyên luyện tử 31,25 g Trầm hương 31,25 g
Hồ lô ba 31,25 g Tiểu hồi hương 31,25 g
Mộc hương 31,25 g Dương khởi thạch 31,25 g
Chê phụ tử 31,25 g Nhục quê 15,60 g
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Bào chế'. Hắc tích cho vào chảo dun cháv; Lưu hoàng tán nhỏ 
dô vào khuáV luôn Lay, khi bốc lửa lên thì lập tức dố Dấm vào 
khuấy dều cho đến khi nguội kêt thành hạt cát. LâV ra dế 
nguội. Mười vị thuôc tán nhỏ, râv, trộn dếu. Dùng bột inỳ loại 
tô"t, cứ 64 g (2 lạng) hột thucK; thì dùng 9,6 g (3 tiến) hột inỳ, cho 
rượu vừa dủ đê làm hồ. Làm thành viên hoàn nhỏ. Phơi hoặc 
sấy khô ở nhiệt dộ thâp là đưỢc.

Công năng'. Thăng giáng âm dương, trục dâm dịnh suyễn.

Chủ trị'. Nguyên khí suv kém, trên thịnh dưới hư, dòm tác 
hen suyễn, tức ngực đau bụng.

Cách dùng ưà liều lượng'. Ngày ucHig 1 đên 2 lẩn, mỗi lần 
uông 1,56 g (5 phân), uông với nước gừng hoặc muôi nhạt.

Bảo quản: Dậy kín, tránh am ướt.

5.19. Hoàn Hoàng nàn Huong phụ (Luong y Nguyền Xuân Quyển, 
Thái Binh)

Công thức:

Vỏ rụt khô 100 g Hoàng nàn chế 200 g
Hương phụ chê 100 g Hạt vải bỏ vỏ 60 g

Thảo quả bỏ vỏ 50 g

Bào chế: vỏ rụt cạo bỏ vỏ ngoài, sao qua. Thảo quả bỏ vỏ sao 
qua. Hạt vải gọt vỏ ngoài. Hoàng nàn chê (ngâm nước lã 24 giờ, 
cạo bỏ vỏ vàng; ngâm lại trong nước gạo 3 ngày, mỗi ngày thay 
nước 1 lần, thái nhỏ, sấy khô). Các vị sao tẩm xong, tán nhỏ 
mịn. Luyện hồ làm viên, viên 0,1 g; sâV khô cho vào lọ kín.

Cõng dụng: Đau bụng, sôi bụng, đầy bụng, ăn không tiêu, ỉa 
chảy. Trong đơn, Hoàng nàn, vỏ rụt, Hương phụ, Thảo quả ôn 
tỳ vị, hành khí, tiêu thực, trị dau hụng, ỉa chảy. Hạt vải sấỊ) 
trường cầm ỉa chảý. Các vị hỢp lại có khả năng chữa đau bụng,
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ỉa cháy, án uỏnK kliỏng tiêu. Trường hựp ỉa chảy thuộc nhiệt, 
kliát nước, pliân khám, dái ít kỉiông nên dùng.

Cách dùng uờ liều dùng:
Tre cm trên 5 tuổi, mỗi lần uông 1 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẩn tunig 2 viên.
Người lớn mỗi lan Liôìig 3 viên. Ngày uông 2 lần, uông với 

nước nóng.
Kiêng kỵ: Không ăn những chât khó tiêu, phụ nữ có thai và trẻ 

dưới 5 tuổi không dưực dùng. Thuôc có vị Hoàng nàn, có trong 
danh mục ihuôc dộc háng A theo quy chế quản lý thuôc độc -  
2032/1999/QĐ-HYT, 09/07/1999, nên phải chú ý khi sử dụng.

5.20. Hoàn Hoạt thạch Phèn chua Ợhuốc phong trắng)

Cóng thức

Phèn chua phi 400 g Địa liền 400 g

Hoạt thạch 600 g Long não 200 g

Bào chế: Hoạt thạch rây lây bột mịn, phần hạt to đem tán lại 
theo cách thuỷ phi. Long não mài thành bột. Đê lại ít bột Hoạt 
thạch đủ làm áo. Các vị khác nghiền nhỏ, rây lấy bột mịn, trộn 
đều, luyện với hồ làm viên bằng hạt đậu xanh. Bao áo bằng Hoạt 
thạch. Sây nhẹ ở 40 đên 50 ’̂C cho khô, đóng lọ, gắn kín.

Công dụng: cảm sô’t, nhức dầu, đau mình, nhức xương, hắt 
hơi, trong người cam thấy nặng nề khó chịu, gai rét, sỢ lạnh, sỢ 
gió, không ra mồ hôi.

Trong dơn này, Địa liền, Long não giải cảm phong hàn làm 
ra mồ hôi. Phèn chua, Hoạt thạch trừ thâ"p nhiệt, tiêu đờm, lợi 
tiểu. Đôl vói trường hỢp ngoài cảm phong hàn, trong có sẵn 
thấp nhiệt thì nên dùng. Các trường hỢp sôT cao mê man, mồ 
hôi ra nhiều thì không nên dùng.
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Cách dùng và liều dùng:

Trẻ em dưới 5 tuổi, mỗi lần uô"ng 1 đôn 2 viên.

Trẻ em từ 5 tuổi đôn 10 tuổi, mỗi lần uống 2 dên 4 viên.

Trẻ em trên 10 tuôi, mỗi lần uông 4 dến 6 viên.

Ngưòi lớn mỗi lần uô’ng 6 dôn 10 viên.

ưông vói nước nóng, ngàv 2 lẳn, uông xong nam dap chăn 
cho ra mồ hôi. Khi ra mồ hôi thì dừng thuôc.

Kiêng ky: Không ăn các chât sông lạnh.

5.21. Hoàn Tiêu phàn (Luông y Luơng Bá Thuần, Thanh Hoá)

Công thức:

Diêm tiêu 

Phác tiêu

80 g 

80 g

Phồn den 

Phèn chua

80 g 

80 g

Bào chế\ Lây một cái nồi đâd mới, chọn vung cho thật khít. 
Lấy 7 lá Trầu không để rải xuông đáy nồi, sau đó đố thuôL lên 
lá Trầu; đậy vung lại, lấy dây thép giằng chặt, dùng giấy bản 
cắt thành dải rộng ba ngón tay. Bôi hồ dán theo miệng vung và 
nồi nhiều lớp để kín hơi, dê khô hồ, đem nồi hầm trong lửa 
trấu. Đố lớp trấu dầy độ 30 cm, đê nồi lên trên trấu, rồi lại đố 
tiếp trấu trùm lên trên nồi dầy 30 cm, đôd trấu cho cháy từ từ, 
khi lửa trấu tàn hết là được. Nếu không có trấu, có thể dùng 
mạt cưa. Đem thuôc ra tán thành bột rất mịn, lấy giấy bọc 
thuôc thành viên bằng hạt ngô.

Công dụng: Chữa phù thũng toàn thân. Phương này gồm các 
vị trục thuỷ, trục tích trệ, trừ đàm mạnh, nên đôd với những 
bệnh nhân phù thũng thuộc thực có hiệu quả tô’t, rất nhanh 
chóng. Trường hỢp thuộc hư thì cần phải dùng kêt hỢp với 
thuôc bồ’ không nên dùng kéo dài một loại thuôc này.
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Cách dùng và liều dừng-.
Người lớn mỗi ngày Iiuôt 20 viên.
'Prc em 10 dên 12 tuổi mỗi lần nuôt 7 viên.
Trẻ em tù 13 dôn 16 tuối, mỗi lần nuôt 10 dên 12 viên.
Kiêng kỵ: Tuyệt dôì không dược ăn mặn. Chỉ sau khi khỏi 

phù 10 ngày sẽ làm thuôc giải độc mỏi bát dầu được ăn mặn. 
Thuôc giải dộc gồm:

Thần xa 
Cá trê

08 g (thuỷ phi) 
01 con

Đem cá trê làm thịt, nướng chín, rắc thẩn xa vào cá, mỗi con 
độ 02 g, cho thêm 10 giọt nước mắm, cho hệng nhân ăn. L.àm 4 
lần như vậy, mỗi lần tăng thêm 10 giọt nước mắm. Sau dó sẽ 
được ăn mặn dẳn.

5.22. Hoá trùng hoàn

Công thức:

Hạc sắt 250,00 g Sử quân tử 125,00 g

Đại hoàng 250,00 g Lôi hoàn 125,00 g

Vu di (Vô di) 125,00 g Binh lang 125,00 g

Huyền minh phấn 125,00 g Khổ luyện bì 125,00 g

Khiên ngưu tử 125,00 g

Bào chê'-. Nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn cho thật 
đều. Dùng nước dun sôi đê nguội làm viên hoàn nhỏ. Phơi hay 
sấy ở nhiệt độ thấp đến khô là được.

Công năng-. Trị giun, tiêu tích.

Chủ trị: Trị giun, đau bụng.
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Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô’ng 1 (lỏn 2 lẩn, mỗi lẳn 
uô’ng 6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 liến), nông V ( 'j i  nước đun sôi (4ê 
vừa nguội hay nưcíc dií(4ng trước bữa ăn. Trẻ dưới 3 tuôi giảm 
bớt liều lượng.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dược dùng.

Bảo quản'. Nút kín, tránh am ướt.

5.23. Hồi huoĩig quít hạch hoàn

Công th ức

Quít hạch 31,25 g Hậu phác 15,60 g

Đào nhân 31,25 g Mộc thcMig 15,60 g

Xuvên luyện tử 31,25 g Nhục quê 15,60 g

Hải tảo 31,25 g Diên hồ sách 15,60 g

Hải dới 31,25 g Chỉ thực 15,60 g

Côn bô 31,25 g Mộc hương 15,60 g

Hồi hương 25,00 g

Bào chế'. Tán chung các vị trên thành bột mịn, rây; hoặc lấy 
Đào nhân tán riêng. Các vị khác (12 vị) tán thành bột sau đó 
cho bột Đào nhân vào, tán cho mịn, rây, trộn dểu. LâV 64 g (2 
lạng) bột mỳ loại tô4, 65 ml (2 lạng) Hoàng tửu, thêm nước vào 
đủ làm hồ. Làm viên hoàn nhỏ. Plìcíi hay sấy khô ở nhiệt độ 
thấp đến khô là được.

Công năng-. Tiêu thũng, tán hàn, thuận khí chỉ thông.

Chủ trị-. Hàn thâ’p phía dưới (hàn thấp hạ trú), dái (dịch 
hoàn) sưng to, cứng và đau nhức.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày ucáig hai lẫn, mỗi lẩn 6,25 g 
đên 9,40 g (2 đến tiền), uô"ng vối nưốc dun sôi dê vừa nguội.
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Bảo qudn : Nút kín, ti'ánli ẩm ướt.

5.24. Huong liên hoàn

Công thức:

Du hoàng liên 

Mộc hương

62,50 g 

15,60 g

Bào chế\ Hai vị trên cùng tán thành bột mịn, rây, trộn đểu. 
Dùng 64 g (2 lạng) dấm, thêm nước sôi đê nguội vừa đủ làm 
thành hoàn nhỏ. Phơi hav sấy khô ở nhiệt dộ thâp là dược.

Công năng: Làm cho hêt tháp nhiệt.

Chủ trị: Kiết lỵ ra máu mũi.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông 1 dôn 3 lần, mỗi lần 
uôKg 3,125 g đê’n 6,25 g (1 dèn 2 tiến), uôKg với nưâc đun sôi đê 
vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.25. Huong phụ hoàn

Công thức:

Hương phụ 1500 g Xuyên khung 250 g

Dương quv 1000 g Hoàng cầm 250 g

Hạch truật 500 g Trần bì 250 g

Bạch thược 500 g Sa nhân 125 g

Thục địa 500 g

Bào chế: Chín vỊ trên cùng tán mịn, rây, trộn đều. Dùng một 
lượng Hoàng tửu vừa dủ làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay sây khô 
ở nhiệt dộ thấp là dược.
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Công năng'. ỉ)iểu hoà klií huyêt.

Chủ trị: Huyêt hư, khí trộ, có kinli dau hụng.

Cách dừng và liểu lượng: Mỗi ngày uông 1 dên 2 lần, mỗi lần 
6,2õg dên 9,40 g (2 dến 3 Liến), uông với riiỢn hoặc nước dun sôi 
để vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh am ướt.

5.26. HuOĩìg sa dưỡng vị hoàn

Công th ức:

Bạch truật 31,25 g Mộc hương 21,85 g

Phục linh 31,25 g Chỉ thực 21,85 g

Pháp l)án hạ 31,25 g Đậu khâu (bỏ xác) 21,85 g

Trần l)ì 31,25 g Hậu |)hác 21,85 g

Hương phụ 21,85 g Hoắc hương 21,85 g

Sa nhân 21,85 g Cam thảo 9,40 g

Bào chế: Các vị cùng tán thành bột mịn, rây. Trộn đều. Lấy 
9,4 g (3 tiền) gừng sông thái vụn, 15,6 g (5 tiền) Đại táo nấu với 
nưỏc nhiều lần, bỏ bã. Lấy nưỏc làm thành hoàn nhỏ, phơi hay 
sấy khô d nhiệt độ thấp là dược.

Công năng: Âm trung tiêu, điểu hoà tỳ vỊ (ôn trung hoà vị)

Chủ trị: Dạ dầy chướng dầy, không muôn ăn uô"ng, nôn ra 
nước chua, chân tay mỏi một.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uôLg 2 lần, mỗi lần 9,40g 
(3 tiền), uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản : Nút kín, tránh am ướt.
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Công thức:

5 .27 . Hương sa lục quàn tử hoàn

Đảng sâm 31.25 g Trần 1)1 31,25 g

Phục linh 31,25 g Sa nhân 21,85 g

Bạch ti uật 31,25 g Cam tháo 31,25 g

Pháp Bán hạ 31,25 g Mộc hương 21,85 g

chế: Các vỊ thuôc cùng tán thành bột mịn, i-ây. Trộn

táo nâ'u clio ra hêt hoạt chất, bỏ bà, lấy nước làm thành hoàn 
nhỏ. Phơi khô hay sấy khô ở nhiệt độ Ihấp là clược.

Công năng: lỉố tỳ, hoà vị.

Chủ trị: Tỳ vỊ suy yêu, ăn ucmg không tiêu, dàm tích, bụng 
trướng, buồn J)hiền, mửa ỉa.

Cách dùng và liều lương: Mỗi ngày nông 2 lần, mỗi lần 6,2õ g 
dôn 9,40g (2 dến 3 tiền), Uííng với luíớc dun sôi dê vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh am ướt.

5.28. Khai hung thuận khi hoàn

Công thức:
Khiên ngu'u tử 250,00 g Hậu phác 62,50 g
Binh lang 187,50 g Nga truật 62,50 g
Trẩn bì 62,50 g Mộc hương 46,85 g

Tam lăng 62,50 g Trư nha tạo 31,25 g
Bào chế: Các vị trôn tán chung thành bột mịn, rây. Trộn thật 

đểu. Dùng nước đun sôi dồ nguội làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay 
sâ'y khô ở nhiệt dộ thâ’j) là dưực.
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Công năng: Ti(''u tán các chất XíYu.tích tụ ti'ong bụng.

Chù trị: An nông ứ Irộ không tiôu, ngực đầy, bụng trướng, 
dau trong dạ dày.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày nòng ] dên 2 lẩn, inỗi lẩn 
3,15 g dên 9,40 g (1 dến 3 tiổn), nông vối núdc (lun sôi dê vừa 
nguội.

Chú ý: Idiụ nữ có thai và nguời già cci thô suy nhưỢc không 
dược dùng.

Bdơ quần : Nút kín, tránh ẩni ướt.

5.29. Khổng diên dan (Tửlong hoàn)

Công thức:

Chê Cam toại 31,25 g

Bạch giới tử 31,25 g

Thồ dại kích 31,25 g

Bào chê: Cam toại và Thô dại kích tán nhỏ, rây rồi cho Bạch 
giới tử vào tán nhỏ. Trộn dều. Dùng Hoàng mễ phâdi 25 g (8 
tiền) làm hồ, viên thành hoàn nhỏ. Phơi hay sấy khô ỏ nhiệt độ 
thâ'p dến khô là dược.

Công năng: Khử dòm.

Chủ trị: Trừ dòm, tiêu tích, dau hai bên sườn, tràng nhạc, 
điên giản.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uôYig 1 đôn 2 lần, mỗi lần 
nông 1,50 g đôn 3,125 g (5 phân đên 1 tiền), uô"ng với nước đun 
sôi dê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dược uôKg.

Bcìo quản : Nút kín, tránh am ướt.
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Cõng thức:

5.30. Liên kiểu bại dộc hoàn

Liên kiều 500 g Chiết hôì mẫu 375 g

Kim ngân hoa 500 g lluN ổn sâm 375 g

Đại hoàng 500 g Cát cánh 375 g

Cam tháo 375 g Mộc thông 375 g

Bồ công anh 375 g Phòng phong 375 g

Chi tử 375 g Bạch tiên hì 375 g

Bạch chỉ 375 g Địa dinh 375 g

Hoàng cám 375 g Thuyên thoái 250 g

Xích thvỉỢc 375 g Thiên hoa phấn 250 g

Bào chê: Các vị trên tán chung thạnh bột mịn, rây, trộn thật 
dổu. Dùng nước dun sôi để nguội, làm thành viên hoàn nhỏ. 
Phơi hay sấv khô ở nhiệt độ thấ|) dên khô là dược.

Công năng: Thanh nhiệt, giải dộc, chỉ thông, tiêu thũng.

Chủ trị: Mụn nhọt lở loét, ban trái nóng nung mủ, ghẻ ngứa 
dau nhức.

Cách dừng và liều lượng: Ngày uống 1 dên 3 lẩn, mỗi lẩn 
uô"ng 9,40 g (5 tiền), uông với nước dun sôi dê vừa ngưội.

Bảo quản: Đậy kín, tránh ấm ướt.

5.31. Long đỏm tả can hoàn

Công thức:

Long dởm 125,00 g Đương quy 93,75 g

Sài hồ 125,00 g Chi tử 93,75 g
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Sinh địa lioàng 125,00 g Cam thảo 93,75 g

Trạch tả 125,00 g Hoàng cầm 93,75 g

Xa tiến tử 93,75 g Mộc thông 93,75 g

Bào chế: (hìc vị trên nghiền chung thành hột mịn; hoặc 
nghiền Xa tiến tu IrUỚc sau đó nghiến với 9 vị kia thành bột mịn, 
rây. Trộn lẫn clio tliật đều. Dùng nước đun sôi đê nguội làm thành 
hoàn nhỏ. Phơi hay .sấy ở nhiệt độ thấp đê’n khô là được.

Công năng: Thanh lợi thấ]) nhiệt ỏ gan.

Chủ trị: Can nhiệt sinh chóng mặt, đau tai, ù tai, sườn dau, 
miệng đắng, đái đỏ và dái giắt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông 2 lần, mỗi lần 6,25 g 
(2 tiền), uô"ng với nước dun sôi dô vừa nguội.

Bảo quần: Nút kín, tránh ẩm ướt.

5.32. Lục hỢp ơịnh trung hoàn

Công thức:

Mạch nha 300,00 g Trần bì 75,00 g

Cô"c nha 300,00 g Sơn tra 75,00 g

Lục thần khúc 300,00 g Mộc hương 56,25 g

Xích phục, linh 75,00 g Đàn hương 56,25 g

Hậu phác 75,00 g Hoắc hương 25,00 g

Chỉ xác 75,00 g Tô diệp 25,00 g

Cam thảo 75,00 g Hương nhu 25,00 g

Cát cánh 75,00 g Bạch biển đậu 25,00 g

Mộc qua 75,00 g
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Bào chè: (̂ -ác vị trộn chung, tán thành bột mịn, rây. Trộn cho 
thật dểu. Dùng nước dun SÔ I dế nguội làm thành hoàn nliỏ. 
Pliơi hay sấy khô ỏ nhiệt dộ thâp dến khô là dược

Côỉiậị năng: Trị cam nắng, tê thấp, diều hoà bộ máy tiêu hoá, 
cầm ia cháy.

Chủ trị: Tức ngực, nóng rót, nhức đầu, dau bụng, nón mua, 
ỉa chảy.

Cách dùng và lièu lượng: Mỗi ngày uống 1 dến 2 lần, mỗi lần 
3,125 g đến 6,25 g (1 dến 2 tiến), uô’ng vói nước dun sôi dê vừa 
nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh am líớt.

5.33. Mai hoa điếm thiệt dotì

Công thức:

Băng phiên 31,25 g Ngưu hoàng 62,50 g

Bằng sa 31,25 g Xạ hương 62,50 g

Đình lịch tử 31,25 g Trân châu 94,00 g

Trầm hương 31,25 g Chu sa 62,50 g

Huyêd kiệt 31,25 g Minh Hùng hoàng 31,25 g

Nhũ hương 31,25 g Thiềm tô 62,50 g

Một dược 31,25 g Hùng đởm 31,25 g

Bào chế: Bằng sa, Trầm hương, Huyêt kiệt, Nhũ hương, Một 
dược tán nhỏ, rây. Đình lịch tử tán nhỏ, trộn với thuôh bột trên 
tán, rây. Trân châu tán thật nhỏ; Chu sa tán thật nhỏ hoặc 
theo cách thuỷ phi. Băng ])hiến, Ngưu hoàng, Xạ hương, Hùng 
dởm phôi hỢp thuôc hột trên, tán nhỏ, rây, trộn chung cho đểu. 
Hoà tan Thiểm tô bằng rượu hoặc hằng sữa bò hoặc tán nhỏ
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mịn, trộn chunfí với các hột tluuVc tién, dùn^ núỏc sôi (lô níỉuội 
làm thành hoàn nh(). Phcíi ti’ong dám cho kh('), dùng Kim hạc 
làm áo là dược. M(')i hoàn nặng 0,09 1 s  (d ly).

CòììíỊ năng', 'rhanh nhiệt, giái dí)c.

Chủ trị: Đinh sang phát hc")i (nhoi dộc phát sau lung) mụn 
nliot sưng nhức.

Cách dùng uà ỉiểu lượng: M()i ngày u(Vng 1 (lên 2 lần, m()i lần 
0,28 g (d hoàn), lumg với nước dun S(")i dê vừa nguội.

Chú v'.’ Phụ nữ C() thai kh(")ng dưcíc dùng.

Bảo quản : Đậy kín, dô ncỉi râm mát, klu') ráo.

5.34. Minh mục thuọng thanh hoàn

Công thức:

Hoàng liên 31,25 g Liên kiều 31,25 g

Đại hoàng 31,25 g Thuyền thoái 31,25 g

Cát cánh 31,25 g Xa tiến tu 31,25 g

Cam thảo 31,25 g Huyền sâm 31,25 g

Kinh giới 31,25 g Ti'ần hì 31,25 g

Chi tử 31,25g Bạc hà 31,25 g

Sinh thạch cao 31,25 g Xích thược 31,25 g

Cúc hoa 31,25 g Tật lê 31,25 g

Chỉ xác 31,25 g Thiên hoa phân 31,25 g

Hoàng cầm 31,25 g Mạch môn đông 31,25 g

Đương quy 31,25 g
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Bào chế: Các vị trên tiộn chung, tán bột mịn, rây; hoặc lấy 
Xa tiền tử tán riêng, sau dó tán chung với các vị thuỏc khác cho 
mịn, râv; trộn đểu. Dùng nước sôi dê nguội làm viên hoàn nhỏ, 
|)hdi hav sấy ơ nhiệt dộ thấp cho dôn khô.

Công năng: Thanh nhiệt, tán phong, sáng mắt chỉ ihôiìg.

Chủ trị: Hoá hốc, mò mắt, gặ)) gió cháy nước mắt, sớ ánh sáng.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông 2 lần, mỗi líìn 6,25 
dên 9,40 g (2 dến 3 tiến), lữmg với nước dun sôi dê vừa nguội.

Bầo quản : Đậy kín, tránh ẩm ướt.

5.35. Mộc huìyng binh lang hoàn

Công thức:

Khiên ngu’u tử 125,00 g Trẩn bì 31,25 g

Hoàng bá 9,40 g Chỉ xác 31,25 g

Hương phụ 9,40 g Nga truật 31,25 g

Dại hoàng 9,40 g Hoàng liên 31,25 g

Mộc hương 31,25 g Thanh hì 31,25 g

Binh lang 31,25 g

Bào chế: Tán chung thành bột mịn, rây. Trộn lẫn cho thật 
dểu. Dùng nước dun sôi đê nguội làm thành hoàn nhỏ. Phơi hav 
sấy ở nhiệt độ thâ'p đên khô là được.

Công năng: Tiêu tan những khí uâ't kết.

Chủ trị: Đầy bụng, tức ngực, đau đớn khó chịu. Kiết lỵ, đau 
bụng.

Cách dùng và liều lưipig: Mỗi ngày uông 2 lẩn, mỗi lần 6,25 g 
đôn 9,40 g (2 dên 3 tiền), ucmg với nước dun sôi dê vừa nguội.
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Chú ý: l^hụ mí có thai không dưỢc dùng.

Bảo quản: Nút kín, tránh âin ướt.

5.36. Mông thạch cỏn dàm hoàn

Cônq thức:

Đo.àn kim mông 31,2h g 1'hục dại 250,00 g
thạch hoàng

Hoàng cẳm 250,00 g Trầm hương 15,60 g

Bào chê: Đoàn kim mông thạcli tán mịn, rây dê riêng. Ba vị 
cộng lại cùng tán mịn, rây, trộn dểu. Dùng nước sôi dế nguội 
làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay sây ỏ nhiệt dộ thấp dén khỏ. L<à'y 
hột Thanh mông thạch làm áo và dánh hóng là dược.

Công năng: Trục dàm, tán kêt.

Chủ trị: Tiêu dàm, ngực chướng đầy, bí dại tiện, tinh thần 
không yên.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uôìig 1 dôn 2 lẳn, mỗi lần 
3,125 g đẽ"n 6,25 g (1 dô’n 2 tiến), uô'ng với nước đun sôi dế vừa 
nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dưỢc dùng.

Bảo quản: Đậy kín, tránh ấm ướt.

5.37. Nguu hoàng thanh tàm hoàn (Vạn thịphuơng)

Cõng thức:
Hoàng liên 31,25 g Uất kim 12,50 g
Chi tử 18,75 g Chu sa 9,40 g

Hoàng cẩm 18,75 g Ngưu hoàng 1,55 g
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Băo chế'. Ngưu liOcàng dể l iêng. Chu sa nghiền mịn theo kiểu 
thuỷ phi hay nghiên thật mịn. Bôn vị còn lại nghiền chung 
thành bột mịn, rây. Nghiền Ngưu hoàng vối hột mịn trên, rây, 
trộn lản cho thật đều. Lấy thêm 28,15 g (9 tiên) Lục thần khúc 
nghiền thanh hột mịn, rây. (ỉuấy hồ làm thành hoàn. Phới hay 
sá'y khô ở nhiệt dộ thííp là dược. Mỗi hoàn nặng 1,25 g (4 phân).

Công năng: Thanh tâm, khai khiêu, mát tim .

Chủ trị: Sôt nóng, dòm khò khè, hôn mê kinh giật.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng 1 dến 2 lần, mỗi lẳn 
một hoàn, uô"ng với nước đun sôi đế vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

5.38. Nhị trần hoàn

Công thức:
Khương Bán hạ 156,25 g Phục linh 93,75 g
Trần bì 156,25 g Cam thảo 46,85 g

Bào chế: Nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn cho thật 
đểu. Lấv thêm 31,25 g (1 lạng) Sinh khương (gừng tươi) thái 
vụn, cho thêm nước, đun sôi dê nguội, ép lấy nưóc đê làm thành 
viên hoàn nhỏ. Phơi hay sấy ở nhiệt độ thấ̂ p đến khô là được.

Công năng: Trừ thâ'p, tiêu đờm, điều hoà dạ dày (điều khí 
hoà vị).

Chủ trị: Ho có dòm nhiều, nôn mửa do đầy chướng, chóng 
mặt, tim đập mạnh (Đầu huyên tam quý).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng 1 đến 2 lần, mỗi lần
6,25 đến 9,4 g (2 đến 3 tiền), uô"ng với nưốc đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo, tránh am ướt.
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5.39. Nội tiêu loa lịch hoàn

Công thức:
Hạ khô thảo 250,00 g Hải phân 31,25 g
Huyền sâm 156,25 g Thục dịa hoàng 31,25 g
Đại thanh diệp 156,25 g Cát cánh 31,25 g
Hải tảo 31,25 g Tiêu thạch 31,25 g
Thiên hoa phấn 31,25 g Bạc hà 31,25 g
Liên kiêu 31,25 g Bạch liễm 31,25 g
Sinh địa 31,25 g Cam thảo 31,25 g
Đương quy 31,25 g Chi’ xác 31,25 g
Bôi mẫu 31,25 g

Bào chế'. Nghiên chung thành bột mịn, rây; trộn đểu. Dùng 
nước đun sôi để nguội làm thành hoàn nhỏ. Phđi hay sây ở 
nhiệt độ thấp đến khô là được.

Công năng'. Làm mền và tan những chỗ kết tụ cứng rắn.

Chủ trị'. Lao hạch tràng nhạc sưng tấy hoặc đau nhức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uốhg 1 đến 2 lần, mỗi lần 
6,25g đến 9,40 g (2 đến 3 tiền), uô"ng với nưóc đun sôi đế vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

5.40. Nhị diệu hoàn

Công thức:

Xương truật 31,25 g

Hoàng bá 31,25 g
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Rào chế'. Ngliiến chung thành bột mịn, rây; trộn lẳn cho dổu. 
Dùng nước sôi đế nguội làm thành hoàn nhỏ. Phơi hav sấy khô 
ở nhiệt dộ tháp đến khô là được.

Cô/ỉg năng: Thanh nhiệt, táo thíYp dồn xuông phía dưới lưng, 
dầu gói dau nhức.

Chủ trị: Dau nhức khớp xương, khớp gôì.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần
6,25 g (2 tiền), uô’ng với nước đun sôi để vừa nguội; có thê uô"ng 
với nưỏc gừng hay rúỢu.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

5.41. Phân thanh ngủ lâm hoàn

Công thức:

Dại hoàng 600,00 g Trạch tả 200,00 g

Mộc thông 400,00 g Xa tiền tử 200,00 g

Hoàng cầm 400,00 g Trư linh 200,00 g

Hoạt thạch 400,00 g Cù mạch 200,00 g

Phục linh 200,00 g Tri mẫu 200,00 g

Hoàng bá 200,00 g Chi tử 200,00 g

Biến súc 200,00 g Cam thảo 100,00 g

Bào chế: Hoạt thạch để riêng. Xa tiền tử nghiền cho mịn, rồi 
nghiên chung vói các vỊ khác thành bột mịn. rây. Trộn lẫn cho 
thật đểu. Dùng nước sôi để nguội làm thành hoàn nhỏ. Phơi 
hay sấy ở nhiệt độ thấp đến khô. Nghiền Hoạt thạch thành bột 
mịn, rây, bao ngoài viên hoàn, đánh bóng là được.

Công năng: Thanh nhiệt, lợi tiểu.
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Chủ trị: Bí tiểu tiện, đái dắt (lau l)uô"t.

Cách dừng và liều lượng'. Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần
6,25 g (2 tiền), uô"ng với nưỏc đun sôi dể vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng ])hải cẩn thận.

Bảo quản'. Đậy kín, để iKti râm mát, khô ráo.

5.42. Phòng phong thông thánh hoàn

Công thức: 

Hoạt thạch 93,75 g Ma hoàng 15,60 g
Cam thảo 62,50 g Đương quy 15,60 g
Sinh Thạch cao 31,25 g Xuyên khung 15,60 g

Cát cánh 31,25 g Mang tiêu 15,60 g

Hoàng cầm 31,25 g Bạc hà 15,60 g

Phòng phong 15,60 g Chi tử 7,80 g

Đại hoàng 15,60 g Kinh giói tuệ 7,80 g

Bạch thược 15,60 g Bạch truật 7,80 g

Liên kiểu 

Bào chê: Hoạt

15,60 g 

thạch, để riêng, 16 vị còn lại nghiên cl
tnann OỌL min, ray. irụn cnu uiạr utíu. ưuug Iiuui; UUII OUI uc 
nguội làm thành hoàn nhỏ. Phoi hay sấy ở nhiệt độ thấp đến 
khô. Hoạt thạch nghiên thành bột mịn, rây, bao thành áo và 
đánh bóng là được.

Công năng: Giải nóng, tiêu độc, làm ra mồ hôi.

C h ủ  tr ị:  N ó n g  n h iều , sỢ rét, nhứ c đ ầu , cổ  k hô, bí đại tiệ n , đi
đái đỏ, m ụ n  n họt, lở ngứa.

260



187,50 g Chu sa 112,50 g
137,50 g Thương truật 93,75 g
112,50 g Thiểm tô 28,12 g
112,50 g Đinh hương 18,80 g
112,50 g Xạ hương 9,40 g

Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lẳn
6,25 g (2 liên), uông với nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cân thận.
Bảo quản '. Đậy kín, dê nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

5.43. Sa khí hoàn (Sa duợc)

Công thức:
Đại hoàng 
Cam thảo 
Thiên ma 
Ma hoàng 
Minh Hùng hoàng

Bào chế: Xạ hương, Chu sa, Thiềm tô đế riêng. Minh Hùng 
hoàng tán nhỏ theo cách thuỷ phi hay tán bột mịn. Sáu vị còn 
lại trộn chung, tán bột mịn, rây. Cho Xạ hương trộn với bột 
thuôh trên, rây; trộn đều. Thiềm tô; dùng rượu trắng hay sữa bò 
hoà tan, trộn vối bột thuôh trên phơi hay sấy ở nhiệt độ thấp 
cho khô, tán lại thành bột mịn, rây. Dùng nước sôi để nguội làm 
thành hoàn rất nhỏ, phơi trong râm cho khô. Chu sa tán nhỏ 
mịn làm áo và đánh bóng là được.

Công năng: Trừ cảm nắng, uế khí, khai khiếu giải độc.

Chủ trị: Ăn uô"ng không tiêu, bụng chướng đau, ỉa chảy, chân 
tay lạnh, hàm răng cắn chặt.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô'ng 1 đến 2 lần, mỗi lần 
0,625 g đến 0,94 g (2 đến 3 phân), uô'ng với nưổc đun sôi để vừa 
nguội. Dùng ngoài tán nhỏ thổi vào lỗ mũi cho hắt hơi.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng thận trọng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh am ướt.
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5.44. Sàm tó hoàn (Sàm tô lý phế hoàn)

Công thức:
Đảng sâm 23,42 g Chi’ xác 15,60 g
Tô diệp 23,42 g (ỉuýt bì 15,60 g
Cát căn 23,42 g Cát cánh 15,60 g
Tiền hồ 23,42 g Cam thảo 15,60 g
Pháp Bán hạ 23,42 g Đại táo (bỏ hạt) 9,40 g
Phục linh 23,42 g Mộc hương 15,60 g

Bào chê: Các vị trên táii chung thành bột mịn, trộn đều. 
Dùng gừng sông 9,4 g (3 tiến), thái giã nát, sắc nhiều lần, bỏ 
bã, lấy nước vừa dủ làm thành hoàn nhỏ, phơi hay sấy ở nhiệt 
độ thấp đến khô là được.

Công năng: Làm cho ra mồ hôi và hết ho (giải biểu, chỉ khái).
Chủ trị: Cảm mạo phong hàn, đầu đau phát sôt, ho có đòm, 

tức ngực.
Cách dùng vá liều lượng: Mỗi ngàv uô’ng 1 đên 2 lần, mỗi lần

6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 tiền), uông với nước đun sôi để vừa nguội.
Bảo quản: Đậv kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

5.45. Tả kim hoàn

Công thức:
Hoàng liên 
Ngô thù du

187,50 g 
31,25 g

Bào chế: Các vị nghiên chung thành bột mịn, rây; trộn cho 
thật đểu. Dùng nước đun sôi để nguội, làm thành hoàn nhỏ. 
Phơi hay sây ở nhiệt độ thấp dến khô.

Công năng: Tả hoả, chỉ thông (giảm đau)
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Chủ trị-. Bụng sườn dau nhức, nôn mửa, ợ nưóc chua, đi tả do 
nhiệt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông 1 đên 3 lần, mỗi lần 
uô'ng 3,125 g đến 4,70 g (1 tiền đến 1 tiền 5 phân), uông với 
nước đun sôi đê vừa nguội.

Bầo quần: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

5.46. Tày hoàng hoàn

Công thức:
Một dược 31,25 g Xạ hương 4,70 g
Nhũ hương 31,25 g Ngưu hoàng 0,95 g

Bào chế: Nhũ hương, Một dược nghiền riêng từng vị thành 
bột mịn, rây. Ngưu hoàng, Xạ hương nghiền phối hỢp với bột 
mịn Một dưỢc, rây, rồi lại nghiên với bột mịn Nhũ hương. Trộn 
lẫn cho thật đều. Lấy thêm 21,90 g (7 tiền) bôt Hoàng mễ (bột 
gạo) quây hồ đặc hoặc chưng làm bánh hồ để làm thành viên 
hoàn nhỏ. Phơi trong râm cho khô là được.

Công năng: Giải độc, tiêu nhọt, tiêu kêt tụ.
Chủ tr.ị: Sưng vú, tràng nhạc, viêm phổi, viêm ruột.
Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng 1 đến 3 lần, mỗi lần 

uô'ng 0,95 g đến 3,2 g (5 phân đến 1 tiền), uô"ng với Hoàng tửu 
(rượu cái) hâm nóng hoặc nước đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.
Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

5.47. Thanh phế úc hoả hoàn

Công thức:
Hoàng cầm 700,00 g Thiên hoa phấn 400,00 g
Đại hoàng 600,00 g Khổ sâm 300,00 g
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Chiết Bối mẫu 450.00 g Tri mẳu 300,00 g
Chi tử 400,00 g Hoàng bá 200,00 g
Cát cánh 400,00 g Tiến hồ 200,00 g

Bào chê'. Các vị thuôc trên tán chung thành bột mịn, rây, 
trộn đểu. Dùng nước đun sôi đê nguội làm thành hoàn nhỏ. 
Phơi hay sấy khô ỏ nhiệt độ thííp.

Công năng'. Làm mát, chữa ho, lợi dại tiểu tiện (thanh nhiệt 
chi’ khái).

Chủ trị: Trị ho có đòm, cố họng đau rát, miệng khô, bí đại 
tiếu tiện.

Cách dừng và liều lượng'. Mỗi ngày uông hai lẩn, mỗi lẳn
6,25 g (2 tiền), uông với nước dun sôi đổ vừa nguội.

Bảo quản'. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

5.48. Thanh vị hoàng liên hoàn

Công thức:

Hoàng liên 250,00 g Sinh thạch cao 250,00 g
Chi tử 625,00 g Mẫu đơn bì 250,00 g
Hoàng bá 625,00 g Tri mẫu 250,00 g
Hoàng cầm 625,00 g Xích thược 250,00 g
Huyền sâm 250,00 g Thiên hoa phấn 250,00 g
Cát cánh 250,00 g Liên kiểu 250,00 g
Sinh địa 250,00 g Cam thảo 125,00 g

Bào chế'. Các vị tán chung thành bột mịn, rây, trộn đều
Dùng nưóc đun sôi đê nguội làm hoàn nhỏ. l’hơi hay sâV ở nhiệt 
độ thấp đến khô là được.
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Công năng'. Mát dạ dày, giải nóng (thanh vỊ giiii nhiệt). Khỏi 
sung hết dau (tiêu thũng chỉ tliông).

Chủ trị-. Miệng ráo, lưõi kliô, cố họng sưng dau, răng dau có mủ.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày ucmg hai lần, mỗi lần 
uô’ng 9,40 g (3 tiền), uông với nước đun sôi dô vừa nguội.

Bảo quảir. Đậy kín, dể nơi râm mát, khô ráo.

5.49. Thẩn tê đơn

Công thức:

Sinh địa hoàng 500,00 g Tê giác 187,50 g

Kim ngân hoa 500,00 g Cửu tiẽd xương hồ 187,50 g

Liên kiều 312,50 g Hoàng cầm 187,50 g

Bản lam căn 281,25 g Thiên hoa phân 125,00 g

Đạm đậu xị 250,00 g Tử thảo 125,00 g

Huyền sâm 218,75 g

Bào chê'-. Tê giác bào tán mịn. Sinh địa để riêng. Chín vỊ còn 
lại trộn chung tán thành bột mịn. Nghiền lại vối Tê giác, trộn 
cho thật đều. Lấy nước sôi để nguội tẩm với Sinh địa và ép lấv 
nước, làm nhiều lần. Lấy nước Sinh địa làm viên hoàn nhỏ. 
Phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp.

Công năng-. Thanh nhiệt, giải độc.

Chủ trị-. Ôn dịch, nóng cao độ, điên cuồng, nói sảng, phát ban.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uông 1 đến 2 lần, mỗi lần 
uông 9,40 g (3 tiền), uô"ng với nưốc đun sôi đế vừa nguội. Trẻ 
em uông giảm liêu lượng.
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5.50. Thất bảo dơn

Còng th ức:
Thường sờn 
Hậu I)hác 
Trẩn bì 

Thanh bì

31.25 g Binh lang 31,25 g
31.25 g Tháo quíí nhân 31,25 g
31.25 g Cam thảo 31,25 g
31.25 g

Bào chế: Các vị trên trộn chung tán thành hột mịn, rây. Trộn 
thật đểu. Dùng nước sôi dê nguội làm viên hoàn nhỏ. Phới hay 
sấv khô ở nhiệt độ tháp.

Công năng: Tiêu tan chỗ súng tâV, tích đọng (Tiêu viêm 
hành trệ), trừ sô’t rét (triệt ngược).

Chủ trị: Sôt rét (lên cơn hàng ngcàv hay cách 2 đến 3 ngày).

Cách dùng vá liều liùPig: Mỗi ngày uô"ng 1 đến 2 lần, mỗi lần
3,125 g đến 9,40 g (1 đên 3 tiền), uôhg với nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải can thận.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

5.51. Thất trần dơn

Công thức:

Toàn yêt 31,25 g Trúc hoàng 15,60 g

Cương tằm 31,25 g Minh Hùng hoàng 15,60 g

Hàn thực khúc 31,25 g Ba đậu sương 6,25 g

Chu sa 31,25 g Xạ hương 3,125 g

Đởm nam tinh 15,60 g
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Bào chê: Xạ hương, Ba đậu sương dế nông. Chu sa nghiến 
Ihuý phi hay nghiến lới bột mịn, rây. Các vị còn lại nghiến 
chung thành bột mịn, rây. Đem phôi hỢp với Xạ hương, Ba đậu 
sương v<à 1 |)hần Chu sa nghiền mịn. Trộn lẫn cho thật dều. 
Dùng nước đun sôi dô nguội làm thành hoàn I'ất nhỏ. Phơi khô 
t)’0 ng râm, dùng bột mịn Chu sa còn lại làm áo.

Công năng: Chữa cảm phong, tiêu dờm (khu phong hoá 
dòm), ngừng kinh giật, tiêu thoát chất ứ dọng.

Chủ trị: Trẻ em kinh phong co giật, đờm dãi dẩy tắc, hú sữa 
không tiêu (nhũ thực dinh trộ).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô'ng 1 đến 2 lần, mỗi lần 
uông 0,095 g (3 ly), uỗng với nước dun sôi đê vừa nguội; uô"ng cả 
viên hay hoà tan mà uông.

Bảo quản: Nút kín, dê nơi râm mát, khô ráo, tránh am ướt.

5.52. Thiên kim chỉ dái hoàn

Công thức

Hương phụ 500,00 g Bạch truật 125,00 g

Trần bì 500,00 g Sa nhân 125,00 g

Kê quan hoa 500,00 g Diên hồ sách 125,00 g

Xuvên khung 250,00 g Thanh đại 125,00 g

Đương quy 250,00 g Tục đoạn 125,00 g

Bô cô"t chỉ 125,00 g Hồi hương 125,00 g

Mộc hương 125,00 g Mẫu lệ 125,00 g

Bạch thược 125,00 g Dảng sâm 125,00 g

Đỗ trọng 125,00 g
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Bào chê'. Các vị trên ngliiền chung thành hột mịn, rây. Trộn 
lẫn cho thật dểu. Dùng nước đun sôì de nguội làm thành hoàn 
nhỏ. Phới hay sâV ỏ nhiệt dộ thâp đến khô là được.

Công năng'. Bồi dưỡng cd thể, khỏi khí hư.

Chủ trị'. Khí hư, dau bụng, mỏi lưng, chân tay rã ròi, tinh 
thần một mỏi.

Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ng.ày uô"ng 1 lần, mỗi lán uô"ng
6,25 g (2 tiền), Liông với nưỏc dun sôi đè vừa nguội.

Bảo quản'. Đậy kín, dê nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

5.53. Thông kình cam lộ hoàn

Công thức:

Dương quy 125,00 g Nhục quê 125,00 g

Dào nhân 125,00 g Ngưu tât 125,00 g
Tửu Dại hoàng 125,00 g Hồng hoa 125,00 g

Mẫu đơn bì 125,00 g Nga truật 31,25 g
Can tâT (đô"t cháy) 125,00 g Tam lăng 15,60 g

Bào chế'. Lây Đào nhân tán riêng. Chín vỊ còn lại tán chung 
thành bột mịn, sau đó cho bột Đào nhân tán chung cho thật 
nhỏ. Dùng nước đun sôi dể nguội làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay 
sấy ở nhiệt dộ tháp đến khô là đưỢc.

Công năng'. Tiêu ứ huyết, thông kinh nguyệt (hoá ứ thông kinh).

Chủ trị: Bụng hơi trướng đau, đến sau buổi trưa phát sôt.

C á c h  d ừ n g  và  l iề u  lư ợng:  M ỗi n g à y  uô'ng 1 đ ến  2 lầ n , m ỗi lầ n
u ôn g  6 ,25  g dên 9 ,4 0  g (2 đ ến  3 tiền ), uô’ng với nước đ u n  sô i để
vừ a nguội.
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Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản : Đậy kín, dể ndi râm mát, khô ráo. 

5.54. Thôn kim dơn

Công thức:

Lục thần khúc 1050,00 g Sa nhân 112,50 g

Hậu phác 112,50 g Xích phục linh 112,50 g

Khương hoạt 112,50 g ô  dược 112,50 g

Thảo quả 112,50 g Xuvên khung 112,50 g

Phòng phong 112,50 g Tiền hồ 112,50 g

Bạc hà 112,50 g Pháp Bán Hạ 112,50 g

Hương phụ 112,50 g Tô diệp 112,50 g

Trần bì 112,50 g Mộc hương 100,00 g

Bạch chỉ 112,50 g Đậu khâu 75,00 g

Xương truật 112,50 g Cam thảo 56,25 g

Hoắc hương 112,50 g Chỉ xác 37,50 g

Bào chế: Các vị trên trộn chung, nghiền thành bột mịn, rây;
trộn lẫn cho thật đều. Dùng nước đun sôi để nguội làm thành 
hoàn nhỏ; phơi hay sây ở nhiệt độ thấp đến khô. Lấy thêm ít 
bột mịn Chu sa vừa đủ để làm áo là được.

Công năng: Làm ra mồ hôi, giúp tiêu hoá dễ (giải biêu hoà 
trung).

Chủ trị: BỊ cảm nắng nóng, không tiêu, tích đọng tràng vỊ 
(tích thực), nhức đầu phát sô\, nôn mửa ỉa chảy.
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Cách dùng và liếu lượng: Mỗi ngày uô'ng 1 dôn 2 lần, mỗi lần 
uông 6,25 g đến 9,40 g (2 dên 3 tiền) nông với nước đun sôi dế 
vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng ])hải cẩn thận.

Bảo quần: Nút kín, dế nơi râm mát, khô ráo, tránh ấm ưốt. 

5.55. Thuận duohg chính khí hoàn

Công thức: 
Hoắc hương 312,50 g Phục linh :312,50 g
Khương Bán hạ 312,50 g Chu sa 31,25 g
Mộc hương 312,50 g Tiêu thanh 31,25 g
Trần bì 312,50 g Bằng sa 18,80 g
Đinh hương 312,50 g Hùng hoàng 18,80 g
Nhục quê 312,50 g Kim mông thạch 9,40 g
Thương truật 312,50 g Xạ hương 9,40 g
Bạch truật 312,50 g Băng phiến 9,40 g
Bào chế: Chu sa, Minh Hùng hoàng tán nhỏ theo thuỷ phi

hay tán thật mịn, rây. Bằng sa, Kim mông thạch tán nhỏ, rây; 
Xạ hương, Bàng phiên nghiền cùng với bột trên, nghiên chung 
cho nhỏ mịn, sau đó lấy Tiêu thạch tán nhỏ, rây, trộn chung với 
các bột trên cho đểu. Chín vỊ còn lại tán chung cho nhỏ mịn, 
rây, trộn đều. Dùng Hoa tiêu 156,25 g (5 lạng) nấu nước nhiều 
lần, bỏ bã, lâV nước làm viên hoàn nhỏ, cứ 31,25 g (1 lạng) có 
600 đến 1500 viên, phơi hay sây ở nhiệt độ thâ'p đến khô. Lấy 
Chu sa, Minh Hùng hoàng làm áo.

Công năng: Trừ uế, tán hàn, giảm đau, chỉ tả.

Chủ trị: Mùa nóng cảm lạnh, đau bụng mửa ỉa, sỢ rét nhức 
đầu, chân tay é am.
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Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ngà>' Liông 1 (lên 2 lần, mỗi lần 
uông 3,125 g (1 tiền), uô"ng với nước dun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dùng dược.

Bảo quản '. Đậy kín, đế ndi râm mát, khô ráo, tránh âm ướt.

5.56. Tiêu diêu hoàn

Công thức:
Đương quy 31,25 g Bạch linh 31,25 g
Bạch thưỢc 31,25 g Cam th.ảo 25,00 g
Sài hồ 31,25 g Bạc hà 6,25 g
Bạch truật 31,25 g

Bào chế'. Các vị tán chung thành hột mịn; trộn đều. Dùng 
nưóc đun sôi dể nguội làm thcành hoàn nhỏ. Phơi hay sây ở 
nhiệt độ thấp đến khô.

Công năng'. Làm cho hết uất kết, điều hoà được trung tiêu, 
giúp ích cho phần huyết và diều hoà kinh nguyệt.

Chủ trị'. Can uất nên người không thư thái, kinh nguyệt 
không đều, ngực bụng chướng đau, phát sôt vê chiểu.

Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ngày uô"ng 1 đến 2 lần, mỗi lần 
uô’ng 6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 tiền), uông với nước đun sôi để 
vừa nguội.

5.57. Tiêu phù l (Bệnh viện Đông y Nam Hà)

Công thức:
Thảo quảÔ long vĩ 4100 g

Mã tiền thảo 5000 g 
ích mẫu 3000 g

Vỏ bưởi đào 
Bạch phàn

2000 g 
6000 g 
1000 g
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Đ ại hồi 1000 -  2 0 0 0  g K hô phàn 2 0 0 0  g

(ìuê thông 1000 -  2000 g Mã nha liêu 3200 g
Bào chẽ: o long vĩ sao qua, râ,y loại hỏ t.ạp, cho vào nồi 

nhôm, đô 45 lít luíóc, đun sôi, vót họt, gạn lấy luíóc, bỏ cặn bã. 
Đại hồi, (ịuô th(5ng, Tháo cỊuả, vỏ bưởi sao sấv dòn, tán thành 
bột mịn. Mã nha tiêu tán thành bột mịn. Trộn dểu và rây lại 
cho đều. Mã tiền thảo và ích mẫu nấu cao, |)hôi hỢ]) vói nước o  
long vĩ, cho hột hồ dô dủ làm viên.

Công năng: Tiêu phù thũng.
Chủ trị: Chữa ])hù do thận hư.
Cách dùng và liều lượng: Ngày dùng 20 g, chia hai lần.

5.58. Tiểu kim ớơn 

Công thức:

Bạch giao hương 46,85 g Một dược 22,40 g

Địa long 46,85 g Đương quy 22,40 g

Chế thảo ô 46,85 g Nhũ hương 22,40 g

Ngũ linh chi 46,85 g Xạ hương 9,40 g

Mộc miết tử (bỏ vỏ) 22,40 g Kinh mặc 3,75 g

Bào chế: Xạ hương, Mộc miết tử đê riêng. Tám vị còn lại, tán 
chung thành bột mịn, rây. Trộn nghiền vói Mộc miết tử cho mịn, 
rây. Lại nghiên với Xạ hương. Trộn lẫn cho thật đều. Lấy thêm 94 
g (3 lạng) bột gạo nếp quây hồ hoặc chưng thành bánh hồ mà làm 
hoàn. Phơi khô trong râm. Mỗi hoàn nặng 0,625 g (2 phân).

Công năng: Tiêu sưng tây, tiêu độc (tiêu thũng bạt độc).

Chủ trị: Lao hạch do đờm lưu trú, ung nhọt ở vú, tràng nhạc, 
nối hạch, các chứng ung nhọt mới phát.
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Cách dùng uờ liều ỉưựng: Mỗi ngày uông hai lẩn, mỗi lần 2 
hoàn, uô’ng với rượu cái hay nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không clược dùng.

Bảo quân : Nút kín, dô nơi r<âm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

5.59. Tinh tiêu hoàn 

Công thức:

Nhũ hương 31,25 g Minh Hùng hoàng 15,60 g

Một dược 31,25 g Xạ hương 0,95 g

Bào chế: Nhũ hương, Một dược tán riêng từng vỊ cho mịn, 
rây. Minh Hùng hoàng tán mịn theo kiểu thuỷ phi hay tán thật 
mịn. Xạ hương trộn chung với bột Một dược tán nhỏ, rây. Lại 
tán chung tất cả các bột thuôc trên, trộn đều. Dùng Hoàng mễ 
phấn (bột gạo màu vàng) 23,42 g (7 tiền 5 phân) làm hồ hoặc 
chưng hồ bánh làm thành hoàn nhỏ. Phơi trong râm cho khô.

Công năng: Tan sưng, hết đau (tiêu thũng chỉ thông).

Chủ trị: Trị các chứng; nhọt độc sưng cứng, đau nhức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 
1,55 g đến 3,125 g (5 phân hay 1 tiền), uông với nước đun sôi đê 
vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo, tránh am ưốt.

5.60. Trầm huơng hoá khí hoàn

Công thức:

Nga truật 62,50 g Mạch nha 62,50 g

Hoắc hương 62,50 g Lục thần khúc 62,50 g
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Sa nhân 31,25 g Trần bì 31,25 g

Mộc hương 31,25 g Hương phụ 31,25 g

Cam thảo 31,25 g Ti'ầm hương 15,60 g

Bào chê: Các vỊ trên tán chung thành bột mịn, râv. Trộn 
đều. Dùng nưốc (iưn sôi để nguội làm thành hocàn nhỏ. Phơi 
hoặc sấy khô ở nhiệt độ tháp.

Công năng: Hoá kln' hành trệ.

Chủ trị: Gan dạ dày yếu, tiêu hoá kém, ngực và bụng đầv, ợ 
chua không thiết ăn uông.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 
6,25g đến 9,50g (2 đến 3 tiền), uông trước hữa ăn, uô"ng với nước 
đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.

5.61. Trầm huơng hoá trị hoàn

Công thức:

Đại hoàng 750 g Chỉ xác 250 g

Sơn tra 250 g Hương phụ 250 g

Trần bì 250 g Nga truật 250 g

Hậu phác 250 g Khiên ngưu tử 150 g

Sa nhân 250 g Ngũ linh chi 150 g

Chỉ thực 150 g Mộc hương 100 g

Tam lăng 100 g Trầm hương 50 g

Thanh bì 100 g
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Bào chế: Các vị Irên tán chung thành bột mịn, rây; trộn đều. 
Dùng nước sôi dê nguội làm hoàn nhỏ. Phơi hay sấy ở nhiệt độ 
thấp đến khô.

Công năng: Lý khí hoá trệ

Chủ trị: Ăn uông đình trệ không tiêu, ngực bụng trướng đầy

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần 
uô"ng 6,25 g (2 tiền), uô"ng với nước đun sôi đế vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ưốt

5.62. Từ châu hoàn

Công thức:

Đoàn từ thạch 62,50 g

Châu sa 31,25 g

Lục thần khúc 125,00 g

Bào chế: Chu sa tán nhỏ theo thuỷ phi hay tán rất nhỏ. 
Đoàn từ thạch tán mịn, rây. Lục thần khúc tán mịn, rây; bớt 
một ít làm hồ. Tâ't cả bột thuôc tán chung, trộn đều. Dùng bột 
Lục thần khúc làm hồ. Làm thành hoàn nhỏ. Phơi hay sấy ở 
nhiệt độ thấp đến khô.

Công năng: Trấn tâm, khử uế.

Chủ trị: Tim hồi hộp, sỢ hãi, mất ngủ, đau mắt, nội chướng, 
nhìn không rõ.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 
uông 1,50 g đên 6,25 g- (5 phân đến 2 tiền), uô"ng vói nước đun 
sôi đê vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.
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Đại láo (bỏ hạt) 

Ngô ihù dvi

62,50 g 

31,25 g

5.63. Tứ thẩn hoàn

Công thức:

Bố côt chỉ 125,00 g

Nhục đậu khấu 62,50 g 

Ngũ vị tử 62,50 g
Bào chê: Các vỊ nghiên trộn chung thành bột mịn, rây. Trộn

cho thật đều. Lấy thêm 64 g (2 lạng) Gừng tươi giã nát, cho 
thêm nưốc đun sôi để nguội, ép lấy nưóc làm thành hoàn nhỏ. 
Phơi hay sấy khô ỏ nhiệt độ thấp.

Công năng: ôn  bố thận
Chủ trị: Đau bụng, ỉa cháy (thường xuyên phát vào lúc sáng 

sớm), lưng tê mỏi, chân tay lạnh buôd.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô'ng 1 dến 2 lần, mỗi lần 

9,40 g (3 tiên), uống với nước đun sôi đê vừa nguội.
Bảo quản: Nút kín, đê nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ưốt.

5.64. Việt cúc hoàn

Công thức:
Hương phụ 
Chi tử
Xuyên khung

31.50 g Lục thần khúc 31,50 g
31.50 g Thương truật 31,50 g
31.50 g

Bào chế: Các vỊ trên tán chung thành bột mịn, rây, trộn 
chung cho thật đều. Dùng nước sôi làm thành hoàn nhỏ. Phơi 
hay sấy khô ở nhiệt độ thấp.

Công năng: Thư can, giải uất, hành khí hoá thấp (điều hoà 
được gan, giải được uất kết, làm cho khí lưu thông và trừ thấp).

Chủ trị: Ngực buồn bực, ợ chua, bụng chướng đau.
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Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uông 1 đên 2 lần, mỗi lần
6,25 g (2 tiền), ucmg với nước đun sôi đế vừa nguội.

Báo quảỉv. Đậy kín, đổ nơi râm mát, khô i'áo, tránh am ướt.

5.65. Viên Bạch dóng nữ (Lương y Nguyền Thị Tý, Hà Nội)

Công thức:
Bạch dồng nữ (lá, hoa, rễ) 100 g Trần bì 10 g
Lá Trắc bá 40 g ích mẫu 10 g
Rễ Cỏ xước tía 40 g Cát sâm 20 g
Lá Khố sâm 10 g Nhân trần 20 g
Câv Chó đẻ răng cưa 10 g Nghệ đen 10 g
Bồ bồ 20 g

Bào chê'-. Các vị rửa sạch, thái nhỏ, sao vàng, tán bột, rây lấy 
bột mịn. Làm viên bằng hồ, viên hằng hạt đậu đen, sấy khô, 
cho vào lọ kín.

Công dụng-. Chữa phụ nữ ra khí hư (trắng, vàng), thường 
đau bụng. Bạch đồng nữ, Trắc há, cỏ Xước, Khô sâm, Chó đẻ, 
Nhân trần, Bồ bồ có tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp; Trần bì, 
Cát sâm bổ tỳ trỢ khí; Nghệ đen thông ứ. Các vị hỢp lại có tác 
dụng trỢ tỳ, thanh thấp nhiệt, thông ứ nên chữa được chứng 
khí hư bạch đối. Trường hỢp hư hàn không nên dùng.

Cách dùng-. Ngày hai lần, mỗi lần 20 đến 30 viên, uô'ng với 
nước chín

5.66. Viên cam mai mực (Lương y Lê Vàn Quáng, Thanh Hoá)

Công thức:

Mai mực chế 16 g Hạt gấc

Thanh đại 12 g Nghệ xanh 
(Nga truật)

12 g

8 g
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Sử quân tử 8 g Cô'c tinh thảo 8 g

Dạ minh sa 20 g

Bào chê: Mai mực ngâm nước sôi, nướng qua bỏ vỏ cứng; Hạt 
gấc bỏ vỏ lấy nhân sao cháy; Nghệ xanh thái nhỏ sao vàng; Sử 
quân tử ngâm nước gạo, sao vàng; Cô"c tinli thảo sao vàng; Dạ 
minh sa bỏ rác, cho vào nước quấy, gạn nhanh để hỏ cặn đầu, 
đê yên, gạn bỏ nưốc, lấy cặn thứ hai, phơi hay sấy khô. Các vị 
tán thành bột, rây lâV bột mịn, làm viên với mật hoặc đường, 
viên bằng hạt đậu xanh, sấy khô, cho Vào lọ nút kín.

Công dụng: Trẻ em da xanh, bụng to, sưng mắt, toét mắt, ỉa 
lỏng, phân có mùi tanh khắm. Đơn gồm các vị thanh nhiệt, tiêu 
cam trừ tích, sát trùng nên có khả năng chữa chứng cam tích, 
cam giun và cam mắt trẻ em. Trường hỢp suy nhược hư hàn, ăn 
không tiêu, ỉa lỏng không nên dùng.

Cách dùng:

Trẻ em 1 đến 3 tuổi, mỗi lần uô"ng 15 đến 20 viên.

Trẻ em 3 đến 7 tuổi, mỗi lần uô"ng 20 đến 30 viên.

Trẻ em 7 đến 12 tuổi, mỗi lần uô"ng 30 đến 40 viên.

Ngày uô"ng 2 lần, với nưốc nóng hay nước cơm.

Kiêng kỵ: Kiêng các chất tanh, khó tiêu.

5.67. Viên Hậu phác (Luơng y Nguyễn Văn Điểu, Thái Bình)

Công thức:

Hoắc hương 200 g Thảo quả (hỏ vỏ) 160 g

Hậu phác 400 g Hạt cau rừng khô 160 g

Vỏ rụt 400 g Trần bì 160 g
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Bào chê. Vỏ rụt ngâm nước gạo, cạo bỏ vỏ ngoài; Hậu phác 
tẩm nước gừng sao; Tliảo quả bỏ vỏ. Các vỊ thuôh phơi hay sấy 
khô, tán thành bột, rây lấy bột mịn. Làm viên hoàn bằng hồ 
nước, viên bcằng hạt đậu đen. Sây khô, cho vào lọ, nút kín.

Còng dụng: Chữa ăn uô"ng không tiêu, thương thực, đầy bụng, 
đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy. Thuôh có tác dụng ôn tỳ vỊ, tiêu thực 
hoá trệ, trị đau bụng, nôn mửa và ỉa chảy. Trường hỢp đau bụng, 
ỉa chảy khát nước, đái ít thuộc nhiệt không nên dùng.

Cách dùng:

Trẻ em 2 đến 5 tuổi, mỗi lần uô"ng 3 đến 5 viên.

Trẻ em 6 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 6 đến 10 viên.

Trẻ em 10 tuổi trở lên, mỗi lần uô"ng 15 viên.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 20 đến 30 viên.

Ngày 3 lẩn, uông với nước chín.
Kiêng ky: ChâT dầu mỡ, tanh, cay nóng và châT khó tiêu; 

trong thòi gian điều trị nên ăn cháo loãng

5.68. Viên ho Phèn Nghệ (Lương y Trịnh Quang Bảo, Thanh Hoá)

Công thức:

Phèn chua phi 160 g Hạt tiêu 20 g

Nghệ vàng 80 g Hoàng nàn chê 12 g

Bào chế: Nghệ vàng bỏ vỏ, thái mỏng, phơi khô; Hoàng nàn 
ngâm nước 24 giờ, cạo bỏ vỏ vàng, ngâm lại trong nước gạo ba 
ngày, mỗi ngày thay nước một lần, thái nhỏ, sấy khô; Các vị 
hỢp lại tán thành bột, rây lấy bột mịn, làm viên hoàn bằng 
nước hồ, viên 0,25 g, sấy khô, cho vào lọ sạch, gắn nút kín (mỗi 
viên có 0,04 g Hoàng nàn).
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Công dụng: Ho gió, ho dòm, ho do cám lạnh, ngửa cổ, nhiều 
dòm, đờm loãng. Thuốc gồm các vị cay, ấm, có tác dụng tán 
hàn, trừ ho. Các trường hợp ho thuộc nhiệt, không có dòm 
không nên dùng.

Cách dừng: Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 0,3 g đôn 0,5 g (1 
đến 2 viên).

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẳn uô’ng 0,5 g đến 1 g (2 đến 4 viên).
Người lớn, mỗi lần uô)ig 2 g đôn 3 g (8 dôn 12 viên).
Ngày uô"ng bôn lần; uô"ng với nước nóng.
Kiêng kỵ: Kiêng ăn chất tanh, nhờn. Trong đơn có Hoàng 

nàn, thuôc độc bảng A theo quy chế thuốc độc, nên chú ý trong 
phân liều và khi sử dụng.

5.69. Viên Hoa mào gà

Công thức:

Hoa mào gà 200 g Hạt Mã để 120 g

Liên tu 200 g Hương phụ chê 120 g

Khiếm thực 200 g ích mẫu 120 g

Mẫu lệ 160 g Long côt 160 g

Bào chê: Hương phụ tứ chế; Long côt nướng; Hạt mã đê phơi 
khô. Các vỊ thái nhỏ, đập rập, phơi khô, tán bột, rây lây bột 
mịn. Làm viên bằng hồ, viên bằng hạt ngô, sây khô, cho vào lọ, 
nút kín.

Công dụng: Chữa kinh nguyệt không đểu, khí hư, bạch đới 
lâu ngày không khỏi. Hương phụ, ích mẫu khai uâ't, điều kinh; 
hạt Mã đê trừ thấp nhiệt, cố tinh. Các vị khác có tác dụng cố 
sáp tinh khí, chỉ khí hư. Các vị hỢp lại có khả năng chữa được 
khí hư, bạch đới.
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Cách dùng: Ngày hai 
uông với nưổc nóiìg.

lẩn (.sáng, tcti), mỗi lần 20 ilen 30 V

Kiêng ky: Chất tanh và cay nóng

5.70. Viên Hoác hương

Công thức:
Hoắc hương 200 g Đại hồi 200 g
Vỏ quýt lâu năm 80 g Vỏ rụt 160 g
Vỏ vối 200 g Sa nhân 200 g
Cam thảo 100 g Riêng già khô 160 g

Bào chế: Các vị đều sao khô, lán nhỏ, rây lây bột mịn và trộn 
đều. Làm vên hoàn bằng hồ, viên bằng hạt dậu den; phđi khô, 
cho vào lọ kín.

Công dụng: TrUÒng hỢp nhiễm khí lạnh hoặc ăn các thức ăn 
nguội lạnh gây đau bụng, đi ỉa lỏng, ỉa nhiêu lẩn, dầy hơi, nôn 
mửa. Vỏ quýt, vỏ vối, vỏ rụt có tác dụng tiêu đàm, tiêu tích, 
giáng khí; Đại hồi, Sa nhân, Hoác hương, Riềng, Cam thảo âm 
tỳ vị, tiêu thực, cầm mửa ỉa.

Trường hỢp ỉa chảy thuộc'nhiệt, ỉa toé hoa cà hoa cải, hậu môn 
nóng, khát nước, dái ít không nên dùng.

Cách dừng:

Trẻ em 5 đến 10 tuổi i, mỗi lần uông 10 viên.

Trẻ em 10 tuổi trở lên, mỗi lần uô"ng 30 viên.

Người lớn, mỗi lần uô’ng 30 đến 40 viên.

Ngày 2 lần, uô"ng vối nước chè nóng.
Kiêng ky: Chất sôlig, tanh và lạnh; trong thời gian diều trị 

nên ăn cháo loãng.
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Công thức:

5.71. Viên Hoàng nàn Huơng nhu (Luong y Nguyền Xuân Quyển,
Thái Binh)

Vỏ rụt 100 g Hoàng nàn chê 200 g
Hương ])hụ chê 100 g Hạt vải bỏ vổ 60 g
Th<ảo quả bỏ vỏ 50 g

Bào chê: Hoàng nàn ngâm nước 24 giò, cạo bỏ vỏ vàng, ngâm 
lại trong nước gạo 3 ngày, mỗi ngày thay nước một lần, thái 
nhỏ, sâV khô; vỏ Rụt cạo bỏ vỏ ngoài, sao qua; Hạt vái gọt bỏ vỏ 
ngoài. Thảo quả bỏ vỏ lấy nhân. Các vị sau khi sao tẩm xong, 
sàV khô, tán bột, rây lâV bột mịn. Dùng hồ làm viên hoàn, viên 
0,10 gam, sấy khô, cho vào lọ, nút kín.

Công dụng: Chữa đau bụng, sôi bụng, đẩy bụng, ăn không tiêu, 
ỉa chảy. Hoàng nàn, vỏ Rụt, Hương phụ, Thảo quả ôn tỳ vị, hànli 
khí, tiêu thực, trị ỉa chảy; liạt vải sáp trường cầm ỉa chảy. Các vị 
hỢp lại chữa đau bụng, ỉa chảy, ăn uô"ng không tiêu.

Trường hỢp ỉa chảy thuộc nh iệt, phân khắm , đái ít không  
nên dùng.

Cách dừng:

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô’ng 01 viên.

Trẻ em 10 tuổi trở lèn, mỗi lần uô"ng 02 viên.

Người lớn, mỗi lần uông 03 viên.

Ngày 2 lần, uô’ng với nước nóng.

Kiêng ky: Chất khó tiêu, tanh và lạnh. Phụ nữ có thai và trẻ 
em dưới 5 tuổi không nên dùng. Trong đơn có Hoàng nàn, thuốc 
độc bảng A theo quy chê thuốc độc, nên chú ý khí sử dụng.
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5.72. Vién Hoạt thạch Phèn chua (Luotig y Nguyền Thị Nguyệt,
Thái Binh)

Công thức:
Phèn chua (])lii) 

Hoạt thạch

400 g Địa liên

600 g Long não

400 g

200 g

Bào chế'. Hoạt tliạch rây lấy bột mịn; phần còn lại tán theo 
phương pháp thuỷ phi, sấy khô, đô lại một ít hột khô đê làm áo; 
Long não nghiền nhọ thành bột. C.ác vị khác nghiền nhỏ rây lấy 
bột mịn; trộn đều; làm viên bằng hồ, viên hằng hạt đậu xanh; 
bao áo bằng bột Hoạt thạch; SâV nhẹ ở 45 dên 50 "c dến khô, 
đóng lọ, có nút kín.

Công dụng: Chữa cảm sôt, nhức dầu, đau mình, nhức xương, 
hắt hơi, trong người cảm thấy nặng nê khó chịu, gai rét, sỢ 
lạnh, sỢ gió, không ra mồ hôi. Trong phương này, Địa liền và 
Long não có tác dụng giải cảm phong hàn, làm ra mồ hôi; Phèn 
chua, Hoạt thạch trừ thâ’p nhiệt, tiêu dòm, lợi tiêu. Đơn thuôc 
có tác dụng với ngoại cảm phong hàn và trong người có sẵn 
tháp nhiệt. Các trường hỢp sô"t cao, mê man, mồ hôi ra nhiều 
thì không nên dùng.

Cách dừng-.
Trẻ em dưới 5 tuồi, mỗi lần uô"ng 1 đên 2 viên.
Trẻ em từ 5 - 10 tuồi, mỗi lần uô’ng 2 đến 4 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẩn uô'ng 4 đến 6 viên.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 6 đến 10 viên.

Ngày uông 2 lần, uô"ng vói nước nóng; uô”ng xong nằm đắp 
chăn cho ra mồ hôi. Khi có mồ hôi thì dừng không uông thuôc.

K i ê n g  k y :  K hôn g  ăn  các ch ấ t sốn g , tan h  lạn h .
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Công th ức:

5.73. Viên Huong Luyện (Lương y Phạm Xuân cấp, Thái Bình)

Bắc Mộc hương 40 g Vỏ rụt 80 g
Khổ luyện tu (sao) 20 g Địa du (sao) 40 g
Hoàng liên «0 g Rễ Cỏ gianh (sao) 40 g

Bào chế'. Hoàng liôn, Mộc hương, vỏ rụt rửa sạch, th á i nhỏ, 
Ị)hdi kliô; Địa du, Rỗ cỏ gianh rửa sạch, thái nhỏ, sao giòn; Khố 
luyện lử sao khô. Các vị tán hột, rây lấy bột niịn, làm viên hoàn 
vỏi hồ, viên bằng hạt dậu xanh, sâV khô, cho vào lọ, nút kín.

Công dụng: Chữa hộnh kiêt lỵ, đau bụng, ỉa ra máu, mót rặn 
nhiều. Mộc hương, vỏ rụt thuận khí, chỉ thông (cắt cơn đau); 
Hoàng liên, Khô luyện tử thanh nhiệt, sát trùng, chỉ lỵ; Địa du, 
rỗ Cỏ gianh cẩm máu. Các vị kêt hỢp với nhau có tác dụng tôd 
với chứng lỵ, ỉa ra máu nhiều. Trường hỢp kiôt lỵ lâu ngàv, ỉa 
ra nhiêu máu có lẫn chất nhầy thì không nên dùng.

Cách dùng:
Trẻ em 1 đôn 5 tuổi, mỗi lẩn uống 5 đên 10 viên.
Trẻ em 5 đên 10 tuôi, mỗi lẳn uông 10 đôn 15 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẩn uông 20 dến 30 viên.
Ngiíời lớn, mỗi lẩn uôhg 30 đôn 40 viên.
Ngày hai lần (sáng, chiều), uống với nước chè nóng.
Kiêng kỵ: ChâT mỡ, cay nóng và chất khó tiêu.

5.74. Viên Hưohg nhu ồ  dược (Lương y Vũ Xuân Du, Nam Định)

Công thức:
Trần bì (bỏ ruột) 100 g Hậu phác 100 g
Thanh bì (bỏ ruột) 100 g Ô dược 100 g
Chỉ xác 100 g Hương phụ 100 g
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Bào chê: Thần l)ì, Thanli bì, Clii xác 1'ủa sạch, cạo bỏ ruột, 
thái nhỏ; Hậu |)hác cạo hỏ vỏ ngoài; o dưỢc thái mỏng; Hương 
phụ giã bằng chày dầu nliọn dôn sạch lông. Các vỊ sao giòn, tán 
thành bột, rây lây hột mịn. Làm viên hoàn hồ, viên hàng hạt 
dậu đen, sấy khô, cho vào lọ sạch, nút kín.

Công dụng: Đau bụng cuộn lên 0 vùng dạ dày, hay ợ hơi. 
Thuôc gồm các vỊ có tính chcít hành khí, khai uât, nên có khả 
năng chữa can khí uất kêt gây nên đau bụng ở vùng dạ dày. 
Trường hỢ]) dau bụng thuộc nhiệt không nên dùng.

Cách dùng: Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẩn uông 10 dên 15 
viên; ngàv hai lẩn.

Người lớn, mỗi lần Liông 20 dôn 30 viên; ngày hai lẩn, uôLg 
vỏi nước nóng.

Kiêng ky: Dầu mỡ và các chất cay nóng.

5.75. Vìén Huơng ó

Công thức:
Hương phụ chê 500 g
0  dược sao 300 g
Hà thủ ô chê 500 g

Bào chế: Hương phụ tứ chế; Hà thủ ô chê vói nước đậu đen; 
o  dược thái mỏng, sao giòn. Các vị hỢp lại tán thành bột, rây 
lấy bột mịn. Làm viên hoàn mật, viên hằng hạt đậu đen. Sấy 
khô, cho vào lọ kín.

Công dụng: Kinh nguyệt không đều, máu xấu, thiếu máu; 
hay đau bụng dưới, hay hoa mắt ù tai. Thuôc có tác dụng bồ 
huyết, hành khí, khai uất nên chữa được chứng kinh nguyệt 
không đều.
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Cách dũng-. N^ày uông ba lần, mỗi lẩn 30 viên, uô"ng với 
nước’ chè.

Kiêng ky: Hành, tỏi, cá không vảy, rau cải, mõ lọn luộc.

5.76. Vién Huũìig phụ Hy thiém

Công th ức:

Hương phụ chế 80 g 0  dưỢc sao 40 g

Hy thiêm chế 80 g ích mẫu chế 80 g

Bào chế'. Hương phụ tứ chê; Hy thiêm tẩm ru'Ợu đồ 1 giờ, 
đem ra phơi khô; ích mẫu tẩm rượu sao khô. Các vị tán thành 
bột, rây lây hột mịn; làm viên hoàn hằng hồ, viên hằng hạt đậu 
đen. Sấy khô, cho vào lọ nút kín.

Công dụng-. Chữa kinh nguyệt không đều, máu xâ'u, sắc 
đen có mùi hôi, khi có kinh thường dau bụng dưới. Thuôc có 
tác dụng hành khí, khai uất, trừ phong, bố huyết, thông kinh 
nên chữa được kinh nguyệt không đều do khí uất huyêt 
ngưng sinh ra.

Cách dùng-. Ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 30 đến 40 viên.

Kiêng kỵ: Không ăn chất tanh lạnh.

5.77. Viên Huơng phụ Kinh giới (Lương y Vũ Liễn, Gia Khánh, Ninh 
Bình)

Công thức:

Hương phụ chế 80 g Kinh giói 80 g

ích mẫu 80 g Nghệ vàng 40 g

Báo chê'-. Hương ])hụ tứ chê; Kinh giói sao qua; Nghệ vàng 
thái mỏng, phơi khô; ích mẫu thái nhỏ phơi khô. Tất cả các vị
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Công dụng-. Chữa kinh nguyệt không đểu, da vàng xanh, 
mặt luôn xây xẩm. ích mẫu thông huyôt diều kinh. Hương phụ, 
Nghệ vàng hành khí khai uất thông kinh; hoa Kinh giới tán ứ, 
tiêu phong, trị dầu mặt xây xẩm. Các vị h Ợ Ị )  lại có tác dụng làm 
khí huyết lưu thông nên chữa dược kinh nguyệt không đều.

Cách dùng-. Ngày uông hai lần, mỗi lần 20 dôn 30 viên, uông 
trước khi ăn cơm 1 giờ.

Kiêng ky: Không ăn chất cay nóng.

5.78. Viên Huơng phụ Trạch lan (Lương y Đào Xuân Mai, 
Thanh Hoá)

Công thức:

Hương phụ chế 640 g ích mẫu khô 200 g

Trạch lan khô 200 g vỏ bưởi dào khô 80 g

Bào chế: Hương phụ tứ chế; ích mẫu thái nhỏ sao qua; Trạch 
lan rửa sạch thái nhỏ, phơi khô; vỏ bưởi đào lấv lớp vỏ vàng 
bên ngoài, thái nhỏ, sao vàng. Các vị tán thành bột, làm viên 
bằng hồ, viên bằng hạt ngô. SâV khô.

Công dụng: Kinh nguyệt không thông, đau bụng, vàng da, phù 
nề. Hương phụ thuận khí, điều kinh; Trạch lan thông huyết; ích 
mẫu bô huyêt thông huyết; vỏ bưởi hành khí tiêu thũng. Các vị 
hỢp lại có tác dụng thông kinh, trừ vàng da, trừ thũng.

Cách dừng: Mỗi ngày uông 15 đến 20 viên, uô"ng làm hai lần.

tá n  th à n h  bột. R ây lấy  hột m ịn , làm  v iên  b ằn g  hồ, v iên  h ằn g
h ạ t ngô, phơi h ay  sấ y  khô; cho vào  lọ k ín .

K i ê n g  k y :  K hông ăn  châd ta n h , lạ n h , khó tiêu .
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5.79. Viên Khó luyện Đại hoàng (Luong y Trần Ngọc Thang, 
Thái Binh)

Cônq thức:

Khố luyện tử (sao) 50 g Hạt cau rừng 20 g

Hoàng liên 20 g Hạt dưa hấu 20 g

Bồ kết (dôt cháy) 20 g (dể lâu năm)

Đại hoàng ^

Bào chê: Khô luvện tử rửa sạch, |)hơi khô, sao giòn; hạt Cau 
rừng thái mỏng, sao giòn; hạt Dưa hííu lâu năm sao vàng cháy; 
Bồ kết bỏ hạt, đôt cháv; Dại hoàng ph(á khô. Các vị tán bột, râv 
lấy bột mịn. Dùng hồ làm viên hoàn, viên hằng hạt dậu xanh, 
sấy khô, cho vào lọ, nút kín.

Công dụng: Chữa các chứng lỵ. Thuôc gồm các vị có tác dụng 
thanh nhiệt, sát trùng, hành khí, tiêu dòm, nhuận trường nôn 
có khả năng chữa bệnh kiết lỵ. Trưòng hỢp kiết lỵ lâu ngày, tỳ 
vị hư hàn, ăn uôKg kém, khó tiêu thì không nên dùng.

Cách dừng:

Trẻ em 1 đến 5 tuôi, mỗi lần uống 5 đến 10 viên.

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 10 đến 15 viên.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 20 đến 25 viên.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 30 đến 40 viên.

Ngày hai lần (sáng, chiểu), uô"ng với nước nóng hav nưóc chè.

K i ê n g  k y :  C h ất mỡ, cay  n ó n g  và  c h â \ khó tiêu .
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5.80. Viên Khô sảm

Công thức:
Hoa hoè kliô 100 g
Khố sâm khô 200 g
Kim ngân hoa khô 100 g

Bào chê'-. Các vị sao giòn, tán thành bột, rây lấy bột mịn
Làm viên hoàn hồ, viên bằng hạt đậu xanh, sấy khô, cho vào lọ 
sạch, nút kín.

Công dụng-. Kiêt lỵ, ỉa ra máu. Thuôh gồm các vị thanh 
nhiệt, tiêu viêm, sát trùng, tiêu độc, chữa lỵ nên chữa được 
bệnh kiết lỵ thuộc nhiệt và bệnh thường ỉa ra máu. Nếu kiết lỵ 
ỉa ra đòm nhưng không có máu thì không nên dùng.

Cách dùng-.
Trẻ em 5 đôn 10 tuổi, mỗi lần uôLg 10 đến 15 viên.
Trẻ em từ 10 đêh 15 tuồi, mỗi lần uốhg 20 đến 25 viên.
Người lốn, mỗi lần Liông 30 viên.
Ngày hai lần, uô"ng với nước chín.

Kiêng ky: Chất dầu mỡ và cay nóng .

5.81. Viên Nga truật (Lương y Trần Ván Ry, Ninh Bình)

Công thức:
Nga truật 400 g Hương phụ 250 g
Nghệ vàng 400 g Ô dược 120 g

Bào chê'-. Nghệ vàng, lây củ con, bỏ củ mẹ, rửa sạch, thái 
mỏng, tẩm giấm sao; Nga truật thái mỏng tẩm giấm sao; 
Hương phụ rửa sạch dập rập, tứ chế; 0  dược thái mỏng, sao
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Công dụng: Chữa dau bụng, nắn sò thấy hòn cục khi đau. 
Hương phụ, 0  dược, Nghệ diêu khí, khai uất, thông kinh; Nga 
truật tiêu tích, phá ử. Các vị hỢp lại có tác dụng chữa chứng 
đau bụng do huyết tích. Trường hỢỊ) không có huyết tích ứ 
không nên dùng.

Cách dùng: Ngày hai lần (sáng, tôi), mỗi lần 20 đên 30 viên, 
uông với nước nóng.

Kiêng ky: Các chất tanh, mõ, cá mè.

5.82. Viên ô  mã (Luơng y Lê Vẩn Thắng, Thanh Chuơng, 
Nghệ An)

giòn. T ấ t cả hỢp lạ i tá n  bột, rây  lấy  bột m ịn; làm  v iên  h oàn
b ằ n g  hồ, v iên  b ằn g  h ạt ngô, sấy  k hô, cho vào  lọ k ín .

Công thức:
0  long vĩ chê (Bồ hóng bếp) 40 g Hoa chổi xế 80 g
Mẫu lệ chế 40 g Thảo quả 8 g
Vỏ bưởi đào khô 80 g Đại hồi 8 g
Mã nha tiêu 160 g Đinh hương 8 g
Lưu hoàng (Diêm sinh) 40 g Quê chi 8 g
Phèn chua phi 40 g Hạt tiêu trắng 6 g
Phèn đen 40 g

Bào chế: Dùng loại Bồ hóng trên bếp củi; rây kỹ, cho vào
nước (1 kg bột với 30 lít nước sạch) quấy đểu, vót lớp bọt sạch 
nổi lên trên; để một lúc cho lắng, gạn lóp nước trong ở trên; 
chắt lấy 3/4 lóp cặn ỏ trên, phần ở dưới bỏ đi. Đem phơi hay sấy 
khô. Tất cả các vị thuốc đều tán thành bột, rây lấy bột mịn. 
Làm viên vói hồ gạo tẻ, viên bằng hạt đậu đen; phơi khô, cho 
vào lọ sạch, nút kín.
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CÔIUỊ dụng-, ('liữa ị)hù thũng toàn thân, chân tay thường 
lạnh, ỉa phân nhão. Lưu hoàng, Thảo quả, Đại hồi, Đinh hương, 
Quê chi, Hạt tiêu âm và nóng làm ôn tỳ thận; Mau lệ, vỏ Bưởu 
đào, Bạch phàn (i)hòn chua phi) trừ đờm thuỷ tích; o long vĩ, 
Mã nha tiêu, Phèn đen, hoa Chổi xế lợi thuỷ tiêu phù. Các vỊ 
IrỢp lại có tác dụng tô’t với bệnh phù thũng thuộc loại hư hàn có 
đàm tích. Trường hỢp plìừ do thấp nhiệt và phụ nữ có thai, trẻ 
em dưới 10 tuồi không nên dùng.

Cách dũng-. Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uông 10 đến 20 
viên; ngày hai lần.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 30 đến 40 viên; ngày hai lần. Uô’ng 
vào lúc đói, sắc râu ngô hay dây bìm bìm lấy nưỏc làm thang.

Kiêng kỵ: Không ăn mặn, sau khi khỏi bệnh vẫn phải kiêng 
mặn trên 100 ngày.

5.83. Viên Phèn chua Hố tiêu

Công thức:
Phèn chua (phi) 800 g 
Hồ tiêu 20 g
Long não 200 g

Địa liền (khô) 200 g 
Gừng già tươi 200 g

Bào chê'-. Gừng già thái mỏng sấy nhẹ đến khô. Phèn chua 
nung hết nước. Các vị tán nhỏ, rây lấy bột mịn. Trộn đều, nấu 
hồ bằng bột gạo, làm viên bằng hạt đậu xanh. Sây nhẹ đến khô. 
Cho vào lọ, đậy nút kín.

Công dụng-. Cảm lạnh, nhức đầu, đau bụng, ỉa lỏng, tay chân 
lạnh. Phương thuôh này gồm những vị cay, nóng, ấm như Long 
não, Địa liền, Gừng, Hồ tiêu nên có tác dụng tán hàn, làm ấm 
cơ thế; Phèn chua có tác dụng tiêu đờm, giải độc trừ thấp. Các 
vỊ thuôh hỢp lại có khả năng giải cảm lạnh, trừ đau bụng, ỉa 
chảy thuộc hàn.
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Các trường hợp cảm sô't, cĩau l)Ịing, ỉa cháv thuộc nhiệt 
không nên dùng.

Cách dùng-.
Trẻ em dưới 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 3 dên 7 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô'ng 8 dôn 12 viên.
Người lớn, mỗi lần uông 15 đến 20 viên.

Ngày uông hai lẩn, uông với nước nóng.

Kiêng ky: Không ăn các chất tanh, lạnh.

5.84. Viên Sơn Lăng Truật (Lương y Từ Khắc Hàm, Nghệ An)

Công thức:

Thường sơn khô 40 g Mai ba ba 20 g
Tam lăng 20 g Thảo quả (hạt) 20 g
Nga truật 20 g Vỏ quýt xanh khô 20 g
0  mai 20 g Sa nhân 20 g
Trần bì 20 g Bán hạ chê 20 g
Hạt cau rừng 20 g

Bào chê'. Tất cả cho vào nồi, đổ một lít rưỢu, một lít dấm 
thanh, ngâm một ngày một đêm, cho đem đun nhỏ lửa đến cạn 
hết nước, đem phơi khô, sao ròn, tán bột, rây lấy bột mịn. Làm 
viên bằng nưóc hồ, viên bằng đậu đen, sấy khô, cho vào lọ sạch, 
nút kín, tránh ẩm.

Công dụng-. Chữa sô"t rét, vàng da, bụng to, thũng báng. 
Thuôc có tác dụng ấm tỳ vị, trừ dòm, tiêu thực, phá tích, trừ sôh 
rét. Đôi với người sôhg trong rừng bị sô"t rét nhiều có báng thì 
thuôh có tác dụng tôd. Trường hỢp sôd rét lâu ngàv nhưng không 
có báng, cơ thể suy nhược thì không nên dùng.
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Cách dùng'.

Tre em từ 5 dến 10 tuổi, mỗi lẩn uông 10 đến 20 viên.

Trẻ em ti'ên 10 tuổi, mỗi lẳn uô’ng 20 đến 30 viên.

Người lớn, mỗi lần uô’ng 30 cỉôn 40 viên.

Ngàv uông một lan; uô"ng với nước nóng trước khi lên cơn 2 giò.

Kiêng ky: Kiêng ăn cua, thịt lợn, máng. Phụ nữ có thai 
không đưỢc dùng.

5.85. Viên Thảo quả Thuờng son

Công thức:

Thảo quả 400 g Phèn phi 20 g

Thường sơn 200 g Hồ tiêu 20 g
cọng tím (sao) Bột hồ Vừa đủ
Hoàng nàn chê 88 g

Bào chế: Hoàng nàn ngâm nưốc 24 giò, cạo bỏ vỏ vàng, ngâm 
lại trong nước gạo 3 ngày, mỗi ngày thay nước một lần, thái 
nhỏ, sấv khô; Thảo quả sao cháy, bỏ hết vỏ; Thường sơn tẩm 
rượu sao vàng; Phèn chua phi khô; Hồ tiêu phơi khô. Các vị tán 
thành bột, rây lấy bột mịn; trộn đều. Làm viên bằng nước hồ, 
viên 0,25 g; sấy khô, cho vào lọ có nút kín (mỗi viên có 0,1 g 
Hoàng nàn).

Công dụng'. Chữa sôt rét, rét nhiều nóng ít, àn uô"ng kém. 
Đơn thuôc có Hoàng nàn, Thảo quả, Hồ tiêu tính ấm nóng, trừ 
được hàn thấp; Thường sơn, Phèn chua trừ dòm, chữa sô\ rét. 
Các vị hỢp lại có khả năng trị sô"t rét lâu ngày. Chứng sót rét có 
nóng nhiều và rét ít thì không nên dùng.

Cách dùng'. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 1 viên, 
ngày ba lần.
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Trẻ em trên 10 tuối, mỗi lần uông 2 viên, ngày ba lần.
Người lón, mỗi lẳn uô'ng 4 viên, ngày bôn lần.
Uông với nước chín, uông trước khi lên cđn 2 đến 3 giò, trong 

khi lên cơn không uô"ng.
Kiêng ky: Kiêng mỡ, tanh. Phụ nữ có thai không nên dùng.

5.86. Viên Thủ ô Bô chánh

Công thức:
Hà thủ ô dỏ 300 g Bô" chính sâm 160 g
Thường sơn chê 160 g Thảo quả 120 g
Binh lang 120 g Can khương 60 g

Bào chê: Hà thủ ô rửa sạch, thái mỏng, phơi khô; Thường 
sơn tẩm rượu sao vàng; Binh lang, Can khương thái mỏng, sấy 
khô; Bô chính sâm thái mỏng tẩm nước gừng sao khô; Thảo quả 
sao cháy vỏ. Các vị tán bột, rây lấy bột mịn, trộn đều. Làm viên 
bằng nước hồ, viên bằng hạt đậu xanh, sâV khô; cho vào lọ nút 
kín, tránh ẩm.

Công dụng: Chữa sô’t rét lâu ngày không khỏi, rét nhiều 
nóng ít, hoặc chỉ rét không sô’t, mỏi mệt, không khát nước. 
Thường sơn, Binh lang, Thảo quả chuyên trị sôd rét; Hà thủ ô 
bô huyết trị sôt rét; Sâm bô chính, Can khương ôn bô dương 
khí. Các vị hỢp lại có kh.ả năng bô khí huyết, trừ sô’t rét, có tác 
dụng tô"t đôi vói người sô’t rét lâu ngày, cơ thê suy yếu. Trường 
hỢp mới sô"t rét, nóng nhiều rét ít không nên dùng.

Cách dùng:
Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 15 đến 20 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 25 đến 30 viên.

Người lớn, mỗi lẳn uô'ng 40 đến 50 viên.
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Ngày uô"ng một lần; uông với nước nóng trước khi lên cơn 2 giò. 

Kiêng kỵ: Kiêng mỡ, tanh. Phụ nữ có thai không nên dùng.

5.87. Viên Thủ ô Hoàng nàn

Công thức:

Hà thủ ô đỏ chê 400 g Huyết giác 120 g

Thiên niên kiện 80 g Bột làm hồ vừa đủ

Hoàng nàn chê 120 g

Bào chế: Hoàng nàn ngâm nước 24 giò, cạo bỏ vỏ vàng, ngâm 
lại trong nước gạo 3 ngày, mỗi ngày thay nước một lần, thái nhỏ, 
sấv khô; Hà thủ ô chê" với nước đậu đen. Các vị trộn dểu, sấy khô, 
tán thành bột, rây lấy bột mịn. Làm viên bằng nước hồ, viên nặng 
0,5 gam; sấy khô, cho vào lọ sạch, gắn nút kín.

Công dụng: Chữa thâ"p khớp, sưng đau, nhức mỏi gân xương. 
Hà thủ ô, Huyết giác bổ huyết, hoạt huyết; Hoàng nàn, Thiên 
niên kiện khu phong tán hàn, trừ thấp. Các vị hỢp lại có tác 
dụng bố’ huyết trừ phong thấp, chữa đau nhức xương gân, tê bại .

Cách dùng:

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng Iviên; ngày hai lần.

Người lớn, mỗi lần uống 2 viên; ngày ba lần, uô"ng với nưỏc chè.

Uông vào lúc không đói, không no.

Kiêng kỵ: Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 10 tuổi không nên dùng.

5.88. Viên Thường scfn Binh lang

Công thức:
Thường sơn chế 449 g Thảo quả 150 g
Sài hồ khô 78 g Hoạt thạch 78 g
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Binh lang 173 g Bột làm hồ 100 g
Hoàng nàn chế Một trăm mười gram 110 g

Bào chế: Thường sơn tẩm dấm sao vàng; Hoàng nàn ngâm 
nưốc 24 giò, cạo bỏ vỏ vàng, ngâm lại trong nước gạo 3 ngày, 
mỗi ngày thav nước một lần, thái nhỏ, sây khô; Sài hồ rửa sạch, 
thái mỏng, sấy khô; Binh lang thái mỏng, phơi khô; Thảo quả 
nướng, bỏ vỏ, thái mỏng; Hoạt thạch tán bột đê riêng. Các vị 
tán bột, rây lây bột mịn, trộn đểu. Bột gạo nâ\i thành hồ; làm 
viên cỡ 0,25 g. Lấy bột Hoạt thạch làm áo, sấy khô, đánh bóng; 
đóng lọ có nút kín tránh am.

Công dụng: Chữa sô\ rét ngày một cơn hay hai ngày một 
cơn, nóng nhiều hơn rét. Các vị thuôc: Thường sơn, Binh lang, 
Thảo quả, Hoàng nàn, Sài hồ chuyên chữa sôt rét; Hoạt thạch 
thanh nhiệt lợi thâ'p. Các vị hỢp lại có tác dụng chữa sôd rét lâu 
ngày. Trường hỢp sôd rét, rét nhiều nóng ít không nên dùng.

Cách dùng:
Trẻ em từ 5 đến 10 tuối, mỗi lẳn uô"ng 1 viên, ngày ba lần.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 2 viên, ngày uông bôn lần.
Người lớn, mỗi lần uô"ng 4 viên, ngày uô"ng bô"n lần.

Uống với nước chín, uốhg trước khi lên cơn 2 giờ, trong khi lên 
cơn không uông.

Kiêng kỵ: Kiêng chất sông, lạnh. Phụ nữ có thai không đưỢc 
dùng.

5.89. Viên Thường sơn Riềng khó

Công thức:
Thường sơn chê 50 g vỏ vôi khô 50 g
Dây thần thông khô 50 g Hùng hoàng 10 g
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Lá na (lá mãng 
cầu) klìô

30 gRiểng khô 50 g
Thảo quả 30 g

Gừng tươi 20 g
Bào chế\ Thường sơn tẩm dâhn sao; Dâv Thần thông thái 

mỏng, tẩm rượu sao vàng; Riềng thái nhỏ, phơi liay sâV nhẹ dến 
khô; Thảo quả sao cháy vỏ; vỏ vôi thái mỏng, tam nước gừng 
sao; Hùng hoàng tán bột mịn đê riêng; lá Na ])hơi khô; Gừng 
tươi thái mỏng, phơi khô. Các vị tán thành hột mịn, trộn dều, 
làm hồ hoàn, viên bằng hạt đậu đen; lâV Hùng hoàng làm áo; 
sấy khô, đóng lọ vô trùng.

Công dụng-. Chữa sô"t rét mỗi ngày một cơn hay hai ngày một 
cơn, rét nhiều nóng ít. Thần thông, lá Na, Thường sơn trị sôt 
rét; vỏ Vôp Riềng khô, Thảo quả và Gừng làm ấm tỳ vị, trừ đàm 
thấp, trị sôd rét; Hùng hoàng trừ dờm, ráo thấp. Các vị hỢp lại 
có tác dụng trị sôd rét, rét nhiểu nóng ít, thiên vê hàn. Trường 
hỢp nóng nhiều rét ít thiên về nhiệt không nên dùng.

Cách dừng:
Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô’ng 10 đến 15 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uông 20 đến 25 viên.
Người lớn, mỗi lần uô"ng 30 đến 40 viên.
Ngày uô"ng một lần; uô"ng với nước chín, uông trước khi lên 

cơn 2 giò.

Kiêng ky: Kiêng mỡ, tanh, thịt lợn và lòng lợn.

5.90. Viên Thường Thạch (Lương y Vũ Duy Hứa, Hải Dương)

Công thức:
Thường sơn chế 320 g
Hạt cau rừng khô 80 g
Thạch cao 240 g
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Bào chê'. ljá Thường sdn 1)0 cưông", tắm dấm sao (tắm 3 đôn 7 
lần); Hạt cau rừng thái mỏng. Các vị tán hột, rây lấv hột mịn, 
trộn đểu. Làm viên hằng hồ, viên bằng hạt đậu xanh; sảy nhẹ 
dến khô. Cho vào lọ có nút kín.

Công dụng'. Sôd rét, nóng nhiều rét ít, khát và uô"ng nhiều 
nuốc. Thường sơn, hạt Cau tiêu dàm, khứ trệ, chuyên trị sôd 
rét; Thạch cao thanh nhiệt. Các vị hợp lại có tác dụng chữa 
chứng sôd rét, nóng nhiều rét ít, thuộc thể nhiệt. Trường hỢp 
rét nhiều nóng ít không nên dùng.

Cách dừng'.
Trẻ em từ 3 dên 8 tuổi, mỗi lần uôLg 10 đến 20 viên.
Trẻ em từ 8 đôn 10 tuồi, mỗi lần uôLg 20 đến 25 viên.
Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẳn uô"ng 25 đến 30 viên.
Người lớn, mỗi lẩn uô"ng 30 đến 40 viên,

Ngày uông một lần, uô"ng với nước chín, trước khi lên cơn 2 giò. 
Nếu nóng nhiều thì dùng nước sắc lá tre làm thang.

Kiêng kỵ: Các chất mỡ, tanh, cay nóng, không ăn mít và cua. 
Phụ nữ có thai không dược dùng.

5.91. Viên trấn kinh (Lương y Phan Khắc Định, Thanh Hoá)

Công thức:

Kinh giỏi 40 g Phèn chua phi 08 g

Câu đằng 12 g Toàn yết 12 g

Răng lợn dôt cháy 12 g Thuyền thoái 8 g

B à o  chê:  T oàn  y ế t  bỏ đ ầu , rú t ruột, tấm  m ậ t sao  g iòn . TâT cả
sao  sấ y  g iòn , tán  bột, rây lâV bột m ịn. Làm  v iên  hồ h o à n , v iên
b ằ n g  h ạ t đ ậu , sấy  khô, cho vào  lọ n ú t kín.

298



Công dụng: Chữa trò em lên kinh co giật, nghiến răng, trỢn 
mắt. Trong phương này gồm các vị trừ phong, trân kinh nên 
chữa được chứng kinh giật của trẻ em,

Cách dùng:

Ti'ẻ em mới dẻ, mỗi lán mài cho ucYng 01 viên.

Trẻ em õ dên 6 tháng tuôi, mỗi lần uông 02 viên.

Trẻ em 1 năm tuôi, mỗi lần uông 03 viên.

Trẻ em 2 năm tuổi, mỗi lẳn uô"ng 05 viên.

Mài thuôc với nước Trúc lịch cho uông. Ngày uông 2 đến 3 lần.

Kiêng kỵ: Người mẹ nuôi con bàng sữa nên kiêng ăn tôm, cá 
chép, cua, thịt gà trong khi con bị bệnh.

5.92. Viên Vỏ rụt (Nhà thuốc Phú Long, Hà Nội)

Công th ức:

Vỏ rụt 1000 g Can khưong 160 g

Thảo quả 160 g Hoắc hương 160 g

Lá ổi khô 160 g Hoàng nàn chê 200 g

Bào chế: Hoàng nàn ngâm nước 24 giờ, cạo bỏ vỏ vàng, ngâm 
lại trong nưốc gạo 3 ngàv, mỗi ngày thay nước một lần, thái 
nhỏ, sấy khô; vỏ rụt cạo bỏ vỏ ngoài; Thảo quả bỏ vỏ lấy nhân; 
Can khương, Hoắc hương, lá ô i rửa sạch, phơi khô, sao vàng. 
Các vỊ tán nhỏ, rây lấy bột mịn, trộn đều. Làm viên hoàn bằng 
hồ, viên 0,25 gam, sấy khô, cho vào lọ nút kín.

Công dụng: Chữa đau bụng, sôi bụng, đầv bụng, ỉa chảy, ăn 
không tiêu, dịch tả, mửa, ĩa; hoặc trị gia súc bị dịch toi. Các vị 
trong đơn có tác dụng làm ấm tỳ vị, hành khí, tiêu thực nên
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chữa đvíỢc chửng ỉa cháy do cáin lạnli và ăn uông tích trệ. 
Trưòng hỢp ỉa chíiy thuộc nhiệt, khát nước, Ị)hân khám, c!ái ít 
không nôn dùng.

Cách dùng'.

Trẻ em 5 dên 10 tuôi, mỗi lần uông 01 viên.

Trẻ em 10 tuối trỏ lên, mỗi lẩn uô"ng 02 viên.

Người lớn, mỗi lần uô”ng 04 viên.

Ngày uông bôn lần, uông vối nước nóng.

Kiêng ky: ChâT khó tiêu, tanh và lạnh. Phụ nữ có thai không 
nôn dùng

5.93. Ygiải hoàn

Công thức:
Trư nha tạo 1250,00 g Sinh Vũ bạch phụ 125,00 g
Bạch phàn 375,00 g Toàn yết 50,00 g
Chính ô xà 250,00 g Châu sa 50,00 g
Khương Bán hạ 250,00 g Hùng hoàng 37,50 g
Chê nam tinh 250,00 g Ngô công 6,25 g
Khương tằm 250,00 g

Bào chế'. Hùng hoàng, Châu sa nghiên thành bột mịn theo 
cách thuỷ phi hay nghiên thành bột mịn. Các vị còn lại tán 
chung thành bột mịn, rây. Nghiền chung với các bột mịn trên, 
trộn đều. Dùng nưởc sôi để nguội làm thành hoàn nhỏ, phơi khô 
hay sấy khô ở nhiệt độ thấp là được.

Công năng: Tán phong, hoá đờm, an thần, định súc.
Chủ trị'. Kinh giật phát từng cơn (diên giẫn).
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Cách dùng vá liều lượng'. Mồi ngày uông một đên hai lẩn, 
mỗi lần 3,125 g (Itiển), uông với nước dun sôi dô vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dược dùng.

B. VIÊN HOÀN MỀM

1. Định nghĩa

Viên hoàn mềm là dạng hình cầu có thể cliât tương dôi 
mềm, dưỢc bào chê bằng cácb trộn dểu bột thuôh với một ong dã 
dược cô đặc, hoặc sáp ong theo quy định.

Cách làm viên hoàn mềm:
Luyện mật'. Dùng loại mật ong dược dụng, dun cách thuỷ cho 

dên sôi, vỏt hết bọt, cô dôn khi nhỏ 1 giọt mật vào nước, giọt 
mật vón lại tạo thành hạt châư không tan ngay. Tuỳ theo thòi 
tiết và tính chát thuôc trong công thức mà luyện mật non hay 
già cho thích hỢị); mùa dông có thể luyện non hơn mùa hè. 
Trong công thức có nhiều vị thuôh có đường hay chất dẩu, deo 
(cao Ban long, cao (^uv bản, ...) thì luyện mật non.

Làm hoàn: Đồ bột mịn vào côi hay máv nhào, đô tù từ mật 
nóng vào khôi bột, trộn mật với khôi bột, vừa dô vừa trộn. Tỷ lệ 
mật so với thuôc trong công thức có sự chênh lệch lớn (50 đên 
120 %). Khôi lượng mật cho vào tuỳ thuộc chất lượng bột. Các 
loại bột thuôh có nhiêu chất dầu, chất đường, chất khoáng thì 
cần ít mật; bột từ các dược liệu có nhiều xơ thì cần nhiều mật 
hơn. Nếu trong công thức có cao Quy bản, cao Ban long, Nhũ 
hương, A giao hay châT thơm (Xạ hương, Băng phiến, Bạc hà) 
thì phải để mật hơi nguội rồi mối trộn. Trộn mật và bột thuốc 
thành khôi nhuyễn, màu đồng nhất, mềm, không dính tay; đem 
ra lăn thành thỏi dài có kích thước theo quy định rồi chia viên. 
Viên có khôi' lượng 5 g đến 12 g tuỳ loại thuốc, thông thường 10 
g. Sấy khô ở nhiệt độ 50 ”C dến 60 ‘*c cho tới độ ẩm quy định.
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2. Yêu cầu kỹ thuật

-  Hình thức hôn ngoài: Viên |)hải tròn, có duờng kính 
tương đôì dồng dều, giữ nguyên hìnli dáng khi háo quán. Tliê 
chất mềm, màu den nhánh. Có mùi vị của dược liệu trong dơn 
])lia chế.

-  Độ dồng nhiVt: Dùng dao cắt dôi viên hoàn, quan sát mặt 
cắt hằng kínli lúp hay mát thường, ở mặt cắt của hoàn phái 
dồng màu, nliẵn, mịn.

-  Độ ắm: Trong khoảng 11 % dên 15 % tuỳ từng loại viên hoàn.
-  Cỡ viên hocàn: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại viên hoàn.
-  Định tính; Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại hoàn.
-  Định lượng: Theo tiêu chuẩn riêng của từng loại hoàn.
-  Độ nhiễm khuẩn:
Nhìn bằng mắt thường không dược có nấm môc.
Không dược có trực khuẩn coli và các vi khuẩn gây bệnh 

dường ruột khác.
Không được có vi trùng kỵ khí.

Không đưỢc có tụ cầu gây bệnh.

Tổng sô vi khuẩn hiếu khí không gây bệnh sông lại không 
quá 50000 khuẩn lạc/1 g hoàn.

Tổng sô" nấm mốc và nấm men không quá 500 khuẩn lạc /1 g.

3. Phương pháp thử

-  Hình thức bên ngoài: Kiểm tra bằng cảm quan không 
thấy nấm môc, kích thước các viên tương đôi bằng nhau, đồng 
màu không có chỗ dậm chỗ nhạt.
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-  Độ dồng nhát: Theo tiêu chuắn của viên lioàn cứng (52 
TCN 265 - 76): Dùng dao cát đôi 1 viền hoàn. Quan sát bằng 
mắt thường hoặc kính lúp: mặt cắt phải dồng màu, không đưỢc 
lô"m dôdn, loang lổ, chỗ dậm chỗ nhạt.

-  Dộ ẩm; Theo TCVN 1001 - 70 (Xác dịnh dộ ẩm, sự giảm 
khôd lượng do sấy khô và cắn không bay hđi): c ắ t  nhỏ 1 số viên 
hoàn; nếu dùng phương pháp sấy trong tủ sấy thì cân 4 g; nếu 
dùng ])hương pháp câT với dung môi thì cân khoảng 20 g. Cách 
tiến hành theo DĐVN, xuât bản lẩn thứ ba, 2002.

-  Độ tan r<ã: Cho 1 viên hoàn bâT kỳ vào hình nón 100 ml 
và có chứa 50 ml dung dịch HCl 0,5 %, ở 37'’C ± 2̂ ’C. Lắc bình 
nhẹ nhàng (quay vòng). Mỗi phút hai lẩn, mỗi lần 10 giây. 
Hoàn dược coi là tan rã hoàn toàn nếu toàn bộ tan rã thành bột 
hoặc mềm đến mức chạm nhẹ đầu đũa thuỷ tinh là rã ngay. 
Tiến hành thử 2 viên hoàn bâT kỳ trong lô mẻ, nếu lần 1 không 
đạt thì phải thử thêm lần 2; nếu lần này không đạt thì lô mẻ 
thuôc coi như không đạt tiêu chuẩn về độ tan rã

-  Sai sô khôd lượng viên hoàn: Theo 52 TCN 107 - 76 (Sai 
sô' cho phép vể khô'i lượng, thê tích, nồng độ, hàm lượng thuôc 
trong sản xuất thuôc ở quy mô công nghiệp): Lấv 20 viên hoàn 
bất kỳ trong một lô mẻ sản xuất. Xác định khối lượng trung 
bình của 1 viên hoàn và khô'i lượng từng viên hoàn bằng cân kỹ 
thuật. Trong 20 viên hoàn, ít nhất có 15 viên phải nằm trong 
giới hạn trung bình ± 10 % và sô' viên còn lại không được vượt 
quá giói hạn ± 15 %. Nếu có 1 hoàn vượt quá thì lô mẻ thuốc đó 
coi như không đạt tiêu chuẩn.

-  Kích cỡ viên hoàn; Theo tiêu chuẩn của viên hoàn cứng 
(52 TCN 265 - 76): Lấy 10 viên hoàn bất kỳ trong lô mẻ sản 
xuất, dùng thước kẹp đo đường kính từng viên hoàn. Đường 
kính từng viên hoàn phải nằm trong giới hạn cho phép. Nếu có 
1 hoàn không đạt phải thực hiện lần hai trên 10 viên hoàn

303



khác. Nêu lần này vẫn không dạt tliì lô inỏ thuôc dó coi như 
không dạt tiêu chuẩn.

-  Sai sô khôi lượng dơn vị dóng gói: Theo 52 TCN 107 - 76 
(Sai sô’ cho phép về khô’i lượng, thể tích, nồng dộ, hàm lượng 
thuôc trong sản xuất thuôc ở (Ịuy mô công nghiỘỊo), lấy 5 ddn vị 
dóng gói bất kỳ trong lô mẻ Síin xuất, xác dịnlì khô’i lượng từng 
dơn vị. Khôi lượng từng dơn vị dóng gói I)hải nam trong giói 
hạn cho phép. Nêu có một dơn vị không dạt, ])hải thủ lại lần hai 
trên 1 đơn vị cùng lô mẻ sản xuâ’t. Nêu lẩn nàv vẫn có một dơn 
vị không dạt thì lô mẻ đó coi như không dạt tiêu chuẩn.

-  Định tính: Theo tiêu chuẩn loại viên hoàn.

-  Định lượng: Theo tiêu chuẩn loại viên hoàn.

-  Độ nhiễm khuẩn: Theo tiêu chuẩn ngành vổ độ nhiễm 
khuẩn của thuốc hoàn và thuôc cô’m.

4. Một sô đơn thuốc trong DĐVN xuất bản lần thứ 3, 2002

4.1. Hoàn phì nhi

Công thức:

Nhục đậu khâu [Semen Myristicae] (nướng) 50 g

Mộc hương [Radix Aucklandiae] 20 g

Lục thần khúc [Massa medicata fermentata] (sao) 100 g 

Mạch nha [Pructus Hordei germinatus ] (sao) 50 g

Hồ Hoàng liên [Rhizoma Picrorhizae] 100 g

Binh lang [Semen Arecae] 50 g

Sử quân tử ỊSemen Quisqualis] 100 g

Mật ong vừa đủ [Mel q.s.]
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Bào chế'. '1'án l)ảy vị trên thành l)ột mịn, râv và trộn đều, 
luyện vói mật ong; cử 100 g bột thuôc, thêm 100 đôn 130 g một 
ong đã tinh luyện, trộn dều chê thành hoàn mềm.

Chê phẩm Ị)hải đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận 
“Hoàn mốm" và các yêu cầu sau;

Tìiìh chất'.
Hoàn màu nâu hơi đen cìên màu den nhuyễn mịn, vị hơi ngọt 

và dắng. Mỗi hoàn 3 g.
Định tính:

+ Soi kính hiển vi; Hạt tinh bột gần như tròn hoặc hình 
bầu dục, dường kính 8 đèn 10 pm. Các khôi Inulin hình dáng 
không đều, đôi khi nhìn thấy các vân nhỏ xuyên tâm. Các giọt 
dầu héo có nhiêu với tinh thê hình cầu khi đê lắng. Các tê bào 
biểu hì của vỏ ngoài màu hơi vàng, hình nhiều góc, màng mỏng 
và gập lại với tế b<ào mạng lưới ở bên dưới. Các mạch xoắn, đường 
kính 14 dên 17 pm vói màng dày 5 pm. Các mảnh nội nhũ không 
màu, có tê bào màng dày hơn với nhiều lỗ gần tròn, lớn.

-  Độ ẩm; Không quá 13 % (Phụ lục 9.6).
Bảo quản: Đe nơi khô mát, trong bao bì kín.
Công năng: Kiện vị, khu tích (loại bỏ thức ăn, không tích 

lại), khu trùng (tây giun, sán).
Chủ trị: Trẻ em tiêu hoá kém, bị giun sán, đau bụng, mặt 

vàng, cơ bắp gầy yêu, kém ăn, bụng trướng, tiêu chảy.
Cách dùng, liều lượng: Ngày một đên hai lần, mỗi lần 3 g . 

Đôi với trỏ em dưới 3 tuoi giảm liều cho thích hợp.

4.2. Hoàn quy tỳ

Công thức:
Đảng sâm [Radix Codonopsis] 80 g
Hoàng kỳ [Radix Atractylodis macrocephalae] (sao) 160 g
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Cam thảo [Radix Glycyrrhizae] 40 g
Bạch linh [Poria cocos] 160 g
Viễn chí [Radix Polygalae] (chê) 160 g
Đương quy [Radix Angelicae sinensis] 160 g
Toan táo nhân [Semen Ziziphi mauritianae] (sao) 80 g 
Long nhãn [Arillus Longan] 160 g
Mộc hương [Radix Aucklandiae] 40 g
Đại táo [Pructus Ziziphi jujubae] (bỏ hạt) 40 g
Mật ong vừa đủ [Mel q.s.]
Bào chê: Tán 11 vỊ thuôc trên thành bột mịn, rây và trộn đều. 

Nếu làm hoàn cứng thì lấy 100 g bột thuôh và thêm 25 đến 40 g 
mật ong đã luyện và lượng nước thích hỢp. Nếu làm hoàn mềm thì 
cứ 100 g bột thuốc, thêm 80 đến 90 g mật ong đã luyện.

Chê phẩm phải đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận 
thuốc hoàn và các yêu cầu sau:

Tính chất:
Hoàn mềm màu nâu, nhuyễn mịn, mùi nhẹ, vị ngọt sau hơi 

đắng, cay.
Nếu là hoàn cứng: Hình cầu, mùi nhẹ, vỊ ngọt sau hơi đắng, cay. 
-  Định tính:

+ Soi kính hiển vi có độ phóng đại thích hỢp thấy: Sợi 
thành bó hay rải rác, màng dày với kẽ nứt dọc trên bề mặt và 
nứt nẻ dạng chổi hoặc cụt ở 2 đầu. Tê bào mô mềm với các bó 
sỢi chứa tinh thể Calci oxalat hình lăng trụ, màng hơi hoá gỗ 
của Hoàng kỳ. Đối chiếu vối Hoàng kỳ.

Các sỢi nấm không màu của Bạch linh và tinh thể Calci 
oxalat của Cam thảo. Đôi chiếu vối Bạch linh và Cam thảo.
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+ Định tính Toan táo nhân: Theo phương pháp sắc ký lớp 
mỏng: Bản mỏng Silicagel G đã hoạt hoá ở 110 °c trong 1 giò.

Dung môi triến khai; Ether dầu hoả- Benzen- Ethylacetat 
(100:15:5).

Lấy khoảng 30 g chê phẩm thái nhỏ, thêm 50 ml Ethanol, 
lắc siêu âm 30 -phút, gạn lọc lâV dịch chiết. Chiết hai lần, gộp 
dịch lọc, cô cách thuỷ tối cắn. cắn đưỢc lắc với Ether dầu hoả, 
làm hai lẳn, mỗi lần 5 ml. Loại bỏ phần Ether dầu hoả, phần 
còn lại bôh hơi cách thuỷ đến cắn. Hoà tan cắn trong 1 ml 
Ethanol, gạn lấy phần trong để chấm sắc ký. Lây 2,5 g bột thô 
Toan táo nhân, thêm 20 ml Ethanol, lắc chiết như mẫu chế 
phẩm. Châ'm riêng biệt các mẫu lên bản mỏng 20 pl. Triển khai 
sắc ký, để khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch Vanillin 1% 
trong Acid sulluric đặc (TT). Sấy bản mỏng ở 120 °c đến khi 
hiện rõ vết. Trên sắc ký đồ có các vết cùng màu và cùng Rf giữa 
mẫu thử và châT đôi chiếu.

+ Định tính Đương quy:

Phươụg pháp sắc ký lóp mỏng:

Bản mỏng Silicagel G đã hoạt hoá ở 110 °c trong 1 giờ.

Dung môi triển khai: Benzen: Ethylacetat (95:5).

Lấy 10 g chê phẩm, tán bột thô; thêm 30 ml Ether ethylic, 
lắc siêu âm 30 phút; gạn lấy dịch chiết. Làm lại lần nữa, gộp 
dịch chiết và làm bay hơi tự nhiên đến khô. Hoà cắn trong 1 ml 
Ethanol.

Mẫu đôl chiếu: lấy khoảng 0,5 g bột Đương quy, chiết trong 
15 ml Ether ethylic và làm tiếp như dung dịch thử.

Chấm riêng trên bản mỏng (15 pl) với 2 dung dịch trên. Sau 
khi triển khai, để khô bản mỏng trong nhiệt độ phòng và quan
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sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 36(5 nni cho các vết cùng 
màu và giá trị Rf của các vết trùng nhau.

Bảo quản-. Đê’ nơi khô mát, trong bao bì gói kín.

Công năng-. ích khí, kiện tỳ, dưỡng huyêt, an thần.

Chủ trị-. Tâm tỳ đều hư, hơi thơ ngắn, tim đập mạnh, mất 
ngủ, ngủ hay mê, chóng mặt, xây xẩm, ù tai, chân tay mệt mỏi, 
yếu sức, chán ãn, băng huyết, rong huyết, đại tiểu tiện ra máu, 
cơ thể suy nhược, thiếu máu.

Cách dừng, liều lượng-. Dùng nước ấm hoặc nước gừng (Sinh 
khương thang) uô"ng ngày ba lần, mỗi lận 6 đên 9 g hoàn

4.3. Sâm  nhung bô thận

Công thức:
Ba kích [Radix Morindae officinalis]

Hà thủ ô đỏ [Radix Polygoni multiílori] (chể)

Bách hỢp [Bulbus Lilii]

Nhân sâm [Radix Ginseng]

Bạch linh [Poria cocos]

Nhục thung dung [Herba Cistanches]

Bạch truật [Rhizoma Atractylodis macrocephalae]

Nhung hươu [Cornu Cervi pantotrichum]

Cam thảo [Radix Glycyrrhizae]

Hạt sen [Semen Nelumbinis]

Cao Ban long [Colla Cornus cervi] 
Thỏ ty tử [Semen Cuscutae]

30 g

29 g

30 g 

3,6 g

20 g 

12 g 

18 g 

1,2 g
2.5 g 

44 g

3.6 g

20 g
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Câu kỷ tử [Kructus Lycii] 20 g

Thục địa [Radix Rehmanniae praeparata] 129 g

Cẩu tích [Rhizoma Cibotii] 15 g

Hoài sơn [ Radix Dioscoreae] 38 g

Trạch tả [Rhizoma Alismatis] 15 g

Tục đoạn [Radix Dipsaci] 29 g

Đảng sâm [Radix Codonopsis] 12 g

Xuyên khung [Rhizoma Ligustici vvallichii] 14 g

Đỗ trọng [Cortex Eucommiae] 12 g
Viễn chí [Radix Polygalae] 8 g
Đương quy [Radix Angelicae sinensis] 20 g

Mật ong vừa đủ [Mel q.s.Ị làm hoàn mềm
Bảo chế'. Ba kích rửa sạch, bỏ ruột, thái nhỏ, tẩm nước muối,

sấy khô.
Bách hỢp rửa sạch sấy khô.
Bạch linh cạo vỏ, đồ chín, thái phiến, sấy khô.
Bạch truật rửa sạch, đồ chín, thái phiến, sấy khô, tẩm nước 

gạo sao vàng.
Cam thảo rửa sạch, cạo vỏ, ủ mềm, thái mỏng, sấy khô, tâm 

mật, sao vàng.
Câu kỷ tử tẩm rưỢu, sấy khô.
Cẩu tích cạo sạch lông, ngâm cho mềm, tẩm rượu, hấp, thái 

phiến, sấy khô.
Hoài sơn rửa sạch, ngâm, đồ cho mềm, thái mỏng, sấy khô, 

sao vàng.
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Đảng sâm hâ'p chín, sấv khô.
Đỗ trọng rửa sạch, cạo vỏ, tẩm nước muôi, hâ'p kỹ, thái nhỏ, 

sấy hay sao nhỏ lửa cho khô.
Đưđng quy rửa sạch, tẩm rượu, đồ qua, thái phiến, sấy khô.
Nhân sâm thái mỏng, sấy khô.
Nhục thung dung rửa sạch bằng nước phèn, ngâm 3 giò cho 

sạch muôp hâ'p chín, thái mỏng, sấy khô.
Nhung hươu cạo sạch lông, rửa nhanh bằng rưỢu, quấn giấy 

hấp chín, thái lát, sấy khô.
Hạt sen rửa sạch cạo vỏ sấy khô
Thỏ ty tử rửa sạch, thêm rượu bằng 1/2 lượng thimc, nấu nhỏ 

lửa cho cạn hết rượu, sao nhỏ lửa, sấy khô.
Thục địa thái lát mỏng sấy khô
Trạch tả rửa sạch thái phiến, tẩm nước muối, sao vàng.
Tục đoạn rửa sạch, ủ mềm, thái nhỏ, sấy khô.
Xuyên khung rửa sạch, ngâm và đồ cho mềm, thái mỏng, phơi 

khô, tẩm rượu sao khô. Cao Ban long hoà tan với mật ong nóng.
Tất cả các vị thuốc trên đểu được tán bột mịn qua rây có kích 

thước mắt rây 0,2 mm. Trộn đêu, làm hoàn với mật ong và cao 
Ban long trong mật.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận 
“Hoàn mềm” và các yêu cầu sau:

Tính chất:

Hoàn hình cầu, màu đen nhánh, nhuyễn mịn, mùi thơm đặc 
biệt, vị ngọt hơi đắng. Khôi lượng mỗi hoàn 10 g.

Độ ẩm: Không quá 12 %.
Bảo quản: Đe nơi khô mát, trong bao bì kín.
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Công năng-. Bồ thận, cô’ tinh.
Chủ trị-. Thận hư, phòng sự yếu, nam di mộng tinh; nữ kinh 

nguyệt không đều, khí hư, bạch đới; mệt nhọc do thận suy.
Cách dừng, liều lượng-. Ngày dùng 20 g chia làm hai lần.
Kiêng kỵ: Đang bị ngoại cảm, kiết lỵ không nên dùng. Kiêng 

ăn các thứ cay nóng, kích thích trong khi dùng thuôc.

4.4. Hoàn thập toàn đại b ổ

Công thức
Bạch thược 80 g Thục địa 120 g
Phục linh 80 g Đảng sâm 80 g
Bạch truật 80 g Xuyên khung 40 g
Quế 20 g Đương quy 120 g
Cam thảo 40 g Hoàng kỳ 80 g

Bào chê'-. Các vị thuôc được sây khô và tán thành bột mịn, 
rây, trộn đều. Nếu làm viên hoàn cứng thì 100 g bột thuôc cần 
30 đến 50 g mật ong đã luyện và lượng nước thích hỢp. Nếu làm 
hoàn mềm thì 100 g bột thuôc cần 100 đến 120 g mật đã luyện.

Công năng-, ô n  bổ khí huyết.
Chủ trị-. Khí huyết đểu hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở 

ngắn, đánh trông ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt 
mỏi, tay chân không â'm, kinh nguyệt ra nhiều.

Cách dùng, liều dùng-. Uông ngày hai lần, mỗi lần 6 g đến 9g 
hoàn.

4.5. Hoàn thiên vương bô’tâm

Công thức:
Đan sâm 25 g Bạch linh 50 g
Huyền sâm 25 g Cát cánh 25 g
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Đương quy 50 g Ngũ vị tử 50 g
Viễn chí 25 g Cam tháo 25 g
Thạch xương bồ 25 g Mạch môn dông 50 g
Toan táo nhân 50 g Chu sa 10 g
Đảng sâm 25 g Thiên môn dông 50 g
Bá tử nhân 25 g Địa hoàng 200 g

Bào chê: Chu sa thuỷ I)hi thành bột rất mịn, sấy, dê riêng. 
Các vị thuôh khác sấy khô, tán thành hột mịn. Nghiền, rây, 
trộn thật dều với Chu sa. Nếu làm viên hoàn cứng thì 100 g bột 
thuôc cần 20 đến 30 g mật ong dã luyện và lượng nước thích 
hỢp. Nếu làm hoàn mềm ihì 100 g hột thuôh cần 50 dên 70 g 
mật ong đã luyện.

Công năng: Tư âm, dưỡng huyêd, bô tâm, an thẩn.
Chủ trị: Tâm âm bâT túc, tâm quý (tim dập nhanh, đánh 

trông ngực), hay quyên, mất ngủ, ngủ hay mê, táo bón.
Cách dừng, liều dùng: Ngày uông hai lẩn, mỗi lần 6 g đến 9g 

hoàn.

Một sô đơn thuốc hoàn khác:

4.6. An cung nguu hoàng hoàn

Công thức:
Ngưu hoàng 31,25 g Minh Hùng hoàng 31,25 g
Uất kim 31,25 g Tê giác 31,25 g
Chi tử 31,25 g Trân châu 15,60 g
Hoàng cầm 31,25 g Băng phiên 0,78 g
Hoàng liên 31,25 g Xạ hương 0,78 g
Chu sa 31,25 g
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Bào chê: Ngưu lioàng, Xạ luHíng, Băng Ị)hiên dê riêng. Tê 
giác rũa mài thành bột mịn, Itây. Chu sa, Minh Hùng hoàng 
nghiền tlmo pliương pliáị) thuỷ phi hoặc nghiền thành bột rất 
mịn. Trân cliâu nghiến thành hột rất mịn. C’ác vị còn lại nghiền 
chung tliành hột mịn, rây.

l’hôi hỢ|) Ngưu hoàng, Băng phiên, Xạ hương với các l)ột mịn 
trên, nglứốn mịn, I'ây, ti'ộn cho tliật đểu. Luyện mật cIk) thành 
lioàn là dưỢc. Mỗi hoàn nặng 3,15 g (1 tiền). LâV vàng lá mỏng 
bọc kín làm áo. Đựng trong bao sáp ong.

Công nâng: Thanh nhiệt, giải dộc, trâH tâm, an thắn.

Chủ trị: Nhiệt tà hãm bên ti’ong, tinh thần một mỏi, mê 
sáng, kinh giật.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông một dôn ba lần, mỗi 
lan uông 1 hoàn cùng vỏi nước sôi dê vừa nguội. Chữa cho trẻ 
em giảm hót liều tuỳ theo tuôi.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phái thận trọng.

Bảo quần : Noi râm mát, khô i'áo.

4.7. B á tử  dưỡng tàm hoàn

Công thức:

Đương quy 31,25 g Bá tử nhân 7,80 g

Hoàng kỳ 31,25 g Ngũ vị tử 7,80 g

Xuyên khung 31,25 g Viễn chí 7,80 g

Phục linh 62,50 g Nhục quê 7,80 g

Bán hạ khúc 31,25 g Toan táo nhân 7,80 g

Đảng sám 7,80 g Cam thảo 3,125 g
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Bào chê: Bá tử nhân, Toan táo nhân tán riêng. Mười vị còn 
lại tán chung cho nhỏ, rây. Cho bột Bá tử nhân, Toan táo nhân 
vào tán chung đến khi thành hột nhỏ mịn. Trộn đều. Luyện với 
mật ong đã cô đặc thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,4 g (3 tiên).

Công năng: Bồ khí, dưõng huyết, an thần.

Chủ trị: Tâm khí kém, tinh thần mệt mỏi, hồi hộp sỢ hãi, 
mất ngủ, hay quên.

Cách dùng và liều lượng: Ngày uô"ng hai lần, mỗi lần uô"ng 1 
hoàn, uông với nưốc đun sôi vừa để nguội.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.8. B át bảo khôn thuận đon

Công thức:

ích mẫu thảo 468,75 g Bạch thược 78,10 g

Đương quy 78,10 g Phục linh 78,10 g

Sinh địa 78,10 g Tô diệp 39,05 g

Hương phụ 78,10 g Bạch truật 39,05 g

Quất hồng 78,10 g Mộc hương 39,05 g

Trầm hương 78,10 g Cam thảo 39,05 g

Thục địa 78,10 g A giao 39,05 g

Xuyên khung 78,10 g Hổ phách 39,05 g

ô  dược 78,10 g Sa nhân 39,05 g

Hoàng cầm 78,10 g Sa sâm 31,25 g

Ngưu tâ't 78,10 g
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Bào chê'. Giã nát Thục địa với ích mẫu thảo, phơi khô hay 
sấy khô ở nhiệt dộ thấp. Trộn 21 dược liệu vào và nghiền thành 
bột mịn. Rây thật đều. Dùng mật ong cô đã đặc làm thành 
hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng'. Bổ khí dưỡng huyết, giải uâ't, điều kinh.

Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, dau bụng, khí hư, tinh 
thần mỏi mệt, ăn uô’ng giảm sút.

Cách dừng và liều lượng: Ngày uô"ng một đến hai lần, mỗi 
lần uô"ng 1 hoàn, uông với nước đun sôi vừa dê nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai khi dùng phải cẩn thận.

Bảo quản: Nơi râm mát, khô ráo.

4.9. Bách hợp cô kim  hoàn

Công thức:

Thục địa 93,75 g Đương quy 31,25 g
Sinh địa 62,50 g Xuyên bôì mẫu 31,25 g
Mạch môn đông 46,90 g Cam thảo 31,25 g
Bách hỢp 31,25 g Huyền sâm 25,00 g

Bạch thược 31,25 g Cát cánh 25,00 g

Bào chê: Trộn đều 10 vỊ, nghiền chung thành bột mịn hoặc 
giã Thục địa với 1 phần bột thô của 9 vị trên, phơi khô hoặc sây 
khô ở nhiệt độ tháp, sau đó nghiên lại thành bột mịn, rây và 
trộn cho thật đều. Luyện với mật ong đã cô đặc thành hoàn là 
được. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Bổ phổi, nhuận táo.

Chủ trị: Yếu phổi sinh ho suvễn, âm hư hoả vượng, đau cổ 
họng, mâ't máu, mệt nhọc, nóng hầm hập trong xương.
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Cách dùng vờ liều lượng: Ngày Iiông 1 dên 2 lẳn, mỗi lần 
uông 1 hoàn vối nước đun sôi để nguội.

Bảo quấn: f)ậy nút kín, đê ndi khô )’áo, râm mát.

4.10. Bát trân hoàn

Công thức:

Thục dịa 93,75 g Bạch truật 62,50 g

Đương quy 93,75 g Bạch thược 62,50 g

Đảng sâm 62,50 g Xuyên khung 46,85 g

l’hục linh 62,50 g Cam thảo 46,85 g
Báo chế: Giã Thục địa với Phục linh hoặc Cam thảo, đem 

phơi khô hay sấv khô ở nhiệt độ thâ"p. Trộn chung tám vị, tán 
thành bột mịn, rây. Trộn cho thật đểu. Luyện với mật ong đã cô 
dặc làm thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Điều hoà và bồi bố’ khí huyết.
Chủ trị: Khí lực yếu, thiếu máu, sắc mặt tiều tuỵ, chân tay 

rã rời, ])hụ nữ kinh nguyệt không đểu.
Cách dùng vá liều lượng: Ngày uông hai lần, mỗi lần uô)ig 1 

hoàn, uông với nước đun sôi vừa đê nguội.
Bảo quản: Nút kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.11. Bô âm nhuận tràng (Bệnh viện Đông y  trung ương)

Vừng đen 400 g

Lá dâu 600 g

Mật ong 800 g
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Báo chế: Dùng lá Dâu rửa sạcli, phơi âm can, vò nát, trộn với 
Vừng den xav thànli bột mịn. Cho mật ong dã luyện vừa dủ. 
luyện thành khôi dẻo không dính tay. Làm viên.

Công dụng'. Bổ âm nhuận tràng.

Cách dùng: Ngiày 20 g, chia uông hai lẩn.

Bảo quản: Nút kín, dê nơi râm mát, khô ráo.

4.12. B át tràn ích m ẩu hoàn

Công thức:

ích mẫu thảo 125,00 g Bạch truật 31,25 g

Thục dịa 62,50 g Bạch thược 31,25 g

ỉ)ương quy 62,50 g Xuyên khung 31,25 g

Dảng sâm 31,25 g Cam thảo 15,60 g

Phục linh 31,25 g

Bào chế: Giã Thục địa với 1 phần dược liệu trong đơn, phơi 
khô hay sấy khô ở nhiệt độ thấp; sau đó trộn chung 9 vị nghiền 
thành bột mịn, rây. Trộn đều. Luyện với mật ong đã cô đặc 
thành hoàn là được, mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Bồi bố khí huyết, điều hoà kinh nguyệt.

Chủ trị: Phụ nữ khí huyết đều kém, cơ thê suy nhược, không 
có sức, kinh nguyệt không đều.

Cách dừng và liều lượng: Ngày uông hai lần, mỗi lần uô"ng 1 
hoàn, uô"ng với nước đun sôi vừa đê nguội.

Bảo quản: Nút kín, dê nơi râm mát, khô ráo.
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4.13. C h ỉ hóng trường tịch hoàn

Công thức:
Sinh địa thán (tính theo thuôc sông) 300,00 g
Đương quy 300,00 g
Hoàng cầm 262,50 g
Địa du thán (tính theo thuốc sông) 262,50 g
Chi tử 262,50 g
Bạch thược 225,00 g
Hoè hoa 200,00 g
A giao 200,00 g
Trắc bách thán (tính theo thuôh sông) 200,00 g
Kinh giới tuệ 200,00 g
Hoàng liên 75,00 g
0  mai 31,25 g
Thăng ma 15,60 g

Bào chế: Sinh địa thán sao, Địa du thán sao, Trắc bách thán 
sao. Các vị thuôh được trộn với nhau, nghiền chung thành bột 
mịn, rây. Trộn lại cho đều. Luyện với mật ong đã cô đặc để làm 
thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Hạ sôt (thanh nhiệt), mát máu (lương huyết), 
cầm máu.

Chủ trị: Viêm rụột đi ngoài ra máu, bị trĩ lở loét, chảy máu ở 
hậu môn.

Cách dũng và liều lượng: Mỗi ngày uống một đến hai lần,
mỗi lần 1 hoàn, uống với nước đun sôi vừa để nguội. 

Bảo quảrv. Nút kín, đê nơi râm mát, khô ráo.
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4.14. Chu sa an thẩn

Công thức:

Hoàng liên 

Chu sa 

Sinh địa

46.80 g Đương quy 46,80 g

46.80 g Cam thảo 15,60 g

46.80 g

Bào chê. Chu sa nghiền theo thuỷ phi hay nghiền thành bột thật 
mịn. Bô"n vỊ còn lại nghiền chung thành bột mịn, rây. Chu sa để lại 
1 phần đế làm áo, còn lại trộn chung với bột 4 vị trên, trộn thật đểu. 
Luyện với mật ong đã cô đặc làm thành hoàn. Dùng phần bột Chu 
sa còn lại làm áo. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Còng năng'. Mát tim, bổ huyết (thanh tâm dưỡng huyết).

Chủ trị: Huyết hư hoả thịnh, tâm thần không yên, buồn 
phiền, mất ngủ.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
môi lần 1 hoàn, uô"ng với nước đun sôi vừa để nguội.

Bảo quản: Đậy nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.15. Cục hoà c h í bảo đơn

Công thức: 

Tê giác 31,25 g An tức hương 46,85 g
Đại mại 31,25 g Băng phiến 3,125 g
Hổ phách 31,25 g Xạ hương 3,125 g
Châu sa 31,25 g Ngưu hoàng 15,60 g
Minh hùng hoàng 31,25 g 

Bào chê: Minh Hùng hoàng, Chu sa tán theo phương pháp
thuỷ phi hoặc tán bột thật mịn; Hô phách, An tức hương tán
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bột mịn, rây; Ngưu hoàng, Xạ luiơng, lỉãng phiên Irộn chung 
vồi các hột thuôc trên rồi tán mịn, rây. Trộn dổu. Cho vào lọ, 
mỗi lọ nặng 1,50 g (5 ])hân), dậy nút si sáp kín là dưỢc. Có thê 
dùng mật ong dã cô dặc làm hoàn, mỗi hoàn nặng 3,125 g 
(1 tiền), dùng kim hạc (vàng lá) làm áo, dựng vào hao sáp.

Công năng-. Thanh nhiệt giiíi dộc (mát và tiêu dộc), ti’ấn kinh 
an than (hêt kinh giật và dễ ngủ).

Chủ trị: Bị nhiễm dộc (ôn tà nội hãm), hôn mê, han nọc scii 
mọc không đều, trẻ om sót nóng kinh giật.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lẳn, 
thuôc hột; uôngl,50 g (1 lọ), thuôc hoàn: mỗi lẩn uông 1 hoàn, 
uông vói nước dun sôi dê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phái thận trọng.

Bảo quản: Đổ nơi râm mát, khô ráo.

4.16. Đ ại bô âm hoàn

Công thức: 

Thục địa 187,50 g Tri mẫu

Chê Quy hản 187,50 g Hoàng há

125.00 g

125.00 g 

10 cáiTrư tích tuỷ (tuỷ xương sông lợn)
Bào chế: Trư tích tuỷ để 1’iêng. Bôn vị còn lại nghiên chung 

với nhau, sau đó đem phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp, 
nghiên tiếp thành hột mịn, rây. Trư tích tuỷ cho vào lọ, thêm 
125 g (4 lạng) rượu nếp cái, dậy nút kín, đun cách thuỷ; sau đó 
lấy ra, trộn đểu với hột mịn trên, phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt 
độ thấp, lại nghiền cho thành hột mịn, rây. Trộn thật đểu, 
luvện với mật ong đã cô đặc thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền). Bọc ngoài hằng sáp ong cho kín.
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Cõng năng: Bô thận thuỷ, giáng hư hoả.

Chữ trị: Người gầy, nóng, háo, nhức đầu do phần thuỷ suy 
kém nên hoả bôh lên; ù tai, nóng sô\ do phần âm suy kém (âm 
hư phát nhiệt).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
môi lần uông 1 hoàn, uông với nước dun sôi vừa đê nguội.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.17. Đ ại hoàng giá trùng hoàn

Công thức: 

Thục địa 312,50 g Hoàng cầm 62,50 g
Sinh địa 312,50 g Chế thuỷ diệt 62,50 g

Bạch thược 125,00 g Tế tào 46,85 g

Đào nhân 125,00 g Mang trùng 46,85 g
Khố hạnh nhân 125,00 g Thô miết trùng 31,25 g

Cam thảo 93,75 g Đoàn can tất 31,25 g
Bào chế: Đào nhân, Khổ hạnhI để riêng. Mười vị còn lại

nghiền chung thành bột mịn, rây. Trộn bột với Hạnh nhân, Đào 
nhân và nghiên mịn, rây. Trộn lẫn vối nhau thật đều. Luyện 
với mật ong đã cô đặc thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 3,125 g (1 
tiền). Bao bằng sáp ong cho thật kín.

Công năng: Điều kinh, lưu thông máu (thông kinh hoạt 
huyết), nhuận tràng.

Chủ trị: Bê kinh (kinh nguyệt bê tắc do máu đọng thành cục, 
đã đóng thành vẩy, lên cơn sô"t hàng ngày, người gầy tọp).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uốhg một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn (3,125 g) uống vối nưốc đun sôi vừa để nguội.
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Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.18. Đạo xích dan

Công thức: 
Hoàng cầm 
Cam thảo 
Hoạt thạch 
Liên kiều 

Chi tử

937.50 g
937.50 g
937.50 g
937.50 g

937.50 g

Huyên sâm 
Hoàng liên 
Sinh địa 
Đại hoàng 

Mộc thông

937,50 g
468.75 g
468.75 g
468.75 g

468.75 g
Bào chê: Các vỊ trộn lẫn, nghiền chung thành bột mịn, rây. 

Trộn thật đều. Luyện với mật ong đã cô đặc làm thành hoàn là 
được. Mỗi hoàn nặng 3,15 g (1 tiền).

Công năng: Thanh nhiệt, lợi đại tiểu tiện.

Chủ trị: Trẻ em miệng bị mụn lở loét, người khô háo, mệt 
nhọc khó chịu, táo bón, tiểu tiện vàng đỏ.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng với nưóc đun sôi để vừa nguội. Trẻ em 
dưối 3 tuổi giảm bốt liêu lượng.

Bảo quản: Nút kín, để nơi khô ráo, rám mát.

4.19. Độc hoạt tang ký sinh

Công thức:

Độc hoạt 93,75 g

Tang ký sinh 93,75 g

Đỗ trọng 93,75 g

Phòng phong 

Xuyên khung 

Đảng sâm

93.75 g

93.75 g

93.75 g
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Ngưu tất 93,75 g Cam thảo 62,50 g

Tê tân 93,75 g Đương quy 62,50 g
Tần giao 93,75 g Bạch thược 62,50 g

Phục linh 93,75 g Thục địa hoàng 62,50 g
Nhục quê 93,75 g

Bào chế'. Thục địa đê riêng; các vị còn lại trộn đều tán và
rây. LâV phần bột thô trộn và tán với Thục địa, đem phơi khô 
hay sấy khô ở nhiệt độ thâ'p. Tiếp tục tán cho nhỏ mịn. Rây, 
trộn đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành viên hoàn. Mỗi 
hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng-. Dưỡng huyết, thư cân, khứ phong, trục thâ'p.

Chủ trị-. Cảm nhiễm phong hàn thấp, lưng cô"t lạnh nhức, 
khớp xương đau mỏi hoạt động khó khăn.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô’ng với nưốc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản-. Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.20. Giải cơ ninh thấu hoàn

Công thức: 
Tiền hồ 125,0 g Tô tử 62,50 g
Cúc hoa 125,0 g BỐI mẫu 62,50-g
Hoàng cầm 125,0 g Sinh thạch cao 100,00 g
Chỉ xác 125,0 g Khổ hạnh nhân 50,00 g
Tang diệp 62,50 g Ma hoàng 31,25 g
Cát cánh 62,50 g Cam thảo 31,25 g
Trần bì 62,50 g
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Bào chế: Các vị trên cùng tán thành bột mịn, rây; hoặc Khô 
hạnh nhân đế riêng, tán các vị còn lại thành bột mịn, sau đó 
cho Hạnh nhân vào tán thành bột mịn. Trộn đều. Dùng mật 
ong đã cô đặc làm thành hoàn là được. Mỗi hoàn nặng 3,125 g 
(1 tiền).

Côìig năng: Ra mồ hôi, dịu nóng (giải cd thanh nhiệt), hết 
ho, long đòm (chỉ khái tháo đàm).

Chủ trị: Trẻ em cảm mạo phong hàn, phát nóng, sỢ rét, ho 
suyễn , khó thở.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uôKg với nước dun sôi đê vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, đê nơi râm mát khô ráo.

4.21. Hà diệp hoàn

Công thức:

Hà diệp (lá sen) 500,00 g Hoàng cầm 100.00 g

Sinh địa hoàng 150,00 g (sao cháy)

(sao cháy) Bạch thưỢc 100.00 g
Tông lư 150,00 g Ngẫu tiết 100.00 g(sao cháy)

150,00 g Đại kê (sao cháy) 75,00 gBạch mao căn 
(sao cháy) Tiểu kế (sao cháy) 75,00 g

Huyền sâm 150,00 g Đương quy 50,00 g

Tvi mẫu

Chi tử (sao cháy)

100.00 g

100.00 g

Kinh mặc (mực 
tàu) 12,50 g

Bào chế: Sinh địa sao cháy; Tông lư sao cháy; Bạch mao căn 
sao cháy; Chi tử sao cháy; Hoàng cầm sao cháy; Đại kế và Tiểu

324



kê sao cháy. Lấy một nửa Hà diệp sao cháy, nửa còn lại cho vào 
thùng, thêm 375 g (12 lạng) Hoàng tửu vào, đậy thật kín, đun 
cách thuỷ cho đến khi cạn hết rượu. Lây ra, phơi hay sấy khô ở 
nhiệt độ thấp là được. Các vị khác bào chế đúng phép, cùng tán 
thành bột mịn, rây. Trộn cho đều. Dùng mật ong đã cô đặc, 
luyện thuốc thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng-. Thanh nhiệt, lương huyết, khứ ứ, chỉ huyết.

Chủ trị: Thổ và khạc ra máu, chảy máu cam, đờm có máu, 
đại tiểu tiện ra máu, tử cung ra máu, trĩ lậu ra máu.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô'ng hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uông với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản-. Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.22. Hà sa đại tạo hoàn

Công thức:

Thục địa 62,50 g Tử hà sa 31,25 g

Chê quy bản 62,50 g Mạch môn đông 31,25 g

Dỗ trọng 46,85 g Thiên môn đông 31,25 g

Hoàng bá 31,25 g Ngưu tất 31,25 g

Bào chê'-. Thục địa tán cùng Hoàng bá, Đỗ trọng, Quy bản và 
phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp đến khô. Trộn chung tám vị 
và nghiên, sấy khô, tán thành bột mịn, rây, trộn đều. Dùng mật 
ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền).

Công năng-. Bổ khí huyết (Tư bổ khí huyết).

Chủ trị: Suy nhược cơ thể, mỏi chân, đau lưng, người nóng 
hầm hập vào lúc chiều cho đến tối (triều nhiệt)
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Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lẩn, mỗi lẳn 1 
hoàn, uông với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.23. Hoá phong đan

Công thức:
Tửu Đại hoàng 250,00 g Quất hồng 31,25 g
Hoàng cầm 125,00 g Cương tằm 15,60 g
Đởm nam tinh 62,50 g Trầm hương 15,60 g
Chỉ thực 62,50 g Câu đằng 15,60 g
Hoàng liên 31,25 g

Bào chế: Nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn lẫn cho 
thật đểu. Luyện vối mật ong đã cô đặc làm thành hoàn. Lấy 
thêm bột mịn Chu sa vừa đủ đê làm áo. Mỗi hoàn nặng 1,55 g 
(5 phân).

Công năng: Thanh nhiệt, thông tiện, trừ phong, tiêu đòm.
Chủ trị: Trẻ em sô"t nóng, co giật, đờm nhiều.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 

mỗi lần 1 hoàn, uô'ng với nước đun sôi để vừa nguội. Trẻ em 
dưới 3 tuổi giảm bốt liều lượng.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.24. Hoá trung hồi sinh đơn

Công thức:
ích mẫu thảo 500,00 g Hồng hoa 62,50 g
Miết giáp giao 500,00 g Tô mộc 62,50 g
Đại hoàng 250,00 g Tô tử sương 62,50 g

326



Nhân sâm 187,50 g Ngũ linh chi 62,50 g
Đương quy 125,00 g Giáng hương 62,50 g
Bạch thược 125,00 g Đoàn can tất 62,50 g
Thục địa hoàng 125,00 g Một dược 62,50 g

Đinh hương 93,75 g Hương phụ 62,50 g

Đào nhân 93,75 g Ngô thù du 62,50 g
Khố hạnh nhân 93,75 g Diên hồ sách 62,50 g
Hồi hương 93,75 g Chế Thuỷ diệt 62,50 g
Nhục quê 62,50 g A giao 62,50 g

Xạ hương 62,50 g Xuyên khung 62,50 g
Khương hoàng 62,50 g Nhũ hương 62,50 g
Hoa tiêu thán 62,50 g Cao lương khương 62,50 g
Mang trùng 62,50 g Ngải thán 62,50 g
Tam lăng 62,50 g Trúc kết hương phụ 62,50 g
Bồ hoàng thán 

Bào chê'-. Đem

62,50 g

ích mẫu nâ'u thành cao. Xạ hương, Tô tử
sương, Miết giáp giao để riêng. Các vị khác cùng tán chung cho 
nhỏ mịn, rây. Có thể để Đào nhân, Hạnh nhân tán riêng; Thục 
địa kết hỢp vối 1 phần bột các dược liệu khác, tán giã cho thật 
đểu, đem phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp cho khô, tán nhỏ, 
rây. Xạ hương, Tô tử sương trộn với thuôh bột trên, nghiền kỹ 
thành bột mịn, rây. Trộn cho thật đều. Thêm 1 lượng rượu cho 
vừa đủ, đun nóng cho hoà tan Miết giáp giao và cao ích mẫu. 
Cho thêm lượng mật ong đã cô đặc cho vừa đủ để làm hoàn là 
được. Mỗi hoàn 6,25 g (2 tiền).

Công năng-. Tiêu báng khôi, tan ứ huyết.
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Chủ trị-. Phụ nữ sau khi đẻ máu xấu đọng lại sinh dau l)ụng, 
báng khôd tích ở trong bụng, huyết ráo hư lao.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô"ng một lần, mỗi lần 1 
viên, uô’ng vói rưọu, uô’ng trước khi ăn cơm.

Bảo quản-. Đe nơi râm mát, khô ráo.

4.25. Hoàng liên dương can hoàn

Công thức: 
Hoàng liên 62,50 g Hồ Hoàng liên 125,00 g
Thạch quyết minh 125,00 g Hoàng cầm 125,00 g
Mật mông hoa 125,00 g Dạ minh sa 125,00 g
Thanh bì 125,00 g Sung uý tử 125,00 g
Quyết minh tử 125,00 g Hoàng bá 125,00 g
Sài hồ 125,00 g Long đởm thảo 62,50 g
Mộc tặc 125,00 g Tiễn dương can 62,50 g

Bào chế: Dương can (gan dê)

(gan dê tươi)

để riêng. Các vị khác tán thô.
Dương can thái vụn, hấp cho chín, sau đó tán đều với bột thô của 
13 vị thuốc trên, phơi hay sâV ở nhiệt độ thấp đến khô, tán thành 
bột mịn, rây, trộn đều. Dùng mật ong đã cô đặc luvện thành hoàn. 
Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền). Dùng sáp bao ở ngoài.

Công năng: Mát và sáng mắt (Tả hoả, minh mục).

Chủ trị: Can hoả thịnh, hai mắt mờ, sỢ ánh sáng, mộng thịt 
ăn vào tròng đen (đồng tử).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô’ng vối nưóc đun sôi đê vừa nguội.

B ả o  q u ả n :  N ú t k ín , trá n h  ẩm  ưốt.
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Công thức:

4.26. Hoắc huotig chính khí hoàn

Hoắc hương 93,75 g Cát cánh 62,50 g

Trần hì 62,50 g Đại phúc bì 31.25 g

Pháp bán hạ 62,50 g Phục linh 31,25 g

Cam thảo 62,50 g Bạch chỉ 31,25 g

Hậu phác 
Bạch truật

62.50 g
62.50 g

Tô diệp 31,25 g

Bào chê: Lây Gừng sông 9,4 g (3 tiền) đập rập, Đại táo 15,62 
g (õ tiền) và Đại phúc bì nấu nhiều lẳn với nưỏc, bỏ bã. Các vị 
còn lại tán chung cho nhỏ mịn. Lấy nước sắc trộn với bột thuốc 
làm thành viên hoàn nhỏ. Phơi hay sâV khô ở nhiệt cỉộ thấp đên 
khô là được.

Công năng: Làm cho ra mồ hôi và điều hoà trung tiện (giải 
biểu, hoà trung).

Chủ trị: Ngoại cảm phong hàn (cảm mạo, cảm gió), sô’t nóng, 
thương thực, nhức đầu, đau bụng, ỉa chảy, nôn mửa, bụng 
chướng đầy, ngực tức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần
6,25 g (2 tiền), uông với nước đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng thận trọng.

4.27. Hoè giác hoàn

Công thức:

Hoè giác 125,00 g Chỉ xác 62,50

Phòng phong 62,50 g Hoàng cầm 62,50

Đương quy 62,50 g Địa du 62,50
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Bào chê: Các vị trên tán nhỏ mịn, râv, trộn đểu. Dùng mật 
ong đã cô đặc luvện thành viên hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền).

Cống năng: Lưong huyết, chỉ huyêt.

Chủ trị: Trĩ lậu sưng nhức, đại tiện ra máu.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô’ng với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, tránh ẩm ướt.

4.28. Hô tiềm hoàn

Công thức:
Hoàng bá 250,00 g Toả dương 46,85 g
Chê quy bản 125,00 g Can khương 15,60 g
Tri mẫu 62,50 g Thục địa hoàng 62,50 g
Trần bì 62,50 g Chê Hố côl 31,25 g
Bạch thược 62,50 g

Bào chế: Thục địa giã nát vối Quy bản, Tri mẫu, Trần bì, Bạch 
thược phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp cho đến khô. Trộn các vỊ 
lại và tán thành bột mịn, rây, trộn thật đều. Dùng mật ong đã cô 
đặc luyện thành hoàn là được. Mỗi hoàn 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Dưỡng âm, tiềm dương, mạnh gân cốt.
Chủ trị: Thận âm kém, gân cô't yếu, tinh huyết khô, hư lao, 

nóng trong xương.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng hai lần, mỗi lần 1 

hoàn, uô"ng với nước muôi nhạt.
B ả o  q u ả n :  Đ ậy  k ín , để nơi râm  m át, k hô ráo.
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Công thức:

4.29. Hó cốt mộc qua hoàn

Chê Hố côl 50,00 g Xuyôn khung 50,00 g
Mộc qua 50,00 g Chê tháo ô 25,00 g
Bạch chỉ 50,00 g Đưong quy 50,00 g
Hải phong đằng 50,00 g Thanh phong đằng 50,00 g
Chế Xích ô 25,00 g Ngưu tâ't 100,00 g
Uy linh tiên 50,00 g Đảng sấm 6,25 g

Bào chế: Các vị trên tán nhỏ với nhau, rây, trộn dổu. Dùng
mật ong đã cô dặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền).

Công năng'. Thư cân hoạt huyết, tán phong chỉ thấp.

Chủ trị'. Chân tay cứng đò, lưng gô'i đau nhức, yếu gân cô't, đi 
lại khó khăn.

Cách dùng và liều lượng'. Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

4.30. Huơng tó chính vị hoàn

Công thức:

Tô diệp 500,00 g Sa nhân 62,50 g

Hương nhu 250,00 g Phục linh 62,50 g

Hoắc hương 250,00 g Sơn tra 62,50 g

Hậu phác 250,00 g Mạch nha 62,50 g

Hoạt thạch 206,30 g Lục thần khúc 62,50 g
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Bạch biển đậu 125,00 g Cam thảo 34,40 g

Trần bì 125,00 g Châu sa 10,34 g

Chi’ xác 62,50 g

Bào chê'-. Châu sa tán mịn theo cách thuỷ phi hay tán thật 
mịn. Các vị thuôc còn lại tán chung thành bột mịn, rây. Lại tán 
chung với Châu sa, trộn đêu. Dùng mật ong đã cô đặc luyện làn 
thành viên hoàn. Mỗi hoàn nặng 3,125 g (1 tiền).

Công năng: Làm ra mồ hôi, điểu hoà trung tiện, tiêu thực 
hành trệ.

Chủ trị: Trẻ em cảm mạo do nắng và khí ẩm, ăn không tiêu, 
nhức đẩu, thân nóng, ỉa mửa, bụng đầy chướng.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày Iiông một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô’ng vối nưỏc đun sôi dể vừa nguội. Trẻ em 
dưối 1 tuổi giảm bót liều lượng.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.31. Hương phụ ích mẫu

Công thức:

Hương phụ khô 640 g

ích mẫu khô 480 g

Ngải cứu 800 g

Bào chế: Hương phụ tứ chế; ích mẫu thái nhỏ, tẩm dấm, phơi 
khô. Hai thứ trộn đều, sao giòn, tán bột, rây lấy bột mịn. Ngải 
cứu nấu thành cao, thêm giấm và nưốc hồ, luyện thành viên, 
viên bằng hạt ngô.
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Công dụng: Chữa dau bụng khi hành kinh, kinh nguyộl 
không đểu. Hương pliụ, ích mẫu, Ngải cứu hổ huyết, hoạt 
huyêt, hành khí nên có tác đụng điểu kinh.

Cách dừng: Ngàv uô’ng 50 viên với nước chè, chia uô"ng hai lần.

Kiêng ky: Các chất cay nóng.

4.32. Hy thiém hoàn 

Công thức:

Hy thiêm thảo 3125 g

Bào chế: Hy thiêm cắt vụn, lấy 50 lạng nâu nước nhiều lần 
cho ra hết hoạt chất, bỏ bã. Nước sắc lọc trong gộp lại, đun lửa 
nhỏ cô thành cao lỏng. Còn 1500 ml (50 lạng) dùng Hoàng tửu 
(ru'Ợu cái) 3125 g (100 lạng) trộn đều cho vào thạp, đậy kín đun 
cách thuỷ cho đến khi rưỢu khô. Lấy ra, phơi hay sấy ở nhiệt độ 
thấp đến khi khô, tán mịn, rây. Dùng mật ong đã cô đặc vừa đủ 
luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Trị phong thấp (khứ phong, trừ thấp).

Chủ trị: Phong thấp tê đau, lưng gốì mỏi, khó đi lại.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng vối nước đun sôi đê vừa nguội.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.33. Khải tỳ hoàn

Công thức: 
Nhân sâm 
Phục linh 
Liên tử

31.25 g
31.25 g
31.25 g

Bạch truật 
Sơn dược 
Trần bì

31.25 g
31.25 g 
15,50 g
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Trạch La 15,50 g Sdn tra 15,50 g
Cam thảo 15,50 g

Bào chê: Các vị tán thành bột nhỏ, rây. Trộn đều. Luyện với 
mật ong đã cô đặc làm thành hoàn là cìưọc. Mỗi hoàn nặng
3,125 g (1 tiền).

Công năng: Kiện tỳ, chi’ tá.
Chủ trị: Trẻ em tỳ vị suy nhược, bụng chướng, iả lỏng lâu ngày.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uôKg hai đến ba lần, mỗi 

lần 1 hoàn, uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội. Trẻ em ba tuổi 
trở xuông giảm bốt liều lượng.

Bảo quản : Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.34. Kiện tỳ hoàn

Công thức:
Đảng sâm 62,50 g Bạch truật 62,50 g
Chỉ thực 93,75 g Trần bì 62,50 g
Mạch nha 62,50 g Sơn tra 46,85 g

Bào chế: Các vị trên cùng tán nhỏ mịn, rây. Trộn đều. Dùng 
mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn là được. Mỗi hoàn nặng
9,40 g (3 tiền).

Công năng: Kiện tỳ, khai vị.

Chủ trị: Tỳ vỊ suy nhược, ngực bụng chướng đầy, kém ăn, ỉa lỏng.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô'ng hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uôKg vối nước đun sôi để vừa nguội.

B ả o  q u ả n :  Đ ậ y  k ín , để nơi râm  m át, k hô ráo.
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4.35. Kim quỹ thận khí hoàn (Quếphụ địa hoàng hoàn)

Công thức:
Thục địa hoàng 250,00 g Mẫu đơn bì 93,75 g

Sơn dược 125,00 g Trạch tả 93,75 g

Sơn thù du 125,00 g Nhục quế 31,25 g

Phục linh 93,75 g Chế phụ tử 31,25 g

Bào chê: Thục địa đế riêng, các vỊ khác tán chung thành bột 
mịn. Giã Thục địa vối bột thuốic trên, phơi hay sấy ở nhiệt độ 
thấp cho khô, tán lại cho thật mịn, rây. Trộn thật đều. Dùng 
mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn là được. Mỗi hoàn nặng
9,40 g (3 tiền).

Công năng: ích thận khí, bổ thận hoả.

Chủ trị: Thận suy kém, đau lưng, chữa tiêu khát (đái nhiều, 
uô"ng nhiêu), chữa sa dạ con, khó đái.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô"ng vối nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín,để nơi râm mát, khô ráo.

4.36. Lục vị địa hoàng hoàn

Công thức:
Thục địa hoàng 250,00 g Trạch tả 93,75 g
Sơn thù du 125,00 g Mẫu đơn bì 93,75 g

Sơn dược 125,00 g Phục linh 93,75 g

B à o  chế:  G iã  T h ụ c đ ịa  với m ột ít dược liệu  tron g  đơn, phơi
h a y  sâ y  k hô ở n h iệ t  độ th ấp , rồi lạ i n g h iền  ch u n g  với các vị
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khác ihành hột mịn, râv. Trộn cho thật đều. Dùng mật ong với 
nước cất làm thành viên hoàn nhỏ, phơi hay sấy khô ở nhiệt độ 
thấp; hoặc dùng mật ong dã cô dặc luyện thành hoàn, mỗi hoàn 
nặng 9,40 g (3 tiền).

Còng năng-. Tư bố thận âm.

Chủ trị: Người gầy yếu, lưng gôl mềm yếu, chóng mặt, ù tai, 
di tinh, đại tiểu tiện ra máu.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô'ng hai lần, mỗi lần
6,25 g đến 9,40 g (2 đến 3 tiền), uô"ng với nước đun sôi đê vừa 
nguội hay muối loãng.

Bảo quản: Nút kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.37. Ma nhân hoàn

Công thức:

Hoả ma nhân 100,00 g 

Đại hoàng 100,00 g 

Bạch thưỢc 100,00 g

Chỉ thực 

Hậu phác 

Khổ hạnh nhân

100,00 g

50.00 g

50.00 g

Bào chế: Hoả ma nhân, Khổ hạnh nhân để riêng. Bốn vị kia 
tán chung cho nhỏ, cho Hoả ma nhân và Khố hạnh nhân vào và 
tán nhỏ, rây, trộn đểu. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành 
hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Nhuận trường, thông tiện.

Chủ trị: Tân dịch khô, bí đại tiện.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uông vối nưóc đun sôi đê vừa nguội.

B ả o  q u ả n :  Đ ậ y  k ín , đ ể nơi râm  m át, khô ráo.
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4.38. Mạch vị ơịa hoàng hoàn

Công thức:

Thục địa hoàng 25,00 g Phục linh 9,40 g

Sơn dược 12,50 g Mẫu đơn bì 9,40 g

Sơn thù du 12,50 g Mạch môn đông 9,40 g

Trạch tả 9,40 g Ngũ vỊ tử 6,25 g

Bào chế: Đem Thục địa hoàng nghiền chung với 1 phần dược
liệu khác trong đdn, phơi hay sấy ở nhiệt độ thấp đến khô, hợp 
chung với các vỊ thuôc khác tán nhỏ mịn, rây, trộn đều. Dùng 
mật ong đã cô đặc luyện thành viên hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền).

Công năng: Dưỡng phế, tư thận.

Chủ trị: Âm hư, phê thận suy kém, ho lâu ngày, cồ và miệng 
khô.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uống vói nưóc đun sôi để vừa nguội hoặc nưốc muôi nhạt.

Bảo quản: Đậy kín, đề nơi râm mát, khô ráo.

4.39. Miết giáp tiễn hoàn

Công thức: 

Miết giáp giao 56,25 g Đại hoàng 93,75 g

Tiêu thạch 375,00 g Xạ can 93,75 g

Khương lang 187,50 g Can khương 93,75 g

Mẫu đơn bì 156,25 g Hậu phác 93,75 g

Thổ miết trùng 156,25 g A giao 93,75 g
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Sài hồ 187,50 g Lộ phòng phong 125,00 g

Bạch thược 156,25 g Cù mạch 62,50 g
Hoàng cầm 93,75 g Đào nhân 62,50 g
Quê chi 93,75 g Đình lịch tử 31,25 g
Lăng tiêu hoa 93,75 g Khương Bán hạ 31,25 g
Thử phụ 93,75 g Đảng sâm 31,25 g

Thạch vĩ 

Bào chẽ'-. Các vị

93,75 g

cắt vụn hay đập rập, bỏ vào trong một cái vò,
cho 3750 ml Hoàng tửu (120 lạng), đậy kín, đun cách thuỷ, nấu 
cho cạn hết rưỢu, lấy thuôh, phơi hay sấy ở nhiệt độ thấp cho 
khô, tán thành bột mịn, rây. Trộn đểu. Dùng mật ong đã cô đặc 
luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 3,125 g (1 tiên). Đựng trong 
bao sáp.

Công năng-. Tiêu cục trong bụng, trị sôh rét, lá lách sưng.

Chủ trị-. Sô"t rét lâu ngày (có khối báng trong bụng), sô"t rét 
cách nhật (3 ngày 1 cơn).

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô"ng một đến ba lần, mỗi 
lần 3,125 g (Ihoàn), uô"ng với nưốc đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dùng được.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.40. Minh mục địa hoàng hoàn

Công thức:

Thục địa hoàng 250,00 g Bạch thược 93,75 g

Phục linh 93,75 g Cúc hoa 93,75 g
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Mẫu đơn bì 93,75 g Đương quy 93,75 g

Trạch tả 93,75 g Cam kỳ tử 93,75 g

Sơn dưỢc 125,00 g Tật lê 93,75 g

Sơn thù du 125,00 g Thạch (luyết minh 125,00 g

Bào chê: Các vị trên tán mịn, rây hoặc lấy Thục địa nghiền 
cùng một phần dược liệu trong đơn, phơi hoặc sấy ở nhiệt độ 
thâ'p dến khô, hỢp lại tán nhỏ mịn, rây. Trộn đều. Dùng mật 
ong đã luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Bồ’ gan thận, trừ phong, sáng mắt.
Chủ trị: Suy gan, mắt mờ, mắt kéo màng, sỢ gió và ánh sáng 

quáng gà.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 1 

hoàn, uông với nước đun sôi đê vừa nguội.
Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.41. Ngải phụ noãn cung hoàn

Công thức:
Hương phụ 187,50 g Bạch thược 62,50 g

Ngải thán 9,40 g Hoàng kỳ 62,50 g

Đương quy 9,40 g Tục đoạn 46,85 g
Ngô thù du 62,50 g Sinh địa hoàng 31,25 g
Xuyên khung 62,50 g Nhục quế 15,60 g

Bào chế: Nghiền chung thành bột mịn, rây. Trộn thật đều. 
Luyện vối mật ong đã cô đặc làm thành hoàn. Mỗi hoàn nặng
9,40 g (3 tiền).

Công năng: Điều bô khí huyết và tử cung.
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Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, đau bụng khi thây kinh, 
lưng tê mỏi, khí hư.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng vối nước đun sôi để vừa nguội.

4.42. Ngân kiểu giải độc hoàn

Công thức:
Kim ngân hoa 31,25 g Đạm đậu xị 15,60 g
Liên kiều 31,25 g Cam thảo 15,60 g
Cát cánh 18,80 g Kinh giới tuệ 12,50 g
Bạc hà 18,80 g Đạm trúc diệp 12,50 g
Ngưu bàng tử 18,80 g

Bào chế: Ngưu bàng tử tán trước, sau trộn chung với các vị 
thuôc khác tán cho mịn, rây. Trộn đều. Dùng mật ong đã cô đặc 
luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Cay mát và làm ra mồ hôi (tân lương giải biểu).

Chủ trị: Ôn bệnh mối phát, người nóng sỢ rét, đau đầu, ho, 
cô họng đau nhức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng vỏi hưốc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.43. Ngũ phúc hoá độc đan

Công thức: 
Huyền sâm 
Liên kiều

187.50 g Ngưu bàng tử 156,25 g
187.50 g Mang tiêu 156,25 g
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Cam thảo 
Cát cánh 
Sinh địa hoàng 

Xích thược

187,50 g
156.25 g
156.25 g

156.25 g

Hoàng liên 
Thanh đại 

Tê giác

156.25 g
156.25 g 

31,25 g

Bào chế: Tê giác mài rũa, nghiên thành bột mịn. Các vỊ còn 
lại nghiền chung thành bột mịn, rây; hoặc nghiền riêng Ngưu 
bàng tử, chín vị kia nghiền thành bột mịn, trộn vối bột Ngưu 
bàng tử và nghiền thành bột thật mịn, rây. Rồi lại trộn với bột 
Tê giác cho thật đều. Dùng mật ong đã luyện thành hoàn. Mỗi 
hoàn nặng 3,125 g (1 tiền).

Công năng: Thanh nhiệt giải độc.

Chủ trị: Giải độc (trẻ em hay mọc nhiều mụn nhọt, lở loét, 
miệng lưỡi mọc mụn, đêm ngủ không yên).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô’ng với nước đun sôi đê vừa nguội. Trẻ em 
dưới 3 tuổi giảm bớt liều lượng.

Bảo quản: Nút kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.44. Nguu hoàng bảo long hoàn

Công thức:
Đởm nam tinh 31,25 g Minh hùng hoàng 7,80 g
Phục linh 15,60 g Toàn yết 4,70 g
Trúc hoàng 11,00 g Chu sa 4.70 g
Cương tằm 9,40 g Ngưu hoàng 1,25 g
Hổ phách 7,80 g Xạ hương 0,62 g

Bào chế: Minh hùng hoàng nghiên mịn theo phương
thuỷ phi hay tán rất mịn. Ngưu hoàng, Xạ hương đê riêng. Sáu
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vị còn lại nghiên chung thành bột niịn, rây. Đem nghiền Ngưu 
hoàng, Xạ hương với các bột mịn trên. Chu sa lấy một ít để 
làm áo. Sô" còn lại trộn, nghiền thật mịn, rây cho đều. Dùng 
mật ong đã cô đặc làm thành hoàn. Dùng Chu sa còn lại làm 
áo. Mỗi hoàn nặng 1,55 g (5 phân). Bao ngoài bằng sáp ong 
cho kín.

Công năng-. Khứ phong đòm, khỏi kinh giật.
Chủ trị: Trẻ em kinh phong, đòm tắc, nóng nhiều, co giật, 

hôn mê bất tỉnh.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lẩn, 

mỗi lần 1 hoàn, uô"ng vối nưóc đun sôi để vừa nguội. Trẻ em 
dưới 3 tuối giảm bớt liều lượng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.45. Ngưu hoàng thanh tâm hoàn (Cục phương)

Công thức: 
Sơn dưỢc 3281,25 g Mạch môn đông 703,10 g
Cam thảo 2343,75 g Xuyên khung 609,40 g
Đại táo (bỏ hột) 1406,25 g Cát cánh 609,40 g
Bạch truật 117,85 g Sài hồ 609,40 g
Bạch thược 117,85 g Khô hạnh nhân 584,90 g
Nhân sâm 117,85 g Linh dương giác 442,80 g
Lục thần khúc 117,85 g Ngưu hoàng 400,95 g
Chu sa 1084,90 g Minh hùng hoàng 375,00 g
Đại đậu hoàng 851,55 g Can khương 351,55 g
uyên Bạch liềm 351,55 g
Nhục quế 843,75 g Băng phiến 250,60 g
A giao 796,85 g
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Phục linh 
Đương quy 703,10 g
Hoàng cầm 703,10 g
Phòng phong 703,10 g

750,00 g Tê giác
Bồ hoàng 
Xạ hương

222,20 g
117,15 g 
100,30 g

Bào chế: Ngưu hoàng, Bàng phiến, Xạ hương để riêng. Tê 
giác, Linh dương giác đem rũa, giã mài nghiền thành bột mịn, 
rây. Minh hùng hoàng nghiên theo kiểu thuỷ phi hay nghiền 
thật mịn. Chu sa cũng nghiền như Minh hùng hoàng. Các vị 
còn lại nghiên chung thành bột mịn, lại trộn với Khô Hạnh 
nhân nghiền mịn. Sau đó nghiền Ngưu hoàng, Xạ hương, Băng 
phiến vối các bột mịn trên, rây. Trộn lẫn cho thật đều. Dùng 
mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 3,125 g (1 
tiền); lấy vàng lá mỏng (kim bạc) làm áo. Bao ngoài bằng sáp 
ong cho kín.

Công năng: Trừ phong, bồi bổ cơ thể suy nhược (khu phong, 
bổ hư tổn).

Chủ trị: Cơ năng tim suy yếu, tinh thần không ổn định, 
hoảng sỢ nói mê, người suy yếu, mệt nhọc không ngủ được.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uông với nưốc đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Người bị sôt nóng quá phát cuồng sinh nói mê không 
dùng được. Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.46. Nguu hoàng thượng thanh hoàn

Công thức:

Đại hoàng 125,00 g Cát cánh 25,00 g

Sinh thạch cao 125,00 g Xuyên khung 25,00 g
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Hoàng cầm 78,10 g Xích thược 25,00 g

Đương quy 78,10 g Kinh giới tuệ 25,00 g

Chi tử 78,10 g Chu sa 18,75 g

Liên kiểu 78,10 g Minh Hùng hoàng 18,75 g

Liên tử tâm 62,50 g Hoàng bá 15,60 g

Cúc hoa 62,50 g Cam thảo 15,60 g

Bạc hà 46,85 g Băng phiến 15,60 g

Hoàng liên 25,00 g Ngưu hoàng 3,15 g
Bạch chỉ 25,00 g

Bào chế: Ngưu hoàng, Băng phiến để riêng. Minh Hùng 
hoàng, Chu sa nghiền theo cách thuỷ phi hay nghiền thật mịn. 
Các vị còn lại nghiền chung thành bột mịn. Đem phôi hỢp hột 
trên với Ngưu hoàng, Băng phiến, nghiên mịn, râv, trộn đểu. 
Trộn tiếp vói Chu sa, Hùng hoàng cho thật đều, Dùng mật ong 
đã cô đặc luyện thành hoàn, mỗi hoàn nặng 6,25 g (2 tiền). Bao 
ngoài bằng sáp ong cho kín.

Công năng: Thanh hoả, giải độc.

Chủ trị: Miệng lưỡi mọc mụn, lở, răng lợi sưng đau, mắt đỏ 
do phong hoả, đại tiện táo bón.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lẳn, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng với nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.

B ả o  q u ả n :  Đ ậy  k ín , đế nơi râm  m át, khô ráo.
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47. Nguu hoàng trấn kinh hoàn

Công th ức:

Cam thảo 6,25 g Bạc hà 1,55 g
Toàn yêt 4,70 g Câu đằng 1,55 g
Thiên ma 3,15 g Trúc hoàng 1,55 g
Phòng phong 3,15 g Pháp hán hạ 1,55 g
Đởm nam tinh 1,55 g Chu sa 1,55 g
Chê Vũ Bạch phụ 1,55 g Ngưu hoàng 1,25 g
Trân châu 1,55 g Hố phách 0,95 g
Minh Hùng hoàng 1,55 g Xạ hương 0,62 g
Cương tằm 1,55 g Băng phiến 0,62 g
Bào chế: Ngưu ho<àng, Xạ hương, Bảng phiến để riêng. Minh

Hùng hoàng, Chu sa nghiền mịn theo cách thuỷ phi hay nghiền 
thật mịn. Các vị còn lại trộn chung nghiền thành hột mịn; sau 
đó nghiên chung vói Ngưu hoàng, Xạ hương, Bàng phiến 
thành bột mịn, rây. Trộn cho thật dều. Dùng mật ong đã cô 
đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 1,55 g (5 phân). Lây vàng 
lá mỏng (Kim bạc) làm áo. Bao ngoài bằng sáp ong cho kín.

Công năng: An thần, khỏi kinh giật, trừ phong, tiêu đòm.

Chủ trị: Trẻ em lên cơn kinh phong, sô"t nóng cao độ sinh co 
giật, hai hàm răng cắn chặt, bứt rứt không yên.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến ha lần, mỗi 
lần 1 hoàn, uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội. Trẻ em dưới 3 
tuổi giảm bớt liều lượng.

B ả o  q u ả n :  Đ ậ v  k ín , đê nơi râm  m át, k hô ráo.
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4.48. Nhàn sâm duỡng vinh hoàn

Công thức:

Bạch truật 31,25 g Trần bì 31,25 g

Cam thảo 31,25 g Phục linh 22,40 g

Đương quy 31,25 g Thục địa hoàng 22,40 g

Bạch thược 31,25 g Ngũ vị tử 22,40 g

Hoàng kỳ 31,25 g Viễn chí 15,60 g

Nhục quê 31,25 g Nhân sâm 3,15 g

Bào chê: Giã Thục địa với một sô" dược liệu trong đ
LâVl5,60 g (5 tiền) gừng tươi thái vụn, 31,25 g (1 lạng) Đại táo, 
sắc nhiều lẳn, bỏ bã, cô tới mức vừa đủ, tẩm với các dược liệu đã 
giã nát với Thục địa trên. Phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp đến 
khô là được. Nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn đều. Dùng 
mật ong đã cô đặc luyện thành viên hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền).

Công năng-, ôn  bổ khí huyết.

Chủ trị-. Tâm, tỳ suy yếu, khí huyết kém, người gầy, tinh thần 
mệt mỏi, kém ăn ỉa lỏng, suy nhược sau khi bệnh mởi khỏi.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uông với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản'. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.49. Nhĩ cung tả từ hoàn

Công thức:

Thục địa hoàng 250,00 g Trạch tả 93,76 g

Sơn thù du 125,00 g Phục linh 93,76 g
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Sdn dược 

Mẫu đơn bì

125,00 g Đoàn từ thạch (đá 31,25 g 
nam châm nung)93,76 g
Trúc diệp sài hồ 31,25 g

Bào chế'. Đoàn từ thạch ngliiền riêng thành bột mịn, rây. Giã 
Thục địa hoàng với một phần dược liệu; trộn chung vối các vị 
thuôh còn lại, phơi hay sấy ở nhiệt độ thâ'p đến khô rồi nghiền 
chung thành bột mịn, rây. Đem nghiên phôi hỢp với bột Đoàn 
từ thạch. Trộn cho thật đều, rây. Dùng mật ong đã cô đặc luyện 
thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng'. Bồ’ thận thuỷ (điều hoà chức năng của gan).

Chủ trị: Thận suy yêVi, gan uâT, ù tai, chóng mặt, hoa mắt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô'ng một đến đến lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô'ng với nước dun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.50. Nữ kim đơn

Công thức

Hương phụ 468,75 g Cảo bản 31,25 g

Bạch truật 31,25 g Bạch thược 31,25 g

Đương quy 31,25 g Nhục quê 31,25 g

Xuyên khung 31,25 g Một dược 31,25 g

Xích thạch chi 31,25 g Mẫu đơn bì 31,25 g

Bạch vỊ 31,25 g Cam thảo 31,25 g

Diên hồ sách 31,25 g Phục linh 31,25 g

Nhân sâm 31,25 g Bạch chỉ 31,25 g
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Bào chế'. Tán chung các vị trên thành bột mịn. trộn đều. Dùng 
mật ong cô dặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Điều kinh, dưỡng huyết, làm â"m tử cung.

Chủ trị: Tử cung lạnh, kinh nguyệt không đều.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uôiig với nước đun sôi để vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cản thận.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.51. Ô ké bạch phượng hoàng

Công thức: 

Ô kê 2000 g Miết giáp 200 g
Thục địa hoàng 800 g Thiên môn đông 200 g
Sinh địa hoàng 800 g Xuyên khung 200 g

Đương quy 450 g Khiếm thực 200 g

Nhân sâm 400 g Mẫu lệ 150 g
Lộc giác giao 400 g Tang phiêu tiêu 150 g

Bạch thược 400 g Lộc giác xương 150 g
Hương phụ 400 g Cam thảo 100 g

Sơn dược 400 g Hoàng kỳ 100 g

Đan sâm 400 g Ngân sài hồ 81,25 g

Bào chê: Gà ngũ trảo (bỏ móng, bỏ lòng), Nhân sâm, Lộc giác
giao, Mẫu lệ, Bạch thược, Đương quy, Cam thảo, Hoàng kỳ, 
Miết giáp, Hương phụ, Thiên môn, Tang phiêu tiêu cho vào nồi 
hấp, đô thêm vào đó 4000 g (128 lạng) rượu nếp, nút kín; đun
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cách thuỷ cho đến khi cạn hết rưỢu, lâV ra. Tám vị còn lại tán 
thành bột thô, trộn lẫn cho đều với các dược liệu đã đun cách 
thuỷ. Phơi hay sấy ở nhiệt độ thâ’p đến khô, nghiền thành bột 
mịn, rây. Trộn lẫn cho thật đều. Dùng mật ong đã cô đặc luvện 
thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền). Bao ngoài bằng sáp 
ong cho kín.

Công năng-. Bổ khí, dưỡng huyết, điều kinh, chỉ đới.

Chủ trị: Khí huyết đều hư gây nên đau lưng, đau đùi. Ảm 
hư, mồ hôi trộm. Phụ nữ gầy yêu, hư hàn, kinh nguyệt không 
đều, băng lậu. Sau khi sinh đẻ bị suy nhược.

Cách dùng uà liều lượng: Mỗi ngày uống một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.52. ô  kim hoàn

Công thức:
Hương phụ 125,00 g Diên hồ sách 31,25 g
Tửu Đại hoàng 125,00 g Ô dược 31,25 g
Đương quy 93,75 g Nga truật 31,25 g
ích mẫu thảo 62,50 g Mộc hương 15,60 g
Tàm kiên 62,50 g Nhũ hương 15,60 g
Ngũ linh chi 31,25 g Một dược 15,60 g
Đào nhân 31,25 g Nhục quế 15,60 g

Bào chế: Đem Tàm kiên nung tồn tính rồi nghiền chung với 
các vị kia thành bột mịn, rây; hoặc nghiền riêng Đào nhân, tiếp 
tục nghiền chung vối với các bột thuốc trên. Trộn cho thật đều. 
Dùng mật ong cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 6,25 g 
(2 tiền).
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Công năng: Giải uâ"t, tiêu ứ huyêt.

Chủ trị: Phụ nữ khí uất, huyết trộ, ngực sườn dau nhức. Sau 
khi huyết xâu ra không hê't, người gầy, mặt vàng.

Cách dùng vá liều lượng: Mỗi ngày uô'ng một dến hai lần, 
mỗi lẩn 1 hoàn, uô"ng với nước dun sôi dê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.

4.53. ớ mai hoàn

Công thức:

Ô mai nhục 62,50 g Quê chi 18,75 g

Hoàng liên 50,00 g Nhân sâm 18,75 g

Can khương 31,25 g Hoàng bá 18,75 g

Tế tân 18,75 g Đương quy 12,50 g

Phụ tử chê 18,75 g Hoa tiêu 18,75 g

Bào chế: Đem Ô mai nhục ngâm với lượng dấm vừa đủ một 
ngày một đêm, sau đun cách thuỷ cho nát nhừ. Chín vị còn lại 
nghiền thành bột thô, giã chung với Ô mai nhục trên cho nát. 
Phơi hay sấy ở nhiệt độ thấp đến khô, nghiền thành bột mịn, 
rây. Trộn lẫn cho thật đều. Dùng mật ong đã luyện thành hoàn. 
Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Làm ấm các tạng, khỏi đau bụng giun.

Chủ trị: Đau bụng nôn ra giun, lỵ lâu ngày do tỳ hư.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uống một đên ba lần, mỗi 
lần 1 hoàn, uông với nước đun sôi để vừa nguội. Trẻ em dưới 3 
tuổi giảm bớt liều lượng.

B ả o  q u ả n :  Đ ậy k ín , để nơi râm  m át, khô ráo.
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Mạcli nha 156,25 g
Binli lang 156,25 g

Mộc hương 62,50 g

4.54. Phì nhi hoàn

Công thức:
Nhục d ậ u  khấu 156,25 g
Sử qucân  lử 312,50 g
Hồ hoàng liên 312,50 g

Lục thần khúc 312,50 g
Bào chê: Bảy vỊ trên cùng tán nhỏ inịn, rây. Trộn cho thật 

đều. Dùng mật ong đã cô dặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng
3,125 g (1 tiền).

Công năng: Kiện tỳ, ích vị, tiêu cam sát trùng.
Chủ trị: Trẻ em tỳ vị suy nhược, gầy yếu, da vàng bụng to, 

kém ăn, ỉa lỏng.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uôlig một đến hai lần, 

mỗi lần 1 đến 2 hoàn, uô"ng vối nước đun sôi để vừa nguội. Trẻ 
em dưới 3 tuổi giảm bốt liều lượng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.55. Phụ tử lý trung hoàn

Công thức:
Nhân sâm 62,50 g Chê phụ tử 62,50 g
Can khương 62,50 g Cam thảo 93,75 g
Bạch truật 93,75 g

Bào chế: Các vỊ trên tán chung thành bột mịn, rây. Trộn 
đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 
9,40 g (3 tiền).

Công năng: ôn  trung, tán hàn.
Chủ trị: BỊ lạnh gây đau bụng, mửa ỉa, chân tay lạnh.
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Cách dùng và liều lưựng: Mỗi ngày uô'ng một liến ba lần, mỗi 
lẩn 1 hoàn, uông với nước (lun sôi đô vừa nguội.

Bảo quản : Đậy kín, đê nới râm mát, khô ráo.

4.56. Suu phong thuận khi hoàn

Công thức:
Tửu Đại ho<àng 156,25 g Thỏ ty tử 31,25 g
Sơn dược 93,75 g Binh lang 31,25 g
Xa tiền tử 93,75 g Độc hoạt 31,25 g
Hoả ma nhân 93,75 g Phòng phong 31,25 g
Ngưu tất 
Úc lý nhân

93.75 g
93.75 g

Chỉ xác 31,25 g

Bào chế: Hoả Ma nhân, ức lý nhân để riêng. Các vỊ còn lại 
trộn chung tán nhỏ mịn, rây. Cho Hoả ma nhân, úc lý nhân vào 
bột trên tán nhỏ mịn, rây, trộn đểu. Dùng mật ong đã cô đặc 
luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Trừ phong, thông chướng khí, nhuận trường, lợi 
đại tiêu tiện.

Chủ trị: Ruột và dạ dày nóng, ngực đau tức, trĩ lậu, lòi dom, 
táo bón, lưng đùi đau nhức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uống một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng vói nưóc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.57. Tam hoàng bảo lập hoàn

Công thức:
Chế đằng hoàng 125,00 g Đương quy 46,85 g
Trúc hoàng 93,75 g Mang tiêu 31,25 g
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Lưu ký nô 93,75 g Nhũ hương 9,40 g
Thổ dại kích 93,75 g Xạ hương 9,40 g
Nhi trà 93,75 g Thuỷ ngân 9,40 g
Huyết kiệt 93,75 g Hắc tích 9,40 g
Minh Hùng hoàng 93,75 g (thiếc den) 

Hổ phách 6,25 g

Bào chế: Xạ hưtíng để riêng; Minh Hùng hoàng nghiên nhỏ 
theo phương pháp thuỷ phi hay nghiền thật mịn. Đun Hắc tích 
cho chảy, cho thêm Thuỷ ngân vào, đảo luôn tay cho đến khi 
kết hỢp thành hạt như hạt cát, lâV ra, để nguội, nghiên chung 
với mười vị còn lại thành bột mịn, rây. Đem Xạ hương phôi hỢp 
với các bột trên nghiền thật mịn, rây, trộn đều. Lấy thêm 750 g 
(24 lạng) sáp ong đun cho tan, hoà với bột mịn trên làm thành 
hoàn. Mỗi hoàn nặng 3,125 g (1 tiền).

Công năng: Tiêu ứ (tiêu tan châ"t ứ tụ).
Chủ trị: Tốn thương do vấp ngã, máu ứ đọng không thông.
Cách íiừng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 

mỗi lần 1 hoàn, hâm rưỢu cái cho nóng mà uông. Trẻ em giảm 
bốt liều lượng. Dùng ngoài da thì thêm ít dầu vừng, đun cho 
chảy tan, bôi vào chỗ đau.

Chú ý: Uông thuôh theo lòi dặn của thầy thuôc.
Bảo quản: Đậy kín, đế nơi râm mát, khô ráo.

4.58. Tang liên hoàn

Công thức:

Hoàng cầm 750,00 g A giao 250,00 g

Hoè giác 500,00 g Đương quy 250,00 g

Sinh địa hoàng 375,00 g Xích thược 250,00 g
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Hoè hoa

Địa du (sao cháy)

375.00 g

375.00 g

Kinh giới tuệ 

Hoàng liên

250.00 g

125.00 g

Bào chê: Các vị thuôh tán chung thành bột thô, lâV ruột già 
lợn cho thuôh bột vào buộc chặt hai dầu, chưng chín, cắt vụn, 
phơi khô, tán nhỏ, rây. Trộn chung cho dều. Dùng mật ong đã 
cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,4 g (3 tiền). Bao 
ngoài bằng sáp cho kín.

Công năng: Thanh nhiệt, chỉ huyết.
Chủ trị: Đại tiện ra máu do nhiễm độc, lòi dom, mụn trĩ 

sưng tấy.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lần, 

mỗi lần 1 hoàn, uống với nước đun sôi đê vừa nguội.

4.59. Thạch hộc dạ quang hoàn

Công thức:
Nhân sâm 62,50 g Thạch hộc 15,60 g
Phục linh 62,50 g Ngũ vị tử 15,60 g
Thiên môn 62,50 g Cam thảo 15,60 g
Mạch môn 31,25 g Nhục thung dung 15,60 g
Thục địa hoàng 31,25 g Chỉ xác 15,60 g
Sinh địa hoàng 31,25 g Thanh xương tử 15,60 g
Sơn dược 22,40 g Tật lê 15,60 g
Câu kỷ tử 22,40 g Hoàng liên 15,60 g
Quyết minh tử 22,40 g Xuyên khung 15,60 g
Ngưu tất 22,40 g Phòng phong 15,60 g
Thỏ ty tử 22,40 g Linh dương giác 15,60 g
Cúc hoa 22,40 g Tê giác 15,60 g
Khố Hạnh nhân 22,40 g
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Bào chế: Linh dương giác, Tê giác giũa mài, nghiền thành 
bột mịn, rây. Đem Khổ Hạnh nhân nghiền riêng. Thục địa và 
Sinh địa giã nát với một phần dược liệu khác saư phơi hav sấy ở 
nhiệt độ thấp dôn khô, nghiền chung thành bột mịn. Trộn và 
nghiền vối bột Khố’ Hạnh nhân, sau dó nghiền với bột Linh 
dương và Tê giác. Trộn cho thật đểu. Dùng mật ong đã cô đặc 
luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền). Bao ngoài 
bằng sáp ong cho kín.

Công năng: Điểu chỉnh cơ năng của gan, trừ phong tà, bổ 
thận, sáng mắt.

Chủ trị: Can thận  đều suy kém , âm hư hoả vưỢng, nhìn  mọi 
vật đều loá mờ (m ắt bị mờ do nội thương, con m ắt mở to).

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uôKg hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uông vối nước đun sôi dể vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, dê nơi râm mát, khô ráo.

4.60. Thanh huyễn hoàn

Công thức:

Xuyên khung 62,50 g 

Bạch chỉ 62,50 g

Bạc hà 31,25 g

Bào chê: Các vị trên tán chung thành bột mịn, rây. Trộn 
đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng
6,25 g (2 tien).  ̂  ̂ ^

Công năng: Mát, tán phong tà (tán phong, thanh nhiệt).

Chủ trị: Đầu choáng, mắt hoa, mũi ngạt khó thở.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
môi lần 1 đên 2 hoàn, uôKg với nước đun sôi để vừa nguội.

Kinh giới tuệ 

Sinh Thạch cao
31.25 g

31.25 g
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Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.61. Thanh nga hoàn

Công thức

Hồ đào nhân 156,25 g Đỗ trọng

Bổ cốt chỉ 249,00 g Đại toán

500.00 g

125.00 g

Bào chế: Bô cô"t chỉ, Đỗ trọng tán thô. Đại toán nấu chín nhừ, 
trộn với Bổ côt chỉ và Đỗ trọng, phơi hay sấy ở nhiệt độ thâ'p, 
tán nhỏ, rây, trộn chung với Hồ đào tán nhỏ, rây. Trộn đều. 
Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 
g (3 tiền).

Công năng: Ấm lưng thận (ôn thận, noãn yên).

Chủ trị: Thận hư đau lưng, bạch đới hàn chứng.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uống một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng với nước đun sôi để vừa nguội.

4.62. Thanh ninh hoàn

Công thức:

Đại hoàng 6000,0 g Hương phụ 250,0 g

Ngưu nhũ 500,0 g Tang diệp 250,0 g
(Sữa bò sữatrâu) Hậu phác 250,0 g
Lục đậu 250,0 g Mạch nha 250,0 g
Xa tiền tử 250,0 g Trần bì 250,0 g
Bạch truật 250.0 g Trắc bá diệp 250,0 g
Pháp Bán hạ 250,0 g Đào chi 50,0 g
Hắc đậu (đậu đen) 250,0 g
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Bào chế\ Đại hoàng thái thành miếng nhỏ, lấy Hoàng tửu 6 
lít cho chung vào thùng, đậy nắp kín, chưng cách thuỷ đến lúc 
rượu khô, lấy ra phơi hay sấy khô. Ngưu nhũ để riêng. Các vị 
còn lại thái nhỏ và đập rập, hỢp lại nâu vói nưóc nhiều lần cho 
hết hoạt chất, bỏ bã, lây nưốc sắc, lọc, dùng lửa nhỏ cô cho đặc 
vừa. Đố Ngưu nhũ và cao đặc tẩm vối Đại hoàng, lại bỏ vào 
thùng, đậy nắp kín, đem chưng cách thuỷ cho hết sữa, lấy ra 
phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp, tán mịn, rây. Dùng mật ong 
đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40g (3 tiền).

Công năng: Trừ thấp nhiệt và những chất độc ở tâm, can, tỳ, 
phế, thận.

Chủ trị: Ăn uô'ng đình trệ, ngực chướng đầy, đầu choáng 
váng, miệng khô, bí đại tiểu tiện.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uống vối nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng.
Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.63. Thập hương hoàn

Công thức:
Trầm hương 
Mộc hương 
Đinh hương 
Hồi hương 
Hương phụ

Bào chế: Các vỊ trên tán chung thành bột mịn, rây, trộn đều. 
Dùng mật ong cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g 
(3 tiền).

31,25 g Trần bì 31,25 g
31,25 g Ô dược 31,25 g
31,25 g Trạch tả 31,25 g
31,25 g Lệ chi hạch 31,25 g
31,25 g Trư nha tạo giác 

(quả Bồ kểt)
31,25 g
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Công năng-. Điểu hoà, lưu thông khí (lý khí), tiêu tan chất 
kết tụ (tán kết).

Chủ trị: Đau bụng do đầv hới, chữa sán khí trướng thông 
(các chứng âm nang sưng đau).

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô’ng một đên hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng với nưốc dun sôi dê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải can thận.

Bảo quản-. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.64. Thiên ma hoàn

Công thức:
Sinh địa hoàng 
Đương quy 
Khương hoạt 
Đỗ trọng 
Thiên ma

500,00 g Ngưu tâ't 187,50 g
312.50 g Huyền sâm 187,50 g
312.50 g Tỳ giải 187,50 g
218,75 g Độc hoạt 156,25 g
187.50 g Chê Phụ tử 31,25 g

Bào chế-. Các vỊ thuôc nghiền chung thành bột mịn, rây. Trộn 
lẫn cho thật dều. Dùng mật ong đã cô dặc luyện thành hoàn. 
Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Trừ phong tháp, lưu thông máu (tán phong hoạt 
huyết) dãn gân khỏi đau (thư cân chỉ thông).

Chủ trị: Gân mạch, lưng đùi đau, chân tay tê bại
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 

mỗi lần 1 hoàn, uô’ng vói nước đun sôi đê vừa nguội.
Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.
Bảo quản: Đậy kín, đế nơi râm mát, khô ráo.
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4.65. Thiết dịch hoàn

Công thức:

Cát cánh 62,50 g Mạch môn đông 31,25 g

Cam thảo 62,50 g Huyền sâm 31,25 g

Xuyên bôi mẫu 62,50 g Quất lân bì 31,25 g

Phục linh 31,25 g Hoàng bá 31,25 g

Kha tử nhục 31,25 g Thanh quả 12,50 g

Bào chế: Các vị thuốc trộn chung, tán thành bột mịn, rây. 
Trộn chung cho đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn 
là được. Mỗi hoàn nặng 3,125 g (1 tiền).

Công năng: Nhuận phổi, thông cổ họng (nhuận phê lợi hầu).

Chủ trị: Mâ't tiếng nói không rõ.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô"ng với nưốc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.66. Thông tuyên lý phế hoàn

Công thức:

Tô diệp 450,00 g Tiền hồ 300,00 g

Hoàng cầm 300,00 g Ma hoàng 300,00 g
Chỉ xác 300,00 g Cam thảo 225,00 g

Trần bì 300,00 g Khổ Hạnh nhân 225,00 g

Cát cánh 300,00 g Pháp Bán hạ 225,00 g

Phục linh 300,00 g
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Bào chê: Khố Hạnh nhân tán riêng, các vị còn lại tán chung 
thành bột mịn, râv, cho bột Khố Hạnh nhán tán chung thành 
bột, rây, trộn đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành viên 
hoàn. Mỗi hoàn nặng 6,25 g (2 tiên).

Công năng: Giải nóng, chữa ho (giải nhiệt chi’ khái).
Chủ trị: Ho cảm, phát sô"t sỢ rét, không ra mồ hôi, đầu đau, 

thân th ể đau nhức ê ẩm.

Cách dùng vá liều lượng: Mỗi ngày uô"ng một đến hai lần, 
mỗi lần 1 đến 2 hoàn, uô'ng với nước đun sôi đề vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

4.67. Thử can hoàn

Công thức: 
Hậu phác 50.00 g Bạch thược 50,00 g
Xuyên khung 50.00 g Sài hồ 50,00 g
Hương phụ 50.00 g Trần bì 50,00 g
Đậu khấu 50.00 g Sa nhân 50,00 g
Chỉ thực 50.00 g Diên hồ sách 50,00 g
Trầm hương 50.00 g Mộc hương 50,00 g
Cam thảo 37,50 g Khương hoàng 50,00 g
Mẫu đơn bì 
Bào chế: Các vị

50,00 g
trên tán chung thành bột mịn, rây, trộn đểu

Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Lấy bột Chu sa vừa 
đủ làm áo ở ngoài. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Làm cho gan được thư thái, giải được uất kết, 
hết đau nhức (thư can, giải uâ't, chỉ thông).
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Chủ trị: Hai bên sườn chướng dầy, dạ dàv dau nhói, niửa ợ 
nước chua.

Cách dừng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
mỗi lẩn 1 hoàn, uông với nước đun sôi dê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải thận trọng.
Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.68. Tiêu dao hoàn

Công thức:
Sài hồ 100 g Bạch thược 100 g
Bạch linh 100 g Bạc hà 20 g
Đương quy 100 g Bạch truật 100 g
Cam thảo 80 g

Bào chế: Các vị tlìuôc sấy khô, tán bột mịn, trộn đều. Lấy 
100 g Sinh khương, thêm nước, sắc đặc, lọc qua, lấy dịch lọc 
trộn với bột thuổic trên làm thành hoàn, phơi hay sấy khô.

Công năng: Sơ can, kiện tỳ, dưỡng huyết, diều kinh.
Chủ trị: Can khí không thư thái, suy yếu, ngực sườn đau 

trướng, hoa mắt, chóng mặt, kinh nguyệt không đều, chán ăn.
Cách dùng, liều dùng: Ngày uô’ng hai lần, mỗi lần 6 đến 9 g 

hoàn.

4.69. Tiểu hoạt lạc đan

Công thức:

Chê Xuyên ô 187,50 g

Chê thảo ô 187,50 g

Địa long 187,50 g

Đởm Nam tinh 

Nhũ hương 

Một dược

187,50 g

68.75 g

68.75 g
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Bào chế: Các vị tán chung thành hột mịn, rây. Trộn cho thật 
đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi hoàn nặng
3,125 g (1 tiền).

Công năng-. Trừ Ị)hong thấp, thông kinh lạc, trừ tê thấp.

Chủ trị-. Phong hàn, tê tháp, chân tay mình mẩy đau nhức, 
tê bại co quắp.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông một đến hai lần, 
mỗi lần 1 hoàn, uông với rưỢu hay nước đun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không đưọc dùng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.70. Tô họp hoàn

Công thức:
Tê giác 31,25 g Tất bát 31,25 g

Châu sa 31,25 g Mộc hương 31,25 g

Kha tử nhục 31,25 g An tức hương 31,25 g

Hương phụ 31,25 g Nhũ hương 31,25 g
Đàn hương 31,25 g Tô hỢp hương 15,-60 g

Đinh hương 31,25 g Xạ hương 23,42 g

Trẳm hương 31,25 g Băng phiến 15,60 g

Bào chế: Đem Tê giác mài tán nhỏ, rây. Châu sa tán nhỏ
theo thuỷ phi hay tán nhỏ mịn. Tô hỢp hương, Xạ hương, Băng 
phiến để riêng. Các vỊ còn lại trộn chung, tán nhỏ, rây. Đem Xạ 
hương, Băng phiến trộn chung với các vị thuôc trên, tán nhỏ, 
rây, trộn đều. Lấy Tô hỢp hương chưng cách thuỷ cho chảy và 
trộn đều. Cho thêm mật ong cô đặc vừa đủ để làm hoàn. Mỗi 
hoàn nặng 3,125 g (1 tiền), cho vào bao sáp.
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Công năng: Thông khiêu, tliuận khí, trừ uế khử tà.

Chủ trị: Trưng Ị)liong kinh giật, đờin tác, liôn mê, thời klu' 
chướng ngược.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày luYng một đến hai lán, 
mỗi lần 1 hoàn, uô"ng với nưỏc dun sôi đê vừa nguội.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được dùng,

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm m<át, khô ráo.

4.71. Tô sinh thận khí hoàn

Công thức:

Thục dịa hoàng 125,00 g Trạch tả 46,85 g

Phục linh 93,75 g Ngưu tất 31,25 g

Sơn dược 62,50 g Xa tiền tử 31,25 g

Sơn thù du 62,50 g Chế Phụ tử 15,60 g

Mẫu đơn bì 46,85 g Nhục quê 15,60 g

Bào chế: Xa tiền tán riêng. Thục địa hoàng tán chung vói ít 
dược liệu khác, phơi hay sây khô ở nhiệt độ thấp; tán chung cho 
thành bột mịn, rây, trộn đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện 
thành hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: ôn  bố thận dương, hoá khí hành thuỷ.

Chủ trị: Thận hư thũng trướng, dương nuy (liệt dương), tinh 
lạnh, lưng đùi đau mỏi, đái dắt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô"ng với nưốc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quần: Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.
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4.72. Tri bá địa hoàng hoàn

Công thức:

Thục dịa hoàng 250,00 g Phục linh 93,75 g

Sơn dược 125,00 g Trạch tả 93,75 g

Sơn thù du 125,00 g Tri mẫu 62,50 g

Mẫu đơn bì 93,75 g Hoàng bá 62,50 g

10 chế: Các vị trên tán chung thành bột mịn, rây; hoặc giã
Thục địa vối một phần dưỢc liệu trên, phơi hay sấy khô ở nhiệt 
độ thấp, nghiên cho nhỏ mịn, rây. Trộn thật đểu. Dùng mật ong 
đã luyện thành hoàn. Mỗi hocàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Tư âm giáng hoả.

Chủ trự. Huyết hư phát nóng (âm hư hoả động), hầm hập sô"t, 
người suy yếu, mệt nhọc, ra mồ hôi trộm, lưng xương sông đau 
nhức.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô’ng với nưóc đun sôi đê vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.73. Trĩ lậu hoàn

Công thức:

Đại hoàng 125,00 g Nhũ hương 31,25 g

Hoè hoa 125,00 g Một dược 31,25 g

Hồ hoàng liên 125,00 g Chê thích vị bì 31,25 g

Đương quy 125,00 g Xuyên sơn giáp 31,25 g

Đào nhân 93,75 g Hoạt thạch 31,25 g
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Thạch quyêt minh 93,75 g Kinh mặc 62,50 g

Mang tiêu 93,75 g Kinh giới tuệ 15,60 g

Út lý nhân 93,75 g Hùng hoàng 15,60 g

Trương nha tiết 93,75 g

Bảo chế: Hùng hoàng tán theo thuỷ phi hay tán hột mịn. LâV 
Đào nhân, út lý nhân tán riêng. Các vị còn lại tán nhỏ mịn, 
rây. Sau đó trộn chung 2 vỊ trên tán chung thành bột mịn. Cho 
Hùng hoàng vào tán lại và trộn đều. Dùng mật ong đã cô đặc 
luyện thành viên hoàn. Mỗi hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Thanh nhiệt tả hoả, trị trĩ, tan ngưng trệ (hoá 
trĩ, tán kết).

Chủ trị: Trĩ lậu, sưng nhức, đại tiện ra máu.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô’ng hai lần, mỗi lần 1 
hoàn, uô"ng vối nưóc đun sôi để vừa nguội.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.

4.74. Tứhống đơn

Công thức:
Đương quy thán 31,25 g
Bồ hoàng thán 31,25 g

Đại hoàng thán 31,25 g

Hoè hoa thán 

A giao

31.25 g

31.25 g

Bào chế: Các vị trên nghiên chung thành bột mịn, rây. Trộn 
cho thật đều. Dùng mật ong đã cô đặc luyện thành hoàn. Mỗi 
hoàn nặng 9,40 g (3 tiền).

Công năng: Thanh nhiệt, cầm máu.
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Chủ trị-. Thô huyôt, cháy máu cam, đại tiện ra máu, dái ra 
máu, băng huyết, lậu huyôt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uông hai lẩn, mỗi Icần 1 
hoàn, uô"ng vỏi nưỏc dun sôi dê vừa nguội.

4.75. Viên bô lá sung (Viện Đỏng y)

Công thức:
Lá sung khô 200 g Thục địa 100 g
Hoài sơn 100 g Hà thủ ô dỏ 100 g
Hạt sen 100 g Táo nhân 100 g

Đảng sâm 100 g Ngải cứu tươi 100 g

Bào chế: Chọn lá Sung có nhiều tật, rửa sạch, phơi trong 
râm cho khô, tán bột; Hoài sơn thái mỏng, phơi khô, sao vàng, 
tán bột; Thục địa tẩm nước gừng, sao thơm, giã nhuyễn; Ngải 
cứu nấu kỹ lấv nước; Hà thủ ô tẩm nước đậu đen, sao kỹ, tán 
bột; Táo nhân sao den, tán bột; Hạt sen, Đảng sâm sấy khô, tán 
bột. Các vị rây lây bột mịn, trộn dểu. Trộn bột thuôc với Thục 
địa, giã nhuyễn, bố sung thêm nước Ngải cứu, luyện cho kỹ 
thành khôi bột dẻo không dính tay. Làm viên bằng hạt ngô, sấy 
khô, cho vào lọ kín.

Công dụng: Dùng cho người mối ô"m dậy, người gầy còm, 
xanh xao, kém ăn, kém ngủ. Thuổíc gồm các vỊ bố khí, bố huyết, 
bổ tâm tỳ nên có tác dụng kích thích tiêu hoá, ăn ngon, ngủ 
khoẻ, bồi bổ sức khoẻ.

Cách dừng: Người lớn, mỗi lần uô"ng 18 viên. Trẻ em tuỷ 
tuổi, mỗi lần uô"ng từ 2 đến 6 viên. Ngày uô"ng hai lần.

Kiêng kỵ: Các châT cay nóng.
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4.76. Viên bô Thủ ô (Tính hội Đóng y Quảng Binh)

Công thức:

Hà thủ ô dỏ 500 g Cam thảo 100 g

Sâm bô" chính 300 g Đại hồi 100 g

Hạt sen 300 g Thảo quả 100 g
Bào chê: Hà thủ ô chê vối nước dậu den; Bô" chính sâm, Hạt sen 

đồ chín, Cam thảo nướng vàng, Thảo quả bỏ vỏ lấy nhân. Các vị 
sao tẩm xong, sây khô, tán nhỏ, rây lây bột mịn. Luyện với mật 
ong, làm viên bàng hạt dậu den, sấy khô, cho vào lọ kín.

Công dụng: Chữa sô't rét, gầy yếu, ăn ngủ kém, đau xưong. 
Trẻ em chậm mọc răng, chậm đi, chậm mọc tóc. Đàn ông di 
tinh, đàn bà bạch đới. Đơn thuôc gồm các vị bố huyết, ích can 
thận nên những người khí huyết hư, can thận yếu sinh ra các 
chứng trên thì dùng tốt.

Cách dùng: Trẻ em mỗi lần uô"ng 6 đến 15 viên (tuỳ theo 
tuổi). Người lớn mỗi lần uô"ng 20 viên. Ngày uông hai lần, uô"ng 
vối nước nóng.

4.77. Viên cám nếp (Lương y củu, Quảng Binh)

Công thức:
Cám gạo nếp 600 g
Vỏ quýt lâu năm 200 g
Gừng sông 100 g
Đường cát hoặc kẹo mạch nha vừa đủ

Bào chế: Cám nếp hấp chín, rang vàng; Gừng tươi giã nát, 
vắt lấy nưốc, tẩm với cám, sấy khô; vỏ quýt rửa sạch, sao vàng, 
tán bột mịn. Các vị hỢp lại, trộn đều. Nâu đường hoặc kẹo mạch
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nha thành châu, cho thuôc vào trộn và luvện kỹ thành khôi dẻo 
không dính tay, làm viên bằng hạt ngô, sấy khô, cho vào lọ kín.

Công dụng-. Chữa da vàng, mắt sáng, chân tay nặng nể, rũ 
mỏi, ăn uông kém. Đơn thuôh có tác dụng bố’ tỳ tiêu dòm, chữa 
được chứng phù do tỳ hư.

Cách dùng-. Trỏ em mỗi lần uô"ng 5 đến 15 viên tuỳ theo tuổi. 
Người lớn, mỗi lần uô"ng 20 đến 25 viên. Ngày hai lẳn, uô’ng vối 
nước nóng, uô’ng sau bữa ăn.

Kiêng kỵ: Không ăn các châT sông lạnh.

4.78. Viên Hà thủ ô (Lương y Trển Khâm)

Công thức:

Hà thủ ô chê 200 g

Lá Tầm gửi cây khế ngọt (khô) 100 g

Đường cát 100 g

Bào chê'-. Lá tầm gửi cây khế ngọt tẩm rưỢu sao giòn; Hà thủ 
ô chế. Hai thứ tán nhỏ, rây lấy bột mịn. Đường cô thành châu, 
cho bột thuôc vào luyện kỹ, cắt viên bằng hạt đậu đen. Phơi hay 
sấy nhẹ đến khô, cho vào lọ sạch, gắn kín.

Công dụng-. Sôd rét lâu ngày, sôt nhiều  rét ít, người gầy yếu. 
Thuôh có tác dụng bố can thận , tư âm, trừ sô"t rét. Mọi trường 
hỢp sôd rét đều dùng được; những trường hỢp sổt rét kéo dài, cơ 
th ể suy yếu, ăn ngủ kém  thích hỢp hơn.

Cách dùng-.

Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uông 10 đến 20 viên.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô'ng 25 đến 30 viên.

Người lớn, mỗi lần uông 30 đến 40 viên.
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Ngày uông ba lẳn; ucmg với nước nóng ti*ước khi lên cơn 2 giờ. 

Kiêng kỵ: Kiêng àn tiêt canh và các thứ sông lạnh.

4.79. Viên hạt Tơ hồng (Lương y Nguyền Đình Bính, Hà Nội)

Công th ức: 
Hạt lơ hồng 260 g Kẹo mạch nha 520 g
Hà thủ ô 260 g Lòng dỏ trứng gà 10 cái
Cám nếp (cám nhì) 260 g Lộc giác sương 260 g
Đậu đen 80 g Màng mê gà 50 g
Ngải cứu 80 g Mộc nhĩ 50 g
Muôi rang khô 50 g Liên nhục 130 g
Mật mía ẽ

Bào chế: Hạt tơ hồng sao qua; Hà thủ ô sao vàng; Cám nếp
sao vàng; Hạt đậu đen sao cháy 6/10; Lộc giác sương sao vàng; 
màng mê gà tẩm dấm sao; Mộc nhĩ tẩm dâ'm phơi khô; Liên 
nhục bỏ Ịtâm sao; Trứng gà luộc chín, bỏ lòng trắng lấy lòng đỏ, 
sấy khô. Các vị thuôd tán thành bột, trộn đều, rây lấy bột mịn. 
Kẹo mạch mha và mật mía cô thành châu, luyện vối bột thuốc 
và viên bằng hạt ngô, sấy khô, gói vào giấy bóng kính, cho vào 
hộp đậy kín.

Công dụng: Chữa suy nhược thần kinh, hư lao, thiếu máu, di 
mộng tinh, hoạt tinh, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt. Thuôc gồm 
các vị bổ khí huyết: Hà thủ ô, Ngải cứu, Lòng đỏ trứng gà; bô 
thận tráng dương: Hạt tơ hồng; bổ thận cố tinh: Lộc giác sương, 
Liên nhục; bổ tỳ; màng mê gà, Liên nhục. Các vị hỢp lại có tác 
dụng bổ khí huyết, bô tỳ thận, tráng dương cố tinh làm cho cơ 
thể mạnh lên.

Cách dùng: Mỗi lần uô"ng 20 viên, ngày hai lần, uô’ng vối 
nước nóng.
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Kiêng kỵ: Kiêng các chất cay nóng và rau thơm.

4.80. Viên ho Mật gà

Công thức:

Mật gà 20 cái

Đường cát 50 g

Hạt chanh 40 hạt

Hạt mưốp đắng 40 hạt

Bào chê: Hạt chanh, hạt mướp đắng sao khô, tán bột, rây lấy 
bột mịn. Mật gà lấy nước mật trộn đều với bột thuôh trên, phơi 
khô, tán bột mịn. Đường cát hoà với nước và cô thành châu, cho 
thuôh vào luyện kỹ, làm viên bằng hạt đậu xanh, sấy khô, cho 
vào lọ nút kín.

Công dụng: Chữa ho gà, ho từng cơn, ho cả ngày lẫn đêm, ho 
kéo dài, trong cô khò khè; hoặc ho khan, ho khạc ra đờm có lẫn 
máu, mắt đỏ và có dử. Hạt chanh, Mướp đắng tiêu đờm, trị ho, 
Mật gà hạ sô"t, Đường cát bố tỳ ích phế. Các vị hỢp lại có tác 
dụng chữa ho gà, ho do phê nhiệt.

Cách dùng: Trẻ em 1 đến 5 tuổi, mỗi lần uông 02 đến 04 gam.

Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 20 đến 30 viên.

Trẻ em 7 đến 12 tuổi, mỗi lần uô"ng 4 đến 8 gam.

Này uô"ng hai lần, uô"ng với nước nóng.

Kiêng ky: Kiêng các chất tanh, dầu mỡ, cay nóng, khó tiêu.

4.81. Viên Hoàng tinh

Công thức:

Hoàng tinh chế 20 g Kê huyết đằng 16

Hà thủ ô chế 16 g Xích đồng nam 16

Ngải cứu 12 g Bạch đồng nữ 16
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Thổ phục linh 12 g ích mẫu 12 g

Hương phụ chế 12 g
Bào chế\ Hoàng tinh rửa sạch, loại tạp, cho vào thùng, đổ 

nước ngập 10 đên 15 cm; nấu đèn khi gần hết nước; vớt ra, phơi 
khô hav sấy khô, nước côt còn lại tam vào Hoàng tinh; lại cho 
Hoàng tinh vào nồi chưng, nấu nhỏ lửa đế tránh bị cháy khê. 
Nấu như vậy 3 lần. Lần 4 nấu với phụ liệu: I’ượu 10 đến 15 %, 
nước gừng tươi 0,5 %, chưng 4 dến 6 giờ; thái mỏng, sây khô. 
Hà thủ ô chê với nước đậu đen; Hương phụ tứ chế; Phục linh 
sao khô. Bô"n vị sấv khô tán bột, rây lấy bột mịn. Kê huyết 
đằng, Ngải cứu, Xích đồng nam, Bạch đồng nữ, ích mẫu thái 
nhỏ, cho vào thùng, đô nước ngập, nấu thành cao mềm, trộn với 
bột thuốc và đường, làm viên hoàn, viên bằng hạt đậu xanh, 
sấy khô, cho vào lọ nút kín.

Công dụng: Phụ nữ ra khí hư, bạch đới, thân thê gầy còm, 
da xanh xao, ăn uông kém, mặt xây xẩm. Hoàng tinh, Hà thủ ô, 
Kê huyết đằng, Hương phụ, Ngải cứu, ích mẫu bô thận, bô 
huyết, điều kinh. Xích đồng nam, Bạch đồng nữ, Thổ phục linh 
thanh lợi thấp nhiệt. Các vị hỢp lại có tác dụng trừ thấp nhiệt, 
điều kinh, chữa đưỢc khí hư bạch đới.

Cách dùng: Ngày hai lần; mỗi lần 30 đến 40 viên.

Kiêng kỵ: Chất tanh, cay, nóng và dầu mỡ.

4.82. Viên Hương phụ Hà thủ ô

Công thức :

Hương phụ 40 g Nhân trần 40 g

Xích đồng nam 40 g Ngải cứu 40 g

Bạch đồng nữ 40 g Dây tơ hồng 20 g
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Hà thủ ô 

Đậu đen
80 g ích mẫu 40 g

80 g Lộc giác sương 20 g

Bào chế: Hương phụ tứ chế; Hà thủ ô chê nước đậu đen. 
Hương phụ, Hà thủ ô, Đậu đen, Lộc giác sương đểu tán bột, rây 
lấy bột mịn. Xích đồng nam, Bạch dồng nữ, Nhân trần, Ngải 
cứu, Dây tơ hồng, ích mẫu đều thái nhỏ, cho vào thùng, đổ nước 
ngập và nấu thành cao mềm, cho đường vào, dun lại và trộn với 
bột thuôc làm thành viên, viên bằng hạt đậu xanh, sấy khô, cho 
vào lọ nút kín.

Công dụng: Chữa bệnh khí hư có mùi tanh hôi lâu ngày 
không khỏi, người gầy, da xanh, mặt xây xẩm, ăn ngủ kém. Hà 
thủ ô, Dây tơ hồng, Đậu đen, Lộc giác sương bổ thận, chữa khí 
hư. Xích đồng nam, Bạch đồng nữ, Nhân trần trừ thấp chữa khí 
hư. ích mẫu, Ngải cứu hành huyết thông kinh. Các vỊ hỢp lại 
chữa khí hư bạch đối lâu ngày.

Cách dùng: Ngày hai lần, mỗi lần 30 dến 40 viên.

Kiêng ky: Các chất tanh, cay, nóng và đầu mỡ.

4.83. Viên Huơng phụ Tam lăng (Lương y Nguyễn Vàn Kinh,
Thái Bình)

Công thức:
ích mẫu 40 g Mần tưới tía 40 g
Hương phụ 80 g Quế chi 40 g
Vỏ rụt 80 g Đinh hương 20 g
Tam lăng 20 g Hồi hương 20 g
Nghệ đen 40 g Can khương 20 g
Trần bì 40 g Hồ tiêu 20 g
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Thanh bì 
Ô dược

40 g 
40 g

Nghệ vàng 40 g

Bào chế\ Mần tưới sao; Hương phụ tứ chế; Trần bì bỏ màng, 
sao; Thanh bì bỏ màng, tẩm giấm sao; Quế chi cạo vỏ; Can 
khương, Nghệ vàng ngâm nước tiểu sao. Các vị khác rửa sạch 
thái nhỏ, phơi khô. Tất cả trộn đều, tán bột, rây lấy bột mịn. 
Trộn với mật dã luyện châu thành khôi dẻo không dính tay, 
làm viên bằng hạt đậu đen, sấy khô, cho vào lọ kín.

Công dụng'. Chữa phụ nữ sản hậu, nhức đầu, ho có đờm, lợ lợ 
trong cổ, ăn không tiêu, bụng đầy, hay đi ỉa, đau nhức mình, da 
xanh, mỏi mệt. ích mẫu, Mần tưới bổ huyết, thông huyêt; 
Hương phụ, vỏ Rụt, Tam lăng, Nghệ đen, Nghệ vàng, Thanh bì, 
Trần bì, Ô dưỢc hành khí, khai uất, tiêu ứ tích trệ; Quê chi, 
Đinh hương, Hồi hương, Can khương, Hồ tiêu làm ấm tỳ vị, 
mạnh tiêu hoá. Các vị hỢp lại có tác dụng với chứng sản hậu hư 
hàn, huyết xấu không ra hết kết thành hòn cục, ăn uông không 
tiêu, đau bụng, da bủng, mặt xanh vàng. Trường hỢp người gầy 
khô, táo bón, hay khát, âm hư, ít ngủ không nên dùng.

Cách dùng-. Ngày hai lần (sáng, tôl), mỗi lần 20 viên, uông 
với nước chè nóng.

Kiêng kỵ: Các chất cay nóng và chua.

4.84. Viên Khô’luyện (Luơng y Chu Ân Mộc)

Công thức:

Khổ luyện tử (ép bỏ dầu lấy cùi) 1000 g

Sáp ong 500 g

Buồng cau rũ Lượng vừa đủ đê làm áo
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Bào chế: Khố luyện tử ép bỏ dầu lấy cùi, sàV khô, tán bột 
nhỏ; Sáp ong nâu chảy, cho bột Khố luyện tử vào trộn đểu để 
làm viên bằng hạt đậu xanh; Buồng cau rũ đem đôd tồn tính, 
tán nhỏ mịn, rây lấy bột làm áo. Cho vào lọ, nút kín.

Công dụng-. Chữa kiết lỵ ra máu và chất nhầy. Thuôc có tác 
dụng sát trùng, chi lỵ nên chữa dược kiết lỵ lâu ngày.

Cách dùng-.
Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uông 10 đến 15 viên.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng 15 đến 20 viên.
Người lớn, mỗi lần uô"ng 30 viên.
Ngày ba lần, uô"ng với nước chè nóng.
Kiêng kỵ: Chất dầu mỡ, cay nóng và chất khó tiêu.

4.85. Viên Liên thảo (Bệnh viên Tinh thần kinh)

Công thức:

Liên nhục 200 g Hoài sơn 160 g

Long nhãn 200 g Cam thảo Bắc 130 g

Đại táo 200 g Táo nhân 200 g

Lá Vông tươi 1500 g Đường kính 200 g

Bào chế: Long nhãn nấư thành cao lỏng; Đại táo bỏ hạt, nâ\i 
cao lỏng; Lá Vông nấu cao lỏng; Liên nhục, Táo nhân sao giòn, 
tán thành bột mịn; Cam thảo, Hoài sơn sấy khô tán bột mịn. 
Trộn đều các vỊ, tán bột, kết hỢp với các cao lỏng trên đe làm 
viên, viên bằng hạt ngô, sấy khô, cho vào lọ nút kín.

Công dụng: Chữa mất ngủ do suy nhược, nằm hay mơ, ngủ dễ 
tỉnh hay không ngủ được. Thuôc có tác dụng bổ tâm, an thần.

Cách dùng: Ngày uô"ng 20 đến 40 viên.
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Kiêng kỵ: Các chất cay nóng.

4.86. Viên Mă tiền Hoàng tinh (Viện Đông y)

Công thức:

Mã tiền chế 1600 g

Dây tơ hồng xanh khô 1000 g

Bột Hoàng tinh 500 g

Bào chế\ Cho Mã tiền vào dầu vừng (hay dầu lạc) đang sôi, 
khi hạt Mã tiền nổi lên thì vót ngay ra, thái nhỏ, sấy khô, tán
bột mịn; dây Tơ hồng luộc chín, giã nhỏ vắt lấy nước cô"t; bột
Hoàng tinh đồ chín. Hợp 3 thứ lại luyện kỹ, dập viên, mỗi viên 
nặng 0,5 gam. Sấy khô, cho vào lọ gắn kín, tránh ẩm.

Công dụng-. Chữa tê thấp, lưng, hông, chân, đầu gối sưng 
đau nhức mỏi. Mã tiền trừ tê thấp, mạnh gân xương, chỉ thông; 
dây Tơ hồng, Hoàng tinh bổ thận tráng tinh. Các vị hỢp lại có 
tác dụng bổ thận, trừ phong thấp, mạnh gân xương, chữa đau 
nhức tê bại.

Đơn thuôh có Mã tiền, là thuôh độc bảng A nên khi chế biến 
và phân chia liều lượng phải thực hiện theo quy chế thuốc độc 
của Bộ Y tê (1999).

Cách dùng-.

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lần uô"ng Iviên; ngày hai lần.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 2 viên; ngày hai lần, uô"ng vối nước 
nóng. Uô"ng vào lúc không đói, không no.

Kiêng ky: Trong thời gian uô"ng thuốíc không ra gió, dầm 
mưa. Phụ nữ có thai và trẻ em dưối 10 tuổi không nên dùng.
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4.87. Viên Nha đảm tử (Viện Nghiên cúu Đỏng y)

Công thức:

Nha đạm tử 100 g

Bách thảo sương 100 g

Sá)) ong vừa đủ làm viên

Bào chế: Nha đạm tử sao vàng; Bách thảo sương lâV thứ tô\, 
sạch, dùng loại ở dưới chảo nấu trên bếp đun củi hav rơm rạ. Hai 
vỊ tán nhỏ mịn, Sáp ong đun chảy, cho bột thuốc vào đê luyện đủ 
độ để làm viên bằng hạt đậu xanh, cho vào lọ, nút kín.

Công dụng: Chữa kiết lỵ dai dẳng lâu ngày, đau bụng vặt, ỉa 
ra máu có lẫn châ't nhầy. Đơn có Nha đạm tử chuyên chữa kiết 
lỵ; Bách thảo sương cầm máu, chữa kiết lỵ. Hai vị có tác dụng 
chữa kiết lỵ dai dẳng, lâu ngày.

Cách dùng: Trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lẳn uôlig 10 đến 15 viên.

Trẻ em 10 đến 15 tuổi, mỗi lần Liông 25 đến 30 viên.

Người lớn, mỗi lần uô"ng 40 viên.

Ngày hai lần (sáng, chiều), viông với nước chín.

Kiêng ky: ChâT mỡ, tanh, cay nóng và chát khó tiêu.

4.88. Viên rau sam cỏ sũầ

Công thức:

Cỏ sữa tươi 400 g Lá mơ lông tươi 300 g

Rau sam tươi 400 g Hạt cau già khô 100 g

Củ phượng vĩ khô 100 g

Bào chê: Rau sam, cỏ sữa, lá mơ lông dùng tươi, giã nhỏ, vắt 
lấy nước cốt đặc; củ Phượng vĩ, hạt Cau già tán bột trộn với nước

376



côt ti'ên; thêm bột khoai lang khô clio vừa đủ độ deo dể làm viên 
bang hạt dậu den, sâV khô, cho vào lọ, nút kín tránh ẩm.

Công dụng-. Chữa kiết lỵ mới phát, ỉa ra máu lẫn dòm như 
máu cá, mót rặn nhiều, ngày di nhiổu lần. Rau sam, cỏ Sữa, lá 
Mơ lông, củ Phương vĩ thanh giải thấp nhiệt, tích trệ, nhuận 
trường; hạt Cau sát trùng. Các vị hỢp lại có tác dụng tôt với 
chứng kiêt lỵ mới phát thuộc nhiệt.

Cách dùng: Trẻ em 5 đôn 10 tuổi, mỗi lẳn uô"ng 10 dến 20 viên.

Trẻ em từ 10 đến 15 tuồi, mỗi lẩn uô’ng 20 đôn 30 viên.

Người lớn, mỗi lẩn uô"ng 30 đến 40 viên.

Ngày hai lần, uô"ng vối nước chè nóng.

Kiêng ky: Châ't dầu mỡ, tanh, cay nóng, nhờn, sông lạnh.

4.89. Viên Rau sam Nhọ nối (Viện Đông y)

Công thức:

Cỏ nhọ nồi tươi 50 g Hoa hoè sao 20 g

Lá trắc bá khô 30 g Hạt cau rừng khô 20 g

Chỉ xác (bỏ ruột) 12 g Rau sam tươi 40 g
Vỏ rụt khô 20 g

Bào chê: Rau sam, cỏ nhọ nồi rửa sạch cho vào nồi nấu 
thành cao mềm. Các vỊ còn lại sâV khô, tán bột, trộn với cao 
mềm trên, thêm bột khoai khô sao vàng hoặc dùng bột lúa nếp 
vừa đủ để làm viên bằng hạt đậu đen, sấy khô, cho vào lọ kín.

Công dụng: Kiết lỵ, nhiệt, ỉa ra nhiều máu, mót rặn, ngày đi 
nhiều lần. cỏ nhọ nồi, lá Trắc bá, Rau sam, Hoa hoè thanh 
thâ"p nhiệt, sát trùng, chỉ huyết, chi’ lỵ. Chỉ xác, vỏ Rụt, hạt
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Cau rừng thuận khí, lảm hêt đau bụng, mót rặn. Các vị hỢp lại 
có tác dụng tô’t với chứng kiết lỵ ỉa ra máu mới phát.

Cách dùng'.

Trẻ em 5 đên 10 tuổi, mỗi lần uô'ng 10 dến 20 viên.

Trẻ em từ 10 dến 15 tuồi, mỗi lần uô’ng 20 dến 30 viên.

Người lỏn, mỗi lần uông 30 đến 40 viên.

Ngày hai lẩn, uô"ng với nước chè nóng.

Kiêng kỵ: Chất mỡ, tanh và cay nóng.

4.90. Viên trừđờm (Luơng y Nguyễn Thịnh, Hà Đông)

Công thức:

Nam tinh chê 20 g Hạnh nhân (bỏ vỏ) 20 g

Bán hạ chế 20 g Ba đậu (bỏ vỏ lấy nhân) 20 g

Bồ kết chê 20 g Đại táo 80 g

Phèn chua phi 20 g

Bào chê: Nam tinh, Bán hạ thái nhỏ, tẩm nước gừng sao; Bồ 
kết bôi mỡ, đô"t cháy, bỏ vỏ lấy hạt; Phèn chua nung đến hết 
nưổc; Hạnh nhân bỏ vỏ; Ba đậu bỏ vỏ lấy nhân, giã dập, cho vào 
túi vải xô, buộc kín. Cho tất cả các vị thuổc vào chảo và sao 
vàng. Bỏ Ba đậu không dùng. Các vị còn lại tán bột, rây lấy bột 
mịn. Đại táo bỏ hạt, cho ít nưốc và giã nhuyễn, cho bột thuôh 
vào, luyện thành viên, viên bằng hạt đậu xanh, sấy khô, cho 
vào lọ sạch, nút kín.

Công dụng: Chữa ho, đờm, suyễn. Thuôh gồm các vị ráo 
thấp, trừ đờm nên có tác dụng tiêu dòm, trị ho suyễn. Người cơ 
thê béo mập, ho nhiều dòm thì dùng tô"t; người gầy khô, ho 
khan không nên dùng.
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Cách dùng:

Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lẩn uồiig 5 đến 10 viên.

Trẻ em trên 10 tuồi, mỗi lẳn uô"ng 10 đến 15 viên.

Ngưòi lớn, mỗi lần uô"ng 20 đôn 30 viên.

Ngày uô’ng hai lẩn(sáng, chiều); uô"ng với nước chín.

Kiêng ky: Kiêng ăn tanh, lạnh, dầu mỡ. Phụ nữ có thai 
không nên dùng.

XII. SIRO

1. Định nghĩa

Là dung dịch đậm dặc của đường saccharum trong nước, có 
chứa các hoạt chất hoặc các dịch chiêt từ dược liệu và các chất 
thơm.

2. Phương pháp bào chế và yêu cầu chất lượng

-  Siro phải chứa không dưới 60 % đường trắng (trừ những 
tính châ't khác). Thông thường hàm lượng đường từ 60% đến 
80%. Do hàm lượng đường của siro thuốic cao, áp suất thẩm thấu 
lớn nên vi khuẩn và nấm mô’c khó phát triển; nhưng nếu nồng độ 
quá cao dễ kết tinh đường do nhiệt độ thay đổi và giảm nồng độ 
tạo điều kiện cho men mốc phát triển làm hỏng thuốc.

-  Điều chế:

Điều chê dịch thuốc: Các dược liệu đưỢc chiết xuất, lọc và 
làm đậm đặc theo những phương pháp thích hỢp. Các dược chất 
được hoà tan trong nước mói đun sôi đê nguội.

Điều chê siro thuốc: Thêm siro đơn vào dịch thuôc, trộn đều. 
Nếu siro được điều chê từ đường thì thêm nước theo quv định 
vào đường, đun sôi và lọc, trộn với dịch thuôc, thêm nưốc đun
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sôi đế nguội vừa đủ dê dạt dược dung dịch có nồng độ hoạt chát 
quy dinh như dã ghi trên nhãn. Trộn dều.

Điều chê siro thuốc đông y. Các dơn thuôc được sắc hoặc 
chiết xuất lâV các châ't có tác dụng. Đem dịch thuôc sắc cô đặc 
lại còn đúng lượng quy định; cho siro đơn vào với khôi lượng đã 
xác dinh hoặc khi cô dặc thuôh thì cho luôn đường vào, đun 
nóng đến 100 *’C (thòi gian đun sôi từ 10 đến 20 phút), lọc nóng, 
thêm châ't bảo quản, khuấy đều, đố vào các bình (dụng cụ) dã 
tiệt trùng; gắn kín miệng chai, dựng ngưực chờ cho nguội mới 
đê xuôi bình thuôc.

-  Điều chế siro trong điều kiện sạch sẽ, lọc và bảo quản 
trong chai, lọ và dồ đựng khô sạch.

-  Một số châ't phụ gia thích hỢp có thể được thêm vào siro 
như: Acid sorbic, Acid benzoic với hàm lượng không quá 0,3 %; 
dạng muổi Natri hay Kali của các acid này hoặc Este acid p- 
hydroxybenzoic hàm lượng không CỊuá 0,05 %. Việc sử dụng các 
chất phụ gia khác phải theo quy định của Bộ Y tế, phải không ảnh 
hưởng đến độ ổn định và các phép thử của chế phẩm, liên quan.

-  Siro phải trong suôi, không có mùi lạ, bọt khí, hoặc sự 
biến châl khác trong quá trình bảo quản.

-  Giá trị pH, tỷ trọng, nồng độ hoạt chất, độ nhiễm khuẩn và 
các chỉ tiêu khác.... đạt theo quy định trong các chuyên luận 
riêng.

-  Siro phải đựng trong chai lọ kín, bảo quản ở nơi mát và 
nhiệt độ ổn định.

-  Sai sô" lượng đóng gói:
Siro đóng gói liều đơn cần được xác định sai sô" lượng đóng gói.
Cách tiến hành; Lấy 5 đơn vỊ đóng gói, đổ lượng siro trong 

trong chai (riêng biệt) vào dụng cụ kiểm tra đã được làm khô, 
phép thử tiến hành ở nhiệt độ phòng. Không được quá 1 chai có
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lượng thuôV, ít hơn lượng thucYc ghi trên nhãn và chai thuôc đó 
không được dưới 95 % của lượng ghi trên nhãn.

3. Một số đơn thuốc trong DĐVN xuất bản lần thứ ba, 2002

3.1. Cao bố phổi

Công thức:

Bách bộ [Radix Stemonae] 50 g

Thạch xương bồ [Rhizoma Acori graininei] 22 g

Bọ mắm [Herba Pouzolziae] 120 g

Tinh dầu Bạc hà [Oleum Menthae] 0,2 ml

Cam thảo [Radix Glycyrrhizae] 11 g

Cát cánh [Radix Platycodi] 12 g

Vỏ quýt [Pericarpium Citri reticulatae perenne] 17 g

Acid Benzoic [Acidum benzoicum] 2 g

Mạch môn [Radix Ophiopogonis] 50 g

Đường trắng [Saccharum] 900 g

Menthol [ Mentholum] 0,2 g

Nước [Aqua] vừa đủ 1000 g

Bào chế'. Vỏ quýt rửa sạch, thái nhỏ, ngâm vối 90 ml Ethanol 
50% trong 7 ngày, ép kiệt, bỏ bã.

Menthol và Acid benzoic hoà tan với 20 ml Ethanol 50 %.

Các vị còn lại (trừ đường kính và tinh dầu Bạc hà) nấu 3 lần 
với nước, mỗi lần 2 đến 3 giờ. Hai lần đầu gạn nưốc lọc đê riêng, 
lần thứ 3 ép kiệt, để lắng, lọc trong. Trộn đểu ba nước, cô đặc tới 
khi còn 1000 ml, cho đường khuấy tan, tiếp tục cô tới khi còn
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khoảng 950 ml. Lọc nóng, đô nguội, cho cồn vỏ quýt, Menthol, 
Acid benzoic, tinh dầu Bạc hà vào khuấy đều và đóng chai.

Chê phẩm phải đáp ứng các vêu cầu trong chuyên luận cao 
thuôc trên và các yêu cẩu sau:

Tính châ't: Chất lỏng sánh, màu vàng nâu cánh gián, thơm 
mùi hạc hà, vị ngọt hơi cay.

Độ trong và dộ đồng nhát: Sánh, dồng nhất, không được có 
váng môc, bã dược liệu và vật lạ.

Tỷ trọng: ở  20 "C từ 1,31 đôn 1,32 theo phương pháp dùng 
tỷ trọng kế,

Định tính:

Định tính Menthol (theo phương pháp sắc ký lớp mỏng, phụ 
lục 4.4).

Định tính Bách bộ (theo phương pháp sắc ký lớp mỏng, phụ 
lục 4.4).

Định tính Cát cánh (theo phương pháp sắc ký lốp mỏng, phụ 
lục 4.4),

Định tính Bọ mắm (theo phương pháp sắc ký lớp mỏng, phụ 
lục 4.4).

Các định tính đều được so sánh với châT chiết từ dược liệu 
thành phần. Nội dung chi tiết được ghi trong chuyên luận “Cao 
bổ phổi” trang 513.

Công năng'. Nhuận phế, giảm ho.

Chủ trị'. Các chứng ho gió, ho lâu ngày đờm đặc, rát cổ, ráo phổi.

Cách dùng và liều lượng'. Ngày dùng 50 ml, chia làm hai đến 
ba lần. Trẻ em tuỳ theo tuổi.

Bảo quản'. Đựng trong lọ kín, đế nơi mát.
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Các dạng thuốc siro khác.

3.2. Siro Lạc long (Bệnh viện Đông y Nam Hà)

Công thức:

Cao mềm Lạc tiên 500 g

Long nhãn 1000 g

Đường trắng 4800 g
Bào chê: 500 g cao Lạc tiên tương đương 6000 g Lạc tiên 

thảo. Cho Long nhãn vào túi vải, nấu với ba lần nước. Hợp dịch 
thuôc, cô lại. Cho cao Lạc tiên vào, cô tiếp còn 2500 ral. Đường 
trắng nấu thành siro đơn. Phôi hỢp siro đơn vói cao thuốc. Đun 

• sôi 10 phút, điểu chỉnh đê được 7000 ml siro. Lọc nóng, dóng 
chai, gắn miệng, để chai ngược đến khi thuôc nguội.

Công dụng: Thuôc an thần, chữa mâ't ngủ.
Cách dùng và liều dùng: Ngày uống 50 ml siro trước khi đi ngủ.
Bảo quản: Đê nơi mát và khô ráo.

3.3. Siro viêm miệng trẻ em

Công thức:
Kim ngân hoa 60 g
Thiên hoa phân 40 g
Cát căn 32 g
Bạc hà 16 g
Xích thược 32 g
Sinh địa 40 g

B à o  ch ế: B ạc h à , N a  b en zo a t, siro  đ ể r iên g , s ắ c  các vỊ k hác
vởi nước h a i lầ n  (lần  1: đô 8 0 0 0  m l, đun  sô i 30  p h ú t, lọc; đô Bạc

Hoàng cầm 40 g
Sa sâm 40 g
Tửu Đại hoàng 32 g
Na benzoat 7g
Siro đơn (hoặc 1200 g 1500 ml
đường trắng)
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hà vào bã thuôc, ihêin 4000 ml nước, đun sôi 30 phút, lọc). Hợp 
2 dịch lọc và cô dặc lấv 1500 ml; thêm siro đơn vào, khuây đều, 
thêm Na benzoat, đun sôi 10 phút. Đe nguội, thêm mấy giọt 
hương liệu vào, trộn đều. Đóng chai.

Công dụng-. Chữa viêm xoang miệng có mụn hay viêm xoang 
có nhiễm trùng khác của trẻ em.

Cách dừng và liều dùng-. Ngày uông ba lần; dưới 1 tuổi dùng 
5 ml cho một lần, 1 đê’n 3 tuổi dùng 10 ml, 3 tuổi trở lên dùng 
15 ml cho một lẩn.

Bảo quản: Đe nơi mát và khô ráo.

3.4. Siro chữa viêm mũi

Công thức:
Nga bất thực thảo 400 g Bạch chỉ 240 g
Tân di 400 g Sinh Cam thảo 240 g
Thương nhĩ tử 400 g Đường sacharum 1800 g
Cúc hoa 400 g Nipazin 0,9 g

Bào chế: sắc các vị thuôc hai lần. Cô đặc dịch lọc lấy 3000 
ml cao thuôd. Hoà tan Nipazin trong một ít cồn Ethylic 95 %, 
cho vào cao thuốc; tiếp tục cho đường vào, đun sôi trong 10 
phút. Lọc và đóng chai.

Công dụng: Chữa viên hôc mũi cấp và mạn tính, viêm mũi dị 
ứng ...

Cách dùng và liều dùng: Ngày uô'ng hai lần, mỗi lần50 ml, 
uông sau bữa ăn hoặc dùng theo chỉ định của thầy thuôc.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được uông.
Thuôc này phải uông sau bữa ăn để tránh kích ứng dạ dày. 

Người bị đau dạ dày nặng phải dùng thuôc một cách cẩn thận.

384



3.5. Siro ho gà (Viện nghiên cúu Đông y)

Công thức:

Lá chanh 100 g Lá táo 100 g

Cỏ gà 100 g Cỏ sữa nhỏ lá 100 g

Gừng tươi 50 g Vỏ rễ dâu 100 g

Củ sả 50 g Hoa đu đủ đực 50 g

Bào chế: Các vỊ dùng tưđi, rửa sạch thái nhỏ, sao vàng hạ 
thổ, nấu thành cao lỏng, cho đưòng vào để nấu thành siro. 
Đóng vào lọ kín.

Công dụng-. Chữa ho gà thuộc thể hàn và nhiệt không rõ rệt. 
Ho từng cơn dài, ngày và đêaii đều ho, ngạt mũi, hay chảy nước 
mũi, có dòm dãi; ho nặng thì có đờm lẫn máu, khoé mắt đỏ. 
Gừng, Củ sả tính ấm, có khả năng giải cảm phong hàn, làm cho 
khí của phổi được tuyên thông (khí không tuyên thông hoá 
nóng mà sinh ho), vỏ rễ dâu nhuận phế kết hỢp các vị khác có 
tác dụng tiêu dòm, trị ho nên chữa được chứng ho gà.

Liều dùng-. Trẻ em dưối 5 tuổi, mỗi lần uô"ng 5 rnl (1 thìa 
cafe); trẻ em 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uô'ng 10 ml (2 thìa cafe). 
Ngày uô"ng hai lần, hoà vói nưốc chín.

Kiêng kỵ: Các chất cay (tiêu, ót), chất dễ gây dị ứng (tôm, cua).

3.6. Siro nhuận phổi (Nam dược thần hiệu)

Công thức:

Thiên môn 400 g Vỏ rễ dâu 200 g

Mạch môn 400 g Diêm Bạch mai 30 quả

Bách bộ 400 g (mơ muôi)
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Bào chế: Thiên môn, Mạch môn, Bách bộ đồ chín, bỏ lõi; 
Diêm bạch mai loại bỏ hạt; vỏ rễ dâu loại đập dập, bỏ vỏ ngoài, 
thái đoạn, tẩm mật, sao. Các vị hỢp lại nấu thành cao lỏng. 
Thêm đường cho đủ để thành siro. Tỷ lệ 1 ml tương đương 1 g 
dược liệu.

Công dụng: Chữa ho lâu ngày, người nóng háo, khô gầy, ho 
khan, ho ra máu, ho về đêm, ngủ ít, nóng âm ỉ, buồn phiền khó 
chịu. Đơn gồm các vị nhuận ngũ tạng, bố phổi, sát trùng, chữa 
đưỢc ho lâu ngày, ho khan có ra máu. Những người ăn kém 
tiêu, đầy bụng, ỉa lỏng không nên dùng.

Cách dừng:

Trẻ em từ 1 đến 3 tuổi, mỗi lần uô'ng 5 ml (1 thìa cafe).

Trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, mỗi lần uô"ng 10 ml (2 thìa cafe).

Trẻ em từ 8 đến 15 tuổi, mỗi lần uông 15 ml (3 thìa cafe).

Người lớn mỗi lần uống 20 đến 30 ml (4 đến 6 thìa cafe).

Ngày uô"ng hai lần, pha thêm nước ấm.

Kiêng’ky: Không ăn chất cay nóng và dầu mỡ.

3.7. Siro nhuận gan

Công thức:
Lá mua khô 1000 g Rau má khô 500 g

Chè vằng khô 500 g Lá Bồ cu vẽ khô 300 g

Chi tử 500 g Thanh bì ứ 200 g

Hoàng bá 300 g Đường kính 3000 g

Bào chế: Các vị rửa sạch, cho vào nấu thành cao, nấu hai 
lần; lần 1; đun sôi 2 giờ và lấy đưỢc 2000 ml; lần 2: đun sôi 2 
giò và lấy ra 1500 ml. Để lắng và lọc trong, trộn đều. Hoà tan
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đường vào cao và cô lại. Tý lệ 1 g dược liệu tương dương 1 ml 
siro. Đóng chai, nút kín.

Công dụng-. Chữa bệnh vàng da, mặt mắt đều vàng. Đơn 
thuôc có tác dụng trừ thấp, thanh nhiệt, hoà can nên có khả 
năng chữa chứng vàng da cấp do thấp nhiệt. Người vàng da 
không do thâ'p nhiệt không nên dùng.

Cách dùng-.
Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mỗi lần uông 10 đến 15 ml (2 đến 3 

thìa cafe).

Trẻ em trên 10 tuổi, mỗi lẳn uốhg 15 đến 20 ml (3 đến 4 thìa 
cafe).

Người lớn mỗi lần uông 25 đến 30 ml (5 đến 6 thìa cafe).

Ngày uô"ng hai lần (sáng, chiều).

Kiêng ky: kiêng các chất cay, nóng.

3.8. Siro õ  m ai rễ  dâu (Bệnh viện Đống muối, H ải Hậu,
Nam  Định)

Công thức:

Quất hồng bì 50 g Cát cánh 50 g
(hoặc Trần bì) Hạnh nhân 50 g
Tang bạch bì 50 g Kinh giới 50 g
Củ Sả 50 g Cam thảo 50 g
Bách bộ 

0  mai

50 g 

50 g
Bạc hà 50g

Bào chê'-. Các vị nâ'u thành cao. Thêm đường trắng vào làm 
thành siro. Tỷ lệ 1 g dược liệu tương đương 1 ml siro. Đóng vào 
chai, nút kín.
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Công dụng: Chữa ho gà, sau một chuỗi ho dài lại có tiếng rít 
và kéo dài như tiếng gà. Khi ho, sắc mặt xám lại, chảy nước 
mắt, nước mũi, mồm có đầy dãi. Sau cơn ho, người thường rũ 
rượi, xanh xao.

Nếu có biến chứng; chảy máu mắt, nôn ra máu thì gia thêm 
Sinh địa, Mạch môn. Trong đơn; 0  mai, Hạnh nhân, củ sả tiêu 
dòm; Kinh giới, Bạc hà, Cát cánh sơ phong tán tà; Quất hồng 
bì, Bách bộ, Mạch môn bố phổi. Tang bạch bì, Cam thảo, Sinh 
địa tư âm thanh nhiệt. Toàn đơn có tác dụng sơ phong thanh 
nhiệt, tư âm, bố phế, tiêu dòm.

Cách dùng: Mỗi lần uông 5 đến 25 ml tuỳ theo tuổi và mức 
độ bệnh nặng hay nhẹ.

Kiêng kỵ: Kiêng ăn mỡ và các chất cay nóng.

XIII. THUỐC VIÊN

Thuốc viên  nén trong y học cổ truyền là dạng bào chê có chia  
liều; thường dùng một hay nhiều  vị thuôh (hoặc ch ất ch iết của 
dưỢc liệu) kết hỢp với tá dược để dập thành v iên  (phiến).

-  ưu điểm: Liều lượng của nó tương đối chuẩn xác, chất 
lượng ổn định, khi uô"ng hay mang theo người tương đối thuận 
tiện, giá thành tương đối thấp.

-  N h ư ợ c  đ i ể m :  Nếu bảo quản không thích đáng, thuốc vẫn 
có thể hút ẩm và làm biến chất thuổic. Viên nén thường cứng 
nên trẻ em khó nuô"t.

-  Kỹ thuật bào chế: M uôn dập viên , dược liệu  phải nghiên  
thành  bột mịn hoặc ch iết xu ất lấy chất chiết, phối hỢp các vị 
thuốc theo đơn, xát hạt, sấy, trộn tá dưỢc trơn để dập viên . Các 
bước tương tự như bào chê viên  nén tây y; như n g do nguyên  
liệu  từ dược liệu  nên có m ây cách như sau:
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+ Nghiên nhỏ riêng từng dược liệu và tá dược; rây qua 
120 đên 180 (tuỳ theo đơn), trộn thật đều; cho một lượng thích 
hỢp chất kêt dính hoặc chất làm ướt để tạo khối mềm thích hỢp 
(không dính tay và không rã ròi). Sau đó sát qua rây số 1400 
(cỡ rây 32) hoặc qua rây số 710 để làm thành hạt ướt; làm khô ở 
nhiệt độ khoảng 60 “C, chiều dày lớp hạt không quá 3 cm; đồng 
thời chú ý đảo đểu. Khi hạt khô, rây hạt loại các hạt to qua rây 
sô 1400 và hạt quá bé qua rây sô" 355. Cho tá dưỢc làm trơn (0,3 
% đến 1% Stearat Mg hoặc 2% đến 5% bột Hoạt thạch ...); trộn 
hỗn hỢp cho thật đểu và dập viên.

+ Lấy một phần dược liệu có nhiều bột nghiền nhỏ thành 
bột mịn hoặc rây lây một phần bột mịn. Phần còn lại sắc hoặc 
chiết xuất theo các phương pháp khác nhau để lấy cao lỏng, cô 
thành cao lỏng sánh (lấy 1 giọt cao nhỏ lên giấy thấm mà 
không thấy nưóc thấm ra xung quanh là được). Trộn cao lỏng 
sánh và một phần bột thuốc để tạo khôi mềm thích hỢp (không 
dính tay và không rã rời). Có thể dùng toàn bộ dưỢc liệu trong 
đơn nâ"u thành cao lỏng sánh, thêm tá dược (thường là tinh bột) 
để tạo khôi mềm thích hỢp. Sấy khô, điều chỉnh kích thước hạt, 
cho tá dược trơn vào, trộn đều và dập viên.

+ Toàn bộ dưỢc liệu trong đơn đưỢc nâ'u thành cao. Khi 
thành cao lỏng sánh, cho vào sấy ở 60 °c đến 80 °c để thành 
cao khô. Nghiền thành bột, rây qua rây sát hạt; phần bột qua 
rây số 355 đưỢc làm ướt để sát hạt. Sây khô, chỉnh lại hạt, cho 
tá dược làm trơn vào, trộn đều, dập viên.

Đe đảm bảo chất lượng viên nén, cần thực hiện các quy 
định chung về viên nén (Phụ lục 1.15, DĐVN xuất bản lần thứ 
3, 2002); đồng thòi đóng gói kỹ vối loại dễ hút ẩm, bao đường 
vói loại viên khó uô"ng. Các viên nén đông dưỢc thường có độ 
rã cao hơn viên nén tây y, nhưng không được quá 30 phút để 
tan hoàn toàn.
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Một sô  dạng th u ốc v iên  Đ ông y  

1. Bạch cam (Lương y Nguyễn Hữu Hoàng, Hà Nam)

Công thức:
Bạch thược 
Cam thảo 
Hồ tinh bột

100 g
50 g 

1 %

Bào chế: Bạch thược ủ ẩm, bào mỏng, tẩm rượu (10 %) sao 
vàng; tán bột, rây lấy bột mịn. Cam thảo thái ngang, tán thành 
bột thô, ngâm nửa ngày sau đem nấu cao. Thêm hồ tinh bột vào 
cao để trộn với bột Bạch thược thành khối dẻo không dính tay 
để sát hạt. Sấy hạt đến se mặt rồi lại sát hạt qua rây trên. Sấy 
khô, trộn với 5 % bột Hoạt thạch, trộn đều, dập viên. Viên 0,3 g; 
viên phải cứng và bóng. Đóng gói 40 g/1 túi.

Công dụng: Chữa thấp khớp teo cơ biến dạng. Chữa đau gan, 
vàng da, kiết lỵ (đại tiện có dòm, máu mũi), trẻ em nóng hâm 
hấp, đổ máu cam, đau mắt. Bổ gan mật, điều hoà cơ thể.

2. Bình vị nam (Bệnh viện 354, Tổng cục Hậu cần)

Công thức:

Minh phàn 

Mạn đà la 

Cam thảo

Mai mực

Cao Ngải tưỢng

Tá dược vđ : 0,45 g / viên

Công dụng: Giảm đau, giảm co thắt, giảm tiết, chông phù nề 
xuâT huyết, làm liền sẹo.

Chỉ định: Loét dạ dày, loét hành tá tràng. Chữa viêm niêm 
mạc dạ dày, loét hành tá tràng tái phát.
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Liều dùng và cách dùng:

Người lớn: ngày ba lần, mỗi lẩn 3 viên, uông sau bữa ăn một 
giờ hay lúc đang đau. Liều tối đa không quá 15 viên/ một ngày.

Bảo quản: Tránh ẩm, tránh ánh sáng.

3. Hạnh tò phiên

Công thức:
Khố hạnh nhân 
Tô diệp 
Cam thảo

500 g 
500 g
200 g

Bào chế: Tò diệp nghiền thành bột mịn, rây qua rây sô" 125. 
Cam thảo, Hạnh nhân hỢp với bột thô Tô diệp, sắc lấy ba nước, 
cô lại thành cao đặc. Cho bột Tô diệp vào, trộn đều, làm hạt, 
sấy khô; cho tá dược trơn vào để dập viên. Viên 0,3 g.

Công dụng: Chữa cảm mạo và ho.
Cách dùng và liều dùng: Ngày uô’ng hai lần, mỗi lần 3 đến 

4 viên.

4. Khái suyễn ninh

Công thức:

Hoa bia 125 g Hoàng cầm 250 g

Trần bì 250 g Cát cánh 250 g

Xuyên sơn long (Dioscorea nipponika Maniko.) 250 g

Bào chế: Lây 1/3 Hoa bia, 1/3 Trần bì nghiền riêng thành 
bột, rây qua rây 125. Trộn đều hỗn hỢp để dùng. Lượng Trần bì 
còn lại, thái nhỏ cho vào bình, cất kéo bằng hơi nưốc lấy 150 ml, 
cho muôi ăn để tách lấy tinh dầu. Lượng nưốc còn lại trong 
bình, lọc lấy nước, cô đặc thành dạng sánh.
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Thái nhỏ Hoàng cầm, sắc hai lần, hỢp hai nước vả lọc, cô lảV 
250 ml dịch; hoà tan 7,5 g Phèn chua (đun nóng) (3% Phèn 
chua so với thuốc sông). Vừa cho vừa khuấy đểu, để yên trong 
24 giờ, lọc lấy tủa scutellarin (C.,iH|g0j.d để dùng.

Cát cánh, Xuyên sơn long sắc hai lần với nước. Lọc và cô 
thành cao lỏng sánh.

Đem các loại cao lỏng sánh đun nóngquấy đều và cho tủa 
scutellarin vào, vừa đun vừa khuâ'y đểu. Cho bột men bia, Trần 
bì vào để làm hạt (sấy ở 60 °c đến khô). Phun tinh dầu Trần bì 
vào hạt, trộn đều. Thêm 1% Magie stearat vào để dập viên. 
Viên 0,3 g.

Công dụng: Chữa viêm phế quản thể hen. Viêm phế quản mạn.

Cách dùng và liều dùng'. Ngày ba lần, mỗi lần 8 viên.

5. Lộc nhung kiện sinh

Công thức:
Bột nhung hươu nai 3,250 g Ô mai thịt 3,250 g
Quả dâu chín phơi khô 50,000 g Đảng sâm 13,500 g
Mạch môn 25,000 g Đương quy 50,000 g
Liên nhục 25,000 g Hạn liên thảo 25,000 g
Thục địa 25,000 g Hà thủ ô chê 80,000 g
Trinh nữ (cả cây) 25,000 g
Bào chế'. Các dược liệu được chế biến theo đúng quy cách,

cần riêng từng vị. Hà thủ ô, Đương quy, Hạn liên thảo, Liên 
nhục, trộn đều xay thành bột mịn, rây qua rây sô" 150. Bột 
Nhung lộc trộn vối hỗn hỢp trên, rây lại qua rây sô' 150.

Quả dâu, Thục địa, Trinh nữ, 0  mai nhục, Mạch môn, Đảng 
sâm cho vào nồi hầm, đô đầy nước. Đun sôi 3 giờ lấy nưốc một, 
thêm nước sắc chiết nước hại. Ép bã lấy nước. Hợp nước một,
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hai và nước ép, để láng, lọc lây nước Irong; cô đặc đế cao có tỷ 
trọng 1,35 đến 1,40 ở 50 "c.

Đố bột trên vào cao; trộn đều thành khôi dẻo, cắt thành 
miếng mỏng, xếp vào khay, sâV ở nhiệt độ 60 ‘’C cho đến khô 
mặt; sát qua rây sô’ 1400. Sấy khô trong 24 giò, rây lại qua ráy 
sô 1400 và sô’ 355. Rập viên hav làm nang capsulae, viên 0,30 g, 
viên bao đường và màu.

Đóng vỉ hay lọ, 10 viên hay 100 viên.

Công dụng: Chữa suy nhược, sút cân, thần kinh suy nhược, 
thiếu máu, lưng gô’i mỏi, tim hồi hộp, mồ hôi trộm, chóng mặt, 
hay quên,'tóc bạc sốm.

Liều dùng và cách dùng: Ngày uô’ng hai lần, sáng và tô’i, mỗi 
lần 4 đến 6 viên.

6. Song hoàng phiến

Công thức:

Tam khoả châm 

Hoàng cầm 

Tinh bột

2000 g 

666 g

vừa đủ làm 1000 viên

Bào chế: Đập rập Tam khoả châm, kết lìỢp vối Hoàng cầm , 
sắc lây 3 nước. HỢp 3 nưốc sắc, cô lại thành cao lỏng sánh. Cho 
10 % tinh bột vào, khuây đều, sấy khô ở nhiệt độ 60 đến 70 “C 
đến thành cao khô; nghiên vụn, rây qua rây sô 1400 và rây sô’ 
355 đê lây hạt nhỏ đều. Thêm 2 % Magie stearat, trộn đểu để 
rập viên. Viên bao đường.

Công dụng: Thanh nhiệt, tả hoả, tiêu viêm, chỉ lỵ. Dùng cho 
bệnh lỵ do vi khuẩn, viêm ruột, viêm họng.

Cách dùng và liều dùng: Ngày uô’ng ba lần, mỗi lần 4 đến 
6 viên.
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Bảo quản : Trong lọ kín hay trong vỉ, tránh ẩm ướt.

7. Thuốc muối

Công thức:

Phèn đen 800 g Phèn chua 300 g

Đại hồi 600 g Đinh hương 500 g

Hắc sửu 500 g Hồ tiêu 500 g

Nhân trần 600 g

Bào chê: Dùng nồi đâ't mới, cho muối ăn vào đến 1/3 nồi, dàn 
cho thật bằng. Đặt lá trầu lên cho kín lớp muôn Lấy Phèn đen 
trải lên lá trầu. Các vị thuôc khác giã nát, cho lên lớp Phèn 
đen, ấn cho chặt. Lấy Phèn chua tán nhỏ trải lên phía trên lớp 
thuôh. Đậy vung lại, dùng đất đã luyện kỹ, trát xung quanh 
miệng vung cho thật kín. Dùng lửa than đun trong 5 giờ. Đem 
ra, để nguội, mở vung, lây thuôc và Phèn (bỏ Trầu và muối); 
tán thật mịn, phơi khô, bọc giây bản, vê thành từng viên bằng 
hạt ngô. Cho vào lọ kín, tránh am.

Công dụng: Phụ nữ sau khi sinh, phù thũng, vàng da, bụng 
to, ăn uô’ng kém, ỉa lỏng, mệt mỏi rũ rượi hoặc sô’t rét lâu ngày. 
Phèn đen chữa phù thũng, vàng da; Phèn chua tiêu dòm, tiêu 
tích; Nhân trần trừ thấp nhiệt, vàng da; Đại hồi, Đinh hương, 
Hồ tiêu ấm tỳ vị làm cho tiêu hoá tôb. Các vị hỢp lại có khả 
năng chữa chứng sản hậu và sô"t rét lâu ngày, vàng da, bụng to, 
ăn uô"ng kém.

Cách dùng: Ngày hai lần, mỗi lần uống 3 viên, uô"ng với nước 
chín hoặc cho vào miếng chuôi chín mà nuôt.

Kiêng kỵ: Không ăn chất tanh, sông lạnh, dầu mỡ. Người có 
thai không nên dùng.
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8. Thuốc Phèn (Lương y Nguyễn Đạo sầm, Hà Nội)

Công thức:
Phèn chu 200 g Phèn đen 1600 g
Đinh hương lOg Hồi hương 10 g
Quê chi 10 g Thảo quả 10 g

Bào chê: Phèn đen và Phồn chua trộn lẫn phi cho khô; Thảo 
quả nướng bỏ vỏ. Các vị hỢp lại, sây khô, tán nhỏ, rây lây bột 
mịn. Dùng giấy bản vê thành viên, vỊên 2,5 g thuôh. Cho vào lọ 
kín, tránh ẩm.

Công dụng: Chữa phù nê sau khi sinh đẻ, ăn không tiêu, đau 
bụng, ho, vàng da. Phèn đen, Phèn chua tiêu đàm, tiêu tích, ích 
huyết, điều kinh; Đinh hương, Hồi hương, Quế chi, Thảo quả ôn 
trung tán hàn, làm cho ăn uô’ng khoẻ. Các vỊ hợp lại có khả 
năng chữa chứng sản hậu, kinh nguyệt không đều, da vàng, 
kém ăn.... Trường hỢp người khô gầy, âm hư; huyết kém, táo 
bón, ít ngủ không nên dùng.

Cách dùng: Ngày uô"ng hai lần, mỗi lần nuôT 4 viên, đê giữa 
miếng chanh hoặc miếng chuôd mà nuô"t. Nuôt thuôh xong mới 
ăn cơm.

Kiêng kỵ: Không ăn cá, mỡ, rau cải, nước mắm.
9. Viên hạ áp

Công thức:
Dã cúc hoa 100 g
Hạ khô thảo 200 g

Thảo quyết minh 

Đường cát
200 g

Bào chế: Dã cúc hoa, Thảo quyết minh nghiên nhỏ; rây lây 
bột mịn. Bã còn lại hỢp với Hạ khô thảo sắc lấy ba nước; mỗi 
nước đun sôi 1 giờ. Lọc qua vải gạc. Cô đặc. Trộn đều bột thuốc 
với cao. Cho thêm 13 % bột đường cát làm chất kết dính (32 g
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đường cát, thêm nước cho tan); trộn với bột trên. Sát hạt; sấy 
khô. Thêm 2 % bột Hoạt thạch, trộn dều và dập viên. Viên 0,3 g 
tưđng đương 0,5 g dược liệu.

Công dụng: Chữa cao huvết áp.
Cách dùng và liều dùng: Ngày uô"ng ba lần, mỗi lần 5 viên.

10. Viên nén Tam khoả châm

Công thức:
Tam khoả châm (Berberis poiretii Schneid.) 1380 g 
Keo Ả rập 40 g
Tinh bột 104 g

Bào chế: Nghiền Tam khoả châm thành bột, rây lấy 1/4 
lượng bột mịn. Sô" lượng còn lại sắc hai lần, mỗi lần 2 giò. Lọc, 
cô đặc dịch lọc. Cho keo và tinh bột vào dịch cô đặc, quấy đều, 
đun thành dạng hồ; cho bột mịn vào, trộn đểu, sát hạt; sấy khô. 
Thêm 1% Magie stearat, trộn đều, dập viên.

Công dụng: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm. Dùng chữa 
viêm amidan, viêm họng sưng đau, khuẩn lỵ và nhiễm trùng 
đường mật.

Cách dùng và liều dùng: Ngày ba đến bôn lần, mỗi lần 4 đến 
6 viên.

11. Viên nén Tò mộc (Thực hành Dược khoa, tập 1,1971)

Công thức:

Cao khô Tô mộc 125 g

Tá dược vừa đủ 1000 viên
Bào chế: Chẻ nhỏ Tô mộc, sắc lấy ba nước, cô đặc sánh, tiếp 

tục sấy ở 60 °c đến 80 °c đến khô. Nghiền vụn, sát qua rây sô"
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1400 và rây sô 355; trộn vối tá dược trơn và dập viên. Viên 
0,125 g, viên có màu nâu.

Công dụng: Có tác dụng kháng sinh. Dùng chữa ỉa chảy 
nhiễm trùng và mụn nhọt.

Cách dùng và liều lượng-.
Trẻ em 1 tuổi đến 5 tuổi, mỗi ngàv 2 đến 4 viên chia làm hai lần.
Trẻ em 6 tuổi đến 10 tuổi, mỗi ngày 4 đến 6 viên chia làm 

hai lần.
Trẻ em 11 tuổi đến 15 tuổi, mỗi ngày 6 đến 10 viên chia làm 

hai lần.
Từ 16 tuổi trở lên dùng 10 đến 12 viên chia làm hai lần.

MỘT SỐ DẠNG THUỐC KHÁC

A. THUỐC Đ ĨN H

1. Thất dịch đơn

Công thức:
Hoạt thạch
Đại hoàng
Cam thảo
Tiên Bội lan 
(Bội lan tươi)
Tiên La bạc (La 
bạc tươi)

600,00 g Tiên Hoắc hương 
93 75 g hương tươi)
q.-í 7.^^ ơ  diệp

(Tô diệp tươi)
93.75 g

93.75 g

Tiên Hà diệp 
(Lá sen tươi)
Tiên Trắc bá diệp 
(Lá trắc bách diệp tươi)
Tiên Ngẫu (ngó sen tươi)

93.75 g

93.75 g

93.75 g

93.75 g

93.75 g
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Bào chế: Đại hoàng nghiền thành bột mịn, rây, trộn đểu với 
100 g (3 lạng 2 tiền) rượu cái, phơi khô. Hoạt thạch nghiên theo 
kiểu thuỷ phi. Cam thảo sắc nhiều lần cho hêt hoạt chát, bỏ bã, 
hỢp các nước sắc và cô lại tới cao lỏng. Đổ bột mịn Hoạt thạch 
trộn cho thật đều, pliơi khô, Nghiên phôi hợp vói bột Đại hoàng 
chế rượu, trộn cho thật đều. Bảy vị còn lại giã nát, cho thêm 
nước sôi để nguội ép lấy nước cô"t, lọc, khuây trộn cho thật đêu 
với bột mịn trên, chia thành khôi nhỏ, phơi hay sâV khô ở nhiệt 
độ thấp. Mỗi khôi nặng 12,50 g (4 tiền).

Công năng-. Trừ khí nóng, nắng, hạ sôl nóng (thanh thử giải 
nhiệt).

Chủ trị'. BỊ cảm nắng, nóng sôi, đại tiện khó, đi đái rắt, khát 
nhiều, nhức đầu.

Cách dừng và liều lượng'. Mỗi ngày uông 1 đến 2 lần, mỗi lần 
1 khôi, ngâm vào nước sôi cho tan hoặc bọc vải mà sắc uô’ng.

Chú ý: Phụ nữ có thai dùng phải cẩn thận.

Bảo quản'. Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

2. Tử Kim đĩnh

Công thức:

Sơn từ cô 62,50 g

Đại kích (chế giấm) 46,85 g

Ngũ bội tử 31,25 g

Thiên kim tử sương 31,25 g

Bào chế'. Minh hùng hoàng tán theo thuỷ phi hay nghiên 
mịn. Chu sa cũng tán mịn như Minh Hùng hoàng. Xạ hương để

Chu sa 12,50 g

Xạ hương 9,40 g

Minh Hùng hoàng 6,25 g
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riêng. 3 vị còn lại trộn chung tán mịn, rây. Trộn bảv vị nghiên 
mịn, rây, trộn đểu. Dùng bột nếp 100 g (3 lạng 2 tiền), nấu hồ 
hoặc chưng hồ bánh làm thành thoi, phơi trong râm cho khô là 
được. Mỗi thoi nặng 1,56 g hay 3,125 g (5 phân hay 1 tiền).

Công năng: Trừ bỏ uế độc, sát trùng (tịch uế, giải độc).

Chủ trị: Cảm nhiễm thời khí, tinh thẩn hôn mê, buồn bã, 
mắt mò, ỉa, mửa, trẻ em dòm tắc kinh giật. Dùng ngoài trị đinh 
nhọt, ghẻ lở và nổi hạch.

Cách dùng và liều lượng-. Mỗi ngày uô"ng 1 đến 2 lần, mỗi lần 
2 đến 5 phân mài với nước đun sôi đê vừa nguội. Dùng ngoài; 
mài với dấm để bôi vào chỗ đau.

Chú ý: Phụ nữ có thai không dùng được

Bảo quản-. Đậy kín, đê nơi râm mát, khô ráo.

3. Vạn ứng đĩnh

Công thức:

Kinh mặc 62,50 g Hùng đởm 6,25 g

Nhi trà 31,25 g Băng phiến 1,90 g

Hồ Hoàng liên 31,25 g Xạ hương 1,55 g

Hoàng liên 31,25 g Ngưu hoàng 1,55 g

Bào chè'-. Nghiền riêng Kinh mặc, Nhi trà, Hồ hoàng liên, 
Hoàng liên hoặc nghiên chung thành bột mịn, rây. Nghiền phổi 
hỢp với Băng phiến, xạ hương, Ngưu hoàng, Hùng đởm (nên 
dùng bột mịn Hồ hoàng liên mà nghiền thì tô"t nhâT), nghiên 
mịn, rây; trộn đều. Lấy thêm Ngưu đởm chấp (nưốc mật bò) cô
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đặc, cho vừa đủ nhào vói bột mịn nói trên thành khôi, làm 
thành những thỏi nhỏ hình thoi. Phơi khô trong râm là được.

Công năng: Thanh nhiệt, giải độc.

Chủ trị: Cảm nắng, choáng, chóng mặt, cuông họng sưng 
đau, các trường hợp sưng tấy khác.

Cách dừng oà liều lượng: Mỗi lần uông 1,5Õ g đến 3,15 g (5 
phân đến 1 tiền), uô"ng vói nước đun sôi. Trẻ em giảm bốt liều 
lượng. Dùng ngoài da; mài hoà với dấm, bôi đắp lên chỗ đau.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được uô"ng.

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo, tránh ẩm ướt.

B. THUỐC LỘ

K im  ngân  hoa lộ:

Công thức:

Kim ngân hoa 500,00 g

Bào chế: LâV Kim ngân hoa câT kéo đến khi Kim ngân hoa 
hết mùi thì thôi. Đựng nước cất Kim ngân vào lọ thuỷ tinh 
(đựng đầy) nút kín gắn xi là được.

Công dụng: Thanh nhiệt, giải độc. Chữa mụn nhọt, ghẻ lở, 
người nóng, khát nước, trẻ em lở ngứa.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày uô"ng 2 đến 5 lần, mỗi lần 
62,50g đến 125 g (2 đến 4 lạng).

Bảo quản: Đậy kín, để nơi râm mát, khô ráo.
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Bảng hệ sô hiệu chỉnh n trong công thức tính độ cồn thực 
theo độ cồn đọc được trên tửu kế (Từ 0°c đến 30“C)

Đ ộ  c ố n  đ ọ c  đ ư ợ c H ệ  s ò  n Đ ộ  c ố n  đ ọ c  đ ư ợ c H ệ  s ố  n

1 0 ,0 8 2 6 0 ,3 8

2 0 ,0 8 2 7 0 ,3 9

3 0 ,0 8 2 8 0 ,3 9

4 0 ,0 8 2 9 0 ,4 0

5 0 ,0 9 3 0 0 ,4 0

6 0 ,0 9 31 0 ,4 1

7 0 ,1 0 3 2 0 ,4 1

8 0 ,1 0 3 3 0 ,4 1

9 0 ,1 1 3 4 0 ,4 1

1 0 0 ,1 2 3 5 0 ,4 1

11 0 ,1 4 3 6 0 ,4 1

12 0 ,1 5 3 7 0 ,4 1

1 3 0 ,1 6 3 8 0 ,4 0

1 4 0 ,1 8 3 9 0 ,4 0

1 5 0 ,2 0 4 0 0 ,4 0

16 0 ,2 2 41 0 ,4 0

1 7 0 ,2 4 4 2 0 ,4 0

1 8 0 ,2 5 4 3 0 ,3 9

1 9 0 ,2 7 4 4 0 ,3 9

2 0 0 ,2 9 4 5 0 ,3 9

21 0 ,3 0 4 6 0 ,3 8

2 2 0 ,3 2 4 7 0 ,3 8

2 3 0 ,3 4 4 8 0 ,3 8

2 4 0 ,3 6 4 9 0 ,3 7

2 5 0 ,3 7 5 0 0 ,3 7
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Bảng tưdng ứng giữa độ Bome và tỷ trọng 
(xác định với chất lỏng nặng hơn nưóc)

Đ ộ  B o m e T ỷ  t r ọ n g Đ ộ  B o m e T ỷ  t r ọ n g

1 1 ,0 0 6 9 21 1 ,1 7 0 2

2 1 ,0 1 4 0 2 2 1 ,1 7 9 8

3 1 ,0 2 1 2 2 3 1 ,1 8 9 6

4 1 ,0 2 8 5 2 4 1 ,1 9 9 4

5 1 ,0 3 5 8 2 5 1 ,2 0 9 5

6 1 ,0 4 3 4 2 6 1 ,2 1 9 8

7 1 ,0 5 0 9 2 7 1 ,2 3 0 1

8 1 ,0 5 8 7 2 8 1 ,2 4 0 7

9 1 ,0 6 6 5 2 9 1 ,2 5 1 5

1 0 1 ,0 7 4 4 3 0 1 ,2 6 2 4

11 1 ,0 8 2 5 31 1 ,2 7 3 6

1 2 1 ,0 9 0 7 3 2 1 ,2 8 4 9

1 3 1 ,0 9 9 0 3 3 1 ,2 9 6 5

1 4 1 ,1 0 7 4 3 4 1 ,3 0 8 2

1 5 1 ,1 1 6 0 3 5 1 ,3 2 0 2

16 1 ,1 2 4 7 3 6 1 ,3 3 2 4

1 7 1 ,1 3 3 5 3 7 1 ,3 4 4 7

1 8 1 ,1 4 2 5 3 8 1 ,3 5 7 4

1 9 1 ,1 5 1 6 3 9 1 ,3 7 0 3

2 0 1 ,1 6 0 8 4 0 1 ,3 8 3 4
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CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG THƯỜNG DÙNG 
ĐỂ KIỂM NGHIỆM THUỐC có THÀNH PHẦN

DƯỢC LIỆU
(Dược diên Víêt Nam, xuất bản lần thứ III, 2002)

Cân và xác định khối lượng (PL-32)
Cỡ bột và rây (PL-33)
Định lượng Nitrogen trong hỌp chất hữu cơ (PL-107)
Định lượng taninoid trong dược liệu (PL-141)
Định lượng tinh dầu trong dược liệu (PL-141)
Định tính dược liệu và các chế phẩm bằng kính hiển vi (PL-144)
Giới hạn cho phép vê thể tích, nồng độ, hàm lượng thuốc 

(PL-131) ■
Lấy mẫu dược liệu (PL-143)
Phép thử độ đồng đều hàm lượng (PL-131)
Phép t,hử độ đồng đểu về khôi lượng (PL-132)
Xác dịnh khôi lượng riêng và tỷ trọng (PL-97)
Xác định mâd khôi lượng do làm khô (PL-98)
Xác dịnh màu sắc của dung dịch (PL-98)
Xác định hàm lượng ethanol (PL-115)
Xác định chất chiết trong dưỢc liệu (PL-142)
Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu (PL-142)
Xác định tỷ lệ nát vụn của dưỢc liệu (PL-142)
Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp cất vối dung 

môl hữu cơ (PL-143)
Thử độc bất thường (PL-181)
Thử giới hạn nhiễm khuẩn (PL-182)
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Bảng tra cứu tên vị thuốc

S T T V ị t h u ố c T ê n  k h o a  h ọ c T ê n  k h á c

1 2 3 4

1 A  g ia o G e la t in u m  A s in i

2 A  n g u ỳ P e r u la  A s a -  ío e t id a  L.

3 A n  tức hư ơ ng s ty r a x  to n k in e n s is  P ie r re ,

4 B a  đ ậ u S e m e n  T ig lli

5 B a  kích R a d ix  M o r in d a e  o tt ic in a lis

6 B á  tử  n h â n S e m e n  T h u ja e

7 B ạ c  h à H e r b a  M e n th a e

8 B á c h  bộ R a d ix  s te m o n a e D â y  b a  m ươi

9 B á c h  hợp B u lb u s  L iliu m  brovvnii

1 0 B á c h  th ả o  sư ơ ng P u lv is  P u m ic a rb o n is a tu s

11 B ạ c h  b iể n  đ ậ u S e m e n  D o lic h o r is

12 B ạ c h  c ậ p R h iz o m a  B le t il la e

1 3 B ạ c h  c h ỉ R a d ix  A n g e lic a e  

d a h u r ic a e

1 4 B ạ c h  cư ơ ng tằ m B o m b y x  B o try tic a tu s

1 5 B ạ c h  đ ầ u  ố n g A n e m o n e  c e r n u a  T h u n b .

1 6 B ạ c h  đ ậ u  k h ấ u P ru c tu s  A m o m i c a rd a m o m i

1 7 B ạ c h  đ ồ n g  nữ P o liu m  C le ro d e n d r i

1 8 B ạ c h  giớ i tử S e m e n  S in a p is  a lb a e

19 B ạ c h  h o a  x à  
th iệ t  th ả o

H e r b a  O ld e n la n d ia  

d it tu s a e ,
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2 0 B ạ c h  liề m R a d ix  A m p e lo p s is

21 B ạ c h  lỉnh P o r ia  c o c o s  W o lf . P h ụ c  linh

2 2 B ạ c h  m a o  c ă n R h iz o m a  Im p e r a ta e

2 3 B ạ c h  p h à n S u lta s  A lu m in o  P o ta s s c iu s

2 4 B ạ c h  p h ụ  tử R a d ix  T y p h o n ii V ũ  b ạ c h  p hụ

2 5 B ạ c h  thư ợ c R a d ix  P a e o n ia e  a lb a

2 6 B ạ c h  tiề n R h iz o m a  C y n a n c h i  
s ta u n to n ii

2 7 B ạ c h  t iê n  bì D ic ta m n u s  d a s y c a rp u s  

T u r c z .

2 8 B ạ c h  tru ậ t R h iz o m a  A tra c ty lo d is  

m a c r o c e p h a la e

2 9 B ạ c h  vị C y n a n c h u m  a tra tu m  

B Ũ n g e ,

3 0 B á n  c h i liên S c u te lla r ia  b a r b a ta  D o n .

31 B á n  h ạ P in e llia  t e r n a ta e  (T h u n b )  

B r e ite r

R h iz o m a  P in e llia e

3 2 B ả n  la m  c ă n C le ro d e n ro n  c y r to p h y llu m  

T u r c z .

3 3 B ă n g  p h iế n B o rn e o  C a m p h o r  

(B o r n e o la )

3 4 B ằ n g  s a B o ra x

3 5 B iể n  s ú c P o ly g o n u m  a v ic u la r e  L.

3 6 B in h  la n g S e m e n  A r e c a e T â n  la n g

3 7 B ìn h  v ô i T u b e r  s te p h a n ia e  

ro tu n d a e
N g ả i tượng
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3 8 B ồ  c ô n g  a n h T a r a x a c u m  o tt ic in a le  

VVigg.

3 9 B ổ  cu  v ẽ B re y n ia  t ru tic o s a  H o o l. F . Đ ỏ  đ ọ t

4 0 B ổ  h o à n g P o lle n  T y p h a e

41 B ổ  c ố t c h ỉ S e m e n  P s o r a le a e P h á  c ố  c h ỉ

4 2 B ọ  m ắ m H e r b a  P o u z o lz ia e

4 3 B ối m ẫ u B u lb u s  P r it i l la r ia e  c ir r lo s a c

4 4 B ồ n g  N g a  tru ậ t R h iz o m a  Z e d o a r ia e N g a  tru ậ t

4 5 C à  g a i le o S o la n u m  p ro c u m b e n s  

L o u r. (d â y )

4 6 C a m  th ả o R a d ix  G ly c y r rh iz a e

4 7 C a m  th ả o  đ ấ t H e r b a  S c e o p a r ia e D ã  c a m  th ả o

4 8 C a m  to ạ i E u p h o r b ia  k a n s u i L io u .

4 9 C a n  tấ t R h u s  v e rn ic i íe r a  D C .

5 0 C a o  lương  

khư ơ n g
R h iz o m a  A lp in ia e  

o ff ic ln a ru m

51 C a o  b a n  lo n g C o lla  C o rn u s  c e rv i

5 2 C ả o  b ản R h iz o m a  e t  R a d ix  L ig u s tic i 
s in e n s is

5 3 C á p  giới G e k k o  g e k k o  L.

5 4 C á t  c á n h R a d ix  P la ty c o d i

5 5 C á t  c ă n R a d ix  P u e r a r ia e

5 6 C â u  đ ằ n g R a m u lu s  e t  U n c u s  

U n c a r ia e

5 7 C â u  kỳ  tử P ru c tu s  Lycii K h ở i tử

5 8 C ẩ u  tích R h iz o m a  C ib o tii
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5 9 C h è  v ằ n g U a s m in u m  s u b tr ip lin e rv e  

B lu m e .

D â y  c ẩ m  v ă n

6 0 C h i tử P ru c tu s  G a r d e n ia e

61 C h ỉ thự c P ru c tu s  A u ra n t ii  im m a tu r i

6 2 C h ỉ x á c P ru c tu s  C itri a u ra n tii

6 3 C h ó  đ ẻ  ră n g  cư a P h y lla n th u s  u r in a r ia  L. D iệ p  h ạ  c h â u

6 4 C h u  s a S u lía tu m  h y d ra rg y r iu m ,  
C in n a b a r is

6 5 C h ử  th ự c  tử B ro u s s o n e t ia  k a z in o k i  
S ie b . E t Z u c c .

6 6 C h ư ơ n g  n ã o C a m p h o r a

6 7 C ỏ  m ự c H e r b a  E c lip ta e H ạ n  liê n  th ả o

6 8 C ỏ  sữ a E u p h o rb ia  th y m iío lia  B u rm .

6 9 C ố c  n h a P ru c tu s  O r y z a e  

g e r m in a tu s

7 0 C ố c  tin h  th ả o S c a p u s  E r io c a u li

71 C ô n  b ố L a m in a r ia  ja p o n ic a  

A r e s c h o u g .
H ả i đới

7 2 C ố t  to á i bổ R h iz o m a  D r y n a r ia e  

to r tu n e i

7 3 C ú c  h o a P lo s  C h ry s a n th e m i C a m  C ú c  h o a

7 4 C ú c  tầ n P lu c h e a  in d ica  (L .)  L ess . Lá L ứ c, T ừ  bi

7 5 C ử u  th á i A lllu m  o d o ru m  L. H ẹ

7 6 D ạ  g ia o  đ ằ n g P o ly g o n u m  m u lt ií lo ru m  

T h u n b .

7 7 D ạ  m in h  s a E x c r e m e n tu m  V e s p e r t il l i
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7 8 D â m  d ư ơ ng h o ắ c H e r b a  E p im e d ii

7 9 D â y  th ầ n  th ô n g T ln o s p o r a  c r is p a  (L .)  

M ie rs .

D â y  k ý  n in h

8 0 D iê n  h ổ  s á c h C o ry d a lis  a m b ig u a  
C h a m p . E t S h le tc h .

81 D ư a  h ấ u C itru llu s  v u lg a r is  S c h ra d . T â y  q u a

8 2 D ư a  h ấ u  (h ạ t ) S e m e n  C itru lli

8 3 D ư a  h ấ u  (v ỏ  

g iữ a )

M y s o c a rp iu m  C itru lli T â y  q u a  th u ỷ

8 4 D ư a  h ấ u  (vỏ  

n g o à i)
E x o c a r p iu m  C itru lli T â y  q u a  bì

8 5 Đ ạ i h o à n g R h iz o m a  R h e i

8 6 Đ ạ i  hổi P ru c tu s  A n is i s te lla ti

8 7 Đ ạ i kê' H e r b a  e t  R a d ix  C irs ii 
ja p o n ic i

8 8 Đ ạ i  k ích E u p h o r b ia  p e k in e n s is  R u p r

8 9 Đ ạ i hổi P ru c tu s  lllic ii v e r i

9 0 Đ ạ i p h o n g  tử S e m e n  H y d n o c a rp i

91 Đ ạ i  p h ú c  bì P e r ic a r p iu m  A r e c a e

9 2 Đ ạ i tá o P ru c tu s  Z iz y p h i ju ju b a e

9 3 Đ ạ i th a n h  (d iệ p ) Is a tis  T in c to r ia  L.

9 4 Đ ạ m  đ ậ u  xị S e m e n  V ỉg n a e  c y lin d rr ic a e  

P r a e p a r a tu m

9 5 Đ ạ m  trú c  d iệ p H e r b a  L o p h a th e r i T rú c  d iệ p

9 6 Đ à n  h ư ơ ng S a n ta lu m  a lb u m  L. 
S a n ta la c e a e
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9 7 Đ a n  s â m R a d ix  S a lv ia e  m ilt io r rh iz a e

9 8 Đ ả n g  s â m R a d ix  C o d o n o p s ỉs

9 9 Đ à o  n h â n S e m e n  P e r s ic a e

1 0 0 Đ ậ u  x a n h S e m e n  P h a s e o li L ụ c  đ ậ u

101 Đ ịa  c ố t bì C o r te x  L yc ii s in e n s is

1 0 2 Đ ịa  du S a n g u is o r b a  o ff ic in a lis  L,

1 0 3 Đ ịa  liề n R h iz o m a  K a e m p íe r ia e

1 0 4 Đ ịa  lo n g L u m b r ic u s  (M e g a s c o le c u s )

1 0 5 Đ ịa  p h u  tử K o c h ia  s c o p a r ia  L. 
S c h ra d e r .

1 0 6 Đ in h  h ư ơ n g F lo s  S y z y g ii a ro m a tic i

1 0 7 Đ ỗ  trọ n g C o r te x  E u c o m m ia e

1 0 8 Đ ộ c  h o ạ t R a d ix  A n g e l ic a e  la x iílo ra e

1 0 9 Đ ô n g  trù n g  h ạ  

th ả o

C o rd y c e p s  s in e n s is  (B re k )  

S a c c .

1 1 0 Đ ồ n g  tiệ n U r in a  H o m in is

111 Đ ơ n  bì C o r te x  P a e o n ia  
s u ffru tic o s a  (C o te x  

M o u ta n )

M ầ u  đơ n bì

1 1 2 Đ ư ơ n g  q u y R a d ix  A n g e l ic a e  s in e n s is Q u y

1 1 3 G a i R a d ix  B o e h m e r ia e

1 1 4 G ừ n g R h iz o m a  Z in g ib e r is

1 1 5 H à  d iệ p P o liu m  Loti

1 1 6 H à  th ủ  ô R a d ỉx  P o ly g o n i m u ltiílo r i

1 1 7 H ạ  k h ô  th ả o B ru n e lla  v u lg a r is  L.
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1 1 8 H ắ c  ch i m a S e m e n  S e s a m i H ổ  m a

1 1 9 H à i nhi trà A c a c ia  c a te c h u  VVilld.

1 2 0 H ả i đ ồ n g  bì P o liu m  e t C o r te x  

E r y th r in a e
V ô n g  n e m

121 H ả i tả o H e r b a  S a rg a s s i

1 2 2 H ạ n  liên  th ả o H e r b a  E c lip ta e C ỏ  m ự c

1 2 3 H à n h A lliu m  í is tu lo s u m  L. T h ô n g  b ạ c h

1 2 4 H ạ n h  n h â n S e m e n  A r m e n ia c a e

1 2 5 H ậ u  p h á c C o r te x  M a g n o lia e  

o ít ic in a lis

1 2 6 H ắ c  đ ậ u V ig n a  c y lin d r ic a  S k e e ls Đ ậ u  đ e n

1 2 7 H o a  tiê u Z a n th o x y lu m  n it id u m  D C .  
R u ta c e a e

H o à n g  lực, 
X u y ê n  tiê u

1 2 8 H o à i sơn R h iz o m a  D io s c o re a e S ơ n  dư ợ c

1 2 9 H o à n g  b á C o r te x  P h e llo d e n d r i  
a m u re n s is

1 3 0 H o à n g  c ầ m R a d ix  S c u te l la r ỉa e

131 H o à n g  đơn M ỉn iu m D iê n  đơn

1 3 2 H o à n g  kỳ R a d ix  A s tra g a li

1 3 3 H o à n g  liên R h iz o m a  C o p tid is

1 3 4 H o à n g  liê n  g a i B e rb e r is  s a rg e n t ia n a  

S c h n e id . B e r b e r id a c e a e

1 3 5 H o à n g  n à n S tr ic h n o s  v v a llic h ia n a  

s te u d .  E x  D C ,
V ỏ  d o ã n

1 3 6 H o à n g  tinh R h iz o m a  P o ly g o n a ti

13 7 - H o ạ t  g iá p  n g ư T r io n y x  s in e n s is B a  b a
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V V e g m a n n .

1 3 8 H o ạ t  th ạ c h T a lc u m

1 3 9 H o ắ c  h ư ơ ng H e r b a  P o g o s te m i

1 4 0 H o è  h o a F lo s  S o p h o r a e  ja p o n ic a e

141 H ồ  tiê u P ip e r  n ig ri L. C ổ  n g u y ệ t

1 4 2 H ổ  tiê u P ru c tu s  P ip e r is  n ig ru m C ổ  n g u y ệ t

1 4 3 H ổ  h o à n g  liên R h iz o m a  P ỉc r o r h iz a e

1 4 4 H ổ n g  p h ấ n C a lo m e la s ' (H g C l 2 ) K h in h  p h ấ n

1 4 5 H ổ  p h á c h S u c c in u m  E x  C a rb o n A m b e r

1 4 6 H ổ  trư ợ n g R a d ix  P o ly g o n i c u s p id a ti C ố t  k h í

1 4 7 H ồ n g  h o a P lo s s  C a r th a m i

1 4 8 H ù n g  đ ở m F e l U rs i M ậ t  g ấ u

1 4 9 H ù n g  h o à n g R e a lg a r  (O r p im e n t  -  T h ư  
h o à n g )

1 5 0 H u y ề n  h ổ  s á c h R h iz o m a  C a ry d a lid is  

a m b ig u a e
D iê n  h ồ  s á c h

151 H u y ề n  s â m R a d lx  S c r o p h u la r ia e

1 5 2 H u y ế t  d ư  ( th á n ) C r in is  c a rb o n is a tu s T h a n  tó c  rối

1 5 3 H u y ế t  g iá c L ig n u m  D r a c a e n a e

1 5 4 H u y ế t  k iệ t R e s in a  D ra c o n is  (S a n g u is  

D ra c o n is )

1 5 5 H ư ơ n g  p h ụ R h iz o m a  C y p e r i

1 5 6 H y  th iê m  th ả o H e r b a  S ie g e s b e c k ia e

1 5 7 íc h  m ẫ u H e r b a  L e o n u r i

1 5 8 K ê  h u y ế t  đ ằ n g C a u lis  S p a th o lo b i
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1 5 9 K ê  nội k im C o r iu m  s to m a c h ic h u m  

G a lli.

1 6 0 K ê  q u a n  h o a C e lo s la  c r is ta ta  L. M à o  g à

161 K h a  tử P ru c tu s  T e r m in a l ỉa e

1 6 2 K h ế  rừng (C o r te x )R o u r e a  

m ic ro p h y lla  P la n c h .
Q u a i x a n h

1 6 3 K h ổ  s â m R a d ix  S o p h o r a e

1 6 4 K h ư ơ n g  h o ạ t R h iz o m a  N o to p te ry g ii

1 6 5 K im  a n h  tử P ru c tu s  R o s a e  la e v ig a ta e

1 6 6 K im  n g â n  h o a P lo s  L o n ic e r a e

1 6 7 K in h  giới H e r b a  E ls h o ltz ia e  c r is ta ta e

1 6 8 L a i p h ụ c  tử S e m e n  R a p h a n i L a  b ặ c  tử

1 6 9 L iê n  d iệ p P o liu m  N e lu m b in is

1 7 0 L iê n  k iề u P ru c tu s  P o rs y th ia e

171 L iê n  n h ụ c S e m e n  N e lu m b in is

1 7 2 L iê n  n g ẫ u N o d u s  R h iz o m a t is  L o ti .
1 7 3 L iê n  p h ò n g R e c e p ta c u lu m  N e lu m b in is

1 7 4 L iê n  tu s ta m e n  N e lu m b in is

1 7 5 L iễ u S a lix  b a b y lo n ic a  L.

1 7 6 L o n g  cố t O s  D ra c o n is

1 7 7 L o n g  đ ở m  th ả o G e n t ia n a  (R a d ix  

G e n t ỉa n a e )

1 7 8 L o n g  n ã o C in n a m o m u m  c a m p h o r a  L. 
N e e s .  e t  E b e rm .

C a m p h o r a

1 7 9 L o n g  n h ã n A rillu s  L o n g a n a e
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1 8 0 L ô  hội A lo e  sp .

181 Lôi h o à n O m p h a lia  ta p id e s c e n s  

S c h ro e te r s .

1 8 2 Lưu k ý  n ô H y p e h c u m  s a m p s o n ii  
H a n c e ,

B a n  lá d ín h

1 8 3 Lưu h o à n g S u líu r D iê m  s inh

1 8 4 M a  h o à n g H e r b a  E p h e d r a e

1 8 5 M ã  liê n  a n s t r e p to c a u lo n  griffith ii 
H o o k . F .

[S tre p to c a u lo n  ju v e n ta s  

(L o u r .)  M e r r .]

H à  th ủ  ô  

trắ n g

1 8 6 M ã  tiề n S e m e e n  s try c h n i

1 8 7 M ã  t iê n  th ả o V e r b e n a  o tt ic ỉn a lis  L. C ỏ  ro i n g ự a

1 8 8 M ã  t iê n  th ả o H e r b a  V e r b e n a e

1 8 9 M ã  x ĩ h iệ n H e r b a  P o r tu la c a e R a u  s a m

1 9 0 M ạ c h  m ô n R a d ix  O p h io p o g o n i

191 M ạ c h  n h a P ru c tu s  H o rd e i g e r m in a tu s M a ltu m

1 9 2 M ạ n  k in h  tử P ru c tu s  V it ic is

1 9 3 M a n g  tiê u N a tr iu m  s u ltu r ic u m

1 9 4 M ậ t  đ à  tă n g L ith a rg y ru m  (P b O )

1 9 5 M ậ t  m ô n g  h o a F lo s  B u d d le ia e

1 9 6 M ậ t  o n g M e l

1 9 7 M á u  c h ó K n e m a  c o r t ic o s a  L o u r. 
M y r is t ic a c e a e

1 9 8 M ầ u  đ ơ n  bì C o r te x  M o u ta n Đ ơ n  bì

1 9 9 M ầ u  lệ C o n c h a  O s tr e a e
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2 0 1 M iế t  g iá p C a r a p a x  A m y d a e

2 0 2 M ơ  ta m  th ể P a e d e r ia  to m e n to s a  L. M ơ  lô n g

2 0 3 M ộ c  hư ơ ng R a d ix  A u c k la n d ia e

2 0 4 M ộ c  n h ĩ A u r ic u la r ia  p o ly tr ic h a  

S a c c .
N ấ m  ta i m è o

2 0 5 M ộ c  m iế t tử S e m e n  M o m o r d ic a e P lạt g ấ c

2 0 6 M ộ c  q u a P ru c tu s  C h a e n o m e lis  

la g e n a r ia e

2 0 7 M ộ c  tặ c H e rb a  E q u is e ti a rv e n s is

20 8 M ộ c  th ô n g C a u lis  C le m a t id ís  arm an di

2 0 9 M ộ t dược M y rrh a M y rrh a

2 1 0 M ư ớ p  đ ắ n g M o m o r d ic a  c h a r a n t ia  L. K h ổ  q u a

2 1 1 N a A n n o n a  s q u a m o s a  L. 
(P o liu m )

M ã n g  c ầ u

2 1 2 N a m  tinh T y p h o n iu m  d iv a r ic a tu m  

D e c n e .

2 1 3 N g a  b ấ t th ự c  

th ả o
C e n t ip e d a  o rb ic u la rr is  

L o u r.
N ọ c  sởi

2 1 4 N g a  tru ậ t R h iz o m a  Z e d o a r ia e N g h ệ  đ e n

2 1 5 N g ả i d iệ p P o liu m  A r te m is ia e

2 1 6 N g ả i cứu P le rb a  A r te m is ia e  v u lg a r is

2 1 7 N g ọ c  trú c R h iz o m a  P o ly g o n a t i  
o ff ic in a lis

2 1 8 N g ô  c ô n g S c o lo p e n d ra  m o rs ita n s  L.

2 1 9 N g ô  th ù  du P ru c tu s  E v o d ia e

2 2 0 N g ũ  b ộ i tử G a lla  S in e n s is
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2 2 1 N g ũ  g ia  bì C o r te x  A c a n th o p a n a c is

2 2 2 N g ũ  linh  c h i P a e c e s  T ro g o p te ru m

2 2 3 N g ũ  vị tử P ru c tu s  S c h is a n d r a e

2 2 4 N g u y ê n  h ồ  s á c h R h iz o m a  C o ry d a lid is H u y ề n  hổ

2 2 5 N g ư  tin h  th ả o H e r b a  H o u t ty n ia e  c o r d a ta e D iế p  c á

2 2 6 N g ư u  b à n g  tử P u c tu s  A rc tii (P ru tu s  

B a r d a n a e )
T h ử  n iê m  tử

2 2 7 N g ư u  b à n g  c ă n R a d ix  A rc tii

2 2 8 N g ư u  h o à n g C a lc u lu s  B o v is B e z o a r

2 2 9 N g ư u  tấ t R a d ix  A c h y ra n th is  

b id e n ta ta e

2 3 0 N h a  đ ạ m  tử P ru c tu s  B r u c e a e  (S e m e n  

B r u c e a e )

2 3 1 N h â n  s â m R a d ix  G in s e n g

2 3 2 N h â n  trầ n H e r b a  A d e n o s m a e

2 3 3 N h ẫ n  đ ô n g  đ ằ n g C a u lis  e t  ío liu m  L o n ic e r a e

2 3 4 N h ũ  h ư ơ n g G u m m ir e s in a  O lib a n u m M a s t ic

2 3 5 N h ụ c  đ ậ u  k h ấ u S e m e n  M y r is t ic a e

2 3 6 N h ụ c  quê ' C o r te x  C in n a m o m i c a s s ia e

2 3 7 N h ụ c  th u n g  d u n g H e r b a  C is ta n c h e s

2 3 8 N h u n g  hươu C o rn u  C e rv i p a n to tr ic h u m

2 3 9 N ú c  n á c C o r te x  O ro x y li

2 4 0 Ồ  d ư ợ c R a d ix  L in d e r a e

2 4 1 ô  đ ầ u R a d ix  A c o n iti

2 4 2 ô  m a i P ru c tu s  A r m e n ỉa c a e
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p ra e p a r a tu s

2 4 3 ô  lo n g  v ĩ P u llg o  lign i B ổ  h ó n g

2 4 4 ò  tă c  c ố t O s  S e p ia e H ả i p h iê u  tiêu

2 4 5 Ối P s id iu m  g u y ja v a  L.

2 4 6 P h á  c ố  c h ỉ S e m e n  P s o r a le a e B ổ  c ố  c h ỉ

2 4 7 P h á c  tiêu N a tr iu m  s u lííu r ic u m

2 4 8 P h è n  c h u a A lu m e n M in h  p h à n

2 4 9 P h è n  đ e n P h y lla n th u s  re t ic u la tu s  
P o ir.

2 5 0 P h i tử S e m e n  E m b e lia e

2 5 1 P h ò n g  kỷ R a d ix  s te p h a n ia e

2 5 2 P h ò n g  p h o n g R a d ix  L ig u s tic i b ra c h y lo b i

2 5 3 P h ù  b in h H e r b a  P is t ia e  tra t io tu s

2 5 4 P h ù  d u n g  d iệ p P o liu m  H ib is c i

2 5 5 P h ụ  tử R a d ix  A c o n iti

2 5 6 P h ụ c  lo n g  c a n T e r r e  P la v a  U s ta Đ ấ t  lò n g  b ếp

2 5 7 Q u a  lâ u  n h â n S e m e n  T r ic h o s a n th is

2 5 8 Q u a  lâu P e r ỉc a r p iu m  T r ic h o s a n th is

2 5 9 Q u ế  ch i R a m u lu s  C in n a m o m i

2 6 0 Q u ế  (v ỏ ) C o r te x  C in n a m o m i

2 6 1 Q u ấ t  bì P e r ic a r p iu m  C itri

2 6 2 Q u y  b ả n C a r a p a x  T e s tu d in is

2 6 3 Q u y ế t  m in h  tử S e m e n  C a s s ia e

2 6 4 S a  n h â n P ru c tu s  A s in i s te lla ti
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2 6 5 S a  s â m R a d ix  G le h n ia e

2 6 6 S à i đ ấ t H e r b a  V V e d e lia e

2 6 7 S à i hổ R a d ix  B u p le u r i

2 6 8 S â m  b ố  c h ín h R a d ix  H ib is c i s a g ittiío lii T h ổ  h à o  s â m

2 6 9 S im R h o d o m y rtu s  to m e n to s a  
W ig h t.

S ơ n  n h ậ m

2 7 0 S in h  đ ịa R h iz o m a  R e h m a n n ia e

2 7 1 S ơ n  dư ợ c R h iz o m a  D io s c o r e a e H o à i sơn

2 7 2 S ơ n  th ù P ru tu s  C o rn i T h ù  n h ụ c

2 7 3 S ơ n  tra P ru c tu s  C r a ta e g i

2 7 4 S ơ n  từ  c ỏ T in o s p o r a  s a g it ta ta  (O liv .)  

G a g n e p .
T h a n h  ngư u  

đ ở m

2 7 5 S ử  q u â n  tử S e m e n  Q u is q u a lis

2 7 6 S u n g P o liu m  Pici g lo m e r a ta e

2 7 7 S u n g  uý tử P ru c tu s  L e o n u ri

2 7 8 S ừ n g  trâ u C o rn u  B u b a li

2 7 9 R a u  d ừ a  nước H e r b a  C u b o s p e rm i D u  lo n g  th á i

2 8 0 R a u  m á H e r b a  C e n te l la e  a s ia t ic a e T íc h  tu y ế t  

th ả o

2 8 1 R a u  s a m H e r b a  P o r tu la c a e M ã  x ỉ h iệ n

2 8 2 R ắ n  c ạ p  n o n g B u n g a ru s  ta s c ia tu s

2 8 3 R ắ n  h ổ  m a n g N a ja  (h a y  A g k is tro d o n )

2 8 4 R ắ n  rá o Z a m e n a s  m u c o s u s

2 8 5 R á y  d ạ i A lo c a s ia  o d o ra  (R o x b .)  c. 
K o c h .

D ã  vu
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2 8 6 R ê  c ỏ  tra n h R h iz o m a  Im p e r a ta e B ạ c h  m a o  

c ă n

2 8 7 S ậ y A ru n d o  d o n a x  L. S ậ y  trú c

2 8 8 R iề n g  ấ m R h iz o m a  A lp in ia e  

o íí ic in a r u m

2 8 9 T a m  lă n g S p a rg a n iu m  r a c e m o s u m  

H u d s .

2 9 0 T a m  th ấ t R a d ix  P s e u d o -g in s n e n g

2 9 1 T a m  t iê u  đ ơ n H y d r a g y u m  o x y d a tu m  

c ru d u m

H ồ n g  p h ấ n

2 9 2 T a n g  b ạ c h  bì C o r te x  M o ri ra d ic is

2 9 3 T a n g  chi R a m a lu s  M o ri

2 9 4 T a n g  d iệ p P o liu m  M o ri

2 9 5 T a n g  ký  s in h R a m a lu s s  L o ra n th i

2 9 6 T a n g  p h iê u  t iê u O o th e c a  M a n t id is

2 9 7 T ạ o  g iá c  th íc h S p in a  G le d its c h ia e

2 9 8 T á o  n h â n S e m e n  Z y z y p h i

2 9 9 T ạ o  p h à n M e la n te r itu m

3 0 0 T â n  di M a g n o lia  liliílo ra  D e s r .

3 0 1 T â n  la n g S e m e n  A r e c a e

3 0 2 T ầ n  cửu d u s tic ia  G e n d a r u s s a  L.

3 0 3 T ầ n  g ia o R a d ix  G e n t ia n a e

3 0 4 T ấ t  b á t H e r b a  P ip e r is  lo lo tis L á  lố t

3 0 5 T ê  g iá c  t iê m C o rn u  R h in o c e r i

3 0 6 Tê' tâ n H e r b a  A s a r i s ie b o ld i
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3 0 7 T h ạ c h  c a o G y p s u m

3 0 8 T h ạ c h  h ộ c C a u lis  D e n d ro b ii

3 0 9 T h ạ c h  lựu bì P e r ic a r p iu m  G ra n a t i

3 1 0 T h ạ c h  lựu C o r te x  g ra n a ti

3 1 1 T h ạ c h  q u y ế t  

m in h
C o n c h a  H a lio t id is C ử u  k h ổ n g

3 1 2 T h ạ c h  xư ơ ng  bồ R h iz o m a  A c o r i g ra m in e i

3 1 3 T h a n h  c a o  (h a o ) H e r b a  A r te m is ia e  
c a rv ií lo l ia e

H ư ơ n g  c a o

3 1 4 T h a n h  h a o B a e c k e a  ír u te s c e n e  L. C h ổ i x ể

3 1 5 T h a n h  đ ạ i In d ig o  p u lv e ra ta  le v is B ộ t c h à m

3 1 6 T h a n h  tư ơ ng  tử C e lo s ỉa  a r g e n te a  L. 
A m a r a n th a c e a e

D ã  k ê  q u a n

3 1 7 T h a n h  tư ơ ng  tử S e m e n  C e lo s ia e

3 1 8 T h ầ n  k h ú c M a s s a  m e d ic a ta  
íe r m e n ta ta

L ụ c  th ầ n  
k h ú c

3 1 9 T h ả o  q u ả P ru c tu s s  A m o m i ts a o -k o T ò  ho

3 2 0 T h ă n g  m a R h iz o m a  C im ic i íu g a e  sp .

3 2 1 T h íc h  g ia  đ ằ n g C a u lis  S o la n ỉ  
p ro c u m b e n t is

C à  g a i le o

3 2 2 T h íc h  vị bì C o r iu m  H y s tr ic i D ạ  d à y  n h ím

3 2 3 T h iề m  tô  (th ừ ) S e c r e t io  B u ío n is N h ự a  c ó c

3 2 4 T h iê n  h o a  p h ấ n R a d ix  T r ic h o s a n th is

3 2 5 T h iê n  k im  tử E u p h o r b ia  la th y r is  L. T ụ c  tu ỳ  tử

3 2 6 T h iê n  m a R h iz o m a  G a s tr o d ia e

3 2 7 T h iê n  m ô n R a d ix  A s p a r a g i D â y  tó c  tiên
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(đ ô n g )

3 2 8 T h iê n  n iê n  k iện R h iz o m a  H o m a lo m e n a e S ơ n  th ụ c

3 2 9 T h ỏ  ty  tử S e m e n  C u s c u ta e  s in e n s is M iễ n  tử

3 3 0 T h ổ  H o à n g  liên B e rb e r is  ju l ia n a e  S c h n e id .  
B e r b e r id a c e a e

3 3 1 T h ổ  p h ụ c  linh R h iz o m a  S m ila c is K im  c a n g

3 3 2 T h ụ c  đ ịa R a d ix  R e h m a n ia e  
p r a e p a r a ta

3 3 3 T h ụ c  tấ t P o liu m  D ic h r o a e T h ư ờ n g  sơn

3 3 4 T h u y ề n  th o á i P e r io s tra c u m  c ic a d a e T h u y ề n  th u ế

3 3 5 T h u ỷ  đ iệ t H iru d o  sp . Đ ỉa

3 3 6 T h u ỷ  xư ơ ng  b ồ R h iz o m a  A c o r i c a la m i

3 3 7 T h ự c  d iê m N a tr iu m  c h lo r id u m  C r u d u m M u ố i ă n

3 3 8 T h ư ợ c  dư ợ c R a d ix  P a e o n ia e  a lb a e B ạ c h  thược

3 3 9 T h ư ơ n g  n h ĩ tử P ru c tu s  X a n th ii K é  đ ầ u  ngựa

3 4 0 T h ư ơ n g  tru ậ t R h iz o m a  A tra c ty lo d is  

la n c e a e
X íc h  tru ậ t

3 4 1 T h ư ờ n g  sơn R a d ix  D ic h r o a e

3 4 2 T iê n  h iệ n  th á i A m a r a n th u s  t r ic o lo r  L. R a u  d ề n  đỏ

3 4 3 T iề n  h ồ R a d ix  P e u c e d a n i  d e c u rs ỉv i Q u y  n am

3 4 4 T iể u  hổi P ru c tu s  P o e n ic u li

3 4 5 T iể u  k ế H e r b a  e t  R a d ix  C irs ii 
lin e a r i

3 4 6 T in h  d ầ u  b ạ c  h à O le u m  M e n th a e

3 4 7 T in h  d ầ u  L o n g  

n ã o
O le u m  C in n a m o m ỉ  
c a m p h o r a e
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3 4 8 T o a n  tá o  n h â n S e m e n  Z y z y p h i  
m a u r it ia n a e

3 4 9 T o à n  y ế t B u th u s  m a r te n s ii K a rs c h . B ọ  c ạ p

3 5 0 T o ả  d ư ơ n g B a la n o p h o r a  sp . X à  cô

3 5 1 T ơ  h ổ n g  x a n h C a s y th a  t ì li ío rm is  L. 
L a u r a c e a e

3 5 2 T ô  d iệ p P o liu m  P e r i l la e T ía  tô

3 5 3 T ô  h ợ p  hương s ty r a x  liq u id u s N h ự a  T ô  h ạ p

3 5 4 T ô  m ộ c L ig n u m  C a e s a lp in ia e  

s a p p a n
G ỗ  v a n g

3 5 5 T ô  n g ạ n h C a u lis  P e r i l la e

3 5 6 T ô  tử P ru c tu s  P e r ỉ l la e

3 5 7 T ô n g  lư C a r y o ta  m itis  L o u r. M ó c

3 5 8 T rạ c h  la n E u p a to r iu m
s ta e c h a d o s m u m  H a n c e .

M ầ n  tưới

3 5 9 T rạ c h  tả R h iz o m a  A lis m a t is M ã  đ ề  nước

3 6 0 T r ắ c  b á c h  (d iệ p ) P o liu m  e t  R a m u lu s  B io ta e

3 6 1 T r ầ m  h ư ơ ng L ig n u m  A q u ila r ia e K ỳ  n a m

3 6 2 T r â n  c h â u M a r g a r ita

3 6 3 T rầ n  bì P e r ic a r p iu m  C itri 
re t ic u la ta e  p e r e n n e

3 6 4 T re B a m b u s a  a r u n d in a c e a  
R e tz .

3 6 5 T ri m ẫ u R h iz o m a  A n e m a r r h e n a e

3 6 6 T r in h  n ữ  h o à n g  

c u n g
P o liu m  C rin i la tiío lii
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3 6 7 T rú c  d iệ p H e r b a  L o p h a th e r i T o á i cố t tử

3 6 8 T rú c  h o à n g C o n c re t lo  s il ic e a  B a m b u s a T a b a s h ir

3 6 9 T rú c  lịch S u c c u s  B a m b u s a e

3 7 0 T rú c  n h ự C a u lis  B a m b u s a e  in 

T a e n iis

3 7 1 T rư  linh P o ly p o ru s  u m b e lla tu s  
P rie s .

3 7 2 T ụ c  đ o ạ n R a d ix  D ip s a c i S â m  n a m

3 7 3 T ử  h o a  đ ịa  đ in h H e r b a  V lo la e  in c o n s p ic u a e R a u  bư ớ m

3 7 4 T ử  th ả o L ith o s p e rm u m  
e ry th ro rh iz o n  S ie b . e t  

Z u c c .

C ỏ  n g ọ c

3 7 5 T ử  tô H e r b a  P e r i l la e

3 7 6 T ử  u y ể n R a d ix  A s te r is D ã  ngư u  

b à n g

3 7 7 T ư ợ n g  bì C o r iu m  E le p h a t is

3 7 8 T y  q u a L u ffa  c y lin d rr ic a  (L .)  

R o e m .
T y  lạ c

3 7 9 T ỳ  b à  d iệ p P o liu m  E r io b o try a e N h ó t  tâ y

3 8 0 T ỳ  g iả i R h iz o m a  D io s c o r e a e T ấ t  g iã

3 8 1 T ỳ  m a  tử S e m e n  R ic in i

3 8 2 U ấ t  k im R h iz o m a  C u r c u m a e  

lo n g a e
N g h ệ

3 8 3 U y  linh  tiê n R a d ix  G e n t ia n a e

3 8 4 V ă n  c á p M e r e tr is  L u s o r ia  G m e lin

3 8 5 V iễ n  c h í R a d ix  P o ly g a la e T iể u  th ả o

3 8 6 V ố i C o r te x  S y z y g ii n e rv o s i
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3 8 7 V ũ  b ạ c h  p h ụ T y p h o n e u m  g ig a n te u m  

E n g l.

3 8 8 V ư ơ n g  b ấ t  lưu 

h à n h
P ru c tu s  F ic i p u m ila e Q u ả  x ộ p

3 8 9 X a  t iề n  tử S e m e n  P la n ta g in is

3 9 0 X à  s à n g  tử P ru c tu s  C n id ii

3 9 1 X à  th o á i P e r io s tra c u m  S é r p e n t is

3 9 2 X ạ  c a n R h iz o m a  B e la m c a d a e R ẻ  q u ạ t

3 9 3 X ạ  h ư ơ n g M o s c h u s  m o s c h iíe ru s  L,

3 9 4 X à  s à n g  tử P ru c tu s  C n id ii

3 9 5 X íc h  đ ổ n g  n a m C le ro d e n d r o n  in ío r tu n a tu m  

L.
M ò  đ ỏ

3 9 6 X íc h  th ạ c h  ch i P la llo y s itu m  ru b ru m

3 9 7 X íc h  thư ợ c R a d ix  P a e o n ia  ru b ra e

3 9 8 X u y ê n  b ố i m ẫ u B u lb u s  P r it i l la r ia e  c ir r lo s a e

3 9 9 X u y ê n  k h u n g R h iz o m a  L ig u s tic i vvallich ii

4 0 0 X u y ê n  lu y ệ n  tử S e m e n  M e lia e  to o s e n d a n i

4 0 1 X u y ê n  sơ n  g iá p S q u a m a  M a n id is V ả y  tê  tê

4 0 2 X u y ê n  tiê u P ru c tu s  Z a n th o x y li H o à n g  lực

4 0 3 Ý  d ĩ S e m e n  C o ic is
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Bảng tra cứu các bài thuốc

S T T D ạ n g  t h u o c  b à o  c h ẽ T ra n g

1 2 3

1 A  g ia o 9 9

2 A n  c u n g  n gư u  h o à n g  h o à n 2 1 2

3 A  n g u ỳ  h o á  b ĩ c a o 1 2 9

4 B á  tử  d ư ơ ng tâ m  h o à n 2 1 3

5 B ạ c h  c a m 2 6 6

6 B ạ c h  h ổ  th a n g  (T h ư ơ n g  h à n  lu ậ n ) 2 5

7 B ạ c h  h ổ  g ia  N h â n  s â m  th a n g  (T rọ n g  c ả n h ) 2 5

8 B á c h  h ợ p  c ố  k im  h o à n 2 1 4

9 B á n  bối h o à n 1 5 8

10 B á n  lưu h o à n 1 5 8

11 B ă n g  b ằ n g  tá n 4 3

1 2 B ả o  h o à  h o à n 1 5 9

13 B á t  b ả o  k h ô n  th u ầ n  đ ơ n  (B á t  b ả o  k h ô n  th u ậ n  đ ơ n ) 2 1 3

14 B á t  trâ n  h o à n 2 1 4

1 5 B á t trâ n  ích  m ẫ u  h o à n 2 1 5

16 B ìn h  vị n a m 2 6 6

1 7 B ạ t đ ộ c  c a o 1 3 0

1 8 B ổ  â m  n h u ậ n  trà n g  (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y tru n g  ư ơ ng) 2 1 5

1 9 B ổ  h u y ế t  đ iề u  k in h 1 5 9

2 0 B ổ  tru n g  ích  k h í h o à n 1 6 0

21 B ộ t B ìn h  vị (C ụ c  p h ư ơ n g ) 4 0
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2 2 B ô t B ổ  tỳ  trừ  g iu n  (V iệ n  Đ ô n g  y  T ru n g  ư ơ ng) 4 4

2 3 B ộ t c ả m  c ú m  (D ư ợ c  Đ iể n  V iệ t  N a m ) 41

2 4 B ộ t C à  g a i -  T ía  tỏ  (T à i liệu  V ụ  Y  h ọ c  c ổ  tru y ề n ) 4 4

2 5 B ộ t C a m  s à i (T h ự c  h à n h  D ư ợ c k h o a , tậ p  1, 1 9 7 1 ) 4 5

2 6 B ô t C a m  trẻ  e m  (Lư ơ n g  y T rầ n  T h ị T h á i,  T h á i B in h ) 4 5

2 7 B ộ t C á t  H o à i (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  H ữ u  Q u ỳ n h , K iế n  A n ) 4 6

2 8 B ộ t C h ú t  C h ít  M u ổ n g  trâ u  (V iệ n  Đ ô n g  Y  T ru n g  ư ơ ng) 4 6

2 9 B ộ t Đ ạ i  h ổ i T h ấ n  k h ú c 4 6

3 0 B ộ t Đ â u  v á n  trắ n g 4 7

31 B ô t ỉa  c h ả y 4 7

3 2 B ộ t ích  m ẫ u  N g h ệ  v à n g 4 8

3 3 B ộ t H o ắ c  h ư ơ n g  c h ín h  kh í 4 2

3 4 B ộ t H o à i sơn L ộ c  g iá c  sư ơ ng 4 8

3 5 B ộ t H ư ơ n g  n h u  Đ ậ u  v á n 5 0

3 6 B ộ t H ư ơ n g  p h ụ  B ẹ  m ó c 4 9

3 7 B ộ t H ư ơ n g  p h ụ  H ổ i hư ơ ng 5 0

3 8 B ộ t H ư ơ n g  s a 51

3 9 B ộ t H o ạ t  th ạ c h  T h ạ c h  c a o  (S ở  Y  tế  H ư n g  Y ê n ) 51

4 0 B ộ t K in h  giớ i T h ạ c h  c a o  (L ư ơ n g  y L ê  V ă n  C ư ờ n g ) 4 9

41 B ộ t L á  kh ô i 5 2

4 2 B ộ t Lưu h o à n g  X u y ê n  tiê u 5 2

4 3 B ộ t M a i m ự c 5 3

4 4 B ộ t N h ả n  t rầ n  C h i tử 5 3

4 5 B ộ t N h u n g  hươu n ai 5 4
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4 6 B ộ t ô  c a m  (V iệ n  q u â n  y 1 0 3 ) 5 4

4 7 B ộ t S ắ n  d â y  H o ạ t  th ạ c h 5 5

4 8 B ộ t T ầ m  x u â n  (L ư ơ n g  y P h ạ m  V ă n  Đ ắ c ,  H à  Đ ô n g ) 5 6

4 9 B ộ t T ía  tô  H ư ơ n g  nhu 5 6

5 0 B ộ t T h a n h  h a o  Đ ịa  liền 5 7

51 B ộ t tư a  lưỡi L á  s u n g 5 7

5 2 B ộ t tư a  lưỡi T h a n h  đ ạ i 5 8

5 3 B ộ t X ơ  m ư ớ p  (L ư ơ n g  y P h ạ m  V ụ  T h iề m , H à  N ộ i) 5 8

5 4 C a m  lộ  t iê u  đ ộ c  đơn 1 6 0

5 5 C a n h  y h o à n 161

5 6 C a o  C ó c 1 3 7

5 7 C a o  b ổ  p h ổ i (D ư ợ c  đ iể n  V iệ t  N a m )  ( C a o  b ổ  p h ổ i) 8 6

5 8 C a o  D ạ  c ẩ m 8 8

5 9 C a o  d á n  n g h ệ 1 3 8

6 0 C a o  d á n  n h ọ t 1 3 8

61 C a o  d á n  m ụ n  n h ọ t 1 3 8

6 2 C a o  d á n  rế t 1 3 9

6 3 C a o  H ạ t  m á u  c h ó  ( H T X  Đ ạ i  C h ú n g , H à  N ộ i) 1 3 9

6 4 C a o  h o ạ t  h u y ế t  trừ  th ấ p 8 9

6 5 C a o  H ư ơ n g  n g ả i 8 9

6 6 C a o  H ư ơ n g  p h ụ  N g ả i cứu 9 0

6 7 C a o  H y  th iê m  (D ư ợ c  đ iể n  V iệ t  N a m ) 8 6

6 8 C a o  H y  th iê m  Q u ả  k é 9 0

6 9 C a o  ích  m ẫ u  (D ư ợ c  đ iể n  V iệ t  N a m ) 8 7
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7 0 C a o  ích  m ẫ u  M ấ n  tưới 9 0

71 C a o  lá  s im 1 3 9

7 2 C a o  L ạ c  t iê n 91

7 3 C a o  nh ị lo n g 1 0 0

7 4 C a o  s in h  cơ 1 4 0

7 5 C a o  ta m  th iê n  đơn 1 4 0

7 6 C a o  ta n 1 4 0

7 7 C a o  s a o  v à n g 1 4 6

7 8 C a o  rế t (H iệ u  K im  L iê n , N a m  Đ ịn h ) 141

7 9 C a o  x o a  B a  đ ìn h 1 4 6

8 0 C a o  T r ắ c  b á  T h iê n  m ô n 91

81 C a o  x á c  rắ n  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  N h ư  K h u ê , T h á i N g u y ê n ) 141

8 2 C a o  xư ơ n g  k h ỉ 1 0 0

8 3 C a o  V ò i v o i c ỏ  X ư ớ c  (L ư ơ n g  y M in h  T ra i,  N g h ệ  A n ) 9 2

8 4 C a o  V ỏ  s u n g  B á c h  b ộ 9 2

8 5 C a o  u n g  n h ọ t 1 3 5

8 6 C ẩ u  bì c a o 131

8 7 C h â u  h o à n g  tá n 5 8

8 8 C h â u  s a  h o à n 161

8 9 C h è  c ả m  m ạ o  (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y  N a m  H à ) 3 2

9 0 C h è  c h ố n g  dị ứ ng  (Đ ạ i C ư ơ n g , K im  B ả n g , H à  N a m ) 3 3

91 C h è  c h ữ a  c ả m  (B à o  c h ế , Đ ạ i h ọ c  D ư ợ c) 3 3

9 2 C h è  c h ữ a  s ố t x u ấ t  h u y ế t  (L ư ơ n g  y T rầ n  N g ọ c  C h ấ n , H à  
N ộ i)

3 4
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9 3 C h è  du  lo n g  th á i (B à o  c h ế , Đ ạ i h ọ c  D ư ơ c) 3 4

9 4 C h è  g iả i c ả m  (Đ ạ i C ư ơ n g , K im  B ả n g . H à  N a m ) 3 4

9 5 C h è  K in h  giới H o ắ c  h ư ơ ng (V iệ n  đ ô n g  y ) 3 5

9 6 C h è  lương h u y ế t  (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y T ru n g  ư ơ ng ) 3 5

9 7 C h è  s e n  c ú c  (B à o  c h ế , Đ ạ i h ọ c  D ư ợ c) 3 6

9 8 C h ỉ h ồ n g  trư ờ ng  tịch  h o à n 2 1 5

9 9 C h ỉ k h á i x u y ễ n 7 6

1 0 0 C h i tử  k im  h o a  h o à n 1 6 2

101 C h u  s a  a n  th ầ n  h o à n 2 1 6

1 0 2 C ố m  a n  th ầ n 7 7

1 0 3 C ố m  b ổ  S â m  H o à i (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y N a m  H à ) 7 7

1 0 4 C ố m  C ó c  (L ư ơ n g  y  N g u y ễ n  T rọ n g  c ầ n ,  N a m  Đ ịn h ) 7 8

1 0 5 C ố m  h ạ  á p 7 8

1 0 6 C ố m  N g h ệ 7 9

1 0 6 C ố m  S à i đ ấ t  (B à o  'ch ế , Đ ạ i h ọ c  D ư ợ c  H à  N ộ i) 7 9

1 0 8 C ố m  tẩ y  g iu n  (Đ ạ i C ư ơ n g , K im  B ả n g , H à  N a m ) 7 9

1 0 9 C ồ n  b ổ  c ố t c h ỉ 1 0 7

1 1 0 C ồ n  g â y  tê  m ặ t  n g o à i 1 0 7

111 c ổ n  x o a  b ó p  I 1 0 5

1 1 2 C ồ n  x o a  b ó p  II 1 0 5

1 1 3 C ồ n  T h ư ơ n g  n h ĩ tử 1 0 8

1 1 4 C ồ n  th u ố c  b ỏ n g 1 0 8

1 1 5 C ụ c  p h ư ơ n g  c h ỉ b ả o  đơn 2 1 6

1 1 6 C ử u  k h í n iê m  th ố n g  h o à n 1 6 2
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1 1 7 D ầ u  c h ổ i 1 4 7

1 1 8 D ầ u  C ử u  lo n g 1 4 7

1 1 9 D ầ u  Đ ạ i  h o à n g  k é p 1 4 2

1 2 0 D ầ u  g ió  T h a n h  d iệ p  d u 1 4 3

1 2 1 D ầ u  g ió  P h ậ t  linh 1 4 7

1 2 2 D ầ u  g ió  T rư ờ n g  sơn 1 4 8

1 2 3 D ầ u  K h u y n h  d iệ p 1 4 8

1 2 4 D ầ u  x o a 1 4 8

1 2 5 D ư ỡ n g  â m  th a n h  p h ế  c a o 9 3

1 2 6 D ư ơ n g  h o à  g iả i n g ư n g  c a o 1 3 2

1 2 7 Đ ạ i  b ổ  â m  h o à n 2 1 7

1 2 8 Đ ạ i  h o à n g  g iá  trù n g  h o à n 2 1 8

1 2 9 Đ ạ i  T h a n h  lo n g  th a n g  (T r ọ n g  c ả n h ) 2 5

1 3 0 Đ ạ i  th ừ a  k h í th a n g  (T r ọ n g  c ả n h ) 2 6

1 3 1 Đ a n  c h ỉ t iê u  d a o  tá n  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c , 1 9 6 3 ) 5 9

1 3 2 Đ à o  n h â n  T h ừ a  k h í th a n g  (T r ọ n g  c ả n h ) 2 6

1 3 3 Đ ạ o  x íc h  đơ n 2 1 8

1 3 4 Đ iề u  vị T h ừ a  k h í th a n g  (T r ọ n g  c ả n h ) 2 7

1 3 5 Đ iề u  k in h  d ư ỡ n g  h u y ế t  c a o 9 3

1 3 6 Đ ộ c  h o ạ t  ta n g  k ý  s in h  h o à n 2 1 9

1 3 7 Đ ư ơ n g  q u y  lo n g  h ộ l h o à n 1 6 3

1 3 8 G iả i cơ  n in h  th ấ u  h o à n 2 1 9

1 3 9 G iá n g  p h à n  h o à n 1 6 3

1 4 0 H à  d iệ p  h o à n 2 2 0
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141 H à  s a  đ ạ i tạ o  h o à n 2 2 1

1 4 2 H ạ  k h ỏ  th ả o  c a o  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 9 4

1 4 3 H ắ c  tíc h  đ ơ n 1 6 4

1 4 4 H à n h  q u â n  tá n 5 9

1 4 5 H ạ n h  tô  p h iế n 2 6 6

1 4 6 H o á  p h o n g  đ a n 2 2 1

1 4 7 H o á  tru n g  hổ i s in h  đơ n 2 2 1

1 4 8 H o ắ c  h ư ơ n g  c h ín h  k h í h o à n 2 2 3

1 4 9 H o à n  B á t  t râ n 1 5 4

1 5 0 H o à n  B á t  vị 1 5 5

151 H o à n  a n  th a i 1 5 3

1 5 2 H o à n  H o ạ t  th ạ c h  P h è n  c h u a  (T h u ố c  p h o n g  t rắ n g ) 1 6 5

1 5 3 H o à n  H o à n g  n à n  H ư ơ n g  p h ụ  (L ư ơ n g  y  N g u y ễ n  X u â n  

Q u y ể n , T h á i B ìn h )

1 6 4

1 5 4 H o à n  lụ c  vị 1 5 6

1 5 5 H o à n  N h ị trầ n 1 5 7

1 5 6 H o à n  p h ì nhi 2 0 7

1 5 7 H o à n  q u y  tỳ 2 0 7

1 5 8 H o à n  th ậ p  to à n  đ ạ i b ổ 2 1 1

1 5 9 H o à n  th iê n  vư ơ n g  b ổ  tâ m 2 1 1

1 6 0 H o à n  T iê u  p h à n  (L ư ơ n g  y  L ư ơ n g  B á  T h u ầ n ,  T h a n h  H o á ) 1 6 6

161 H o à n g  liê n  c a o  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 9 4

1 6 2 H ó a  trù n g  h o à n 1 6 6

1 6 3 H o è  g iá c  h o à n 2 4 4
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1 6 4 H ồ i h ư ơ ng q u ít h ạ c h  h o à n 1 6 7

1 6 5 H ư ơ n g  liê n  h o à n 1 6 7

1 6 6 H ư ơ n g  p h ụ  h o à n 1 6 8

1 6 7 H ư ơ n g  p h ụ  ích  m ẫ u 2 2 6

1 6 8 H ư ơ n g  s a  d ư ỡ n g  vị h o à n 1 6 8

1 6 9 H ư ơ n g  s a  lụ c  q u â n  tử  h o à n 1 6 9

1 7 0 H ư ơ n g  tò  tá n 6 0

171 H ư ơ n g  tô  c h in h  vị h o à n 2 2 5

1 7 2 H ồ  t iề m  h o à n 2 2 4

1 7 3 H ổ  c ố t g ia o 1 0 0

1 7 4 H ổ  c ố t m ộ c  q u a  h o à n 2 2 4

1 7 5 H ổ  c ố t m ộ c  q u a  tửu 121

1 7 6 H ổ  c ố t tửu 1 2 2

1 7 7 H y  th iê m  h o à n 2 2 6

1 7 8 ích  m ẫ u  th ả o  c a o  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 9 4

1 7 9 ích  n g u y ê n  tá n 5 9

1 8 0 K h a i h u n g  th u ậ n  k h í h o à n 1 6 9

181 K h ả i tỳ  h o à n 2 2 6

1 8 2 K h á i x u y ễ n  n in h 2 6 7

1 8 3 K h ổ n g  d iê n  đ a n  (T ử  lo n g  h o à n ) 1 7 0

1 8 4 K iệ n  tỳ  h o à n 2 2 7

1 8 5 K im  b ấ t  h o á n  c a o 1 3 4

1 8 6 K im  n g â n  h o a  lộ 2 7 3

1 8 7 K im  q u ỹ  th ậ n  k h í h o à n  ( Q u ế  p h ụ  đ ịa  h o à n g  h o à n ) 2 2 7
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1 8 8 L iê n  k iề u  b ạ i đ ỏ c  h o à n 1 7 0

1 8 9 L ộ c  g iá c  g ia o  (C a o  B a n  lo n g ) 101

1 9 0 L ộ c  n h u n g  k iệ n  s in h 2 6 7

191 L o n g  đ ở m  tả  c a n  h o à n 171

1 9 2 L ụ c  hơp đ ịn h  tru n g  h o à n 171

1 9 3 L u c  n h ấ t tá n 6 0

1 9 4 L ụ c  tiê u  tá n  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  H ữ u  H o ằ n g , N a m  H à ) 61

1 9 5 L ụ c  vỊ đ ịa  h o à n g  h o à n 2 2 8

1 9 6 Lư ỡ ng n g h i c a o  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 9 5

1 9 7 M a  h ạ n h  th ạ c h  c a m  th a n g  (T h ư ơ n g  h à n  lu ậ n ) 2 7

1 9 8 M a  h o à n g  th a n g  (T rọ n g  c ả n h ) 2 7

1 9 9 M a  h o à n g  P h ụ  tử  T ế  tâ n  th a n g  (T rọ n g  c ả n h ) 2 7

2 0 0 M a  n h â n  h o à n 2 2 8

2 0 1 M ạ c h  vị đ ịa  h o à n g  h o à n 2 2 9

2 0 2 M a i h o a  đ iể m  th iệ t  đơn 1 7 2

2 0 3 M iế t  g iá p  g ia o 1 0 2

2 0 4 M iế t  g iá p  t iễ n  h o à n 2 2 9

2 0 5 M in h  m ụ c  đ ịa  h o à n g  h o à n 2 3 0

2 0 6 M in h  m ụ c  thư ợ n g  th a n h  h o à n 1 7 3

2 0 7 M ộ c  hư ơ ng b in h  la n g  h o à n 1 7 3

2 0 8 M ô n g  th ạ c h  cở n  đ à m  h o à n 1 7 4

2 0 9 N g ả i p h ụ  n o ã n  c u n g  h o à n 2 3 0

2 1 0 N g â n  k iề u  g iả i đ ộ c  h o à n 2 3 1

2 1 1 N g â n  k iề u  tá n  ( ô n  b ệ n h ) 61
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2 1 2 N g ọ c  c h â u  tán 61

2 1 3 N g ọ  thờ i trà 3 6

2 1 4 N g ũ  linh tá n  (T h ư ơ n g  h à n  lu ậ n ) 6 2

2 1 5 N g ũ  p h ú c  h o á  lộ c  đơ n (N g ũ  p h ú c  h o á  đ ộ c  đ a n ) 2 3 1

2 1 6 N g ũ  vị c a o  (B ệ n h  v iệ n  đ ỏ n g  y  N a m  Đ ịn h ) 9 5

2 1 7 N g ũ  tích  tá n  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 6 2

2 1 8 N gư u h o à n g  b ả o  lo n g  h o à n 2 3 2

2 1 9 N g ư u  h o à n g  th a n h  tâ m  h o à n  (V ạ n  th ị p h ư ơ n g ) 1 7 4

2 2 0 N g ư u  h o à n g  th a n h  tâ m  h o à n  (C ụ c  p h ư ơ n g ) 1 7 4

2 2 1 N gư u h o à n g  th ư ợ n g  th a n h  h o à n 2 3 3

2 2 2 N gư u h o à n g  trấ n  k in h  h o à n 2 3 4

2 2 3 N h â n  s â m  d ư ỡ ng v in h  h o à n 2 3 5

2 2 4 N hị d iệ u  h o à n 1 7 6

2 2 5 N hị lon g  c a o 1 3 2

2 2 6 N h ị đ ô n g  c a o 9 5

2 2 7 N h ị trầ n  h o à n 1 7 5

2 2 8 N h ĩ c u n g  tả  từ  h o à n 2 3 5

2 2 9 N h ư  ý k im  h o à n  tán 2 3 5

2 3 0 N o ã n  tố  c a o 1 3 3

2 3 1 N ộ i tiê u  lo a  lịch  h o à n 1 7 5

2 3 2 N ữ  k im  đơn 2 3 6

2 3 3 Ồ  bối tá n  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c , 1 9 6 3 ) 6 3

2 3 4 ô  k ê  b ạ c h  p h ư ợ n g  h o à n g 2 3 6

2 3 5 Ổ  k im  h o à n 2 3 7
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2 3 6 ô  m a i h o à n 2 3 8

2 3 7 ố n g  h ít M e n th o l 1 4 9

2 3 8 P h â n  th a n h  n g ũ  lâ m  h o à n 1 7 6

2 3 9 P h ì nhi h o à n 2 3 8

2 4 0 P h ò n g  p h o n g  th ô n g  th á n h  h o à n 1 7 7

2 4 1 P h o n g  th ấ p  c a o . (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  H ữ u H o ằ n g , N a m  H à ) 9 6

2 4 2 P h o n g  th ấ p  tá n  (Đ ạ i C ư ơ n g , K im  B ả n g , H à  N a m ) 6 4

2 4 3 P h ụ  tử  lý  tru n g  h o à n 2 3 9

2 4 4 Q u ế  c h i th a n g  (T rọ n g  c ả n h ) 2 8

2 4 5 Q u y  b ả n  g ia o  (T Q ) 1 0 3

2 4 6 Q u y  lộ c  n h ị t iê n  g ia o 9 6

2 4 7 R ư ợ u b ổ  â m  (íc h  â m ) 1 1 5

2 4 8 R ư ợ u b ổ  h u y ế t  trừ  p h o n g 1 1 2

2 4 9 R ư ợ u b ổ  k h í h u y ế t 1 1 6

2 5 0 R ư ợ u b ổ  tin h  ích  n ã o 1 1 6

2 5 1 R ư ợ u b ổ  s â m 1 1 7

2 5 2 R ư ợ u  b ổ  th ậ n  đ ịa  h o à n g 1 1 7

2 5 3 R ư ợ u  Bưởi b u n g  cỏ xư ớ c 1 1 7

2 5 4 R ư ợ u C a n h k in a 1 1 8

2 5 5 R ư ợ u C h u  c ô n g  b á c h  tu ế 1 1 9

2 5 6 R ư ợ u D iê n  th ọ 1 1 9

2 5 7 R ư ợ u đ ơ n  s â m 1 2 0

2 5 8 R ư ợ u  H à  th ủ  ô 1 2 0

2 5 9 R ư ợ u H ả i m ã 1 2 0

i

t '

I
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434



2 6 0 R ư ợ u  H o à n g  k ỳ  Đ ư ơ n g  q u y 121

2 6 1 R ư ợ u  h ộ i 1 2 3

2 6 2 R ư ợ u  K h ỏ i tử 1 2 3

2 6 3 R ư ợ u  K ý  s in h  đ ộ c  h o ạ t 1 2 3

2 6 4 R ư ợ u  lụ c -th ầ n  tửu 1 2 4

2 6 5 R ư ợ u  M 1 T 1  (B ệ n h  v iê n  Y  h o c  d â n  tó c  Q Đ ) 1 0 7

2 6 6 R ư ợ u  p h o n g  th ấ p 1 2 4

2 6 7 R ư ợ u  rắ n 1 1 3

2 6 8 R ư ợ u  rế t 1 0 8

2 6 9 R ư ợ u T ắ c  k è 1 1 4

2 7 0 R ư ợ u  ta m  tiê n 1 2 5

2 7 1 R ư ợ u  T h ậ p  to à n  đ ạ i b ổ 1 2 6

2 7 2 R ư ợ u  T h ư ờ n g  x u â n 1 2 6

2 7 3 R ư ợ u trợ  d ư ơ n g 1 2 6

2 7 4 R ư ợ u T ừ  Q u ố c  c ô n g 1 2 7

2 7 5 R ư ợ u  x o a  b ó p  (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y  N a m  H à ) 1 0 6

2 7 6 S a  k h í h o à n  (S a  d ư ợ c) 1 7 7

2 7 7 S â m  k ỳ  c a o 9 7

2 7 8 S â m  lin h  tá n 6 5

2 7 9 S â m  lin h  b ạ c h  tru ậ t  tá n  (C ụ c  p h ư ơ n g ) 6 4

2 8 0 S â m  n h u n g  b ổ  th ậ n 2 0 9

2 8 1 S â m  tô  h o à n  (S ả m  tô  lý  p h ế  h o à n ) 1 7 8

2 8 2 S in h  cơ  tá n 6 5

2 8 3 S iro  c h ữ a  v iê m  m ũ i 2 6 2
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2 8 4 S iro  h o  g à  (V iệ n  n g h iê n  cứu Đ ô n g  y ) 2 6 2

2 8 5 S iro  L ạ c  lo n g  (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y N a m  H à ) 2 6 1

2 8 6 S iro  n h u ậ n  g a n 2 6 3

2 8 7 S iro  n h u ậ n  p h ổ i (N a m  dư ợ c th ầ n  h iệ u ) 2 6 3

2 8 8 Siro 0  mai rễ dâu 2 6 4

2 8 9 S iro  v iê m  m iệ n g  trẻ  e m 2 6 1

2 9 0 S ử  q u ố c  c ô n g  d ư ợ c tửu 1 2 5

2 9 1 S o n g  h o à n g  p h iế n 2 6 8

2 9 2 S ư u  p h o n g  th u ậ n  k h í h o à n 2 3 9

2 9 3 T ả  b ạ c h  tá n 6 6

2 9 4 T ả  tâ m  th a n g  (N g h iệ m  p h ư ơ n g ) 2 8

2 9 5 T ả  k im  h o à n 1 7 8

2 9 6 T a m  h o à n g  b ả o  lậ p  h o à n 2 4 0

2 9 7 T a n g  c ú c  ẩ m  (N g h iệ m  p h ư ơ n g ) 2 9

2 9 8 T a n g  th ầ m  c a o 9 7

2 9 9 T ạ n g  liê n  h o à n  (T a n g  liê n  h o à n ) 2 4 0

3 0 0 T â y  h o à n g  h o à n 1 7 9

3 0 1 T ê  g iá c  Đ ạ i  h o à n g  th a n g  (B ị c ấ p  th iê n  k im  y ế u  p h ư ơ n g ) 2 9

3 0 2 T íc h  lo ạ i tá n 6 6

3 0 3 T iê u  a n h  th u ậ n  k h í tá n 6 6

3 0 4 T h ạ c h  h ộ c  d ạ  q u a n g  h o à n 2 4 1

3 0 5 T h a n h  h o ả  tá n 6 7

3 0 6 T h a n h  h u y ễ n  h o à n 2 4 2

3 0 7 T h a n h  n g a  h o à n 2 4 2
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3 0 8 T h a n h  n in h  h o à n 2 4 2

3 0 9 T h a n h  p h ế  ức h o ả  h o à n 1 7 9

3 1 0 T h a n h  tâ m  liê n  tử  ẩ m 2 9

3 1 1 T h a n h  vị h o à n g  liê n  h o à n 1 8 0

3 1 2 T h a n h  tỳ  ẩ m  ( T ế  s in h ) 3 0

3 1 3 T h a n h  q u ả  c a o  (q u ả  trá m  t rắ n g ) 9 8

3 1 4 T h ầ n  tê  đ ơ n 1 8 0

3 1 5 T h ậ p  k h ô i tá n 6 7

3 1 6 T h ậ p  h ư ơ n g  h o à n 2 4 3

3 1 7 T h ấ t  b ả o  đ ơ n 181

3 1 8 T h ấ t  d ịc h  đ ơ n 2 7 1

3 1 9 T h ấ t  ly tá n 6 8

3 2 0 T h ấ t  t rầ n  đ ơ n 181

3 2 1 T h iê n  k im  c h ỉ đ ố i h o à n 1 8 2

3 2 2 T h iê n  m a  h o à n 2 4 4

3 2 3 T h iê n  k im  tá n 6 8

3 2 4 T h iế t  đ ả  h ồ i s a n h  đ ơ n  (H ồ i s in h  n h ấ t  đ ơ n ) 6 9

3 2 5 T h iế t  d ịc h  h o à n 2 4 4

3 2 6 T h ô n  k im  đ ơ n  (T h ố n  k im  đ ơ n ) 1 8 3

3 2 7 T h ô n g  k in h  c a m  lộ  h o à n 1 8 2

3 2 8 T h õ n g  tu y ê n  lý  p h ế  h o à n 2 4 5

3 2 9 T h ử  c a n  h o à n 2 4 5

3 3 0 T h u ậ n  d ư ơ n g  c h ín h  k h í h b à n 1 8 4

3 3 1 T h u ố c  c a m  tẩ u  m ã  (L ư ơ n g  y L ê  B á  C ơ , T h a n h  H o á ) 6 9
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3 3 2 T h u ố c  c a m  tẩ u  m ã 7 0

3 3 3 T h u ố c  c h iê u  v iê m  m ũ i 8 0

3 3 4 T h u ố c  c h iê u  t iê u  thự c 8 0

3 3 5 T h u ố c  g iu n  (L ư ơ n g  y  N g u y ễ n  V ă n  T h u ỷ , D u y ê n  H à ,  
T h á i B ìn h )

7 0

3 3 6 T h u ố c  m ỡ  C ử u  h o a 1 4 2

3 3 7 T h u ố c  m ỡ  c h ữ a  th ấ p 141

3 3 8 T h u ố c  m ỡ  Đ ạ i  h o à n g  k é p 1 4 2

3 3 9 T h u ố c  m ỡ  h o á  đ ộ c  tiê u  th ũ n g 1 4 2

3 4 0 T h u ố c  m ỡ  P h ù  d u n g 1 4 3

3 4 1 T h u ố c  m u ố i 2 6 8

3 4 2 T h u ố c  P h è n 2 6 9

3 4 3 T h u ố c  s ả n  h ậ u  H ư ơ n g  p h ụ  (L ư ơ n g  y  P h i V ă n  K h iê m ,  
T h á i B ìn h )

71

3 4 4 T h u ố c  s á n  sơ  m ít 7 2

3 4 5 T h u ố c  T h a n h  du 1 4 3

3 4 6 T h u ố c  tiê u  đ ộ c 1 2 7

3 4 7 T iê u  d a o  h o à n 2 4 6

3 4 8 T iê u  d iê u  h o à n 1 8 4

3 4 9 T iê u  p h ù  1 (B ệ n h  v iệ n  Đ ô n g  y  N a m  H à ) 1 8 5

3 5 0 T iể u  h o ạ t  lạ c  đ a n 2 4 6

3 5 1 T iể u  k im  đơn 1 8 5

3 5 2 T ỉn h  t iê u  h o à n 1 8 6

3 5 3 T ỏ  h ợ p  h o à n 2 4 7

3 5 4 T ố  s in h  th ậ n  k h í h o à n  ( T ế  s in h  th ậ n  k h í h o à n ) 2 4 7
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3 5 5 T ứ  h ồ n g  đ ơ n 2 4 9

3 5 6 T ứ  n g h ịc h  tá n  (T h ư ơ n g  h à n  lu ậ n ) 71

3 5 7 T ử  K im  đ ĩn h 2 7 1

3 5 8 T rạ i k im  h o á  đ ộ c  tá n  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 7 2

3 5 9 T r ầ m  h ư ơ n g  h o á  k h í h o à n 1 8 6

3 6 0 T r ầ m  h ư ơ n g  h o á  trị h o à n 1 8 7

3 6 1 T ri b á  đ ịa  h o à n g  h o à n 2 4 8

3 6 2 T r ĩ  lậ u  h o à n 2 4 8

3 6 3 T ỵ  ô n  tá n  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 7 3

3 6 4 T h ố n g  tả  y ế u  p h ư ơ n g  (Đ a n  k h ê  tâ m  p h á p ) 3 0

3 6 5 T h ư ờ n g  sơn ẩ m  (C ụ c  p h ư ơ n g ) 3 0

3 6 6 T ừ  c h â u  h o à n 1 8 7

3 6 7 X u n g  h o à  tá n  (D ư ợ c  đ iể n  T ru n g  Q u ố c  1 9 6 3 ) 7 3

3 6 8 X u y ê n  k h u n g  trà  đ iề u  tá n  (C ụ c  p h ư ơ n g ) 7 4

3 6 9 V ạ n  ứ n g  cao 1 3 5

3 7 0 V ạ n  ứ n g  đ ĩn h 2 7 2

3 7 1 V iê n  b ạ c h  đ ổ n g  n ữ  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  T h ị T ý , H à  N ộ i) 1 8 8

3 7 2 V iê n  b ổ  lá  s u n g  (V iệ n  Đ ô n g  y ) 2 4 9

3 7 3 V iê n  b ổ  th ủ  ô  (T ỉn h  h ộ i Đ ô n g  y Q u ả n g  B ìn h ) 2 5 0

3 7 4 V iê n  c a m  m a i m ự c  (L ư ơ n g  y  L ê  V ă n  Q u ả n g ,  
T h a n h  h o á )

1 8 9

3 7 5 V iê n  c á m  n ế p  (L ư ơ n g  y  c ử u , Q u ả n g  B ìn h ) 2 5 0

3 7 6 V iê n  H à  th ủ  ô  (L ư ơ n g  y T rấ n  K h â m ) 2 5 1

3 7 7 V iê n  h ạ t  tơ h ồ n g  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  Đ ìn h  B ín h , T rầ n  
M in h  C h â u , H à  N ộ i

2 5 1
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3 7 8 V iê n  H ậ u  p h á c  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  V ă n  Đ iể u , T h á i B in h ) 1 9 0

3 7 9 V iê n  h o  M ậ t  g à 2 5 2

3 8 0 V iê n  h o  P h è n  n g h ệ  (L ư ơ n g  y T r ịn h  Q u a n g  B ả o ,  
T h a n h  H o á )

1 9 0

3 8 1 V iê n  H o a  m à o  g à 191

3 8 2 V iê n  H o à n g  tinh 2 5 2

3 8 3 V iê n  H o à n g  n à n  H ư ơ n g  n h u  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  X u â n  

Q u y ể n , T h á i B ìn h )
1 9 2

3 8 4 V iê n  H o ắ c  hư ơ ng 191

3 8 5 V iê n  H o ạ t  th ạ c h  P h è n  c h u a  ( (T h u ố c  p h o n g  t rắ n g )  

(L ư ơ n g  y  N g u y ễ n  T h ị N g u y ệ t, T h á i b ìn h )
1 9 2

3 8 6 V iê n  H ư ơ n g  lu y ệ n  (L ư ơ n g  y P h ạ m  X u â n  c ấ p ,  
T h á i B ìn h )

1 9 3

3 8 7 V iê n  H ư ơ n g  n h u  ò  dư ợ c (L ư ơ n g  y V ũ  X u â n  D u ,  
N a m  Đ ịn h )

1 9 4

3 8 8 V iê n  H ư ơ n g  ỏ 1 9 4

3 8 9 V iê n  H ư ơ n g  p h ụ  H à  th ủ  ô 2 5 3

3 9 0 V iê n  H ư ơ n g  p h ụ  H y  th iê m 1 9 4

3 9 1 V iê n  H ư ơ n g  p h ụ  K in h  giớ i (L ư ơ n g  y V ũ  L iễ n , G ia  K h á n h ,  
N in h  B ìn h )

1 9 5

3 9 2 V iê n  H ư ơ n g  p h ụ  T a m  lă n g  (L ư ơ n g  y N g u y ễ n  V ă n  K in h , 
T h á i B ìn h )

2 5 4

3 9 3 V iê n  H ư ơ n g  p h ụ  T rạ c h  la n  (L ư ơ n g  y Đ à o  X u â n  M a i,  
T h a n h  H o á )

1 9 5

3 9 4 V iê n  K h ổ  lu y ệ n  (L ư ơ n g  y C h u  Â n  M ộ c ) 2 5 4

3 9 5 V iê n  K h ổ  lu y ệ n  Đ ạ i h o à n g  (L ư ơ n g  y  T rầ n  N g ọ c  T h a n g ,  
T h á i B ìn h )

1 9 6

3 9 6 V iê n  K h ổ  s â m 1 9 6
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3 9 7 V iê n  M ã  t iề n  H o à n g  tin h  (V iệ n  Đ ô n g  y ) 2 5 5

3 9 8 V iê n  L iê n  th ả o  (B ệ n h  v iê n  T in h  th ầ n  k in h ) 2 5 5

3 9 9 V iê n  N g a  tru ậ t  (L ư ơ n g  y T rầ n  V ă n  R y , N in h  B ìn h ) 1 9 7

4 0 0 V iê n  N h a  đ ả m  tử  (V iệ n  N g h iê n  cứu Đ ô n g  y ) 2 5 6

4 0 1 V iê n  n é n  T a m  k h ỏ a  c h â m 2 7 0

4 0 2 V iê n  n é n  T ô  m ộ c 2 7 0

4 0 3 V iê n  ò  m ã  (L ư ơ n g  y  L ê  V ă n  T h ắ n g , T h a n h  C h ư ơ n g , 
N g h ệ  A n )

1 9 7

4 0 4 V iê n  P h è n  c h u a  H ồ  tiê u 1 9 8

4 0 5 V iê n  S ơ n  L ă n g  T r u ậ t  (L ư ơ n g  y T ừ  K h ắ c  H à m , N g h ệ  a n ) 1 9 8

4 0 6 V iê n  ra u  s a m  c ỏ  sữ a 2 5 6

4 0 7 V iê n  R a u  s a m  N h ọ  n ồ i (V iệ n  Đ ô n g  y ) 2 5 7

4 0 8 V iê n  T h ả o  q u ả  T h ư ờ n g  sơn 1 9 9

4 0 9 V iê n  T h ủ  ô  B ố  c h á n h 2 0 0

4 1 0 V iê n  T h ủ  ô  H o à n g  n à n 2 0 0

4 1 1 V iê n  T h ư ờ n g  sơ n  B in h  la n g 2 0 1

4 1 2 V iê n  T h ư ờ n g  sơ n  R iề n g  k h ô 2 0 1

4 1 3 V iê n  T h ư ờ n g  T h ạ c h  (L ư ơ n g  y  V ũ  D u y  H ứ a , H ả i d ư ơ n g ) 2 0 2

4 1 4 V iê n  trấ n  k in h  (L ư ơ n g  y  P h a n  K h ắ c  Đ ịn h , T h a n h  H o á ) 2 0 2

4 1 5 V iê n  t r ừ đ ờ m  (L ư ơ n g  y  N g u y ễ n  T h ịn h , H à  Đ ô n g ) 2 5 7

4 1 6 V iê n  V ỏ  rụ t (N h à  th u ố c  P h ú  L o n g , H à  N ộ i) 2 0 3

4 1 7 V iệ t  c ú c  h o à n 1 8 8

4 1 8 Y  g iả i h o à n 2 0 4
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